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Mục 1. Giới thiệu chung về dự toán, gói thầu
[bookmark: _Hlk154743134]- Tên gói thầu: Gói thầu số 04: Cung cấp lắp đặt thiết bị, hạ tầng công nghệ thông tin và triển khai phần mềm ứng dụng liên quan đến học bạ số.
- Dự án: Triển khai các nhiệm vụ thuộc Đề án 06 của Bộ Giáo dục và Đào tạo năm 2025
- Chủ đầu tư: Ban Quản lý các dự án Bộ Giáo dục và Đào tạo
- Loại hợp đồng: Trọn gói.
- Thời gian thực hiện hợp đồng: 150 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.
- Địa điểm thực hiện gói thầu: Bộ Giáo dục và Đào tạo (Số 35 Đại Cồ Việt, phường Bạch Mai, thành phố Hà Nội) và Trung tâm dữ liệu tại tòa nhà CMC (số 11 phố Duy Tân, phường Cầu Giấy, thành phố Hà Nội).
- Nguồn vốn: Nguồn chi thường xuyên từ ngân sách Nhà nước
Mục 2. Yêu cầu về kỹ thuật:
I. Chỉ dẫn nhà thầu:
- Hàng hóa thiết bị, phần mềm phải tương thích với hạ tầng hiện có của đơn vị sử dụng. Trong trường hợp Nhà thầu cần khảo sát hiện trường để có cơ sở chuẩn bị Hồ sơ dự thầu, Nhà thầu cần đề xuất đến Chủ đầu tư bằng văn bản trước thời điểm đóng thầu tối thiểu 03 ngày. Toàn bộ chi phí đi khảo sát hiện trường do nhà thầu tự chi trả.
Chủ đầu tư sẽ cho phép nhà thầu và các bên liên quan của nhà thầu tiếp cận hiện trường để phục vụ mục đích khảo sát hiện trường với điều kiện nhà thầu và các bên liên quan của nhà thầu cam kết rằng Chủ đầu tư và các bên liên quan của Chủ đầu tư không phải chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với nhà thầu và các bên liên quan của nhà thầu liên quan đến việc khảo sát hiện trường này. Nhà thầu và các bên liên quan của nhà thầu sẽ tự chịu trách nhiệm cho những rủi ro của mình như tai nạn, mất mát hoặc thiệt hại tài sản và bất kỳ các mất mát, thiệt hại và chi phí nào khác phát sinh từ việc khảo sát hiện trường.
- Quá trình triển khai thực hiện gói thầu, nếu có các hạng mục công việc phát sinh dẫn đến phát sinh thêm công việc, Nhà thầu báo cáo lại với Chủ đầu tư và các đơn vị liên quan cùng đề xuất phương án triển khai phù hợp nhằm đảm bảo chất lượng, tiến độ của gói thầu. Trong trường hợp cần thiết, Chủ đầu tư và Nhà thầu tiến hành thỏa thuận và báo cáo cấp có thẩm quyền Quyết định phương án triển khai.
- Nhà thầu có thể chào thầu hàng hóa có thông số đúng hoặc tương đương hoặc mới hơn yêu cầu (tương đương được hiểu theo đáp ứng toàn bộ các thông số được nêu ra trong một hàng hóa của E-HSMT, công nghệ mới hơn được hiểu là công nghệ ra sau và có những thông số tốt hơn so với các thông số được yêu cầu của một hạng mục hàng hóa trong E-HSMT). 
- Trong mọi trường hợp, nếu E-HSDT của nhà thầu cung cấp thông tin, tài liệu làm giả hoặc làm sai lệch thông tin, không trung thực thì E-HSDT của nhà thầu bị loại và Nhà thầu sẽ bị coi là gian lận theo quy định tại khoản 4 Điều 16 của Luật Đấu thầu và bị xử lý theo quy định tại Điều 133 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP. 
Nếu Nhà thầu cố tình sử dụng hàng hóa của nước ngoài và kê khai, gắn nhãn, mác xuất xứ Việt Nam trái quy định của pháp luật để tham dự thầu, ngoài việc bị xử lý theo các quy định trên còn bị xem xét chuyển vụ việc sang cơ quan chức năng để xử lý theo quy định của pháp luật về sản xuất, cung cấp, buôn bán hàng giả, hàng nhái.
- Khi lập danh sách trang thiết bị, hàng hóa trong Hồ sơ dự thầu, đề nghị các nhà thầu lập theo thứ tự danh mục thiết bị, hàng hóa trong Hồ sơ mời thầu.
- Tên hãng sản xuất, xuất xứ, model, ký mã hiệu của hàng hóa (nếu có) nêu trong E-HSMT chỉ mang tính chất tham khảo.
- Các nội dung do nhà thầu đề xuất chào thầu phải thể hiện rõ ràng, đầy đủ thông tin theo yêu cầu của E-HSMT. Trường hợp nhà thầu đề xuất các nội dung mang tính chung chung, không cụ thể (ví dụ: Nhà thầu cam kết đáp ứng tất cả các yêu cầu của E-HSMT, .v.v…) thì Chủ đầu tư, Tổ chuyên gia sẽ không xem xét, đánh giá là tương đương so với yêu cầu của E-HSMT.
II. Yêu cầu chung: Nhà thầu phải đề xuất hoặc cam kết trong E-HSDT các nội dung đáp ứng yêu cầu sau:
- Hàng hóa thuộc gói thầu phải mới 100%, chưa qua sử dụng, có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, đối với phần mềm chào thầu là phiên bản mới nhất, đối với các hàng hóa, thiết bị được sản xuất không trước năm 2024 (trừ trường hợp có yêu cầu khác quy định trong E-HSMT này), đã bao gồm đầy đủ các vật tư, phụ kiện và dịch vụ kỹ thuật kèm theo để lắp đặt hoàn chỉnh, vận hành theo yêu cầu của chủ đầu tư. Giá hàng hóa chào thầu phải bao gồm thuế, phí và các chi phí khác có liên quan.
- Các thành phần hoặc các phụ kiện đi kèm của thiết bị phải đảm bảo tương thích với thiết bị chính.
- Nhà thầu phải cam kết và chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc hàng hóa đảm bảo không cài cắm firmware, mã độc hoặc các hình thức thu thập dữ liệu trái phép khác.
- Đối với các hàng hóa chào thầu gồm: Thiết bị máy chủ; Thiết bị tường lửa; Thiết bị chuyển mạch; Thiết bị lưu trữ dữ liệu; Phần mềm Giải pháp bảo vệ và phòng, chống thất thoát dữ liệu; Phần mềm giải pháp tường lửa cơ sở dữ liệu (Database Firewall); Phần mềm Giải pháp hệ thống Quản lý và phân tích sự kiện an toàn thông tin - SIEM; Phần mềm giám sát hệ thống mạng: Yêu cầu nhà thầu cung cấp văn bản xác nhận, cam kết của nhà sản xuất hoặc đại diện của nhà sản xuất tại thị trường Việt Nam về việc các sản phẩm chào thầu không bị cài mã độc hoặc không có kết nối cổng sau (Backdoor) gây mất an toàn thông tin.
- Nhà thầu phải cung cấp bảng chào kỹ thuật hàng hóa dự thầu có thể hiện đầy đủ các nội dung: Tên hàng hóa, model (hoặc ký mã hiệu nếu có), hãng sản xuất, xuất xứ (không bắt buộc xuất xứ đối với phần mềm, phụ kiện đi kèm), đặc tính kỹ thuật. Đồng thời phải chỉ rõ tài liệu tham chiếu để chứng minh là tài liệu nào của E-HSDT, mục nào, trang bao nhiêu của tài liệu. 
(Ghi chú: 
(i) Trường hợp có sự sai khác giữa bảng chào kỹ thuật hàng hóa dự thầu so với Catalogue hoặc tài liệu kỹ thuật của hàng hóa nộp trong E-HSDT thì bảng chào kỹ thuật của nhà thầu sẽ làm cơ sở để đánh giá E-HSDT. Nhà thầu phải cung cấp đầy đủ các tài liệu do nhà sản xuất công bố để chứng minh tính đáp ứng các thông số kỹ thuật chào thầu: 
+ Trường hợp Catalogue hoặc tài liệu kỹ thuật của hàng hóa do nhà thầu nộp trong E-HSDT không có xác nhận của nhà sản xuất (hoặc cơ quan/đơn vị có thẩm quyền): Nếu thông tin trong các tài liệu này không phù hợp với thông tin được công bố trên trang thông tin điện tử (website) của nhà sản xuất thì Chủ đầu tư có quyền thực hiện các biện pháp xác thực thông tin theo quy định tại Mục 23.6 Chương I của E-HSMT này và có quyền yêu cầu nhà thầu cung cấp tài liệu chứng minh hoặc cung cấp hàng hóa thực tế để kiểm tra, đối chiếu. 
+ Trường hợp Catalogue hoặc tài liệu kỹ thuật của hàng hóa do nhà thầu nộp trong E-HSDT đã được nhà sản xuất (hoặc cơ quan/đơn vị có thẩm quyền) xác nhận: Nếu thông tin trong các tài liệu này không phù hợp với thông tin được công bố trên trang thông tin điện tử của nhà sản xuất thì Chủ đầu tư sẽ căn cứ theo tài liệu đã nộp trong E-HSDT để đánh giá. 
(ii) Nhà thầu tham dự thầu có trách nhiệm kiểm tra, đối chiếu và hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính chính xác thông tin tài liệu kèm theo E-HSDT khi nộp E-HSDT so với tài liệu trên website chính thức của nhà sản xuất).
- Thời gian bảo hành: tối thiểu 12tháng cho toàn bộ hàng hóa của gói thầu (trừ các hàng hóa có yêu cầu về thời gian bảo hành riêng được quy định tại Chương V của E-HSMT này). 
- Phương thức bảo hành:
+ Toàn bộ hàng hóa được bảo hành theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất. Nhà thầu phải nộp khoản bảo lãnh bảo hành theo quy định là 5% giá trị hợp đồng.
+ Khi có yêu cầu về bảo hành, Nhà thầu phải cử cán bộ kỹ thuật có chuyên môn phù hợp đến khắc phục sự cố không chậm quá 48 giờ kể từ khi được yêu cầu của Chủ đầu tư (đối với Phần mềm Quản lý Cơ sở dữ liệu học bạ số và Phần mềm nghiệp vụ và nền tảng dùng chung học bạ số quốc gia yêu cầu không chậm quá 4 giờ (giờ hành chính) kể từ khi nhận được thông báo). Việc thực hiện bảo hành khi thiết bị có sự cố và quá trình khắc phục không được kéo dài quá 7 ngày làm việc trừ trường hợp phải đặt hàng từ nước ngoài. Trong trường hợp Nhà thầu không đáp ứng được việc bảo hành thì Chủ đầu tư có quyền thuê Nhà thầu khác thực hiện và toàn bộ kinh phí này sẽ do Nhà thầu chi trả.
- Trừ trường hợp có thỏa thuận khác trong hợp đồng ký kết giữa Chủ đầu tư và Nhà thầu, trước khi các bên tiến hành bàn giao và nghiệm thu hàng hóa, Nhà thầu phải cung cấp cho chủ đầu tư bao gồm nhưng không giới hạn các tài liệu theo yêu cầu sau (không bắt buộc đối với vật tư tiêu hao, vật tư hoặc phụ kiện lắp đặt đi kèm thiết bị chính):
+ Tài liệu chứng minh nguồn gốc xuất xứ của hàng hóa, thiết bị (không bắt buộc đối với hàng hóa được sản xuất trong nước) do cơ quan có thẩm quyền cấp (sau đây gọi tắt là “C/O”);
+ Tài liệu chứng nhận chất lượng hoặc chứng nhận xuất xưởng hợp lệ của hàng hóa, thiết bị do nhà sản xuất phát hành (sau đây gọi tắt là “C/Q”);
+ Các tài liệu khác theo quy định của hợp đồng.
- Trong mọi trường hợp, nếu xảy ra tranh chấp về bản quyền liên quan đến hàng hóa của gói thầu thì nhà thầu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm, bao gồm bồi thường các thiệt hại xảy ra do tranh chấp gây ra.
- Bàn giao và lắp đặt triển khai thiết bị
+ Nhà thầu chịu mọi trách nhiệm về tổn thất, hư hại đối với các hàng hóa cung cấp theo hợp đồng trong quá trình vận chuyển, lưu kho, giao hàng đến điểm giao hàng cuối cùng và nghiệm thu; mua bảo hiểm trong các quá trình nêu trên (nếu cần thiết).
+ Nhà thầu phải thực hiện việc lắp đặt và triển khai tích hợp các hàng hóa, thiết bị và phần mềm vào hệ thống hiện có của đơn vị sử dụng. Nhà thầu phải cung cấp đầy đủ phụ kiện, vật tư để phục vụ việc triển khai lắp đặt.
- Nhà thầu phải cam kết Phần mềm Quản lý Cơ sở dữ liệu học bạ số và Phần mềm nghiệp vụ và nền tảng dùng chung học bạ số quốc gia được xây dựng và triển khai theo quy trình đảm bảo chất lượng ISO 9001:2015 về phát triển phần mềm (tương đương hoặc cao hơn) và ISO 27001:2022 về phát triển phần mềm (tương đương hoặc cao hơn). 
- Tại thời điểm nghiệm thu đưa vào sử dụng Phần mềm Quản lý Cơ sở dữ liệu học bạ số và Phần mềm nghiệp vụ và nền tảng dùng chung học bạ số quốc gia, nhà thầu phải thực hiện bàn giao cho Chủ đầu tư hoặc đơn vị thụ hưởng của dự án toàn bộ mã nguồn, các dữ liệu, tài liệu,... được hình hành trong quá trình xây dựng các phần mềm nêu trên. Sau khi các phần mềm được nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng, quyền sở hữu phần mềm sẽ hoàn toàn thuộc về Bộ Giáo dục và Đào tạo, Nhà thầu có trách nhiệm hỗ trợ thực hiện công tác đăng ký bản quyền tác giả trong trường hợp Chủ đầu tư có yêu cầu.
- Công nghệ sử dụng cho Phần mềm Quản lý Cơ sở dữ liệu học bạ số và Phần mềm nghiệp vụ và nền tảng dùng chung học bạ số quốc gia phải đáp ứng được các yêu cầu sau:
+ Xây dựng theo các kiến trúc phổ biến hiện nay như hướng dịch vụ (SOA - Service Oriented Architecture), Microservice.
+ Dễ dàng sử dụng: với giao diện web-based giàu tính năng sử dụng công nghệ Ajax và Services, thiết kế theo chuẩn Responsive cho phép sử dụng trên cả máy tính và các thiết bị di động.
+ Tiết kiệm thời gian: thông tin được lưu giữ tập trung, các công cụ tìm kiếm đa dạng, các chức năng tự động giúp thông tin được xử lý kịp thời.
+ Dễ dàng truy cập: sử dụng các chương trình khác nhau để duyệt tin và các ứng dụng cộng tác, từ trình duyệt (Chrome, Firefox, Safari), ứng dụng trên PC hay các thiết bị di động không dây (Smartphone, Tablet, ...).
+ Sẵn sàng liên kết: giải pháp cho phép kết nối với các ứng dụng, dịch vụ web bên ngoài để trao đổi thông tin.
+ Tăng tính chia sẻ, cộng tác: với tính năng hỗ trợ làm việc mọi lúc mọi nơi, người dùng từ lãnh đạo đến chuyên viên có thể trao đổi thông tin nhanh chóng, kịp thời và đưa ra quyết định, đối sách phù hợp.
+ Giao diện của phần mềm phải thể hiện bằng tiếng Việt hoặc có tài liệu hướng dẫn mô tả bằng tiếng Việt theo chuẩn ISO 6909:2001, đảm bảo tính thân thiện, hợp lý và tương tác người sử dụng mạnh.
+ Phần mềm phải được xây dựng trên công nghệ có tính khả mở để đáp ứng nhu cầu thay đổi hoặc bổ sung thêm các chức năng sau này.
- Việc thi công phải được thực hiện đảm bảo tuân thủ Thông tư số 39/2017/TT-BTTTT ngày 15/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành danh mục tiêu chuẩn kỹ thuật về ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước. Ngoài ra, áp dụng một số tiêu chuẩn thi công, kiểm tra, nghiệm thu khác trong quá trình thực hiện các hạng mục của dự án theo Hồ sơ thiết kế đã được phê duyệt. 
Các phần mềm phải cung cấp tài liệu chi tiết từ phân tích, thiết kế đến vận hành. Có đầy đủ hướng dẫn sử dụng, bảo trì và đào tạo người dùng
Các phần mềm có quy trình vận hành hệ thống cho người quản trị
[bookmark: _Hlk210260484]- Nhà thầu phải cam kết về môi trường cho phát triển, nâng cấp phần mềm nội bộ của nhà thầu đáp ứng các yêu cầu sau:
	[bookmark: _Hlk210260488]TT
	Yêu cầu

	I
	Hệ số tác động môi trường và nhóm làm việc (EFW)
	 

	1
	Có áp dụng quy trình phát triển phần mềm
	Yêu cầu ít nhất 50% thành viên nhóm phát triển có kinh nghiệm tham gia dự án có áp dụng quy trình phát triển phần mềm.

	2
	Kinh nghiệm phát triển ứng dụng tương tự
	Yêu cầu ít nhất 30% thành viên nhóm phát triển có kinh nghiệm phát triển ứng dụng tương tự.

	3
	Kinh nghiệm về hướng đối tượng
	Yêu cầu ít nhất 50% thành viên nhóm phát triển có kinh nghiệm về hướng đối tượng.

	4
	Kinh nghiệm của trưởng nhóm lập trình
	Yêu cầu trưởng nhóm lập trình đã có kinh nghiệm làm trưởng nhóm lập trình 3 dự án/nhiệm vụ.

	5
	Tính chủ động
	Yêu cầu nhóm phát triển thực hiện báo cáo công việc quý.

	6
	Độ ổn định của các yêu cầu
	Các yêu cầu hệ thống tương đối ổn định, có thể có dưới 10% số lượng Use case liên quan đến những yêu cầu nghiệp vụ cần phân tích, đặc tả cụ thể, chi tiết hơn.

	7
	Sử dụng các nhân viên làm bán thời gian
	Không sử dụng nhân viên làm bán thời gian

	8
	Kinh nghiệm sử dụng ngôn ngữ lập trình
	Yêu cầu tất cả các thành viên trong nhóm lập trình có kinh nghiệm lập trình.



- Đối với đơn vị thực hiện cung cấp dịch vụ rà quét, đánh giá an toàn thông tin và cập nhật, hoàn thiện các hồ sơ đề xuất cấp độ ATTT các hệ thống thông tin do Bộ GDĐT quản lý có nhu cầu kết nối với các CSDL quốc gia đảm bảo đáp ứng đủ điều kiện kết nối:
+ Nhà cung cấp dịch vụ có giấy phép “Cung cấp dịch vụ kiểm tra, đánh giá an toàn thông tin mạng” do cơ quan có thẩm quyền cấp còn hiệu lực trong thời gian thực hiện dịch vụ
+ Ưu tiên lựa chọn giải pháp kiểm tra, đánh giá do doanh nghiệp Việt Nam làm chủ về công nghệ, sử dụng dịch vụ của các doanh nghiệp trong nước đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật theo quy định, theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại điểm đ, Khoản 1 Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 07/6/2019 về việc tăng cường bảo đảm an toàn, an ninh mạng nhằm cải thiện chỉ số xếp hạng của Việt Nam. Trong đó, cơ quan, tổ chức ưu tiên lựa chọn các doanh nghiệp: (1) Được Bộ Khoa học và Công nghệ cấp giấy phép kinh doanh sản phẩm, dịch vụ ATTT mạng; (2) Các doanh nghiệp trong Liên minh xử lý mã độc và phòng, chống tấn công mạng; (3) Các sản phẩm do Bộ Khoa học và Công nghệ đánh giá và khuyến nghị sử dụng.
+ Nhà cung cấp dịch vụ có cam kết bảo đảm an toàn, bảo mật và tính riêng tư về thông tin, dữ liệu của cơ quan nhà nước; tuân thủ quy định của pháp luật về an toàn, an ninh thông tin, cơ yếu và Pháp lệnh bảo vệ bí mật nhà nước. Máy chủ lưu trữ thông tin, dữ liệu của cơ quan nhà nước phải được đặt trên lãnh thổ Việt Nam. Nhà nước sở hữu các thông tin, dữ liệu liên quan được hình thành trong quá trình cung cấp dịch vụ.
III. Yêu cầu kỹ thuật cụ thể đối với Phần mềm Quản lý Cơ sở dữ liệu học bạ số
1. Mô hình tổng quan phần mềm
a. Mô hình tổng quan phần mềm
[image: ]
b. Mô hình ứng dụng
[image: ]
c. Mô hình xử lý nghiệp vụ theo kiến trúc
[image: ]
2. Mô hình triển khai hệ thống
[image: ]

3. Các quy trình nghiệp vụ tin học hóa
3.1. Quy trình khai thác và chia sẻ dữ liệu
[image: ]
3.2. Quy trình xác thực thông tin
[image: ]
3.3. Quy trình đăng ký thủ tục hành chính
[image: ]
4. Bảng danh sách các yêu cầu chức năng của phần mềm

	TT
	Mô tả yêu cầu
	Phân loại

	A
	PHÂN HỆ CSDL HỌC BẠ SỐ
	 

	1
	Xem bàn làm việc CSDL học bạ số
	 

	 
	CBNV, LĐ, QTHT xem thống kê số lượng tài khoản. Hệ thống hiển thị thông tin số lượng tài khoản người dùng thành công.
	Dữ liệu đầu ra

	 
	CBNV, LĐ, QTHT xem thống kê số lượng người học. Hệ thống hiển thị thông tin số lượng người học thành công.
	Dữ liệu đầu ra

	 
	CBNV, LĐ, QTHT xem thống kê số lượng giáo viên. Hệ thống hiển thị thông tin số lượng giáo viên thành công.
	Dữ liệu đầu ra

	 
	CBNV, LĐ, QTHT xem thống kê số lượng cán bộ quản lý. Hệ thống hiển thị thông tin số lượng cán bộ quản lý thành công.
	Dữ liệu đầu ra

	 
	CBNV, LĐ, QTHT xem thống kê số lượng kết quả thi tốt nghiệp. Hệ thống hiển thị thông tin số lượng cán bộ quản lý thành công.
	Dữ liệu đầu ra

	 
	CBNV, LĐ, QTHT xem thống kê số lượng thông tin chuyển trường. Hệ thống hiển thị thông tin số lượng cán bộ quản lý thành công.
	Dữ liệu đầu ra

	 
	CBNV, LĐ, QTHT xem thống kê số lượng thông tin khen thưởng. Hệ thống hiển thị thông tin số lượng cán bộ quản lý thành công.
	Dữ liệu đầu ra

	 
	CBNV, LĐ, QTHT xem thống kê số lượng thông tin chứng chỉ nghề. Hệ thống hiển thị thông tin số lượng cán bộ quản lý thành công.
	Dữ liệu đầu ra

	I
	Khai thác dữ liệu
	 

	I.1 
	Tìm kiếm thông tin
	 

	2
	Tra cứu thông tin trường Tiểu học
	 

	 
	CBNV, LĐ nhập thông tin tìm kiếm trường Tiểu học. Hệ thống hiển thị thông tin dữ liệu trường Tiểu học phù hợp với điều kiện tìm kiếm.
	Yêu cầu truy vấn

	 
	CBNV, LĐ nhập thông tin tìm kiếm giáo viên Tiểu học. Hệ thống hiển thị thông tin dữ liệu học sinh Tiểu học phù hợp với điều kiện tìm kiếm.
	Yêu cầu truy vấn

	3
	Tra cứu thông tin học sinh Tiểu học
	 

	 
	CBNV, LĐ nhập thông tin tìm kiếm học sinh tiểu học. Hệ thống hiển thị thông tin dữ liệu theo điều kiện tìm kiếm.
	Yêu cầu truy vấn

	 
	CBNV, LĐ nhập thông tin tìm kiếm học bạ số tiểu học. Hệ thống hiển thị thông tin học bạ số theo điều kiện tìm kiếm.
	Yêu cầu truy vấn

	4
	Tra cứu thông tin trường học THCS
	 

	 
	CBNV, LĐ nhập thông tin tìm kiếm trường học THCS. Hệ thống hiển thị thông tin dữ liệu trường học THCS theo điều kiện tìm kiếm.
	Yêu cầu truy vấn

	 
	CBNV, LĐ nhập thông tin tìm kiếm giáo viên THCS. Hệ thống hiển thị thông tin giáo viên THCS theo điều kiện tìm kiếm.
	Yêu cầu truy vấn

	5
	Tra cứu thông tin học sinh THCS
	 

	 
	CBNV, LĐ nhập thông tin tìm kiếm học sinh của trường THCS. Hệ thống hiển thị thông tin dữ liệu học sinh của trường THCS theo điều kiện tìm kiếm.
	Yêu cầu truy vấn

	 
	CBNV, LĐ nhập thông tin tìm kiếm học bạ số của trường THCS. Hệ thống hiển thị thông tin học bạ số của trường THCS theo điều kiện tìm kiếm.
	Yêu cầu truy vấn

	6
	Tra cứu thông tin trường học THPT
	 

	 
	CBNV, LĐ nhập thông tin tìm kiếm trường THPT. Hệ thống hiển thị thông tin dữ liệu trường THPT theo điều kiện tìm kiếm.
	Yêu cầu truy vấn

	 
	CBNV, LĐ nhập thông tin tìm kiếm giáo viên của trường THPT. Hệ thống hiển thị thông tin giáo viên của trường THPT theo điều kiện tìm kiếm.
	Yêu cầu truy vấn

	7
	Tra cứu thông tin học sinh THPT
	 

	 
	CBNV, LĐ nhập thông tin tìm kiếm học sinh của trường THPT. Hệ thống hiển thị thông tin dữ liệu học sinh của trường THPT theo điều kiện tìm kiếm.
	Yêu cầu truy vấn

	 
	CBNV, LĐ nhập thông tin tìm kiếm học bạ số của trường THPT. Hệ thống hiển thị thông tin học bạ số của trường THPT theo điều kiện tìm kiếm.
	Yêu cầu truy vấn

	8
	Tra cứu thông tin chứng chỉ và nghề
	 

	 
	CBNV, LĐ nhập thông tin tìm kiếm chứng chỉ và nghề. Hệ thống hiển thị thông tin dữ liệu chứng chỉ, nghề theo điều kiện tìm kiếm.
	Yêu cầu truy vấn

	I.2
	Khai thác CSDL
	 

	I.2.1
	Trường Tiểu học
	 

	I.2.1.1
	CSDL Trường học Tiểu học
	 

	9
	Khai thác dữ liệu thông tin trường học Tiểu học 
	 

	 
	CBNV, LĐ tìm kiếm thông tin trường Tiểu học. Hệ thống hiển thị danh sách dữ liệu trường Tiểu học thành công.
	Yêu cầu truy vấn

	 
	CBNV, LĐ xem chi tiết thông tin trường Tiểu học. Hệ thống hiển thị chi tiết thông tin trường Tiểu học đã chọn.
	Dữ liệu đầu ra

	 
	CBNV, LĐ xuất file excel danh sách thông tin trường Tiểu học. Hệ thống xuất file excel danh sách trường Tiểu học thành công.
	Dữ liệu đầu ra

	10
	Khai thác dữ liệu thông tin giáo viên Tiểu học
	 

	 
	CBNV, LĐ tìm kiếm thông tin giáo viên của trường Tiểu học. Hệ thống hiển thị thông tin danh sách dữ liệu giáo viên của trường Tiểu học thành công.
	Yêu cầu truy vấn

	 
	CBNV, LĐ xem chi tiết thông tin giáo viên của trường Tiểu học. Hệ thống hiển thị chi tiết thông tin giáo viên của trường Tiểu học đã chọn.
	Dữ liệu đầu ra

	 
	CBNV, LĐ xuất file excel danh sách thông tin giáo viên của trường Tiểu học. Hệ thống xuất file excel danh sách giáo viên của trường Tiểu học thành công.
	Dữ liệu đầu ra

	11
	Khai thác dữ liệu thông tin cán bộ Tiểu học
	 

	 
	CBNV, LĐ tìm kiếm thông tin cán bộ của trường Tiểu học. Hệ thống hiển thị thông tin danh sách dữ liệu cán bộ của trường Tiểu học thành công.
	Yêu cầu truy vấn

	 
	CBNV, LĐ xem chi tiết thông tin cán bộ của trường Tiểu học. Hệ thống hiển thị chi tiết thông tin cán bộ của trường Tiểu học đã chọn.
	Dữ liệu đầu ra

	 
	CBNV, LĐ xuất file excel danh sách thông tin cán bộ của trường Tiểu học. Hệ thống xuất file excel danh sách cán bộ của trường Tiểu học thành công.
	Dữ liệu đầu ra

	12
	Khai thác dữ liệu thông tin lớp học Tiểu học
	 

	 
	CBNV, LĐ tìm kiếm thông tin lớp học của trường Tiểu học. Hệ thống hiển thị thông tin danh sách dữ liệu lớp học của trường Tiểu học thành công.
	Yêu cầu truy vấn

	 
	CBNV, LĐ xem chi tiết thông tin lớp học của trường Tiểu học. Hệ thống hiển thị chi tiết thông tin lớp học của trường Tiểu học đã chọn.
	Dữ liệu đầu ra

	 
	CBNV, LĐ xuất danh sách thông tin lớp học của trường Tiểu học. Hệ thống xuất file excel danh sách lớp học của trường Tiểu học thành công.
	Dữ liệu đầu ra

	13
	Khai thác dữ liệu thông tin giải thưởng Tiểu học
	 

	 
	CBNV, LĐ tìm kiếm thông tin giải thưởng của trường Tiểu học. Hệ thống hiển thị thông tin danh sách dữ liệu giải thưởng của trường Tiểu học thành công.
	Yêu cầu truy vấn

	 
	CBNV, LĐ xem chi tiết thông tin giải thưởng của trường Tiểu học. Hệ thống hiển thị chi tiết thông tin giải thưởng của trường Tiểu học đã chọn.
	Dữ liệu đầu ra

	 
	CBNV, LĐ xuất file excel danh sách thông tin giải thưởng của trường Tiểu học. Hệ thống xuất file excel danh sách giải thưởng của trường Tiểu học thành công.
	Dữ liệu đầu ra

	14
	Khai thác dữ liệu thông tin quyết định Tiểu học
	 

	 
	CBNV, LĐ tìm kiếm thông tin quyết định của trường Tiểu học. Hệ thống hiển thị thông tin danh sách dữ liệu quyết định của trường Tiểu học thành công.
	Yêu cầu truy vấn

	 
	CBNV, LĐ xem chi tiết thông tin quyết định của trường Tiểu học. Hệ thống hiển thị chi tiết thông tin quyết định của trường Tiểu học đã chọn.
	Dữ liệu đầu ra

	 
	CBNV, LĐ xuất file excel danh sách thông tin quyết định của trường Tiểu học. Hệ thống xuất file excel danh sách quyết định của trường Tiểu học thành công.
	Dữ liệu đầu ra

	15
	Khai thác dữ liệu thông tin chứng thư số Tiểu học
	 

	 
	CBNV, LĐ tìm kiếm thông tin chứng thư số của trường Tiểu học. Hệ thống hiển thị thông tin danh sách dữ liệu chứng thư số của trường Tiểu học thành công.
	Yêu cầu truy vấn

	 
	CBNV, LĐ xem chi tiết thông tin chứng thư số của trường Tiểu học. Hệ thống hiển thị chi tiết thông tin chứng thư số của trường Tiểu học đã chọn.
	Dữ liệu đầu ra

	 
	CBNV, LĐ xuất file excel danh sách thông tin chứng thư số của trường Tiểu học. Hệ thống xuất file excel danh sách chứng thư số của trường Tiểu học thành công.
	Dữ liệu đầu ra

	I.2.1.2
	CSDL học sinh Tiểu học
	 

	16
	Khai thác dữ liệu thông tin học sinh Tiểu học
	 

	 
	CBNV, LĐ tìm kiếm thông tin học sinh Tiểu học. Hệ thống hiển thị thông tin danh sách dữ liệu học sinh Tiểu học thành công.
	Yêu cầu truy vấn

	 
	CBNV, LĐ xem chi tiết thông tin học sinh Tiểu học. Hệ thống hiển thị chi tiết thông tin học sinh Tiểu học đã chọn.
	Dữ liệu đầu ra

	 
	CBNV, LĐ xuất file excel danh sách thông tin học sinh Tiểu học. Hệ thống xuất file excel danh sách học sinh Tiểu học thành công.
	Dữ liệu đầu ra

	17
	Khai thác dữ liệu thông tin kết quả tốt nghiệp Tiểu học
	 

	 
	CBNV, LĐ tìm kiếm thông tin kết quả tốt nghiệp của trường Tiểu học. Hệ thống hiển thị thông tin danh sách dữ liệu kết quả tốt nghiệp của trường Tiểu học thành công.
	Yêu cầu truy vấn

	 
	CBNV, LĐ xem chi tiết thông tin kết quả tốt nghiệp của trường Tiểu học. Hệ thống hiển thị chi tiết thông tin kết quả tốt nghiệp của trường Tiểu học đã chọn.
	Dữ liệu đầu ra

	 
	CBNV, LĐ xuất file excel danh sách thông tin kết quả tốt nghiệp của trường Tiểu học. Hệ thống xuất file excel danh sách kết quả tốt nghiệp của trường Tiểu học thành công.
	Dữ liệu đầu ra

	18
	Khai thác dữ liệu thông tin học sinh chuyển trường Tiểu học
	 

	 
	CBNV, LĐ tìm kiếm thông tin học sinh chuyển trường của trường Tiểu học. Hệ thống hiển thị thông tin danh sách dữ liệu học sinh chuyển trường của trường Tiểu học thành công.
	Yêu cầu truy vấn

	 
	CBNV, LĐ xem chi tiết thông tin học sinh chuyển trường của trường Tiểu học. Hệ thống hiển thị chi tiết thông tin học sinh chuyển trường của trường Tiểu học đã chọn.
	Dữ liệu đầu ra

	 
	CBNV, LĐ xuất file excel danh sách thông tin học sinh chuyển trường của trường Tiểu học. Hệ thống xuất file excel danh sách học sinh chuyển trường của trường Tiểu học thành công.
	Dữ liệu đầu ra

	19
	Khai thác dữ liệu thông tin xét tốt nghiệp Tiểu học
	 

	 
	CBNV, LĐ tìm kiếm thông tin xét tốt nghiệp của trường Tiểu học. Hệ thống hiển thị thông tin danh sách dữ liệu xét tốt nghiệp của trường Tiểu học thành công.
	Yêu cầu truy vấn

	 
	CBNV, LĐ xem chi tiết thông tin xét tốt nghiệp của trường Tiểu học. Hệ thống hiển thị chi tiết thông tin xét tốt nghiệp của trường Tiểu học đã chọn.
	Dữ liệu đầu ra

	 
	CBNV, LĐ xuất file excel danh sách thông tin xét tốt nghiệp của trường Tiểu học. Hệ thống xuất file excel danh sách xét tốt nghiệp của trường Tiểu học thành công.
	Dữ liệu đầu ra

	I.2.2
	Trường THCS
	 

	I.2.2.1
	CSDL Trường học THCS
	 

	20
	Khai thác dữ liệu thông tin trường học THCS
	 

	 
	CBNV, LĐ tìm kiếm thông tin trường học THCS. Hệ thống hiển thị thông tin danh sách dữ liệu trường học THCS thành công.
	Yêu cầu truy vấn

	 
	CBNV, LĐ xem chi tiết thông tin trường học THCS. Hệ thống hiển thị chi tiết thông tin trường học THCS đã chọn.
	Dữ liệu đầu ra

	 
	CBNV, LĐ xuất file excel danh sách thông tin trường học THCS. Hệ thống xuất file excel danh sách trường học THCS thành công.
	Dữ liệu đầu ra

	21
	Khai thác dữ liệu thông tin giáo viên THCS
	 

	 
	CBNV, LĐ tìm kiếm thông tin giáo viên THCS. Hệ thống hiển thị thông tin danh sách dữ liệu giáo viên THCS thành công.
	Yêu cầu truy vấn

	 
	CBNV, LĐ xem chi tiết thông tin giáo viên THCS. Hệ thống hiển thị chi tiết thông tin giáo viên THCS đã chọn.
	Dữ liệu đầu ra

	 
	CBNV, LĐ xuất file excel danh sách thông tin giáo viên THCS. Hệ thống xuất file excel danh sách giáo viên THCS thành công.
	Dữ liệu đầu ra

	22
	Khai thác dữ liệu thông tin cán bộ THCS
	 

	 
	CBNV, LĐ tìm kiếm thông tin cán bộ THCS. Hệ thống hiển thị thông tin danh sách dữ liệu cán bộ THCS thành công.
	Yêu cầu truy vấn

	 
	CBNV, LĐ xem chi tiết thông tin cán bộ THCS. Hệ thống hiển thị chi tiết thông tin cán bộ THCS đã chọn.
	Dữ liệu đầu ra

	 
	CBNV, LĐ xuất file excel danh sách thông tin cán bộ THCS. Hệ thống xuất file excel danh sách cán bộ THCS thành công.
	Dữ liệu đầu ra

	23
	Khai thác dữ liệu thông tin lớp học THCS
	 

	 
	CBNV, LĐ tìm kiếm thông tin lớp học THCS. Hệ thống hiển thị thông tin danh sách dữ liệu lớp học THCS thành công.
	Yêu cầu truy vấn

	 
	CBNV, LĐ xem chi tiết thông tin lớp học THCS. Hệ thống hiển thị chi tiết thông tin lớp học THCS đã chọn.
	Dữ liệu đầu ra

	 
	CBNV, LĐ xuất file excel danh sách thông tin lớp học THCS. Hệ thống xuất file excel danh sách lớp học THCS thành công.
	Dữ liệu đầu ra

	24
	Khai thác dữ liệu thông tin giải thưởng THCS
	 

	 
	CBNV, LĐ tìm kiếm thông tin giải thưởng của trường THCS theo địa danh. Hệ thống hiển thị thông tin dữ liệu giải thưởng của trường THCS thành công.
	Yêu cầu truy vấn

	 
	CBNV, LĐ xem chi tiết thông tin giải thưởng của trường THCS. Hệ thống hiển thị chi tiết thông tin giải thưởng của trường THCS đã chọn.
	Dữ liệu đầu ra

	 
	CBNV, LĐ xuất file excel danh sách thông tin giải thưởng của trường THCS. Hệ thống xuất file excel danh sách giải thưởng của trường THCS thành công.
	Dữ liệu đầu ra

	25
	Khai thác dữ liệu thông tin quyết định THCS
	 

	 
	CBNV, LĐ tìm kiếm thông tin quyết định của trường THCS theo địa danh. Hệ thống hiển thị thông tin dữ liệu quyết định của trường THCS thành công.
	Yêu cầu truy vấn

	 
	CBNV, LĐ xem chi tiết thông tin quyết định của trường THCS. Hệ thống hiển thị chi tiết thông tin quyết định của trường THCS đã chọn.
	Dữ liệu đầu ra

	 
	CBNV, LĐ xuất file excel danh sách thông tin quyết định của trường THCS. Hệ thống xuất file excel danh sách quyết định của trường THCS thành công.
	Dữ liệu đầu ra

	26
	Khai thác dữ liệu thông tin chứng thư số THCS
	 

	 
	CBNV, LĐ tìm kiếm thông tin chứng thư số của trường THCS theo địa danh. Hệ thống hiển thị thông tin dữ liệu chứng thư số của trường THCS thành công.
	Yêu cầu truy vấn

	 
	CBNV, LĐ xem chi tiết thông tin chứng thư số của trường THCS. Hệ thống hiển thị chi tiết thông tin chứng thư số của trường THCS đã chọn.
	Dữ liệu đầu ra

	 
	CBNV, LĐ xuất file excel danh sách thông tin chứng thư số của trường THCS. Hệ thống xuất file excel danh sách chứng thư số của trường THCS thành công.
	Dữ liệu đầu ra

	I.2.2.2
	CSDL học sinh THCS
	 

	27
	Khai thác dữ liệu thông tin học sinh THCS
	 

	 
	CBNV, LĐ tìm kiếm thông tin học sinh của trường THCS theo địa danh. Hệ thống hiển thị thông tin dữ liệu học sinh của trường THCS thành công.
	Yêu cầu truy vấn

	 
	CBNV, LĐ xem chi tiết thông tin học sinh của trường THCS. Hệ thống hiển thị chi tiết thông tin học sinh của trường THCS đã chọn.
	Dữ liệu đầu ra

	 
	CBNV, LĐ xuất file excel danh sách thông tin học sinh của trường THCS. Hệ thống xuất file excel danh sách học sinh của trường THCS thành công.
	Dữ liệu đầu ra

	28
	Khai thác dữ liệu thông tin kết quả tốt nghiệp THCS
	 

	 
	CBNV, LĐ tìm kiếm thông tin kết quả tốt nghiệp của trường THCS theo địa danh. Hệ thống hiển thị thông tin dữ liệu kết quả tốt nghiệp của trường THCS thành công.
	Yêu cầu truy vấn

	 
	CBNV, LĐ xem chi tiết thông tin kết quả tốt nghiệp của trường THCS. Hệ thống hiển thị chi tiết thông tin kết quả tốt nghiệp của trường THCS đã chọn.
	Dữ liệu đầu ra

	 
	CBNV, LĐ xuất file excel danh sách thông tin kết quả tốt nghiệp của trường THCS. Hệ thống xuất file excel danh sách kết quả tốt nghiệp của trường THCS thành công.
	Dữ liệu đầu ra

	29
	Khai thác dữ liệu thông tin học sinh chuyển trường THCS
	 

	 
	CBNV, LĐ tìm kiếm thông tin học sinh chuyển trường của trường THCS theo địa danh. Hệ thống hiển thị thông tin dữ liệu học sinh chuyển trường của trường THCS thành công.
	Yêu cầu truy vấn

	 
	CBNV, LĐ xem chi tiết thông tin học sinh chuyển trường của trường THCS. Hệ thống hiển thị chi tiết thông tin học sinh chuyển trường của trường THCS đã chọn.
	Dữ liệu đầu ra

	 
	CBNV, LĐ xuất file excel danh sách thông tin học sinh chuyển trường của trường THCS. Hệ thống xuất file excel danh sách học sinh chuyển trường của trường THCS thành công.
	Dữ liệu đầu ra

	30
	Khai thác dữ liệu chứng chỉ học sinh THCS
	 

	 
	CBNV, LĐ tìm kiếm thông tin chứng chỉ học sinh của trường THCS theo địa danh. Hệ thống hiển thị thông tin dữ liệu chứng chỉ học sinh của trường THCS thành công.
	Yêu cầu truy vấn

	 
	CBNV, LĐ xem chi tiết thông tin chứng chỉ học sinh của trường THCS. Hệ thống hiển thị chi tiết thông tin chứng chỉ học sinh của trường THCS đã chọn.
	Dữ liệu đầu ra

	 
	CBNV, LĐ xuất file excel danh sách thông tin chứng chỉ học sinh của trường THCS. Hệ thống xuất file excel danh sách chứng chỉ học sinh của trường THCS thành công.
	Dữ liệu đầu ra

	31
	Khai thác dữ liệu thông tin xét tốt nghiệp THCS
	 

	 
	CBNV, LĐ tìm kiếm thông tin xét tốt nghiệp của trường THCS theo địa danh. Hệ thống hiển thị thông tin dữ liệu xét tốt nghiệp của trường THCS thành công.
	Yêu cầu truy vấn

	 
	CBNV, LĐ xem chi tiết thông tin xét tốt nghiệp của trường THCS. Hệ thống hiển thị chi tiết thông tin xét tốt nghiệp của trường THCS đã chọn.
	Dữ liệu đầu ra

	 
	CBNV, LĐ xuất file excel danh sách thông tin xét tốt nghiệp của trường THCS. Hệ thống xuất file excel danh sách xét tốt nghiệp của trường THCS thành công.
	Dữ liệu đầu ra

	I.2.3
	Trường học THPT
	 

	I.2.3.1
	CSDL Trường học THPT
	 

	32
	Khai thác dữ liệu thông tin trường học THPT
	 

	 
	CBNV, LĐ tìm kiếm thông tin trường THPT theo địa danh. Hệ thống hiển thị thông tin dữ liệu trường THPT thành công.
	Yêu cầu truy vấn

	 
	CBNV, LĐ xem chi tiết thông tin trường THPT. Hệ thống hiển thị chi tiết thông tin trường THPT đã chọn.
	Dữ liệu đầu ra

	 
	CBNV, LĐ xuất file excel danh sách thông tin trường THPT. Hệ thống xuất file excel danh sách trường THPT thành công.
	Dữ liệu đầu ra

	33
	Khai thác dữ liệu thông tin giáo viên THPT
	 

	 
	CBNV, LĐ tìm kiếm thông tin giáo viên của trường THPT theo địa danh. Hệ thống hiển thị thông tin dữ liệu giáo viên của trường THPT thành công.
	Yêu cầu truy vấn

	 
	CBNV, LĐ xem chi tiết thông tin giáo viên của trường THPT. Hệ thống hiển thị chi tiết thông tin giáo viên của trường THPT đã chọn.
	Dữ liệu đầu ra

	 
	CBNV, LĐ xuất file excel danh sách thông tin giáo viên của trường THPT. Hệ thống xuất file excel danh sách giáo viên của trường THPT thành công.
	Dữ liệu đầu ra

	34
	Khai thác dữ liệu thông tin cán bộ THPT
	 

	 
	CBNV, LĐ tìm kiếm thông tin cán bộ của trường THPT theo địa danh. Hệ thống hiển thị thông tin dữ liệu cán bộ của trường THPT thành công.
	Yêu cầu truy vấn

	 
	CBNV, LĐ xem chi tiết thông tin cán bộ của trường THPT. Hệ thống hiển thị chi tiết thông tin cán bộ của trường THPT đã chọn.
	Dữ liệu đầu ra

	 
	CBNV, LĐ xuất file excel danh sách thông tin cán bộ của trường THPT. Hệ thống xuất file excel danh sách cán bộ của trường THPT thành công.
	Dữ liệu đầu ra

	35
	Khai thác dữ liệu thông tin lớp học THPT
	 

	 
	CBNV, LĐ tìm kiếm thông tin lớp học của trường THPT theo địa danh. Hệ thống hiển thị thông tin dữ liệu lớp học của trường THPT thành công.
	Yêu cầu truy vấn

	 
	CBNV, LĐ xem chi tiết thông tin lớp học của trường THPT. Hệ thống hiển thị chi tiết thông tin lớp học của trường THPT đã chọn.
	Dữ liệu đầu ra

	 
	CBNV, LĐ xuất file excel danh sách thông tin lớp học của trường THPT. Hệ thống xuất file excel danh sách lớp học của trường THPT thành công.
	Dữ liệu đầu ra

	36
	Khai thác dữ liệu thông tin giải thưởng THPT
	 

	 
	CBNV, LĐ tìm kiếm thông tin giải thưởng của trường THPT theo địa danh. Hệ thống hiển thị thông tin dữ liệu giải thưởng của trường THPT thành công.
	Yêu cầu truy vấn

	 
	CBNV, LĐ xem chi tiết thông tin giải thưởng của trường THPT. Hệ thống hiển thị chi tiết thông tin giải thưởng của trường THPT thành công.
	Dữ liệu đầu ra

	 
	CBNV, LĐ xuất file excel danh sách thông tin giải thưởng của trường THPT. Hệ thống xuất file excel danh sách giải thưởng của trường THPT thành công.
	Dữ liệu đầu ra

	37
	Khai thác dữ liệu thông tin quyết định THPT
	 

	 
	CBNV, LĐ tìm kiếm thông tin quyết định của trường THPT theo địa danh. Hệ thống hiển thị thông tin dữ liệu quyết định của trường THPT thành công.
	Yêu cầu truy vấn

	 
	CBNV, LĐ xem chi tiết thông tin quyết định của trường THPT. Hệ thống hiển thị chi tiết thông tin quyết định của trường THPT thành công.
	Dữ liệu đầu ra

	 
	CBNV, LĐ xuất file excel danh sách thông tin quyết định của trường THPT. Hệ thống xuất file excel danh sách quyết định của trường THPT thành công.
	Dữ liệu đầu ra

	38
	Khai thác dữ liệu thông tin chứng thư số THPT
	 

	 
	CBNV, LĐ tìm kiếm thông tin chứng thư số của trường THPT theo địa danh. Hệ thống hiển thị thông tin dữ liệu chứng thư số của trường THPT thành công.
	Yêu cầu truy vấn

	 
	CBNV, LĐ xem chi tiết thông tin chứng thư số của trường THPT. Hệ thống hiển thị chi tiết thông tin chứng thư số của trường THPT thành công.
	Dữ liệu đầu ra

	 
	CBNV, LĐ xuất file excel danh sách thông tin chứng thư số của trường THPT. Hệ thống xuất file excel danh sách chứng thư số của trường THPT thành công.
	Dữ liệu đầu ra

	I.2.3.2
	CSDL học sinh THPT
	 

	39
	Khai thác dữ liệu thông tin học sinh THPT
	 

	 
	CBNV, LĐ tìm kiếm thông tin học sinh của trường THPT theo địa danh. Hệ thống hiển thị thông tin dữ liệu học sinh của trường THPT thành công.
	Yêu cầu truy vấn

	 
	CBNV, LĐ xem chi tiết thông tin học sinh của trường THPT. Hệ thống hiển thị chi tiết thông tin học sinh của trường THPT thành công.
	Dữ liệu đầu ra

	 
	CBNV, LĐ xuất file excel danh sách thông tin học sinh của trường THPT. Hệ thống xuất file excel danh sách học sinh của trường THPT thành công.
	Dữ liệu đầu ra

	40
	Khai thác dữ liệu thông tin kết quả tốt nghiệp THPT
	 

	 
	CBNV, LĐ tìm kiếm thông tin kết quả tốt nghiệp của trường THPT theo địa danh. Hệ thống hiển thị thông tin dữ liệu kết quả tốt nghiệp của trường THPT thành công.
	Yêu cầu truy vấn

	 
	CBNV, LĐ xem chi tiết thông tin kết quả tốt nghiệp của trường THPT. Hệ thống hiển thị chi tiết thông tin kết quả tốt nghiệp của trường THPT thành công.
	Dữ liệu đầu ra

	 
	CBNV, LĐ xuất file excel danh sách thông tin kết quả tốt nghiệp của trường THPT. Hệ thống xuất file excel danh sách kết quả tốt nghiệp của trường THPT thành công.
	Dữ liệu đầu ra

	41
	Khai thác dữ liệu thông tin học bạ số THPT
	 

	 
	CBNV, LĐ tìm kiếm thông tin học bạ số của trường THPT theo địa danh. Hệ thống hiển thị thông tin dữ liệu học bạ số của trường THPT thành công.
	Yêu cầu truy vấn

	 
	CBNV, LĐ xem chi tiết thông tin học bạ số của trường THPT. Hệ thống hiển thị chi tiết thông tin học bạ số của trường THPT thành công.
	Dữ liệu đầu ra

	 
	CBNV, LĐ xuất file excel danh sách thông tin học bạ số của trường THPT. Hệ thống xuất file excel danh sách học bạ số của trường THPT thành công.
	Dữ liệu đầu ra

	42
	Khai thác dữ liệu thông tin chứng chỉ nghề THPT
	 

	 
	CBNV, LĐ tìm kiếm thông tin chứng chỉ nghề của trường THPT theo địa danh. Hệ thống hiển thị thông tin dữ liệu chứng chỉ nghề của trường THPT thành công.
	Yêu cầu truy vấn

	 
	CBNV, LĐ xem chi tiết thông tin chứng chỉ nghề của trường THPT. Hệ thống hiển thị chi tiết thông tin chứng chỉ nghề của trường THPT thành công.
	Dữ liệu đầu ra

	 
	CBNV, LĐ xuất file excel danh sách thông tin chứng chỉ nghề của trường THPT. Hệ thống xuất file excel danh sách chứng chỉ nghề của trường THPT thành công.
	Dữ liệu đầu ra

	43
	Khai thác dữ liệu thông tin khen thưởng/kỷ luật THPT
	 

	 
	CBNV, LĐ tìm kiếm thông tin khen thưởng/kỷ luật của trường THPT theo địa danh. Hệ thống hiển thị thông tin dữ liệu khen thưởng/kỷ luật của trường THPT thành công.
	Yêu cầu truy vấn

	 
	CBNV, LĐ xem chi tiết thông tin khen thưởng/kỷ luật của trường THPT. Hệ thống hiển thị chi tiết thông tin khen thưởng/kỷ luật của trường THPT thành công.
	Dữ liệu đầu ra

	 
	CBNV, LĐ xuất file excel danh sách thông tin khen thưởng/kỷ luật của trường THPT. Hệ thống xuất file excel danh sách khen thưởng/kỷ luật của trường THPT thành công.
	Dữ liệu đầu ra

	44
	Khai thác dữ liệu thông tin bằng tốt nghiệp THPT
	 

	 
	CBNV, LĐ tìm kiếm thông tin bằng tốt nghiệp của trường THPT theo địa danh. Hệ thống hiển thị thông tin dữ liệu bằng tốt nghiệp của trường THPT thành công.
	Yêu cầu truy vấn

	 
	CBNV, LĐ xem chi tiết thông tin bằng tốt nghiệp của trường THPT. Hệ thống hiển thị chi tiết thông tin bằng tốt nghiệp của trường THPT thành công.
	Dữ liệu đầu ra

	 
	CBNV, LĐ xuất file excel danh sách thông tin bằng tốt nghiệp của trường THPT. Hệ thống xuất file excel danh sách bằng tốt nghiệp của trường THPT thành công.
	Dữ liệu đầu ra

	45
	Khai thác dữ liệu thông tin kết quả thi tốt nghiệp THPT
	 

	 
	CBNV, LĐ tìm kiếm thông tin kết quả thi tốt nghiệp của trường THPT theo địa danh. Hệ thống hiển thị thông tin dữ liệu kết quả thi tốt nghiệp của trường THPT thành công.
	Yêu cầu truy vấn

	 
	CBNV, LĐ xem chi tiết thông tin kết quả thi tốt nghiệp của trường THPT. Hệ thống hiển thị chi tiết thông tin kết quả thi tốt nghiệp của trường THPT thành công.
	Dữ liệu đầu ra

	 
	CBNV, LĐ xuất file excel danh sách thông tin kết quả thi tốt nghiệp của trường THPT. Hệ thống xuất file excel danh sách kết quả thi tốt nghiệp của trường THPT thành công.
	Dữ liệu đầu ra

	46
	Khai thác dữ liệu chứng chỉ học sinh THPT
	 

	 
	CBNV, LĐ tìm kiếm thông tin chứng chỉ học sinh của trường THPT theo địa danh. Hệ thống hiển thị thông tin dữ liệu chứng chỉ học sinh của trường THPT thành công.
	Yêu cầu truy vấn

	 
	CBNV, LĐ xem chi tiết thông tin chứng chỉ học sinh của trường THPT. Hệ thống hiển thị chi tiết thông tin chứng chỉ học sinh của trường THPT thành công.
	Dữ liệu đầu ra

	 
	CBNV, LĐ xuất file excel danh sách thông tin chứng chỉ học sinh của trường THPT. Hệ thống xuất file excel danh sách chứng chỉ học sinh của trường THPT thành công.
	Dữ liệu đầu ra

	47
	Khai thác dữ liệu thông tin xét tốt nghiệp THPT
	 

	 
	CBNV, LĐ tìm kiếm thông tin xét tốt nghiệp của trường THPT theo địa danh. Hệ thống hiển thị thông tin dữ liệu xét tốt nghiệp của trường THPT thành công.
	Yêu cầu truy vấn

	 
	CBNV, LĐ xem chi tiết thông tin xét tốt nghiệp của trường THPT. Hệ thống hiển thị chi tiết thông tin xét tốt nghiệp của trường THPT đã chọn.
	Dữ liệu đầu ra

	 
	CBNV, LĐ xuất file excel danh sách thông tin xét tốt nghiệp của trường THPT. Hệ thống xuất file excel danh sách xét tốt nghiệp của trường THPT thành công.
	Dữ liệu đầu ra

	I.3
	CSDL học bạ số Tiểu học 
	 

	48
	Xem danh sách học bạ số Tiểu học
	 

	 
	CBNV chọn xem danh sách học bạ số Tiểu học. Hệ thống hiển thị danh sách học bạ số Tiểu học thành công.
	Dữ liệu đầu ra

	 
	CBNV nhập thông tin tra cứu học bạ số Tiểu học. Hệ thống hiển thị kết quả học bạ số phù hợp với điều kiện tìm kiếm. 
	Yêu cầu truy vấn

	 
	CBNV xem chi tiết thông tin học bạ số Tiểu học. Hệ thống hiển thị thông tin chi tiết học bạ số Tiểu học.
	Dữ liệu đầu ra

	 
	CBNV xuất file excel danh sách học bạ số Tiểu học. Hệ thống xuất file excel danh sách học bạ số thành công.
	Dữ liệu đầu ra

	49
	Quản lý thu hồi học bạ số Tiểu học
	 

	 
	CBNV xem danh sách yêu cầu thu hồi học bạ số Tiểu học. Hệ thống hiển thị danh sách yêu cầu thu hồi học bạ số Tiểu học.
	Dữ liệu đầu ra

	 
	CBNV xác nhận yêu cầu thu hồi học bạ số Tiểu học. Hệ thống chuyển trạng thái yêu cầu thu hồi về đã xác nhận.
	Yêu cầu truy vấn

	 
	CBNV xem danh sách học bạ số Tiểu học đã thu hồi. Hệ thống hiển thị danh sách học bạ số Tiểu học đã thu hồi.
	Dữ liệu đầu ra

	 
	CBNV tích chọn tiêu chí tìm kiếm học bạ số Tiểu học đã thu hồi. Hệ thống hiển thị kết quả tìm kiếm thành công.
	Yêu cầu truy vấn

	 
	CBNV xuất file excel danh sách học bạ số Tiểu học đã thu hồi. Hệ thống xuất file excel danh sách danh sách học bạ số Tiểu học đã thu hồi thành công.
	Dữ liệu đầu ra

	50
	Xem lịch sử cập nhật thông tin học bạ số Tiểu học 
	 

	 
	CBNV chọn xem lịch sử cập nhật thông tin học bạ số Tiểu học. Hệ thống thực thi và trả ra kết quả.
	Dữ liệu đầu ra

	 
	CBNV xuất file excel danh sách lịch sử cập nhật thông tin học bạ số Tiểu học. Hệ thống xuất file excel danh sách lịch sử cập nhật thông tin học bạ số thành công.
	Dữ liệu đầu ra

	I.4
	CSDL học bạ số THCS 
	 

	51
	Xem danh sách học bạ số THCS
	 

	 
	CBNV chọn xem danh sách học bạ số THCS. Hệ thống hiển thị danh sách học bạ số THCS thành công.
	Dữ liệu đầu ra

	 
	CBNV nhập thông tin tra cứu học bạ số THCS. Hệ thống hiển thị kết quả học bạ số phù hợp với điều kiện tìm kiếm.
	Yêu cầu truy vấn

	 
	CBNV xem chi tiết thông tin học bạ số THCS. Hệ thống hiển thị thông tin chi tiết học bạ số THCS.
	Dữ liệu đầu ra

	 
	CBNV xuất file excel danh sách học bạ số THCS. Hệ thống xuất file excel danh sách học bạ số thành công.
	Dữ liệu đầu ra

	52
	Quản lý thu hồi học bạ số THCS
	 

	 
	CBNV xem danh sách yêu cầu thu hồi học bạ số THCS. Hệ thống hiển thị danh sách yêu cầu thu hồi học bạ số THCS.
	Dữ liệu đầu ra

	 
	CBNV xác nhận yêu cầu thu hồi học bạ số THCS. Hệ thống chuyển trạng thái yêu cầu thu hồi về đã xác nhận.
	Yêu cầu truy vấn

	 
	CBNV xem danh sách học bạ số THCS đã thu hồi. Hệ thống hiển thị danh sách học bạ số THCS đã thu hồi.
	Dữ liệu đầu ra

	 
	CBNV tích chọn tiêu chí tìm kiếm học bạ số THCS đã thu hồi. Hệ thống hiển thị kết quả tìm kiếm thành công.
	Yêu cầu truy vấn

	 
	CBNV xuất file excel danh sách học bạ số THCS đã thu hồi. Hệ thống xuất file excel danh sách học bạ số THCS đã thu hồi thành công.
	Dữ liệu đầu ra

	53
	Xem lịch sử cập nhật thông tin học bạ số THCS 
	 

	 
	CBNV chọn xem lịch sử cập nhật thông tin học bạ số THCS. Hệ thống thực thi và trả ra kết quả.
	Dữ liệu đầu ra

	 
	CBNV chọn đóng màn hình xem lịch sử cập nhật học bạ số THCS. Hệ thống đóng màn hình xem lịch sử và quay về màn hình trước đó.
	Dữ liệu đầu ra

	I.5
	CSDL học bạ số THPT 
	 

	54
	Xem danh sách học bạ số THPT
	 

	 
	CBNV chọn xem danh sách học bạ số THPT. Hệ thống hiển thị danh sách học bạ số THPT thành công.
	Dữ liệu đầu ra

	 
	CBNV nhập thông tin tra cứu học bạ số THPT. Hệ thống hiển thị kết quả học bạ số phù hợp với điều kiện tìm kiếm. 
	Yêu cầu truy vấn

	 
	CBNV xem chi tiết thông tin học bạ số THPT. Hệ thống hiển thị thông tin chi tiết học bạ số THPT.
	Dữ liệu đầu ra

	 
	CBNV xuất file excel danh sách học bạ số THPT. Hệ thống xuất file excel danh sách học bạ số thành công.
	Dữ liệu đầu ra

	55
	Quản lý thu hồi học bạ số THPT
	 

	 
	CBNV xem danh sách yêu cầu thu hồi học bạ số THPT. Hệ thống hiển thị danh sách yêu cầu thu hồi học bạ số THPT.
	Dữ liệu đầu ra

	 
	CBNV xác nhận yêu cầu thu hồi học bạ số THPT. Hệ thống chuyển trạng thái yêu cầu thu hồi về đã xác nhận.
	Yêu cầu truy vấn

	 
	CBNV xem danh sách học bạ số THPT đã thu hồi. Hệ thống hiển thị danh sách học bạ số THPT đã thu hồi.
	Dữ liệu đầu ra

	 
	CBNV tích chọn tiêu chí tìm kiếm học bạ số THPT đã thu hồi. Hệ thống hiển thị kết quả tìm kiếm thành công.
	Yêu cầu truy vấn

	 
	CBNV xuất file excel danh sách học bạ số THPT đã thu hồi. Hệ thống xuất danh sách học bạ số THPT đã thu hồi thành công.
	Dữ liệu đầu ra

	56
	Xem lịch sử cập nhật thông tin học bạ số THPT 
	 

	 
	CBNV chọn xem lịch sử cập nhật thông tin học bạ số THPT. Hệ thống thực thi và trả ra kết quả.
	Dữ liệu đầu ra

	 
	CBNV chọn đóng màn hình xem lịch sử cập nhật học bạ số THPT. Hệ thống đóng màn hình xem lịch sử và quay về màn hình trước đó.
	Dữ liệu đầu ra

	I.6
	CSDL trường học
	 

	57
	Quản lý thông tin trường học
	 

	 
	CBNV xem danh sách thông tin trường học. Hệ thống hiển thị danh sách thông tin trường học thành công.
	Dữ liệu đầu ra

	 
	CBNV xem chi tiết thông tin trường học. Hệ thống hiển thị chi tiết thông tin trường học thành công.
	Dữ liệu đầu ra

	 
	CBNV nhập số lượng bản ghi xem thông tin trường học. Hệ thống hiển thị dữ liệu thành công.
	Dữ liệu đầu vào

	 
	CBNV xuất file excel danh sách thông tin trường học. Hệ thống xuất file excel danh sách thông tin trường học thành công.
	Dữ liệu đầu ra

	58
	Quản lý thông tin giáo viên
	 

	 
	CBNV xem danh sách thông tin giáo viên. Hệ thống hiển thị danh sách thông tin giáo viên thành công.
	Dữ liệu đầu ra

	 
	CBNV xem chi tiết thông tin giáo viên. Hệ thống hiển thị chi tiết thông tin giáo viên thành công.
	Dữ liệu đầu ra

	 
	CBNV nhập số lượng bản ghi xem thông tin giáo viên. Hệ thống hiển thị dữ liệu thông tin giáo viên thành công.
	Dữ liệu đầu vào

	 
	CBNV xuất file excel danh sách thông tin giáo viên. Hệ thống xuất file excel danh sách thông tin giáo viên thành công.
	Dữ liệu đầu ra

	59
	Quản lý thông tin cán bộ
	 

	 
	CBNV xem danh sách thông tin cán bộ. Hệ thống hiển thị danh sách thông tin cán bộ thành công.
	Dữ liệu đầu ra

	 
	CBNV xem chi tiết thông tin cán bộ. Hệ thống hiển thị chi tiết thông tin cán bộ thành công.
	Dữ liệu đầu ra

	 
	CBNV nhập số lượng bản ghi xem thông tin cán bộ. Hệ thống hiển thị dữ liệu thông tin cán bộ thành công.
	Dữ liệu đầu vào

	 
	CBNV xuất file excel danh sách thông tin cán bộ. Hệ thống xuất file excel danh sách thông tin cán bộ thành công.
	Dữ liệu đầu ra

	60
	Quản lý thông tin học sinh
	 

	 
	CBNV xem danh sách thông tin học sinh. Hệ thống hiển thị danh sách thông tin học sinh thành công.
	Dữ liệu đầu ra

	 
	CBNV xem chi tiết thông tin học sinh. Hệ thống hiển thị chi tiết thông tin học sinh thành công.
	Dữ liệu đầu ra

	 
	CBNV nhập số lượng bản ghi xem thông tin học sinh. Hệ thống hiển thị dữ liệu thông tin học sinh thành công.
	Dữ liệu đầu vào

	 
	CBNV xuất file excel danh sách thông tin học sinh. Hệ thống xuất file excel danh sách thông tin học sinh thành công.
	Dữ liệu đầu ra

	61
	Quản lý thông tin lớp học
	 

	 
	CBNV xem danh sách thông tin lớp học. Hệ thống hiển thị danh sách thông tin lớp học thành công.
	Dữ liệu đầu ra

	 
	CBNV xem chi tiết thông tin lớp học. Hệ thống hiển thị chi tiết thông tin lớp học thành công.
	Dữ liệu đầu ra

	 
	CBNV nhập số lượng bản ghi xem thông tin lớp học. Hệ thống hiển thị dữ liệu thông tin lớp học thành công.
	Dữ liệu đầu vào

	 
	CBNV xuất file excel danh sách thông tin lớp học. Hệ thống xuất file excel danh sách thông tin lớp học thành công.
	Dữ liệu đầu ra

	62
	Quản lý thông tin chứng chỉ
	 

	 
	CBNV xem danh sách thông tin chứng chỉ. Hệ thống hiển thị danh sách thông tin chứng chỉ thành công.
	Dữ liệu đầu ra

	 
	CBNV xem chi tiết thông tin chứng chỉ. Hệ thống hiển thị chi tiết thông tin chứng chỉ thành công.
	Dữ liệu đầu ra

	 
	CBNV nhập số lượng bản ghi xem thông tin chứng chỉ. Hệ thống hiển thị dữ liệu thông tin chứng chỉ thành công.
	Dữ liệu đầu vào

	 
	CBNV xuất file excel danh sách thông tin chứng chỉ. Hệ thống xuất file excel danh sách thông tin chứng chỉ thành công.
	Dữ liệu đầu ra

	63
	Quản lý thông tin khen thưởng
	 

	 
	CBNV xem danh sách thông tin khen thưởng. Hệ thống hiển thị danh sách thông tin khen thưởng thành công.
	Dữ liệu đầu ra

	 
	CBNV xem chi tiết thông tin khen thưởng/kỷ luật. Hệ thống hiển thị chi tiết thông tin khen thưởng/kỷ luật thành công.
	Dữ liệu đầu ra

	 
	CBNV nhập số lượng bản ghi xem thông tin khen thưởng/kỷ luật. Hệ thống hiển thị dữ liệu thông tin khen thưởng/kỷ luật thành công.
	Dữ liệu đầu vào

	 
	CBNV xuất file excel danh sách thông tin khen thưởng. Hệ thống xuất file excel danh sách thông tin khen thưởng thành công.
	Dữ liệu đầu ra

	64
	Quản lý thông tin bằng tốt nghiệp
	 

	 
	CBNV xem danh sách thông tin bằng tốt nghiệp. Hệ thống hiển thị danh sách thông tin bằng tốt nghiệp thành công.
	Dữ liệu đầu ra

	 
	CBNV xem chi tiết thông tin bằng tốt nghiệp. Hệ thống hiển thị chi tiết thông tin bằng tốt nghiệp thành công.
	Dữ liệu đầu ra

	 
	CBNV nhập số lượng bản ghi xem thông tin bằng tốt nghiệp. Hệ thống hiển thị dữ liệu thông tin bằng tốt nghiệp thành công.
	Dữ liệu đầu vào

	 
	CBNV xuất file excel danh sách thông tin bằng tốt nghiệp. Hệ thống xuất file excel danh sách thông tin bằng tốt nghiệp thành công.
	Dữ liệu đầu ra

	65
	Quản lý thông tin giải thưởng
	 

	 
	CBNV xem danh sách thông tin giải thưởng. Hệ thống hiển thị danh sách thông tin giải thưởng thành công.
	Dữ liệu đầu ra

	 
	CBNV xem chi tiết thông tin giải thưởng. Hệ thống hiển thị chi tiết thông tin giải thưởng thành công.
	Dữ liệu đầu ra

	 
	CBNV nhập số lượng bản ghi xem thông tin giải thưởng. Hệ thống hiển thị dữ liệu thông tin giải thưởng thành công.
	Dữ liệu đầu vào

	 
	CBNV xuất file excel danh sách thông tin giải thưởng. Hệ thống xuất file excel danh sách thông tin giải thưởng thành công.
	Dữ liệu đầu ra

	66
	Quản lý thông tin quyết định
	 

	 
	CBNV xem danh sách thông tin quyết định. Hệ thống hiển thị danh sách thông tin quyết định thành công.
	Dữ liệu đầu ra

	 
	CBNV xem chi tiết thông tin quyết định. Hệ thống hiển thị chi tiết thông tin quyết định thành công.
	Dữ liệu đầu ra

	 
	CBNV nhập số lượng bản ghi xem thông tin quyết định. Hệ thống hiển thị dữ liệu thông tin quyết định thành công.
	Dữ liệu đầu vào

	 
	CBNV xuất file excel danh sách thông tin quyết định. Hệ thống xuất file excel danh sách thông tin quyết định thành công.
	Dữ liệu đầu ra

	67
	Quản lý thông tin chứng thư số
	 

	 
	CBNV xem danh sách thông tin chứng thư số. Hệ thống hiển thị danh sách thông tin chứng thư số thành công.
	Dữ liệu đầu ra

	 
	CBNV thêm thông tin chứng thư số. Hệ thống lưu thông tin và hiển thị thông báo thêm mới thông tin chứng thư số thành công.
	Dữ liệu đầu vào

	 
	CBNV chỉnh sửa thông tin chứng thư số. Hệ thống lưu thông tin và hiển thị thông báo chỉnh sửa thông tin chứng thư số thành công.
	Dữ liệu đầu vào

	 
	CBNV xóa thông tin chứng thư số. Hệ thống xóa thông tin và hiển thị thông báo xóa thông tin chứng thư số thành công.
	Cơ sở dữ liệu

	 
	CBNV xuất file excel danh sách thông tin chứng thư số. Hệ thống xuất file excel danh sách thông tin chứng thư số thành công.
	Dữ liệu đầu ra

	II
	Chatbot AI tra cứu dữ liệu
	 

	II.1
	Quản lý kịch bản hội thoại máy học Chatbot AI cấp Bộ
	 

	68
	Quản lý kịch bản hội thoại của cấp Bộ
	 

	 
	QTHT xem danh sách kịch bản hội thoại của cấp Bộ. Hệ thống Chatbot AI hiển thị danh sách thành công.
	Dữ liệu đầu ra

	 
	QTHT tìm kiếm kịch bản hội thoại của cấp Bộ. Hệ thống Chatbot AI hiển thị thông tin kịch bản thành công.
	Yêu cầu truy vấn

	 
	QTHT bấm tạo kịch bản hội thoại của cấp Bộ, nhập thông tin kịch bản các bước, và bấm lưu. Hệ thống Chatbot AI lưu thông tin kịch bản hội thoại của cấp Bộ.
	Dữ liệu đầu vào

	 
	QTHT bấm chỉnh sửa kịch bản hội thoại của cấp Bộ. Hệ thống Chatbot AI lưu thông tin chỉnh sửa kịch bản hội thoại của cấp Bộ.
	Dữ liệu đầu vào

	 
	QTHT chọn chức năng xóa tại kịch bản hội thoại của cấp Bộ cần xóa và xác nhận. Hệ thống Chatbot AI thực hiện xóa kịch bản hội thoại của cấp Bộ thành công.
	Cơ sở dữ liệu

	69
	Quản lý lịch sử hội thoại của cấp Bộ
	 

	 
	QTHT xem danh sách lịch sử hội thoại của cấp Bộ. Hệ thống Chatbot AI hiển thị danh sách lịch sử hội thoại của cấp Bộ.
	Dữ liệu đầu ra

	 
	QTHT tìm kiếm danh sách lịch sử hội thoại của cấp Bộ. Hệ thống Chatbot AI hiển thị danh sách lịch sử hội thoại của cấp Bộ.
	Yêu cầu truy vấn

	 
	CBNV xóa lịch sử hội thoại của cấp Bộ. Hệ thống Chatbot AI xóa lịch sử hội thoại của cấp Bộ.
	Cơ sở dữ liệu

	 
	CBNV xuất file excel danh sách lịch sử hội thoại của cấp Bộ. Hệ thống Chatbot AI xuất file excel danh sách lịch sử hội thoại của cấp Bộ thành công.
	Dữ liệu đầu ra

	70
	Thiết lập giao diện Chatbot AI cấp Bộ
	 

	 
	QTHT thiết lập cấu hình màu sắc, biểu tượng Chatbot AI cấp Bộ. Hệ thống lưu thiết lập thành công.
	Dữ liệu đầu vào

	 
	QTHT thiết lập các thao tác nhanh trong Chatbot AI cấp Bộ. Hệ thống lưu thiết lập thành công.
	Dữ liệu đầu vào

	71
	Thống kê, báo cáo đánh giá Chatbot AI tra cứu cấp Bộ 
	 

	 
	QTHT chọn chức năng thống kê, báo cáo đánh giá Chatbot AI tra cứu cấp Bộ. Hệ thống hiển thị màn tổng hợp báo cáo thành công.
	Yêu cầu truy vấn

	 
	QTHT chọn tiêu chí tổng hợp báo cáo đánh giá Chatbot AI tra cứu cấp Bộ và bấm tổng hợp. Hệ thống tổng hợp, hiển thị dữ liệu báo cáo thành công.
	Yêu cầu truy vấn

	II.2
	Giao diện hỏi đáp với Chatbot AI tra cứu cấp Bộ
	 

	72
	Tra cứu thông tin học bạ số bằng Chatbot AI
	 

	 
	CBNV, LĐ chọn Tra cứu thông tin học bạ số bằng Chatbot AI. Chatbot AI trả kết quả.
	Yêu cầu truy vấn

	 
	CBNV, LĐ nhập thông tin Tra cứu thông tin học bạ số bằng Chatbot AI theo yêu cầu. Chatbot ghi nhận thông tin và trả kết quả.
	Yêu cầu truy vấn

	73
	Tra cứu thông tin học sinh bằng Chatbot AI
	 

	 
	CBNV, LĐ chọn Tra cứu thông tin học sinh bằng Chatbot AI. Chatbot AI trả kết quả.
	Yêu cầu truy vấn

	 
	CBNV, LĐ nhập thông tin Tra cứu thông tin học sinh bằng Chatbot AI theo yêu cầu. Chatbot ghi nhận thông tin và trả kết quả
	Yêu cầu truy vấn

	74
	Tra cứu thông tin giáo viên bằng Chatbot AI
	 

	 
	CBNV, LĐ chọn Tra cứu thông tin giáo viên bằng Chatbot AI. Chatbot AI trả kết quả.
	Yêu cầu truy vấn

	 
	CBNV, LĐ nhập thông tin Tra cứu thông tin giáo viên bằng Chatbot AI theo yêu cầu. Chatbot ghi nhận thông tin và trả kết quả.
	Yêu cầu truy vấn

	III
	Báo cáo thống kê học bạ số
	 

	75
	Khai thác báo cáo tổng hợp thông tin người học
	 

	 
	CBNV, LĐ lập báo cáo tổng hợp thông tin người học. Hệ thống hiển thị thông báo tạo báo cáo thành công.
	Yêu cầu truy vấn

	 
	CBNV, LĐ xem báo cáo tổng hợp thông tin người học. Hệ thống hiển thị báo cáo thành công thành công.
	Dữ liệu đầu ra

	 
	CBNV, LĐ nhập số trang hiển thị số liệu báo cáo tổng hợp thông tin người học. Hệ thống hiển thị dữ liệu theo trang báo cáo đã chọn.
	Yêu cầu truy vấn

	 
	CBNV, LĐ xuất file excel báo cáo tổng hợp thông tin người học. Hệ thống xuất file excel báo cáo tổng hợp thông tin người học thành công.
	Dữ liệu đầu ra

	76
	Khai thác báo cáo tổng hợp thông tin giáo viên
	 

	 
	CBNV, LĐ lập báo cáo tổng hợp thông tin giáo viên. Hệ thống hiển thị thông báo tạo báo cáo thành công.
	Yêu cầu truy vấn

	 
	CBNV, LĐ xem báo cáo tổng hợp thông tin giáo viên. Hệ thống hiển thị báo cáo thành công thành công.
	Dữ liệu đầu ra

	 
	CBNV, LĐ nhập trang hiển thị số liệu báo cáo tổng hợp thông tin giáo viên. Hệ thống hiển thị dữ liệu báo cáo theo số trang tương ứng.
	Yêu cầu truy vấn

	 
	CBNV, LĐ xuất file excel báo cáo tổng hợp thông tin giáo viên. Hệ thống xuất file excel báo cáo tổng hợp thông tin giáo viên thành công.
	Dữ liệu đầu ra

	77
	Khai thác báo cáo tổng hợp thông tin cán bộ quản lý
	 

	 
	CBNV, LĐ lập báo cáo tổng hợp thông tin cán bộ quản lý. Hệ thống hiển thị thông báo tạo báo cáo thành công.
	Yêu cầu truy vấn

	 
	CBNV, LĐ xem báo cáo tổng hợp thông tin cán bộ quản lý. Hệ thống hiển thị báo cáo thành công thành công.
	Dữ liệu đầu ra

	 
	CBNV, LĐ nhập trang hiển thị số liệu báo cáo tổng hợp thông tin cán bộ quản lý. Hệ thống hiển thị dữ liệu báo cáo theo số trang tương ứng.
	Yêu cầu truy vấn

	 
	CBNV, LĐ xuất file excel báo cáo tổng hợp thông tin cán bộ quản lý. Hệ thống xuất file excel báo cáo tổng hợp thông tin cán bộ quản lý thành công.
	Dữ liệu đầu ra

	78
	Khai thác báo cáo tổng hợp thông tin cơ sở giáo dục
	 

	 
	CBNV, LĐ lập báo cáo tổng hợp thông tin cơ sở giáo dục. Hệ thống hiển thị thông báo tạo báo cáo thành công.
	Yêu cầu truy vấn

	 
	CBNV, LĐ xem báo cáo tổng hợp thông tin cơ sở giáo dục. Hệ thống hiển thị báo cáo thành công thành công.
	Dữ liệu đầu ra

	 
	CBNV, LĐ nhập trang hiển thị số liệu báo cáo tổng hợp thông tin cơ sở giáo dục. Hệ thống hiển thị dữ liệu báo cáo theo số trang tương ứng.
	Yêu cầu truy vấn

	 
	CBNV, LĐ xuất file excel báo cáo tổng hợp thông tin cơ sở giáo dục. Hệ thống xuất file excel báo cáo tổng hợp thông tin cơ sở giáo dục thành công.
	Dữ liệu đầu ra

	79
	Khai thác báo cáo tổng hợp thông tin học bạ số
	 

	 
	CBNV, LĐ lập báo cáo tổng hợp thông tin học bạ số. Hệ thống hiển thị thông báo tạo báo cáo thành công.
	Yêu cầu truy vấn

	 
	CBNV, LĐ xem báo cáo tổng hợp thông tin học bạ số. Hệ thống hiển thị báo cáo thành công thành công.
	Dữ liệu đầu ra

	 
	CBNV, LĐ nhập trang hiển thị số liệu báo cáo tổng hợp thông tin học bạ số. Hệ thống hiển thị dữ liệu báo cáo theo số trang tương ứng.
	Yêu cầu truy vấn

	 
	CBNV, LĐ xuất file excel báo cáo tổng hợp thông tin học bạ số. Hệ thống xuất file excel báo cáo tổng hợp thông tin học bạ số thành công.
	Dữ liệu đầu ra

	80
	Khai thác báo cáo tổng hợp thông tin chứng thư số
	 

	 
	CBNV, LĐ lập báo cáo tổng hợp thông tin chứng thư số. Hệ thống hiển thị thông báo tạo báo cáo thành công.
	Yêu cầu truy vấn

	 
	CBNV, LĐ xem báo cáo tổng hợp thông tin chứng thư số. Hệ thống hiển thị báo cáo thành công thành công.
	Dữ liệu đầu ra

	 
	CBNV, LĐ nhập trang hiển thị số liệu báo cáo tổng hợp thông tin chứng thư số. Hệ thống hiển thị dữ liệu báo cáo theo số trang tương ứng.
	Yêu cầu truy vấn

	 
	CBNV, LĐ xuất file excel báo cáo tổng hợp thông tin chứng thư số. Hệ thống xuất file excel báo cáo tổng hợp thông tin chứng thư số thành công.
	Dữ liệu đầu ra

	81
	Khai thác báo cáo thống kê về học sinh chuyển trường
	 

	 
	CBNV, LĐ lập thống kê về học sinh chuyển trường. Hệ thống hiển thị thông báo tạo thống kê thành công.
	Yêu cầu truy vấn

	 
	CBNV, LĐ xem thống kê về học sinh chuyển trường. Hệ thống hiển thị thống kê thành công thành công.
	Dữ liệu đầu ra

	 
	CBNV, LĐ nhập trang hiển thị số liệu thống kê về học sinh chuyển trường. Hệ thống hiển thị dữ liệu báo cáo theo số trang tương ứng.
	Yêu cầu truy vấn

	 
	CBNV, LĐ xuất file excel thống kê về học sinh chuyển trường. Hệ thống xuất file excel thống kê về học sinh chuyển trường thành công.
	Dữ liệu đầu ra

	82
	Khai thác báo cáo thống kê về học sinh tốt nghiệp
	 

	 
	CBNV, LĐ lập thống kê về học sinh tốt nghiệp. Hệ thống hiển thị thông báo tạo thống kê thành công.
	Yêu cầu truy vấn

	 
	CBNV, LĐ xem thống kê về học sinh tốt nghiệp. Hệ thống hiển thị thống kê thành công thành công.
	Dữ liệu đầu ra

	 
	CBNV, LĐ nhập trang hiển thị số liệu thống kê về học sinh tốt nghiệp. Hệ thống hiển thị dữ liệu báo cáo theo số trang tương ứng
	Yêu cầu truy vấn

	 
	CBNV, LĐ xuất file excel thống kê về học sinh tốt nghiệp. Hệ thống xuất file excel thống kê về học sinh tốt nghiệp thành công.
	Dữ liệu đầu ra

	83
	Khai thác báo cáo thống kê tăng trưởng học sinh
	 

	 
	CBNV, LĐ lập thống kê tăng trưởng học sinh. Hệ thống hiển thị thông báo tạo thống kê thành công.
	Yêu cầu truy vấn

	 
	CBNV, LĐ xem thống kê tăng trưởng học sinh. Hệ thống hiển thị thống kê thành công thành công.
	Dữ liệu đầu ra

	 
	CBNV, LĐ nhập trang hiển thị số liệu thống kê tăng trưởng học sinh. Hệ thống hiển thị dữ liệu báo cáo theo số trang tương ứng.
	Yêu cầu truy vấn

	 
	CBNV, LĐ xuất file excel thống kê tăng trưởng học sinh. Hệ thống xuất file excel thống kê tăng trưởng học sinh thành công.
	Dữ liệu đầu ra

	84
	Khai thác báo cáo thống kê tỷ lệ giáo viên
	 

	 
	CBNV, LĐ lập thống kê tỷ lệ giáo viên. Hệ thống hiển thị thông báo tạo thống kê thành công.
	Yêu cầu truy vấn

	 
	CBNV, LĐ xem thống kê tỷ lệ giáo viên. Hệ thống hiển thị thống kê thành công thành công.
	Dữ liệu đầu ra

	 
	CBNV, LĐ nhập trang hiển thị số liệu thống kê tỷ lệ giáo viên. Hệ thống hiển thị dữ liệu báo cáo theo số trang tương ứng.
	Yêu cầu truy vấn

	 
	CBNV, LĐ xuất file excel thống kê tỷ lệ giáo viên. Hệ thống xuất file excel thống kê tỷ lệ giáo viên thành công.
	Dữ liệu đầu ra

	85
	Khai thác báo cáo thống kê tỷ lệ cơ sở giáo dục
	 

	 
	CBNV, LĐ lập thống kê tỷ lệ cơ sở giáo dục. Hệ thống hiển thị thông báo tạo thống kê thành công.
	Yêu cầu truy vấn

	 
	CBNV, LĐ xem thống kê tỷ lệ cơ sở giáo dục. Hệ thống hiển thị thống kê thành công thành công.
	Dữ liệu đầu ra

	 
	CBNV, LĐ nhập trang hiển thị số liệu thống kê tỷ lệ cơ sở giáo dục. Hệ thống hiển thị dữ liệu báo cáo theo số trang tương ứng.
	Yêu cầu truy vấn

	 
	CBNV, LĐ xuất file excel thống kê tỷ lệ cơ sở giáo dục. Hệ thống xuất file excel thống kê tỷ lệ cơ sở giáo dục thành công.
	Dữ liệu đầu ra

	86
	Khai thác báo cáo thống kê học bạ số
	 

	 
	CBNV, LĐ lập thống kê học bạ số. Hệ thống hiển thị thông báo tạo thống kê thành công.
	Yêu cầu truy vấn

	 
	CBNV, LĐ xem thống kê học bạ số. Hệ thống hiển thị thống kê thành công thành công.
	Dữ liệu đầu ra

	 
	CBNV, LĐ nhập trang hiển thị số liệu thống kê học bạ số. Hệ thống hiển thị dữ liệu báo cáo theo số trang tương ứng.
	Yêu cầu truy vấn

	 
	CBNV, LĐ xuất file excel thống kê học bạ số. Hệ thống xuất file excel thống kê học bạ số thành công.
	Dữ liệu đầu ra

	87
	Khai thác báo cáo thống kê chất lượng học sinh
	 

	 
	CBNV, LĐ xem báo cáo thống kê chất lượng học sinh. Hệ thống hiển thị giao diện báo cáo thống kê tương ứng.
	Dữ liệu đầu ra

	 
	CBNV, LĐ lọc dữ liệu báo cáo thống kê chất lượng học sinh. Hệ thống hiển thị dữ liệu báo cáo thống kê tương ứng.
	Yêu cầu truy vấn

	 
	CBNV, LĐ nhập trang dữ liệu báo cáo thống kê chất lượng học sinh. Hệ thống hiển thị dữ liệu báo cáo thống kê theo số trang đã nhập.
	Yêu cầu truy vấn

	 
	CBNV, LĐ xuất file excel báo cáo thống kê chất lượng học sinh. Hệ thống xuất file excel báo cáo thống kê chất lượng học sinh thành công.
	Dữ liệu đầu ra

	B
	PHÂN HỆ CỔNG TRA CỨU HỌC BẠ SỐ
	 

	I
	Tra cứu học bạ số
	 

	88
	Tra cứu học bạ số
	 

	 
	NSD nhập mã định danh. Hệ thống cho phép nhập mã định danh thành công.
	Yêu cầu truy vấn

	 
	NSD nhập thông tin xác thực mã định danh. Hệ thống cho phép thực hiện xác thực thành công.
	Yêu cầu truy vấn

	 
	NSD chọn năm học cần tra cứu học bạ số. Hệ thống cho phép chọn năm học thành công.
	Yêu cầu truy vấn

	 
	NSD xác nhận tra cứu học bạ số bằng mã định danh vừa nhập. Hệ thống hiển thị màn hình kết quả thành công.
	Yêu cầu truy vấn

	 
	NSD xem thông tin học bạ số vừa tra cứu bằng mã định danh. Hệ thống cho phép xem thông tin học bạ số thành công.
	Dữ liệu đầu ra

	89
	Tìm kiếm thông tin học bạ số
	 

	 
	NSD thực hiện tìm kiếm học bạ số theo từ khóa. Hệ thống hiển thị kết quả tìm kiếm thành công.
	Yêu cầu truy vấn

	 
	NSD thực hiện tìm kiếm học bạ số theo cấp học. Hệ thống hiển thị kết quả tìm kiếm thành công.
	Yêu cầu truy vấn

	 
	NSD thực hiện tìm kiếm học bạ số theo lớp. Hệ thống hiển thị kết quả tìm kiếm thành công.
	Yêu cầu truy vấn

	 
	NSD thực hiện tìm kiếm học bạ số theo năm học. Hệ thống hiển thị kết quả tìm kiếm thành công.
	Yêu cầu truy vấn

	 
	NSD xem thông tin học bạ số vừa tìm kiếm. Hệ thống hiển thị kết quả tìm kiếm thành công.
	Dữ liệu đầu ra

	90
	Khai thác thông tin học bạ số
	 

	 
	NSD thực hiện xem danh sách học bạ số. Hệ thống hiển thị màn hình danh sách học bạ số thành công.
	Dữ liệu đầu ra

	 
	NSD thực hiện xem chi tiết thông tin học bạ số. Hệ thống hiển thị màn hình chi tiết thông tin học bạ số thành công.
	Dữ liệu đầu ra

	 
	NSD thực hiện xuất file excel danh sách học bạ số. Hệ thống xuất file excel danh sách học bạ số thành công.
	Dữ liệu đầu ra

	 
	NSD chọn xem trang kế tiếp trong danh sách học bạ số. Hệ thống hiển thị màn hình danh sách học bạ số theo đúng số trang đã chọn.
	Dữ liệu đầu ra

	91
	Khai thác thông tin điểm các môn học
	 

	 
	NSD thực hiện xem danh sách điểm các môn học. Hệ thống hiển thị màn hình danh sách điểm các môn học thành công.
	Dữ liệu đầu ra

	 
	NSD thực hiện xem thông tin giáo viên phụ trách các môn học. Hệ thống hiển thị màn hình thông tin giáo viên phụ trách các môn học thành công.
	Dữ liệu đầu ra

	 
	NSD thực hiện xem thông tin điểm trung bình môn. Hệ thống hiển thị thông tin điểm trung bình môn thành công.
	Dữ liệu đầu ra

	 
	NSD chọn xem trang kế tiếp trong danh sách điểm các môn học. Hệ thống hiển thị màn hình danh sách điểm các môn học theo đúng số trang đã chọn.
	Dữ liệu đầu ra

	92
	Khai thác thông tin khen thưởng/kỷ luật của học sinh
	 

	 
	NSD thực hiện xem thông tin về khen thưởng/kỷ luật của học sinh. Hệ thống hiển thị thông tin khen thưởng/kỷ luật thành công.
	Dữ liệu đầu ra

	 
	NSD thực hiện xem chi tiết thông tin về khen thưởng/kỷ luật của học sinh. Hệ thống hiển thị thông tin chi tiết khen thưởng/kỷ luật thành công.
	Dữ liệu đầu ra

	 
	NSD thực hiện xuất file excel thông tin khen thưởng/kỷ luật của học sinh. Hệ thống xuất file excel thông tin khen thưởng/kỷ luật của học sinh thành công.
	Dữ liệu đầu ra

	93
	Khai thác thông tin học sinh 
	 

	 
	NSD thực hiện xem chi tiết thông tin cá nhân của học sinh. Hệ thống hiển thị chi tiết thông tin cá nhân của học sinh thành công.
	Dữ liệu đầu ra

	 
	NSD thực hiện xuất file excel thông tin cá nhân của học sinh. Hệ thống xuất file excel thông tin cá nhân của học sinh thành công.
	Dữ liệu đầu ra

	94
	Khai thác thông tin chuyển trường 
	 

	 
	NSD thực hiện xem thông tin chuyển trường của học sinh. Hệ thống hiển thị chi tiết thông tin chuyển trường của học sinh.
	Dữ liệu đầu ra

	 
	NSD thực hiện xuất file excel thông tin chuyển trường của học sinh. Hệ thống xuất file excel thông tin chuyển trường của học sinh thành công.
	Dữ liệu đầu ra

	95
	Khai thác thông tin chuyển lớp 
	 

	 
	NSD thực hiện xem thông tin chuyển lớp của học sinh. Hệ thống hiển thị chi tiết thông tin chuyển lớp của học sinh.
	Dữ liệu đầu ra

	 
	NSD thực hiện xuất file excel thông tin chuyển lớp của học sinh. Hệ thống xuất file excel thông tin chuyển lớp của học sinh thành công.
	Dữ liệu đầu ra

	96
	Khai thác thông tin lưu ban 
	 

	 
	NSD thực hiện xem thông tin lưu ban của học sinh. Hệ thống hiển thị chi tiết thông tin lưu ban của học sinh.
	Dữ liệu đầu ra

	 
	NSD thực hiện xuất file excel thông tin lưu ban của học sinh. Hệ thống xuất file excel thông tin lưu ban của học sinh thành công.
	Dữ liệu đầu ra

	97
	Khai thác thông tin nghỉ học 
	 

	 
	NSD thực hiện xem thông tin lịch sử nghỉ học của học sinh. Hệ thống hiển thị chi tiết thông tin lịch sử nghỉ học của học sinh.
	Dữ liệu đầu ra

	 
	NSD thực hiện xuất file excel thông tin lịch sử nghỉ học của học sinh. Hệ thống xuất file excel thông tin lịch sử nghỉ học của học sinh thành công.
	Dữ liệu đầu ra

	98
	Khai thác thông tin giải thưởng 
	 

	 
	NSD thực hiện xem danh sách giải thưởng của học sinh. Hệ thống hiển thị danh sách giải thưởng của học sinh.
	Dữ liệu đầu ra

	 
	NSD chọn chuyển trang tiếp theo trong danh sách giải thưởng. Hệ thống hiển thị kết quả theo màn hình đã chọn.
	Yêu cầu truy vấn

	 
	NSD thực hiện xem chi tiết thông tin giải thưởng của học sinh. Hệ thống hiển thị thông tin chi tiết giải thưởng của học sinh.
	Dữ liệu đầu ra

	99
	Khai thác thông tin bằng tốt nghiệp
	 

	 
	NSD thực hiện xem thông tin bằng tốt nghiệp của học sinh. Hệ thống hiển thị chi tiết thông tin bằng tốt nghiệp của học sinh. 
	Dữ liệu đầu ra

	 
	NSD thực hiện xuất file bằng tốt nghiệp của học sinh. Hệ thống hiển thị màn hình tải xuống file thành công.
	Dữ liệu đầu ra

	100
	Khai thác thông tin khác của học sinh
	 

	 
	NSD thực hiện xem thông tin về nhận xét của giáo viên. Hệ thống hiển thị thông tin nhận xét của giáo viên thành công.
	Dữ liệu đầu ra

	 
	NSD xem thông tin về các hoạt động ngoại khóa. Hệ thống hiển thị thông tin về các hoạt động ngoại khóa thành công.
	Dữ liệu đầu ra

	 
	NSD thực hiện xem thông tin về các hoạt động tình nguyện của học sinh. Hệ thống hiển thị thông tin các hoạt động tình nguyện của học sinh thành công.
	Dữ liệu đầu ra

	II
	Đăng ký giải quyết TTHC
	 

	II.1
	TTHC chuyển trường, lớp, xin học lại
	 

	101
	Đăng ký TTHC chuyển trường đối với học sinh Tiểu học
	 

	 
	NSD chọn TTHC chuyển trường đối với học sinh Tiểu học. Hệ thống hiển thị màn nhập thông tin thủ tục thành công.
	Yêu cầu truy vấn

	 
	NSD nhập thông tin TTHC chuyển trường đối với học sinh Tiểu học (dữ liệu hợp lệ). Hệ thống kiểm tra và cho phép lưu.
	Dữ liệu đầu vào

	 
	NSD nhập thông tin TTHC chuyển trường đối với học sinh Tiểu học (có dữ liệu không hợp lệ). Hệ thống kiểm tra và thông báo lỗi thành công.
	Yêu cầu truy vấn

	 
	NSD đính kèm file vào hồ sơ TTHC chuyển trường đối với học sinh Tiểu học. Hệ thống lưu file đã đính kèm hồ sơ.
	Dữ liệu đầu vào

	 
	NSD bấm nộp TTHC chuyển trường đối với học sinh Tiểu học. Hệ thống lưu dữ liệu và chuyển trạng thái hồ sơ TTHC chuyển trường đối với học sinh Tiểu học thành chờ tiếp nhận.
	Dữ liệu đầu vào

	102
	Xem thông tin chuyển trường đối với học sinh Tiểu học
	 

	 
	NSD chọn xem thông tin hồ sơ TTHC chuyển trường đối với học sinh Tiểu học. Hệ thống hiển thị thông tin chi tiết hồ sơ TTHC chuyển trường đối với học sinh Tiểu học.
	Dữ liệu đầu ra

	 
	NSD xem thông tin file đính kèm hồ sơ TTHC chuyển trường đối với học sinh Tiểu học. Hệ thống hiển thị thông tin chi tiết file đính kèm thành công.
	Dữ liệu đầu ra

	 
	NSD xem thông tin tiến trình xử lý hồ sơ TTHC chuyển trường đối với học sinh Tiểu học. Hệ thống hiển thị thông tin tiến trình xử lý hồ sơ TTHC thành công.
	Dữ liệu đầu ra

	 
	NSD xem kết quả xử lý hồ sơ TTHC chuyển trường đối với học sinh Tiểu học. Hệ thống hiển thị thông tin kết quả xử lý hồ sơ TTHC thành công.
	Dữ liệu đầu ra

	103
	Chỉnh sửa thông tin đăng ký chuyển trường đối với học sinh Tiểu học
	 

	 
	NSD chọn sửa hồ sơ TTHC chuyển trường đối với học sinh Tiểu học chưa được tiếp nhận. Hệ thống hiển thị màn chỉnh sửa thông tin hồ sơ thủ tục thành công.
	Dữ liệu đầu vào

	 
	NSD chỉnh sửa thông tin TTHC chuyển trường đối với học sinh Tiểu học (dữ liệu hợp lệ). Hệ thống kiểm tra và cho phép lưu.
	Dữ liệu đầu vào

	 
	NSD chỉnh sửa thông tin TTHC chuyển trường đối với học sinh Tiểu học (có dữ liệu không hợp lệ). Hệ thống kiểm tra và thông báo lỗi thành công.
	Dữ liệu đầu vào

	 
	NSD xóa đính kèm file vào hồ sơ TTHC chuyển trường đối với học sinh Tiểu học. Hệ thống xóa file tương ứng đã đính kèm hồ sơ.
	Cơ sở dữ liệu

	 
	NSD bấm nộp TTHC chuyển trường đối với học sinh Tiểu học. Hệ thống lưu dữ liệu chỉnh sửa hồ sơ TTHC thành công.
	Dữ liệu đầu vào

	104
	Đăng ký TTHC chuyển trường đối với học sinh THCS
	 

	 
	NSD chọn TTHC chuyển trường đối với học sinh THCS. Hệ thống hiển thị màn nhập thông tin thủ tục thành công.
	Yêu cầu truy vấn

	 
	NSD nhập thông tin TTHC chuyển trường đối với học sinh THCS (dữ liệu hợp lệ). Hệ thống kiểm tra và cho phép lưu.
	Dữ liệu đầu vào

	 
	NSD nhập thông tin TTHC chuyển trường đối với học sinh THCS (có dữ liệu không hợp lệ). Hệ thống kiểm tra và thông báo lỗi thành công.
	Yêu cầu truy vấn

	 
	NSD đính kèm file vào hồ sơ TTHC chuyển trường đối với học sinh THCS. Hệ thống lưu file đã đính kèm hồ sơ.
	Dữ liệu đầu vào

	 
	NSD bấm nộp TTHC chuyển trường đối với học sinh THCS. Hệ thống lưu dữ liệu và chuyển trạng thái hồ sơ TTHC chuyển trường đối với học sinh THCS thành chờ tiếp nhận.
	Dữ liệu đầu vào

	105
	Xem thông tin chuyển trường đối với học sinh THCS
	 

	 
	NSD chọn xem thông tin hồ sơ TTHC chuyển trường đối với học sinh THCS. Hệ thống hiển thị thông tin chi tiết hồ sơ TTHC chuyển trường đối với học sinh THCS.
	Dữ liệu đầu ra

	 
	NSD xem thông tin file đính kèm hồ sơ TTHC chuyển trường đối với học sinh THCS. Hệ thống hiển thị thông tin chi tiết file đính kèm thành công.
	Dữ liệu đầu ra

	 
	NSD xem thông tin tiến trình xử lý hồ sơ TTHC chuyển trường đối với học sinh THCS. Hệ thống hiển thị thông tin tiến trình xử lý hồ sơ TTHC thành công.
	Dữ liệu đầu ra

	 
	NSD xem kết quả xử lý hồ sơ TTHC chuyển trường đối với học sinh THCS. Hệ thống hiển thị thông tin kết quả xử lý hồ sơ TTHC thành công.
	Dữ liệu đầu ra

	106
	Chỉnh sửa thông tin đăng ký chuyển trường đối với học sinh THCS
	 

	 
	NSD chọn sửa hồ sơ TTHC chuyển trường đối với học sinh THCS chưa được tiếp nhận. Hệ thống hiển thị màn chỉnh sửa thông tin hồ sơ thủ tục thành công.
	Dữ liệu đầu vào

	 
	NSD chỉnh sửa thông tin TTHC chuyển trường đối với học sinh THCS (dữ liệu hợp lệ). Hệ thống kiểm tra và cho phép lưu.
	Dữ liệu đầu vào

	 
	NSD chỉnh sửa thông tin TTHC chuyển trường đối với học sinh THCS (có dữ liệu không hợp lệ). Hệ thống kiểm tra và thông báo lỗi thành công.
	Dữ liệu đầu vào

	 
	NSD xóa đính kèm file vào hồ sơ TTHC chuyển trường đối với học sinh THCS. Hệ thống xóa file tương ứng đã đính kèm hồ sơ.
	Cơ sở dữ liệu

	 
	NSD bấm nộp TTHC chuyển trường đối với học sinh THCS. Hệ thống lưu dữ liệu chỉnh sửa hồ sơ TTHC thành công.
	Dữ liệu đầu vào

	107
	Đăng ký TTHC chuyển trường đối với học sinh THPT
	 

	 
	NSD chọn TTHC chuyển trường đối với học sinh THPT. Hệ thống hiển thị màn nhập thông tin thủ tục thành công.
	Yêu cầu truy vấn

	 
	NSD nhập thông tin TTHC chuyển trường đối với học sinh THPT (dữ liệu hợp lệ). Hệ thống kiểm tra và cho phép lưu.
	Dữ liệu đầu vào

	 
	NSD nhập thông tin TTHC chuyển trường đối với học sinh THPT (có dữ liệu không hợp lệ). Hệ thống kiểm tra và thông báo lỗi thành công.
	Yêu cầu truy vấn

	 
	NSD đính kèm file vào hồ sơ TTHC chuyển trường đối với học sinh THPT. Hệ thống lưu file đã đính kèm hồ sơ.
	Dữ liệu đầu vào

	 
	NSD bấm nộp TTHC chuyển trường đối với học sinh THPT. Hệ thống lưu dữ liệu và chuyển trạng thái hồ sơ TTHC chuyển trường đối với học sinh THPT thành chờ tiếp nhận.
	Dữ liệu đầu vào

	108
	Xem thông tin chuyển trường đối với học sinh THPT
	 

	 
	NSD chọn xem thông tin hồ sơ TTHC chuyển trường đối với học sinh THPT. Hệ thống hiển thị thông tin chi tiết hồ sơ TTHC chuyển trường đối với học sinh THPT.
	Dữ liệu đầu ra

	 
	NSD xem thông tin file đính kèm hồ sơ TTHC chuyển trường đối với học sinh THPT. Hệ thống hiển thị thông tin chi tiết file đính kèm thành công.
	Dữ liệu đầu ra

	 
	NSD xem thông tin tiến trình xử lý hồ sơ TTHC chuyển trường đối với học sinh THPT. Hệ thống hiển thị thông tin tiến trình xử lý hồ sơ TTHC thành công.
	Dữ liệu đầu ra

	 
	NSD xem kết quả xử lý hồ sơ TTHC chuyển trường đối với học sinh THPT. Hệ thống hiển thị thông tin kết quả xử lý hồ sơ TTHC thành công.
	Dữ liệu đầu ra

	109
	Chỉnh sửa thông tin đăng ký chuyển trường đối với học sinh THPT
	 

	 
	NSD chọn sửa hồ sơ TTHC chuyển trường đối với học sinh THPT chưa được tiếp nhận. Hệ thống hiển thị màn chỉnh sửa thông tin hồ sơ thủ tục thành công.
	Dữ liệu đầu vào

	 
	NSD chỉnh sửa thông tin TTHC chuyển trường đối với học sinh THPT (dữ liệu hợp lệ). Hệ thống kiểm tra và cho phép lưu.
	Dữ liệu đầu vào

	 
	NSD chỉnh sửa thông tin TTHC chuyển trường đối với học sinh THPT (có dữ liệu không hợp lệ). Hệ thống kiểm tra và thông báo lỗi thành công.
	Dữ liệu đầu vào

	 
	NSD xóa đính kèm file vào hồ sơ TTHC chuyển trường đối với học sinh THPT. Hệ thống xóa file tương ứng đã đính kèm hồ sơ.
	Cơ sở dữ liệu

	 
	NSD bấm nộp TTHC chuyển trường đối với học sinh THPT. Hệ thống lưu dữ liệu chỉnh sửa hồ sơ TTHC thành công.
	Dữ liệu đầu vào

	110
	Đăng ký TTHC học sinh có nguyện vọng chuyển lớp
	 

	 
	NSD chọn TTHC học sinh có nguyện vọng chuyển lớp. Hệ thống hiển thị màn nhập thông tin thủ tục thành công.
	Yêu cầu truy vấn

	 
	NSD nhập thông tin TTHC học sinh có nguyện vọng chuyển lớp (dữ liệu hợp lệ). Hệ thống kiểm tra và cho phép lưu.
	Dữ liệu đầu vào

	 
	NSD nhập thông tin TTHC học sinh có nguyện vọng chuyển lớp (có dữ liệu không hợp lệ). Hệ thống kiểm tra và thông báo lỗi thành công.
	Yêu cầu truy vấn

	 
	NSD đính kèm file vào hồ sơ TTHC học sinh có nguyện vọng chuyển lớp. Hệ thống lưu file đã đính kèm hồ sơ.
	Dữ liệu đầu vào

	 
	NSD bấm nộp TTHC học sinh có nguyện vọng chuyển lớp. Hệ thống lưu dữ liệu và chuyển trạng thái hồ sơ TTHC chuyển trường đối với học sinh THPT thành chờ tiếp nhận.
	Dữ liệu đầu vào

	111
	Xem thông tin hồ sơ TTHC học sinh có nguyện vọng chuyển lớp
	 

	 
	NSD chọn xem thông tin hồ sơ TTHC học sinh có nguyện vọng chuyển lớp. Hệ thống hiển thị thông tin chi tiết hồ sơ TTHC học sinh có nguyện vọng chuyển lớp.
	Dữ liệu đầu ra

	 
	NSD xem thông tin file đính kèm hồ sơ TTHC học sinh có nguyện vọng chuyển lớp. Hệ thống hiển thị thông tin chi tiết file đính kèm thành công.
	Dữ liệu đầu ra

	 
	NSD xem thông tin tiến trình xử lý hồ sơ TTHC học sinh có nguyện vọng chuyển lớp. Hệ thống hiển thị thông tin tiến trình xử lý hồ sơ TTHC thành công.
	Dữ liệu đầu ra

	 
	NSD xem kết quả xử lý hồ sơ TTHC học sinh có nguyện vọng chuyển lớp. Hệ thống hiển thị thông tin kết quả xử lý hồ sơ TTHC thành công.
	Dữ liệu đầu ra

	112
	Chỉnh sửa thông tin đăng ký hồ sơ TTHC học sinh có nguyện vọng chuyển lớp
	 

	 
	NSD chọn sửa hồ sơ TTHC học sinh có nguyện vọng chuyển lớp chưa được tiếp nhận. Hệ thống hiển thị màn chỉnh sửa thông tin hồ sơ thủ tục thành công.
	Dữ liệu đầu vào

	 
	NSD chỉnh sửa thông tin TTHC học sinh có nguyện vọng chuyển lớp (dữ liệu hợp lệ). Hệ thống kiểm tra và cho phép lưu.
	Dữ liệu đầu vào

	 
	NSD chỉnh sửa thông tin TTHC học sinh có nguyện vọng chuyển lớp (có dữ liệu không hợp lệ). Hệ thống kiểm tra và thông báo lỗi thành công.
	Dữ liệu đầu vào

	 
	NSD xóa đính kèm file vào hồ sơ TTHC học sinh có nguyện vọng chuyển lớp. Hệ thống xóa file tương ứng đã đính kèm hồ sơ.
	Cơ sở dữ liệu

	 
	NSD bấm nộp TTHC học sinh có nguyện vọng chuyển lớp. Hệ thống lưu dữ liệu chỉnh sửa hồ sơ TTHC thành công.
	Dữ liệu đầu vào

	113
	Đăng ký TTHC xin học lại tại trường khác đối với học sinh Tiểu học
	 

	 
	NSD chọn TTHC xin học lại tại trường khác đối với học sinh Tiểu học. Hệ thống hiển thị màn nhập thông tin thủ tục thành công.
	Yêu cầu truy vấn

	 
	NSD nhập thông tin TTHC xin học lại tại trường khác đối với học sinh Tiểu học (dữ liệu hợp lệ). Hệ thống kiểm tra và cho phép lưu.
	Dữ liệu đầu vào

	 
	NSD nhập thông tin TTHC xin học lại tại trường khác đối với học sinh Tiểu học (có dữ liệu không hợp lệ). Hệ thống kiểm tra và thông báo lỗi thành công.
	Yêu cầu truy vấn

	 
	NSD đính kèm file vào hồ sơ TTHC xin học lại tại trường khác đối với học sinh Tiểu học. Hệ thống lưu file đã đính kèm hồ sơ.
	Dữ liệu đầu vào

	 
	NSD bấm nộp TTHC xin học lại tại trường khác đối với học sinh Tiểu học. Hệ thống lưu dữ liệu và chuyển trạng thái hồ sơ TTHC chuyển trường đối với học sinh THPT thành chờ tiếp nhận.
	Dữ liệu đầu vào

	114
	Xem thông tin xin học lại tại trường khác đối với học sinh Tiểu học
	 

	 
	NSD chọn xem thông tin hồ sơ TTHC xin học lại tại trường khác đối với học sinh Tiểu học. Hệ thống hiển thị thông tin chi tiết hồ sơ TTHC xin học lại tại trường khác đối với học sinh Tiểu học.
	Dữ liệu đầu ra

	 
	NSD xem thông tin file đính kèm hồ sơ TTHC xin học lại tại trường khác đối với học sinh Tiểu học. Hệ thống hiển thị thông tin chi tiết file đính kèm thành công.
	Dữ liệu đầu ra

	 
	NSD xem thông tin tiến trình xử lý hồ sơ TTHC xin học lại tại trường khác đối với học sinh Tiểu học. Hệ thống hiển thị thông tin tiến trình xử lý hồ sơ TTHC thành công.
	Dữ liệu đầu ra

	 
	NSD xem kết quả xử lý hồ sơ TTHC xin học lại tại trường khác đối với học sinh Tiểu học. Hệ thống hiển thị thông tin kết quả xử lý hồ sơ TTHC thành công.
	Dữ liệu đầu ra

	115
	Chỉnh sửa thông tin xin học lại tại trường khác đối với học sinh Tiểu học
	 

	 
	NSD chọn sửa hồ sơ TTHC xin học lại tại trường khác đối với học sinh Tiểu học chưa được tiếp nhận. Hệ thống hiển thị màn chỉnh sửa thông tin hồ sơ thủ tục thành công.
	Dữ liệu đầu vào

	 
	NSD chỉnh sửa thông tin TTHC xin học lại tại trường khác đối với học sinh Tiểu học (dữ liệu hợp lệ). Hệ thống kiểm tra và cho phép lưu.
	Dữ liệu đầu vào

	 
	NSD chỉnh sửa thông tin TTHC xin học lại tại trường khác đối với học sinh Tiểu học (có dữ liệu không hợp lệ). Hệ thống kiểm tra và thông báo lỗi thành công.
	Dữ liệu đầu vào

	 
	NSD xóa đính kèm file vào hồ sơ TTHC xin học lại tại trường khác đối với học sinh Tiểu học. Hệ thống xóa file tương ứng đã đính kèm hồ sơ.
	Cơ sở dữ liệu

	 
	NSD bấm nộp TTHC xin học lại tại trường khác đối với học sinh Tiểu học. Hệ thống lưu dữ liệu chỉnh sửa hồ sơ TTHC thành công.
	Dữ liệu đầu vào

	116
	Đăng ký TTHC xin học lại tại trường khác đối với học sinh THCS
	 

	 
	NSD chọn TTHC xin học lại tại trường khác đối với học sinh THCS. Hệ thống hiển thị màn nhập thông tin thủ tục thành công.
	Yêu cầu truy vấn

	 
	NSD nhập thông tin TTHC xin học lại tại trường khác đối với học sinh THCS (dữ liệu hợp lệ). Hệ thống kiểm tra và cho phép lưu.
	Dữ liệu đầu vào

	 
	NSD nhập thông tin TTHC xin học lại tại trường khác đối với học sinh THCS (có dữ liệu không hợp lệ). Hệ thống kiểm tra và thông báo lỗi thành công.
	Yêu cầu truy vấn

	 
	NSD đính kèm file vào hồ sơ TTHC xin học lại tại trường khác đối với học sinh THCS. Hệ thống lưu file đã đính kèm hồ sơ.
	Dữ liệu đầu vào

	 
	NSD bấm nộp TTHC xin học lại tại trường khác đối với học sinh THCS. Hệ thống lưu dữ liệu và chuyển trạng thái hồ sơ TTHC xin học lại tại trường khác đối với học sinh THCS thành chờ tiếp nhận.
	Dữ liệu đầu vào

	117
	Xem thông tin xin học lại tại trường khác đối với học sinh THCS
	 

	 
	NSD chọn xem thông tin hồ sơ TTHC xin học lại tại trường khác đối với học sinh THCS. Hệ thống hiển thị thông tin chi tiết hồ sơ TTHC xin học lại tại trường khác đối với học sinh THCS.
	Dữ liệu đầu ra

	 
	NSD xem thông tin file đính kèm hồ sơ TTHC xin học lại tại trường khác đối với học sinh THCS. Hệ thống hiển thị thông tin chi tiết file đính kèm thành công.
	Dữ liệu đầu ra

	 
	NSD xem thông tin tiến trình xử lý hồ sơ TTHC xin học lại tại trường khác đối với học sinh THCS. Hệ thống hiển thị thông tin tiến trình xử lý hồ sơ TTHC thành công.
	Dữ liệu đầu ra

	 
	NSD xem kết quả xử lý hồ sơ TTHC xin học lại tại trường khác đối với học sinh THCS. Hệ thống hiển thị thông tin kết quả xử lý hồ sơ TTHC thành công.
	Dữ liệu đầu ra

	118
	Chỉnh sửa thông tin xin học lại tại trường khác đối với học sinh THCS
	 

	 
	NSD chọn sửa hồ sơ TTHC xin học lại tại trường khác đối với học sinh THCS chưa được tiếp nhận. Hệ thống hiển thị màn chỉnh sửa thông tin hồ sơ thủ tục thành công.
	Dữ liệu đầu vào

	 
	NSD chỉnh sửa thông tin TTHC xin học lại tại trường khác đối với học sinh THCS (dữ liệu hợp lệ). Hệ thống kiểm tra và cho phép lưu.
	Dữ liệu đầu vào

	 
	NSD chỉnh sửa thông tin TTHC xin học lại tại trường khác đối với học sinh THCS (có dữ liệu không hợp lệ). Hệ thống kiểm tra và thông báo lỗi thành công.
	Dữ liệu đầu vào

	 
	NSD xóa đính kèm file vào hồ sơ TTHC xin học lại tại trường khác đối với học sinh THCS. Hệ thống xóa file tương ứng đã đính kèm hồ sơ.
	Cơ sở dữ liệu

	 
	NSD bấm nộp TTHC xin học lại tại trường khác đối với học sinh THCS. Hệ thống lưu dữ liệu chỉnh sửa hồ sơ TTHC thành công.
	Dữ liệu đầu vào

	119
	Đăng ký TTHC xin học lại tại trường khác đối với học sinh THPT
	 

	 
	NSD chọn TTHC xin học lại tại trường khác đối với học sinh THPT. Hệ thống hiển thị màn nhập thông tin thủ tục thành công.
	Yêu cầu truy vấn

	 
	NSD nhập thông tin TTHC xin học lại tại trường khác đối với học sinh THPT (dữ liệu hợp lệ). Hệ thống kiểm tra và cho phép lưu.
	Dữ liệu đầu vào

	 
	NSD nhập thông tin TTHC xin học lại tại trường khác đối với học sinh THPT (có dữ liệu không hợp lệ). Hệ thống kiểm tra và thông báo lỗi thành công.
	Yêu cầu truy vấn

	 
	NSD đính kèm file vào hồ sơ TTHC xin học lại tại trường khác đối với học sinh THPT. Hệ thống lưu file đã đính kèm hồ sơ.
	Dữ liệu đầu vào

	 
	NSD bấm nộp TTHC xin học lại tại trường khác đối với học sinh THPT. Hệ thống lưu dữ liệu và chuyển trạng thái hồ sơ TTHC xin học lại tại trường khác đối với học sinh THPT thành chờ tiếp nhận.
	Dữ liệu đầu vào

	120
	Xem thông tin xin học lại tại trường khác đối với học sinh THPT
	 

	 
	NSD chọn xem thông tin hồ sơ TTHC xin học lại tại trường khác đối với học sinh THPT. Hệ thống hiển thị thông tin chi tiết hồ sơ TTHC xin học lại tại trường khác đối với học sinh THPT.
	Dữ liệu đầu ra

	 
	NSD xem thông tin file đính kèm hồ sơ TTHC xin học lại tại trường khác đối với học sinh THPT. Hệ thống hiển thị thông tin chi tiết file đính kèm thành công.
	Dữ liệu đầu ra

	 
	NSD xem thông tin tiến trình xử lý hồ sơ TTHC xin học lại tại trường khác đối với học sinh THPT. Hệ thống hiển thị thông tin tiến trình xử lý hồ sơ TTHC thành công.
	Dữ liệu đầu ra

	 
	NSD xem kết quả xử lý hồ sơ TTHC xin học lại tại trường khác đối với học sinh THPT. Hệ thống hiển thị thông tin kết quả xử lý hồ sơ TTHC thành công.
	Dữ liệu đầu ra

	121
	Chỉnh sửa thông tin xin học lại tại trường khác đối với học sinh THPT
	 

	 
	NSD chọn sửa hồ sơ TTHC xin học lại tại trường khác đối với học sinh THPT chưa được tiếp nhận. Hệ thống hiển thị màn chỉnh sửa thông tin hồ sơ thủ tục thành công.
	Dữ liệu đầu vào

	 
	NSD chỉnh sửa thông tin TTHC xin học lại tại trường khác đối với học sinh THPT (dữ liệu hợp lệ). Hệ thống kiểm tra và cho phép lưu.
	Dữ liệu đầu vào

	 
	NSD chỉnh sửa thông tin TTHC xin học lại tại trường khác đối với học sinh THPT (có dữ liệu không hợp lệ). Hệ thống kiểm tra và thông báo lỗi thành công.
	Dữ liệu đầu vào

	 
	NSD xóa đính kèm file vào hồ sơ TTHC xin học lại tại trường khác đối với học sinh THPT. Hệ thống xóa file tương ứng đã đính kèm hồ sơ.
	Cơ sở dữ liệu

	 
	NSD bấm nộp TTHC xin học lại tại trường khác đối với học sinh THPT. Hệ thống lưu dữ liệu chỉnh sửa hồ sơ TTHC thành công.
	Dữ liệu đầu vào

	II.2
	TTHC học sinh Việt Nam về nước
	 

	122
	Đăng ký hồ sơ TTHC tiếp nhận học sinh Tiểu học Việt Nam về nước
	 

	 
	NSD chọn TTHC tiếp nhận học sinh Tiểu học Việt Nam về nước. Hệ thống hiển thị màn nhập thông tin thủ tục thành công.
	Yêu cầu truy vấn

	 
	NSD nhập thông tin TTHC tiếp nhận học sinh Tiểu học Việt Nam về nước (dữ liệu hợp lệ). Hệ thống kiểm tra và cho phép lưu.
	Dữ liệu đầu vào

	 
	NSD nhập thông tin TTHC tiếp nhận học sinh Tiểu học Việt Nam về nước (có dữ liệu không hợp lệ). Hệ thống kiểm tra và thông báo lỗi thành công.
	Yêu cầu truy vấn

	 
	NSD đính kèm file vào hồ sơ TTHC tiếp nhận học sinh Tiểu học Việt Nam về nước. Hệ thống lưu file đã đính kèm hồ sơ.
	Dữ liệu đầu vào

	 
	NSD bấm nộp TTHC tiếp nhận học sinh Tiểu học Việt Nam về nước. Hệ thống lưu dữ liệu và chuyển trạng thái hồ sơ TTHC tiếp nhận học sinh Tiểu học Việt Nam về nước chờ tiếp nhận.
	Dữ liệu đầu vào

	123
	Xem thông tin hồ sơ TTHC tiếp nhận học sinh Tiểu học Việt Nam về nước
	 

	 
	NSD chọn xem thông tin hồ sơ TTHC tiếp nhận học sinh Tiểu học Việt Nam về nước. Hệ thống hiển thị thông tin chi tiết hồ sơ TTHC tiếp nhận học sinh Tiểu học Việt Nam về nước.
	Dữ liệu đầu ra

	 
	NSD xem thông tin file đính kèm hồ sơ TTHC tiếp nhận học sinh Tiểu học Việt Nam về nước. Hệ thống hiển thị thông tin chi tiết file đính kèm thành công.
	Dữ liệu đầu ra

	 
	NSD xem thông tin tiến trình xử lý hồ sơ TTHC tiếp nhận học sinh Tiểu học Việt Nam về nước. Hệ thống hiển thị thông tin tiến trình xử lý hồ sơ TTHC thành công.
	Dữ liệu đầu ra

	 
	NSD xem kết quả xử lý hồ sơ TTHC tiếp nhận học sinh Tiểu học Việt Nam về nước. Hệ thống hiển thị thông tin kết quả xử lý hồ sơ TTHC thành công.
	Dữ liệu đầu ra

	124
	Chỉnh sửa thông tin hồ sơ TTHC tiếp nhận học sinh Tiểu học Việt Nam về nước
	 

	 
	NSD chọn sửa hồ sơ TTHC tiếp nhận học sinh Tiểu học Việt Nam về nước chưa được tiếp nhận. Hệ thống hiển thị màn chỉnh sửa thông tin hồ sơ thủ tục thành công.
	Dữ liệu đầu vào

	 
	NSD chỉnh sửa thông tin TTHC tiếp nhận học sinh Tiểu học Việt Nam về nước (dữ liệu hợp lệ). Hệ thống kiểm tra và cho phép lưu.
	Dữ liệu đầu vào

	 
	NSD chỉnh sửa thông tin TTHC tiếp nhận học sinh Tiểu học Việt Nam về nước (có dữ liệu không hợp lệ). Hệ thống kiểm tra và thông báo lỗi thành công.
	Dữ liệu đầu vào

	 
	NSD xóa đính kèm file vào hồ sơ TTHC tiếp nhận học sinh Tiểu học Việt Nam về nước. Hệ thống xóa file tương ứng đã đính kèm hồ sơ.
	Cơ sở dữ liệu

	 
	NSD bấm nộp TTHC tiếp nhận học sinh Tiểu học Việt Nam về nước. Hệ thống lưu dữ liệu chỉnh sửa hồ sơ TTHC thành công.
	Dữ liệu đầu vào

	125
	Đăng ký hồ sơ TTHC tiếp nhận học sinh THCS Việt Nam về nước
	 

	 
	NSD chọn TTHC tiếp nhận học sinh THCS Việt Nam về nước. Hệ thống hiển thị màn nhập thông tin thủ tục thành công.
	Yêu cầu truy vấn

	 
	NSD nhập thông tin TTHC tiếp nhận học sinh THCS Việt Nam về nước (dữ liệu hợp lệ). Hệ thống kiểm tra và cho phép lưu.
	Dữ liệu đầu vào

	 
	NSD nhập thông tin TTHC tiếp nhận học sinh THCS Việt Nam về nước (có dữ liệu không hợp lệ). Hệ thống kiểm tra và thông báo lỗi thành công.
	Yêu cầu truy vấn

	 
	NSD đính kèm file vào hồ sơ TTHC tiếp nhận học sinh THCS Việt Nam về nước. Hệ thống lưu file đã đính kèm hồ sơ.
	Dữ liệu đầu vào

	 
	NSD bấm nộp TTHC tiếp nhận học sinh THCS Việt Nam về nước. Hệ thống lưu dữ liệu và chuyển trạng thái hồ sơ TTHC tiếp nhận học sinh THCS Việt Nam về nước thành chờ tiếp nhận.
	Dữ liệu đầu vào

	126
	Xem thông tin hồ sơ TTHC tiếp nhận học sinh THCS Việt Nam về nước
	 

	 
	NSD chọn xem thông tin hồ sơ TTHC tiếp nhận học sinh THCS Việt Nam về nước. Hệ thống hiển thị thông tin chi tiết hồ sơ TTHC tiếp nhận học sinh THCS Việt Nam về nước.
	Dữ liệu đầu ra

	 
	NSD xem thông tin file đính kèm hồ sơ TTHC tiếp nhận học sinh THCS Việt Nam về nước. Hệ thống hiển thị thông tin chi tiết file đính kèm thành công.
	Dữ liệu đầu ra

	 
	NSD xem thông tin tiến trình xử lý hồ sơ TTHC tiếp nhận học sinh THCS Việt Nam về nước. Hệ thống hiển thị thông tin tiến trình xử lý hồ sơ TTHC thành công.
	Dữ liệu đầu ra

	 
	NSD xem kết quả xử lý hồ sơ TTHC tiếp nhận học sinh THCS Việt Nam về nước. Hệ thống hiển thị thông tin kết quả xử lý hồ sơ TTHC thành công.
	Dữ liệu đầu ra

	127
	Chỉnh sửa thông tin hồ sơ TTHC tiếp nhận học sinh THCS Việt Nam về nước
	 

	 
	NSD chọn sửa hồ sơ TTHC tiếp nhận học sinh THCS Việt Nam về nước chưa được tiếp nhận. Hệ thống hiển thị màn chỉnh sửa thông tin hồ sơ thủ tục thành công.
	Dữ liệu đầu vào

	 
	NSD chỉnh sửa thông tin TTHC tiếp nhận học sinh THCS Việt Nam về nước (dữ liệu hợp lệ). Hệ thống kiểm tra và cho phép lưu.
	Dữ liệu đầu vào

	 
	NSD chỉnh sửa thông tin TTHC tiếp nhận học sinh THCS Việt Nam về nước (có dữ liệu không hợp lệ). Hệ thống kiểm tra và thông báo lỗi thành công.
	Dữ liệu đầu vào

	 
	NSD xóa đính kèm file vào hồ sơ TTHC tiếp nhận học sinh THCS Việt Nam về nước. Hệ thống xóa file tương ứng đã đính kèm hồ sơ.
	Cơ sở dữ liệu

	 
	NSD bấm nộp TTHC tiếp nhận học sinh THCS Việt Nam về nước. Hệ thống lưu dữ liệu chỉnh sửa hồ sơ TTHC thành công.
	Dữ liệu đầu vào

	128
	Đăng ký hồ sơ TTHC tiếp nhận học sinh THPT Việt Nam về nước
	 

	 
	NSD chọn TTHC tiếp nhận học sinh THPT Việt Nam về nước. Hệ thống hiển thị màn nhập thông tin thủ tục thành công.
	Yêu cầu truy vấn

	 
	NSD nhập thông tin TTHC tiếp nhận học sinh THPT Việt Nam về nước (dữ liệu hợp lệ). Hệ thống kiểm tra và cho phép lưu.
	Dữ liệu đầu vào

	 
	NSD nhập thông tin TTHC tiếp nhận học sinh THPT Việt Nam về nước (có dữ liệu không hợp lệ). Hệ thống kiểm tra và thông báo lỗi thành công.
	Yêu cầu truy vấn

	 
	NSD đính kèm file vào hồ sơ TTHC tiếp nhận học sinh THPT Việt Nam về nước. Hệ thống lưu file đã đính kèm hồ sơ.
	Dữ liệu đầu vào

	 
	NSD bấm nộp TTHC tiếp nhận học sinh THPT Việt Nam về nước. Hệ thống lưu dữ liệu và chuyển trạng thái hồ sơ TTHC tiếp nhận học sinh THPT Việt Nam về nước thành chờ tiếp nhận.
	Dữ liệu đầu vào

	129
	Xem thông tin hồ sơ TTHC tiếp nhận học sinh THPT Việt Nam về nước
	 

	 
	NSD chọn xem thông tin hồ sơ TTHC tiếp nhận học sinh THPT Việt Nam về nước. Hệ thống hiển thị thông tin chi tiết hồ sơ TTHC tiếp nhận học sinh THPT Việt Nam về nước.
	Dữ liệu đầu ra

	 
	NSD xem thông tin file đính kèm hồ sơ TTHC tiếp nhận học sinh THPT Việt Nam về nước. Hệ thống hiển thị thông tin chi tiết file đính kèm thành công.
	Dữ liệu đầu ra

	 
	NSD xem thông tin tiến trình xử lý hồ sơ TTHC tiếp nhận học sinh THPT Việt Nam về nước. Hệ thống hiển thị thông tin tiến trình xử lý hồ sơ TTHC thành công.
	Dữ liệu đầu ra

	 
	NSD xem kết quả xử lý hồ sơ TTHC tiếp nhận học sinh THPT Việt Nam về nước. Hệ thống hiển thị thông tin kết quả xử lý hồ sơ TTHC thành công.
	Dữ liệu đầu ra

	130
	Chỉnh sửa thông tin hồ sơ TTHC tiếp nhận học sinh THPT Việt Nam về nước
	 

	 
	NSD chọn sửa hồ sơ TTHC tiếp nhận học sinh THPT Việt Nam về nước chưa được tiếp nhận. Hệ thống hiển thị màn chỉnh sửa thông tin hồ sơ thủ tục thành công.
	Dữ liệu đầu vào

	 
	NSD chỉnh sửa thông tin TTHC tiếp nhận học sinh THPT Việt Nam về nước (dữ liệu hợp lệ). Hệ thống kiểm tra và cho phép lưu.
	Dữ liệu đầu vào

	 
	NSD chỉnh sửa thông tin TTHC tiếp nhận học sinh THPT Việt Nam về nước (có dữ liệu không hợp lệ). Hệ thống kiểm tra và thông báo lỗi thành công.
	Dữ liệu đầu vào

	 
	NSD xóa đính kèm file vào hồ sơ TTHC tiếp nhận học sinh THPT Việt Nam về nước. Hệ thống xóa file tương ứng đã đính kèm hồ sơ.
	Cơ sở dữ liệu

	 
	NSD bấm nộp TTHC tiếp nhận học sinh THPT Việt Nam về nước. Hệ thống lưu dữ liệu chỉnh sửa hồ sơ TTHC thành công.
	Dữ liệu đầu vào

	II.3
	TTHC học sinh người nước ngoài
	 

	131
	Đăng ký hồ sơ TTHC chuyển từ một trường học ở nước ngoài về học ở một trường tại Việt Nam
	 

	 
	NSD chọn TTHC chuyển từ một trường học ở nước ngoài về học ở một trường tại Việt Nam. Hệ thống hiển thị màn nhập thông tin thủ tục thành công.
	Yêu cầu truy vấn

	 
	NSD nhập thông tin TTHC chuyển từ một trường học ở nước ngoài về học ở một trường tại Việt Nam (dữ liệu hợp lệ). Hệ thống kiểm tra và cho phép lưu.
	Dữ liệu đầu vào

	 
	NSD nhập thông tin TTHC chuyển từ một trường học ở nước ngoài về học ở một trường tại Việt Nam (có dữ liệu không hợp lệ). Hệ thống kiểm tra và thông báo lỗi thành công.
	Yêu cầu truy vấn

	 
	NSD đính kèm file vào hồ sơ TTHC chuyển từ một trường học ở nước ngoài về học ở một trường tại Việt Nam. Hệ thống lưu file đã đính kèm hồ sơ.
	Dữ liệu đầu vào

	 
	NSD bấm nộp TTHC chuyển từ một trường học ở nước ngoài về học ở một trường tại Việt Nam. Hệ thống lưu dữ liệu và chuyển trạng thái hồ sơ TTHC chuyển từ một trường học ở nước ngoài về học tại Việt Nam thành chờ tiếp nhận.
	Dữ liệu đầu vào

	132
	Xem thông tin hồ sơ TTHC chuyển từ một trường học ở nước ngoài về học ở một trường tại Việt Nam
	 

	 
	NSD chọn xem thông tin hồ sơ TTHC chuyển từ một trường học ở nước ngoài về học ở một trường tại Việt Nam. Hệ thống hiển thị thông tin chi tiết hồ sơ TTHC chuyển từ một trường học ở nước ngoài về học ở một trường tại Việt Nam.
	Dữ liệu đầu ra

	 
	NSD xem thông tin file đính kèm hồ sơ TTHC chuyển từ một trường học ở nước ngoài về học ở một trường tại Việt Nam. Hệ thống hiển thị thông tin chi tiết file đính kèm thành công.
	Dữ liệu đầu ra

	 
	NSD xem thông tin tiến trình xử lý hồ sơ TTHC chuyển từ một trường học ở nước ngoài về học ở một trường tại Việt Nam. Hệ thống hiển thị thông tin tiến trình xử lý hồ sơ TTHC thành công.
	Dữ liệu đầu ra

	 
	NSD xem kết quả xử lý hồ sơ TTHC chuyển từ một trường học ở nước ngoài về học ở một trường tại Việt Nam. Hệ thống hiển thị thông tin kết quả xử lý hồ sơ TTHC thành công.
	Dữ liệu đầu ra

	133
	Chỉnh sửa thông tin hồ sơ TTHC chuyển từ một trường học ở nước ngoài về học ở một trường tại Việt Nam
	 

	 
	NSD chọn sửa hồ sơ TTHC chuyển từ một trường học ở nước ngoài về học ở một trường tại Việt Nam chưa được tiếp nhận. Hệ thống hiển thị màn chỉnh sửa thông tin hồ sơ thủ tục thành công.
	Dữ liệu đầu vào

	 
	NSD chỉnh sửa thông tin TTHC chuyển từ một trường học ở nước ngoài về học ở một trường tại Việt Nam (dữ liệu hợp lệ). Hệ thống kiểm tra và cho phép lưu.
	Dữ liệu đầu vào

	 
	NSD chỉnh sửa thông tin TTHC chuyển từ một trường học ở nước ngoài về học ở một trường tại Việt Nam (có dữ liệu không hợp lệ). Hệ thống kiểm tra và thông báo lỗi tương ứng
	Dữ liệu đầu vào

	 
	NSD xóa đính kèm file vào hồ sơ TTHC chuyển từ một trường học ở nước ngoài về học ở một trường tại Việt Nam. Hệ thống xóa file tương ứng đã đính kèm hồ sơ.
	Cơ sở dữ liệu

	 
	NSD bấm nộp TTHC chuyển từ một trường học ở nước ngoài về học ở một trường tại Việt Nam. Hệ thống lưu dữ liệu chỉnh sửa hồ sơ TTHC thành công.
	Dữ liệu đầu vào

	134
	Đăng ký hồ sơ TTHC tiếp nhận học sinh THCS người nước ngoài
	 

	 
	NSD chọn TTHC tiếp nhận học sinh THCS người nước ngoài. Hệ thống hiển thị màn nhập thông tin thủ tục thành công.
	Yêu cầu truy vấn

	 
	NSD nhập thông tin TTHC tiếp nhận học sinh THCS người nước ngoài (dữ liệu hợp lệ). Hệ thống kiểm tra và cho phép lưu.
	Dữ liệu đầu vào

	 
	NSD nhập thông tin TTHC tiếp nhận học sinh THCS người nước ngoài (có dữ liệu không hợp lệ). Hệ thống kiểm tra và thông báo lỗi thành công.
	Yêu cầu truy vấn

	 
	NSD đính kèm file vào hồ sơ TTHC tiếp nhận học sinh THCS người nước ngoài. Hệ thống lưu file đã đính kèm hồ sơ.
	Dữ liệu đầu vào

	 
	NSD bấm nộp TTHC tiếp nhận học sinh THCS người nước ngoài. Hệ thống lưu dữ liệu và chuyển trạng thái hồ sơ TTHC tiếp nhận học sinh THCS người nước ngoài thành chờ tiếp nhận.
	Dữ liệu đầu vào

	135
	Xem thông tin hồ sơ TTHC tiếp nhận học sinh THCS người nước ngoài
	 

	 
	NSD chọn xem thông tin hồ sơ TTHC tiếp nhận học sinh THCS người nước ngoài. Hệ thống hiển thị thông tin chi tiết hồ sơ TTHC tiếp nhận học sinh THCS người nước ngoài.
	Dữ liệu đầu ra

	 
	NSD xem thông tin file đính kèm hồ sơ TTHC tiếp nhận học sinh THCS người nước ngoài. Hệ thống hiển thị thông tin chi tiết file đính kèm thành công.
	Dữ liệu đầu ra

	 
	NSD xem thông tin tiến trình xử lý hồ sơ TTHC tiếp nhận học sinh THCS người nước ngoài. Hệ thống hiển thị thông tin tiến trình xử lý hồ sơ TTHC thành công.
	Dữ liệu đầu ra

	 
	NSD xem kết quả xử lý hồ sơ TTHC tiếp nhận học sinh THCS người nước ngoài. Hệ thống hiển thị thông tin kết quả xử lý hồ sơ TTHC thành công.
	Dữ liệu đầu ra

	136
	Chỉnh sửa thông tin hồ sơ TTHC tiếp nhận học sinh THCS người nước ngoài
	 

	 
	NSD chọn sửa hồ sơ TTHC tiếp nhận học sinh THCS người nước ngoài chưa được tiếp nhận. Hệ thống hiển thị màn chỉnh sửa thông tin hồ sơ thủ tục thành công.
	Dữ liệu đầu vào

	 
	NSD chỉnh sửa thông tin TTHC tiếp nhận học sinh THCS người nước ngoài (dữ liệu hợp lệ). Hệ thống kiểm tra và cho phép lưu.
	Dữ liệu đầu vào

	 
	NSD chỉnh sửa thông tin TTHC tiếp nhận học sinh THCS người nước ngoài (có dữ liệu không hợp lệ). Hệ thống kiểm tra và thông báo lỗi thành công.
	Dữ liệu đầu vào

	 
	NSD xóa đính kèm file vào hồ sơ TTHC tiếp nhận học sinh THCS người nước ngoài. Hệ thống xóa file tương ứng đã đính kèm hồ sơ.
	Cơ sở dữ liệu

	 
	NSD bấm nộp TTHC tiếp nhận học sinh THCS người nước ngoài. Hệ thống lưu dữ liệu chỉnh sửa hồ sơ TTHC thành công.
	Dữ liệu đầu vào

	137
	Đăng ký hồ sơ TTHC tiếp nhận học sinh THPT người nước ngoài
	 

	 
	NSD chọn TTHC tiếp nhận học sinh THPT người nước ngoài. Hệ thống hiển thị màn nhập thông tin thủ tục thành công.
	Yêu cầu truy vấn

	 
	NSD nhập thông tin TTHC tiếp nhận học sinh THPT người nước ngoài (dữ liệu hợp lệ). Hệ thống kiểm tra và cho phép lưu.
	Dữ liệu đầu vào

	 
	NSD nhập thông tin TTHC tiếp nhận học sinh THPT người nước ngoài (có dữ liệu không hợp lệ). Hệ thống kiểm tra và thông báo lỗi.
	Yêu cầu truy vấn

	 
	NSD đính kèm file vào hồ sơ TTHC tiếp nhận học sinh THPT người nước ngoài. Hệ thống lưu file đã đính kèm hồ sơ.
	Dữ liệu đầu vào

	 
	NSD bấm nộp TTHC tiếp nhận học sinh THPT người nước ngoài. Hệ thống lưu dữ liệu và chuyển trạng thái hồ sơ TTHC tiếp nhận học sinh THPT người nước ngoài thành chờ tiếp nhận.
	Dữ liệu đầu vào

	138
	Xem thông tin hồ sơ TTHC tiếp nhận học sinh THPT người nước ngoài
	 

	 
	NSD chọn xem thông tin hồ sơ TTHC tiếp nhận học sinh THPT người nước ngoài. Hệ thống hiển thị thông tin chi tiết hồ sơ TTHC tiếp nhận học sinh THPT người nước ngoài.
	Dữ liệu đầu ra

	 
	NSD xem thông tin file đính kèm hồ sơ TTHC tiếp nhận học sinh THPT người nước ngoài. Hệ thống hiển thị thông tin chi tiết file đính kèm thành công.
	Dữ liệu đầu ra

	 
	NSD xem thông tin tiến trình xử lý hồ sơ TTHC tiếp nhận học sinh THPT người nước ngoài. Hệ thống hiển thị thông tin tiến trình xử lý hồ sơ TTHC thành công.
	Dữ liệu đầu ra

	 
	NSD xem kết quả xử lý hồ sơ TTHC tiếp nhận học sinh THPT người nước ngoài. Hệ thống hiển thị thông tin kết quả xử lý hồ sơ TTHC thành công.
	Dữ liệu đầu ra

	139
	Chỉnh sửa thông tin hồ sơ TTHC tiếp nhận học sinh THPT người nước ngoài
	 

	 
	NSD chọn sửa hồ sơ TTHC tiếp nhận học sinh THPT người nước ngoài chưa được tiếp nhận. Hệ thống hiển thị màn chỉnh sửa thông tin hồ sơ thủ tục thành công.
	Dữ liệu đầu vào

	 
	NSD chỉnh sửa thông tin TTHC tiếp nhận học sinh THPT người nước ngoài (dữ liệu hợp lệ). Hệ thống kiểm tra và cho phép lưu.
	Dữ liệu đầu vào

	 
	NSD chỉnh sửa thông tin TTHC tiếp nhận học sinh THPT người nước ngoài (có dữ liệu không hợp lệ). Hệ thống kiểm tra và thông báo lỗi thành công.
	Dữ liệu đầu vào

	 
	NSD xóa đính kèm file vào hồ sơ TTHC tiếp nhận học sinh THPT người nước ngoài. Hệ thống xóa file tương ứng đã đính kèm hồ sơ.
	Cơ sở dữ liệu

	 
	NSD bấm nộp TTHC tiếp nhận học sinh THPT người nước ngoài. Hệ thống lưu dữ liệu chỉnh sửa hồ sơ TTHC thành công.
	Dữ liệu đầu vào

	II.4
	Kết quả giải quyết thủ tục hành chính
	 

	140
	Tra cứu kết quả giải quyết thủ tục hành chính
	 

	 
	NSD nhập mã hồ sơ giải quyết TTHC. Hệ thống cho phép nhập mã hồ sơ thành công.
	Yêu cầu truy vấn

	 
	NSD nhập thông tin xác thực mã định danh. Hệ thống cho phép thực hiện xác thực thành công.
	Yêu cầu truy vấn

	 
	NSD chọn loại TTHC. Hệ thống cho phép chọn loại TTHC thành công.
	Yêu cầu truy vấn

	 
	NSD xác nhận tra cứu học bạ số bằng mã định danh vừa nhập. Hệ thống hiển thị màn hình kết quả thành công.
	Yêu cầu truy vấn

	III
	Quản lý thông tin khiếu nại, tố cáo, thông báo
	 

	141
	Tra cứu thông tin phản hồi, khiếu nại 
	 

	 
	NSD thực hiện tra cứu thông tin phản hồi khiếu nại. Hệ thống hiển thị kết quả theo điều kiện tìm kiếm.
	Yêu cầu truy vấn

	 
	NSD thực hiện xem danh sách phản hồi, khiếu nại. Hệ thống hiển thị danh sách khiếu nại, phản hồi.
	Dữ liệu đầu ra

	 
	NSD nhập thông tin phân trang danh sách phản hồi khiếu nại. Hệ thống hiển thị danh sách phản hồi, khiếu nại theo trang đã nhập.
	Dữ liệu đầu vào

	
	NSD xuất danh sách danh sách phản hồi, khiếu nại. Hệ thống xuất danh sách khiếu nại, phản hồi tướng ứng thành công
	Dữ liệu đầu ra

	142
	Gửi phản hồi, khiếu nại về điểm số 
	 

	 
	NSD thực hiện phản hồi, khiếu nại thông tin điểm số của học sinh. Hệ thống hiển thị màn hình gửi phản hồi thành công.
	Yêu cầu truy vấn

	 
	NSD nhập thông tin phản hồi, khiếu nại về điểm số và chọn Gửi. Hệ thống hiển thị thông báo gửi phản hồi thành công.
	Yêu cầu truy vấn

	 
	NSD thực hiện xem chi tiết thông tin phản hồi, khiếu nại về điểm số của học sinh. Hệ thống hiển thị chi tiết thông tin khiếu nại, phản hồi. 
	Dữ liệu đầu ra

	 
	NSD thực hiện theo dõi tiến trình xử lý phản hồi, khiếu nại điểm số. Hệ thống hiển thị thông tin tiến trình xử lý.
	Yêu cầu truy vấn

	143
	Gửi phản hồi, khiếu nại về thông tin học bạ số 
	 

	 
	NSD thực hiện phản hồi, khiếu nại thông tin học bạ số của học sinh. Hệ thống hiển thị màn hình gửi phản hồi thành công.
	Yêu cầu truy vấn

	 
	NSD nhập thông tin phản hồi, khiếu nại về học bạ số và chọn Gửi. Hệ thống hiển thị thông báo gửi phản hồi thành công.
	Yêu cầu truy vấn

	 
	NSD thực hiện xem chi tiết thông tin phản hồi, khiếu nại về học bạ số của học sinh. Hệ thống hiển thị chi tiết thông tin khiếu nại, phản hồi.
	Dữ liệu đầu ra

	 
	NSD thực hiện theo dõi tiến trình xử lý phản hồi, khiếu nại thông tin học bạ số. Hệ thống hiển thị thông tin tiến trình xử lý.
	Yêu cầu truy vấn

	144
	Gửi phản hồi, khiếu nại về thông tin môn học 
	 

	 
	NSD thực hiện phản hồi, khiếu nại thông tin môn học của học sinh. Hệ thống hiển thị màn hình gửi phản hồi thành công.
	Yêu cầu truy vấn

	 
	NSD nhập thông tin phản hồi, khiếu nại về môn học và chọn Gửi. Hệ thống hiển thị thông báo gửi phản hồi thành công.
	Yêu cầu truy vấn

	 
	NSD thực hiện xem chi tiết thông tin phản hồi, khiếu nại về môn học của học sinh. Hệ thống hiển thị chi tiết thông tin khiếu nại, phản hồi.
	Dữ liệu đầu ra

	 
	NSD thực hiện theo dõi tiến trình xử lý phản hồi, khiếu nại về thông tin môn học. Hệ thống hiển thị thông tin tiến trình xử lý.
	Yêu cầu truy vấn

	145
	Gửi phản hồi, khiếu nại về thông tin học lực
	 

	 
	NSD thực hiện phản hồi, khiếu nại thông tin học lực của học sinh. Hệ thống hiển thị màn hình gửi phản hồi thành công.
	Yêu cầu truy vấn

	 
	NSD nhập thông tin phản hồi, khiếu nại về học lực và chọn Gửi. Hệ thống hiển thị thông báo gửi phản hồi thành công.
	Yêu cầu truy vấn

	 
	NSD thực hiện xem chi tiết thông tin phản hồi, khiếu nại về học lực của học sinh. Hệ thống hiển thị chi tiết thông tin khiếu nại, phản hồi. 
	Dữ liệu đầu ra

	 
	NSD thực hiện theo dõi tiến trình xử lý phản hồi, khiếu nại về thông tin học lực. Hệ thống hiển thị thông tin tiến trình xử lý.
	Yêu cầu truy vấn

	146
	Gửi phản hồi, khiếu nại về hạnh kiểm 
	 

	 
	NSD thực hiện phản hồi, khiếu nại thông tin hạnh kiểm của học sinh. Hệ thống hiển thị màn hình gửi phản hồi thành công.
	Yêu cầu truy vấn

	 
	NSD nhập thông tin phản hồi, khiếu nại về hạnh kiểm và chọn Gửi. Hệ thống hiển thị thông báo gửi phản hồi thành công.
	Yêu cầu truy vấn

	 
	NSD thực hiện xem chi tiết thông tin phản hồi, khiếu nại về hạnh kiểm của học sinh. Hệ thống hiển thị chi tiết thông tin khiếu nại, phản hồi.
	Dữ liệu đầu ra

	 
	NSD thực hiện theo dõi tiến trình xử lý phản hồi, khiếu nại. Hệ thống hiển thị thông tin tiến trình xử lý.
	Yêu cầu truy vấn

	147
	Xem thông báo 
	 

	 
	NSD chọn xem thông báo. Hệ thống hiển thị cửa sổ thông báo thành công.
	Dữ liệu đầu ra

	 
	NSD chọn xem chi tiết thông báo. Hệ thống hiển thị chi tiết nội dung thông báo thành công.
	Dữ liệu đầu ra

	C
	PHÂN HỆ QUẢN TRỊ HỆ THỐNG
	 

	148
	Đăng nhập/đăng xuất bằng VNeID
	 

	 
	NSD, CBNV, LĐ, QTHT đăng nhập hệ thống từ VNeID. DLDC xác thực tài khoản và trả kết quả.
	Yêu cầu truy vấn

	 
	NSD, CBNV, LĐ, QTHT đăng xuất hệ thống. Hệ thống quay về màn đăng nhập.
	Dữ liệu đầu ra

	I
	Danh mục dùng chung
	 

	I.1
	Nhóm danh mục trình độ
	 

	149
	Quản lý danh mục trình độ
	 

	 
	QTHT xem danh mục trình độ. Hệ thống hiển thị danh mục thành công.
	Dữ liệu đầu ra

	 
	QTHT thêm danh mục trình độ. Hệ thống hiển thị thông báo thêm mới danh mục thành công.
	Dữ liệu đầu vào

	 
	QTHT sửa danh mục trình độ. Hệ thống hiển thị thông báo cập nhật danh mục thành công.
	Dữ liệu đầu vào

	 
	QTHT xóa danh mục trình độ. Hệ thống hiển thị thông báo xóa danh mục thành công.
	Cơ sở dữ liệu

	150
	Quản lý danh mục trình độ chuyên môn
	 

	 
	QTHT xem danh mục trình độ chuyên môn. Hệ thống hiển thị danh mục thành công.
	Dữ liệu đầu ra

	 
	QTHT thêm danh mục trình độ chuyên môn. Hệ thống hiển thị thông báo thêm mới danh mục thành công.
	Dữ liệu đầu vào

	 
	QTHT sửa danh mục trình độ chuyên môn. Hệ thống hiển thị thông báo cập nhật danh mục thành công.
	Dữ liệu đầu vào

	 
	QTHT xóa danh mục trình độ chuyên môn. Hệ thống hiển thị thông báo xóa danh mục thành công.
	Cơ sở dữ liệu

	151
	Quản lý danh mục trình độ đào tạo
	 

	 
	QTHT xem danh mục trình độ đào tạo. Hệ thống hiển thị danh mục thành công.
	Dữ liệu đầu ra

	 
	QTHT thêm danh mục trình độ đào tạo. Hệ thống hiển thị thông báo thêm mới danh mục thành công.
	Dữ liệu đầu vào

	 
	QTHT sửa danh mục trình độ đào tạo. Hệ thống hiển thị thông báo cập nhật danh mục thành công.
	Dữ liệu đầu vào

	 
	QTHT xóa danh mục trình độ đào tạo. Hệ thống hiển thị thông báo xóa danh mục thành công.
	Cơ sở dữ liệu

	152
	Quản lý danh mục trình độ ngoại ngữ
	 

	 
	QTHT xem danh mục trình độ ngoại ngữ. Hệ thống hiển thị danh mục thành công.
	Dữ liệu đầu ra

	 
	QTHT thêm danh mục trình độ ngoại ngữ. Hệ thống hiển thị thông báo thêm mới danh mục thành công.
	Dữ liệu đầu vào

	 
	QTHT sửa danh mục trình độ ngoại ngữ. Hệ thống hiển thị thông báo cập nhật danh mục thành công.
	Dữ liệu đầu vào

	 
	QTHT xóa danh mục trình độ ngoại ngữ. Hệ thống hiển thị thông báo xóa danh mục thành công.
	Cơ sở dữ liệu

	153
	Quản lý danh mục trình độ tin học
	 

	 
	QTHT xem danh mục trình độ tin học. Hệ thống hiển thị danh mục thành công.
	Dữ liệu đầu ra

	 
	QTHT thêm danh mục trình độ tin học. Hệ thống hiển thị thông báo thêm mới danh mục thành công.
	Dữ liệu đầu vào

	 
	QTHT sửa danh mục trình độ tin học. Hệ thống hiển thị thông báo cập nhật danh mục thành công.
	Dữ liệu đầu vào

	 
	QTHT xóa danh mục trình độ tin học. Hệ thống hiển thị thông báo xóa danh mục thành công.
	Cơ sở dữ liệu

	I.2
	Nhóm trường học
	 

	154
	Quản lý danh mục trường học
	 

	 
	QTHT xem danh mục trường học. Hệ thống hiển thị danh mục thành công.
	Dữ liệu đầu ra

	 
	QTHT thêm danh mục trường học. Hệ thống hiển thị thông báo thêm mới danh mục thành công.
	Dữ liệu đầu vào

	 
	QTHT sửa danh mục trường học. Hệ thống hiển thị thông báo cập nhật danh mục thành công.
	Dữ liệu đầu vào

	 
	QTHT xóa danh mục trường học. Hệ thống hiển thị thông báo xóa danh mục thành công.
	Cơ sở dữ liệu

	155
	Quản lý danh mục năm học
	 

	 
	QTHT xem danh mục năm học. Hệ thống hiển thị danh mục thành công.
	Dữ liệu đầu ra

	 
	QTHT thêm danh mục năm học. Hệ thống hiển thị thông báo thêm mới danh mục thành công.
	Dữ liệu đầu vào

	 
	QTHT sửa danh mục năm học. Hệ thống hiển thị thông báo cập nhật danh mục thành công.
	Dữ liệu đầu vào

	 
	QTHT xóa danh mục năm học. Hệ thống hiển thị thông báo xóa danh mục thành công.
	Cơ sở dữ liệu

	156
	Quản lý danh mục cấp học
	 

	 
	QTHT xem danh mục cấp học. Hệ thống hiển thị danh mục thành công.
	Dữ liệu đầu ra

	 
	QTHT thêm danh mục cấp học. Hệ thống hiển thị thông báo thêm mới danh mục thành công.
	Dữ liệu đầu vào

	 
	QTHT sửa danh mục cấp học. Hệ thống hiển thị thông báo cập nhật danh mục thành công.
	Dữ liệu đầu vào

	 
	QTHT xóa danh mục cấp học. Hệ thống hiển thị thông báo xóa danh mục thành công.
	Cơ sở dữ liệu

	157
	Quản lý danh mục môn học
	 

	 
	QTHT xem danh mục môn học. Hệ thống hiển thị danh mục thành công.
	Dữ liệu đầu ra

	 
	QTHT thêm danh mục môn học. Hệ thống hiển thị thông báo thêm mới danh mục thành công.
	Dữ liệu đầu vào

	 
	QTHT sửa danh mục môn học. Hệ thống hiển thị thông báo cập nhật danh mục thành công.
	Dữ liệu đầu vào

	 
	QTHT xóa danh mục môn học. Hệ thống hiển thị thông báo xóa danh mục thành công.
	Cơ sở dữ liệu

	158
	Quản lý danh mục khối
	 

	 
	QTHT xem danh mục khối. Hệ thống hiển thị danh mục thành công.
	Dữ liệu đầu ra

	 
	QTHT thêm danh mục khối. Hệ thống hiển thị thông báo thêm mới danh mục thành công.
	Dữ liệu đầu vào

	 
	QTHT sửa danh mục khối. Hệ thống hiển thị thông báo cập nhật danh mục thành công.
	Dữ liệu đầu vào

	 
	QTHT xóa danh mục khối. Hệ thống hiển thị thông báo xóa danh mục thành công.
	Cơ sở dữ liệu

	159
	Quản lý danh mục tiết học
	 

	 
	QTHT xem danh mục tiết học. Hệ thống hiển thị danh mục thành công.
	Dữ liệu đầu ra

	 
	QTHT thêm danh mục tiết học. Hệ thống hiển thị thông báo thêm mới danh mục thành công.
	Dữ liệu đầu vào

	 
	QTHT sửa danh mục tiết học. Hệ thống hiển thị thông báo cập nhật danh mục thành công.
	Dữ liệu đầu vào

	 
	QTHT xóa danh mục tiết học. Hệ thống hiển thị thông báo xóa danh mục thành công.
	Cơ sở dữ liệu

	160
	Quản lý danh mục loại trường
	 

	 
	QTHT xem danh mục loại trường. Hệ thống hiển thị danh mục thành công.
	Dữ liệu đầu ra

	 
	QTHT thêm danh mục loại trường. Hệ thống hiển thị thông báo thêm mới danh mục thành công.
	Dữ liệu đầu vào

	 
	QTHT sửa danh mục loại trường. Hệ thống hiển thị thông báo cập nhật danh mục thành công.
	Dữ liệu đầu vào

	 
	QTHT xóa danh mục loại trường. Hệ thống hiển thị thông báo xóa danh mục thành công.
	Cơ sở dữ liệu

	161
	Quản lý danh mục phân ban
	 

	 
	QTHT xem danh mục phân ban. Hệ thống hiển thị danh mục thành công.
	Dữ liệu đầu ra

	 
	QTHT thêm danh mục phân ban. Hệ thống hiển thị thông báo thêm mới danh mục thành công.
	Dữ liệu đầu vào

	 
	QTHT sửa danh mục phân ban. Hệ thống hiển thị thông báo cập nhật danh mục thành công.
	Dữ liệu đầu vào

	 
	QTHT xóa danh mục phân ban. Hệ thống hiển thị thông báo xóa danh mục thành công.
	Cơ sở dữ liệu

	162
	Quản lý danh mục hệ chuyên
	 

	 
	QTHT xem danh mục hệ chuyên. Hệ thống hiển thị danh mục thành công.
	Dữ liệu đầu ra

	 
	QTHT thêm danh mục hệ chuyên. Hệ thống hiển thị thông báo thêm mới danh mục thành công.
	Dữ liệu đầu vào

	 
	QTHT sửa danh mục hệ chuyên. Hệ thống hiển thị thông báo cập nhật danh mục thành công.
	Dữ liệu đầu vào

	 
	QTHT xóa danh mục hệ chuyên. Hệ thống hiển thị thông báo xóa danh mục thành công.
	Cơ sở dữ liệu

	163
	Quản lý danh mục hình thức đào tạo
	 

	 
	QTHT xem danh mục hình thức đào tạo. Hệ thống hiển thị danh mục thành công.
	Dữ liệu đầu ra

	 
	QTHT thêm danh mục hình thức đào tạo. Hệ thống hiển thị thông báo thêm mới danh mục thành công.
	Dữ liệu đầu vào

	 
	QTHT sửa danh mục hình thức đào tạo. Hệ thống hiển thị thông báo cập nhật danh mục thành công.
	Dữ liệu đầu vào

	 
	QTHT xóa danh mục hình thức đào tạo. Hệ thống hiển thị thông báo xóa danh mục thành công.
	Cơ sở dữ liệu

	164
	Quản lý danh mục chuẩn đào tạo
	 

	 
	QTHT xem danh mục chuẩn đào tạo. Hệ thống hiển thị danh mục thành công.
	Dữ liệu đầu ra

	 
	QTHT thêm danh mục chuẩn đào tạo. Hệ thống hiển thị thông báo thêm mới danh mục thành công.
	Dữ liệu đầu vào

	 
	QTHT sửa danh mục chuẩn đào tạo. Hệ thống hiển thị thông báo cập nhật danh mục thành công.
	Dữ liệu đầu vào

	 
	QTHT xóa danh mục chuẩn đào tạo. Hệ thống hiển thị thông báo xóa danh mục thành công.
	Cơ sở dữ liệu

	165
	Quản lý danh mục tiếng dân tộc
	 

	 
	QTHT xem danh mục tiếng dân tộc. Hệ thống hiển thị danh mục thành công.
	Dữ liệu đầu ra

	 
	QTHT thêm danh mục tiếng dân tộc. Hệ thống hiển thị thông báo thêm mới danh mục thành công.
	Dữ liệu đầu vào

	 
	QTHT sửa danh mục tiếng dân tộc. Hệ thống hiển thị thông báo cập nhật danh mục thành công.
	Dữ liệu đầu vào

	 
	QTHT xóa danh mục tiếng dân tộc. Hệ thống hiển thị thông báo xóa danh mục thành công.
	Cơ sở dữ liệu

	166
	Quản lý danh mục ngoại ngữ
	 

	 
	QTHT xem danh mục ngoại ngữ. Hệ thống hiển thị danh mục thành công.
	Dữ liệu đầu ra

	 
	QTHT thêm danh mục ngoại ngữ. Hệ thống hiển thị thông báo thêm mới danh mục thành công.
	Dữ liệu đầu vào

	 
	QTHT sửa danh mục ngoại ngữ. Hệ thống hiển thị thông báo cập nhật danh mục thành công.
	Dữ liệu đầu vào

	 
	QTHT xóa danh mục ngoại ngữ. Hệ thống hiển thị thông báo xóa danh mục thành công.
	Cơ sở dữ liệu

	I.3
	Nhóm danh mục định danh
	 

	167
	Quản lý danh mục loại khen thưởng
	 

	 
	QTHT xem danh mục loại khen thưởng. Hệ thống hiển thị danh mục thành công.
	Dữ liệu đầu ra

	 
	QTHT thêm danh mục loại khen thưởng. Hệ thống hiển thị thông báo thêm mới danh mục thành công.
	Dữ liệu đầu vào

	 
	QTHT sửa danh mục loại khen thưởng. Hệ thống hiển thị thông báo cập nhật danh mục thành công.
	Dữ liệu đầu vào

	 
	QTHT xóa danh mục loại khen thưởng. Hệ thống hiển thị thông báo xóa danh mục thành công.
	Cơ sở dữ liệu

	168
	Quản lý danh mục loại giáo viên giỏi
	 

	 
	QTHT xem danh mục loại giáo viên giỏi. Hệ thống hiển thị danh mục thành công.
	Dữ liệu đầu ra

	 
	QTHT thêm danh mục loại giáo viên giỏi. Hệ thống hiển thị thông báo thêm mới danh mục thành công.
	Dữ liệu đầu vào

	 
	QTHT sửa danh mục loại giáo viên giỏi. Hệ thống hiển thị thông báo cập nhật danh mục thành công.
	Dữ liệu đầu vào

	 
	QTHT xóa danh mục loại giáo viên giỏi. Hệ thống hiển thị thông báo xóa danh mục thành công.
	Cơ sở dữ liệu

	169
	Quản lý danh mục loại cán bộ
	 

	 
	QTHT xem danh mục loại cán bộ. Hệ thống hiển thị danh mục thành công.
	Dữ liệu đầu ra

	 
	QTHT thêm danh mục loại cán bộ. Hệ thống hiển thị thông báo thêm mới danh mục thành công.
	Dữ liệu đầu vào

	 
	QTHT sửa danh mục loại cán bộ. Hệ thống hiển thị thông báo cập nhật danh mục thành công.
	Dữ liệu đầu vào

	 
	QTHT xóa danh mục loại cán bộ. Hệ thống hiển thị thông báo xóa danh mục thành công.
	Cơ sở dữ liệu

	170
	Quản lý danh mục chức vụ
	 

	 
	QTHT xem danh mục chức vụ. Hệ thống hiển thị danh mục thành công.
	Dữ liệu đầu ra

	 
	QTHT thêm danh mục chức vụ. Hệ thống hiển thị thông báo thêm mới danh mục thành công.
	Dữ liệu đầu vào

	 
	QTHT sửa danh mục chức vụ. Hệ thống hiển thị thông báo cập nhật danh mục thành công.
	Dữ liệu đầu vào

	 
	QTHT xóa danh mục chức vụ. Hệ thống hiển thị thông báo xóa danh mục thành công.
	Cơ sở dữ liệu

	171
	Quản lý danh mục chức danh hội đồng
	 

	 
	QTHT xem danh mục chức danh hội đồng. Hệ thống hiển thị danh mục thành công.
	Dữ liệu đầu ra

	 
	QTHT thêm danh mục chức danh hội đồng. Hệ thống hiển thị thông báo thêm mới danh mục thành công.
	Dữ liệu đầu vào

	 
	QTHT sửa danh mục chức danh hội đồng. Hệ thống hiển thị thông báo cập nhật danh mục thành công.
	Dữ liệu đầu vào

	 
	QTHT xóa danh mục chức danh hội đồng. Hệ thống hiển thị thông báo xóa danh mục thành công.
	Cơ sở dữ liệu

	172
	Quản lý danh mục loại đánh giá
	 

	 
	QTHT xem danh mục loại đánh giá. Hệ thống hiển thị danh mục thành công.
	Dữ liệu đầu ra

	 
	QTHT thêm danh mục loại đánh giá. Hệ thống hiển thị thông báo thêm mới danh mục thành công.
	Dữ liệu đầu vào

	 
	QTHT sửa danh mục loại đánh giá. Hệ thống hiển thị thông báo cập nhật danh mục thành công.
	Dữ liệu đầu vào

	 
	QTHT xóa danh mục loại đánh giá. Hệ thống hiển thị thông báo xóa danh mục thành công.
	Cơ sở dữ liệu

	173
	Quản lý danh mục chức danh dân tộc
	 

	 
	QTHT xem danh mục dân tộc. Hệ thống hiển thị danh mục thành công.
	Dữ liệu đầu ra

	 
	QTHT thêm danh mục dân tộc. Hệ thống hiển thị thông báo thêm mới danh mục thành công.
	Dữ liệu đầu vào

	 
	QTHT sửa danh mục dân tộc. Hệ thống hiển thị thông báo cập nhật danh mục thành công.
	Dữ liệu đầu vào

	 
	QTHT xóa danh mục dân tộc. Hệ thống hiển thị thông báo xóa danh mục thành công.
	Cơ sở dữ liệu

	174
	Quản lý danh mục chức danh quốc tịch
	 

	 
	QTHT xem danh mục quốc tịch. Hệ thống hiển thị danh mục thành công.
	Dữ liệu đầu ra

	 
	QTHT thêm danh mục quốc tịch. Hệ thống hiển thị thông báo thêm mới danh mục thành công.
	Dữ liệu đầu vào

	 
	QTHT sửa danh mục quốc tịch. Hệ thống hiển thị thông báo cập nhật danh mục thành công.
	Dữ liệu đầu vào

	 
	QTHT xóa danh mục quốc tịch. Hệ thống hiển thị thông báo xóa danh mục thành công.
	Cơ sở dữ liệu

	175
	Quản lý danh mục địa danh hành chính
	 

	 
	QTHT xem danh mục địa danh hành chính. Hệ thống hiển thị danh mục thành công.
	Dữ liệu đầu ra

	 
	QTHT thêm danh mục địa danh hành chính. Hệ thống hiển thị thông báo thêm mới danh mục thành công.
	Dữ liệu đầu vào

	 
	QTHT sửa danh mục địa danh hành chính. Hệ thống hiển thị thông báo cập nhật danh mục thành công.
	Dữ liệu đầu vào

	 
	QTHT xóa danh mục địa danh hành chính. Hệ thống hiển thị thông báo xóa danh mục thành công.
	Cơ sở dữ liệu

	176
	Quản lý danh mục vùng khó khăn
	 

	 
	QTHT xem danh mục vùng khó khăn. Hệ thống hiển thị danh mục thành công.
	Dữ liệu đầu ra

	 
	QTHT thêm danh mục vùng khó khăn. Hệ thống hiển thị thông báo thêm mới danh mục thành công.
	Dữ liệu đầu vào

	 
	QTHT sửa danh mục vùng khó khăn. Hệ thống hiển thị thông báo cập nhật danh mục thành công.
	Dữ liệu đầu vào

	 
	QTHT xóa danh mục vùng khó khăn. Hệ thống hiển thị thông báo xóa danh mục thành công.
	Cơ sở dữ liệu

	177
	Quản lý danh mục loại phẩm chất
	 

	 
	QTHT xem danh mục loại phẩm chất. Hệ thống hiển thị danh mục thành công.
	Dữ liệu đầu ra

	 
	QTHT thêm danh mục loại phẩm chất. Hệ thống hiển thị thông báo thêm mới danh mục thành công.
	Dữ liệu đầu vào

	 
	QTHT sửa danh mục loại phẩm chất. Hệ thống hiển thị thông báo cập nhật danh mục thành công.
	Dữ liệu đầu vào

	 
	QTHT xóa danh mục loại phẩm chất. Hệ thống hiển thị thông báo xóa danh mục thành công.
	Cơ sở dữ liệu

	178
	Quản lý danh mục năng lực cốt lõi
	 

	 
	QTHT xem danh mục năng lực cốt lõi. Hệ thống hiển thị danh mục thành công.
	Dữ liệu đầu ra

	 
	QTHT thêm danh mục năng lực cốt lõi. Hệ thống hiển thị thông báo thêm mới danh mục thành công.
	Dữ liệu đầu vào

	 
	QTHT sửa danh mục năng lực cốt lõi. Hệ thống hiển thị thông báo cập nhật danh mục thành công.
	Dữ liệu đầu vào

	 
	QTHT xóa danh mục năng lực cốt lõi. Hệ thống hiển thị thông báo xóa danh mục thành công.
	Cơ sở dữ liệu

	179
	Quản lý danh mục đánh giá kết quả giáo dục
	 

	 
	QTHT xem danh mục đánh giá kết quả giáo dục. Hệ thống hiển thị danh mục thành công.
	Dữ liệu đầu ra

	 
	QTHT thêm danh mục đánh giá kết quả giáo dục. Hệ thống hiển thị thông báo thêm mới danh mục thành công.
	Dữ liệu đầu vào

	 
	QTHT sửa danh mục đánh giá kết quả giáo dục. Hệ thống hiển thị thông báo cập nhật danh mục thành công.
	Dữ liệu đầu vào

	 
	QTHT xóa danh mục đánh giá kết quả giáo dục. Hệ thống hiển thị thông báo xóa danh mục thành công.
	Cơ sở dữ liệu

	180
	Quản lý danh mục đối tượng ưu tiên
	 

	 
	QTHT xem danh mục đối tượng ưu tiên. Hệ thống hiển thị danh mục thành công.
	Dữ liệu đầu ra

	 
	QTHT thêm danh mục đối tượng ưu tiên. Hệ thống hiển thị thông báo thêm mới danh mục thành công.
	Dữ liệu đầu vào

	 
	QTHT sửa danh mục đối tượng ưu tiên. Hệ thống hiển thị thông báo cập nhật danh mục thành công.
	Dữ liệu đầu vào

	 
	QTHT xóa danh mục đối tượng ưu tiên. Hệ thống hiển thị thông báo xóa danh mục thành công.
	Cơ sở dữ liệu

	181
	Quản lý danh mục giải thưởng
	 

	 
	QTHT xem danh mục giải thưởng. Hệ thống hiển thị danh mục thành công.
	Dữ liệu đầu ra

	 
	QTHT thêm danh mục giải thưởng. Hệ thống hiển thị thông báo thêm mới danh mục thành công.
	Dữ liệu đầu vào

	 
	QTHT sửa danh mục giải thưởng. Hệ thống hiển thị thông báo cập nhật danh mục thành công.
	Dữ liệu đầu vào

	 
	QTHT xóa danh mục giải thưởng. Hệ thống hiển thị thông báo xóa danh mục thành công.
	Cơ sở dữ liệu

	182
	Quản lý danh mục chứng chỉ nghề
	 

	 
	QTHT xem danh mục chứng chỉ nghề. Hệ thống hiển thị danh mục thành công.
	Dữ liệu đầu ra

	 
	QTHT thêm danh mục chứng chỉ nghề. Hệ thống hiển thị thông báo thêm mới danh mục thành công.
	Dữ liệu đầu vào

	 
	QTHT sửa danh mục chứng chỉ nghề. Hệ thống hiển thị thông báo cập nhật danh mục thành công.
	Dữ liệu đầu vào

	 
	QTHT xóa danh mục chứng chỉ nghề. Hệ thống hiển thị thông báo xóa danh mục thành công.
	Cơ sở dữ liệu

	I.4
	Nhóm danh mục thủ tục hành chính
	 

	183
	Quản lý thủ tục hành chính 
	 

	 
	QTHT xem danh mục thủ tục hành chính. Hệ thống hiển thị danh mục thủ tục hành chính thành công.
	Dữ liệu đầu ra

	 
	QTHT thêm danh mục thủ tục hành chính. Hệ thống hiển thị thông báo thêm mới danh mục thủ tục hành chính thành công.
	Dữ liệu đầu vào

	 
	QTHT sửa danh mục thủ tục hành chính. Hệ thống hiển thị thông báo cập nhật danh mục thủ tục hành chính thành công.
	Dữ liệu đầu vào

	 
	QTHT xóa danh mục thủ tục hành chính. Hệ thống hiển thị thông báo xóa danh mục thủ tục hành chính thành công.
	Cơ sở dữ liệu

	184
	Quản lý hồ sơ tài liệu
	 

	 
	QTHT xem danh mục hồ sơ tài liệu. Hệ thống hiển thị danh mục hồ sơ tài liệu thành công.
	Dữ liệu đầu ra

	 
	QTHT thêm danh mục hồ sơ tài liệu. Hệ thống hiển thị thông báo thêm mới danh mục hồ sơ tài liệu thành công.
	Dữ liệu đầu vào

	 
	QTHT sửa danh mục hồ sơ tài liệu. Hệ thống hiển thị thông báo cập nhật danh mục hồ sơ tài liệu thành công.
	Dữ liệu đầu vào

	 
	QTHT xóa danh mục hồ sơ tài liệu. Hệ thống hiển thị thông báo xóa danh mục hồ sơ tài liệu thành công.
	Cơ sở dữ liệu

	185
	Quản lý đối tượng áp dụng 
	 

	 
	QTHT xem danh mục đối tượng áp dụng. Hệ thống hiển thị danh mục đối tượng áp dụng thành công.
	Dữ liệu đầu ra

	 
	QTHT thêm danh mục đối tượng áp dụng. Hệ thống hiển thị thông báo thêm mới danh mục đối tượng áp dụng thành công.
	Dữ liệu đầu vào

	 
	QTHT sửa danh mục đối tượng áp dụng. Hệ thống hiển thị thông báo cập nhật danh mục đối tượng áp dụng thành công.
	Dữ liệu đầu vào

	 
	QTHT xóa danh mục đối tượng áp dụng. Hệ thống hiển thị thông báo xóa danh mục đối tượng áp dụng thành công.
	Cơ sở dữ liệu

	186
	Quản lý cơ quan giải quyết 
	 

	 
	QTHT xem danh mục cơ quan giải quyết. Hệ thống hiển thị danh mục cơ quan giải quyết thành công.
	Dữ liệu đầu ra

	 
	QTHT thêm danh mục cơ quan giải quyết. Hệ thống hiển thị thông báo thêm mới danh mục cơ quan giải quyết thành công.
	Dữ liệu đầu vào

	 
	QTHT sửa danh mục cơ quan giải quyết. Hệ thống hiển thị thông báo cập nhật danh mục cơ quan giải quyết thành công.
	Dữ liệu đầu vào

	 
	QTHT xóa danh mục cơ quan giải quyết. Hệ thống hiển thị thông báo xóa danh mục cơ quan giải quyết thành công.
	Cơ sở dữ liệu

	187
	Quản lý loại dịch vụ công trực tuyến 
	 

	 
	QTHT xem danh mục loại dịch vụ công trực tuyến. Hệ thống hiển thị danh mục loại dịch vụ công trực tuyến thành công.
	Dữ liệu đầu ra

	 
	QTHT thêm danh mục loại dịch vụ công trực tuyến. Hệ thống hiển thị thông báo thêm mới danh mục loại dịch vụ công trực tuyến thành công.
	Dữ liệu đầu vào

	 
	QTHT sửa danh mục loại dịch vụ công trực tuyến. Hệ thống hiển thị thông báo cập nhật danh mục loại dịch vụ công trực tuyến thành công.
	Dữ liệu đầu vào

	 
	QTHT xóa danh mục loại dịch vụ công trực tuyến. Hệ thống hiển thị thông báo xóa danh mục loại dịch vụ công trực tuyến thành công.
	Cơ sở dữ liệu

	188
	Quản lý cơ quan, đơn vị liên quan 
	 

	 
	QTHT xem danh mục cơ quan, đơn vị liên quan. Hệ thống hiển thị danh mục cơ quan, đơn vị liên quan thành công.
	Dữ liệu đầu ra

	 
	QTHT thêm danh mục cơ quan, đơn vị liên quan. Hệ thống hiển thị thông báo thêm mới danh mục cơ quan, đơn vị liên quan thành công.
	Dữ liệu đầu vào

	 
	QTHT sửa danh mục cơ quan, đơn vị liên quan. Hệ thống hiển thị thông báo cập nhật danh mục cơ quan, đơn vị liên quan thành công.
	Dữ liệu đầu vào

	 
	QTHT xóa danh mục cơ quan, đơn vị liên quan. Hệ thống hiển thị thông báo xóa danh mục cơ quan, đơn vị liên quan thành công.
	Cơ sở dữ liệu

	189
	Quản lý loại thông báo 
	 

	 
	QTHT xem danh mục loại thông báo. Hệ thống hiển thị danh mục loại thông báo thành công.
	Dữ liệu đầu ra

	 
	QTHT thêm danh mục loại thông báo. Hệ thống hiển thị thông báo thêm mới danh mục loại thông báo thành công.
	Dữ liệu đầu vào

	 
	QTHT sửa danh mục loại thông báo. Hệ thống hiển thị thông báo cập nhật danh mục loại thông báo thành công.
	Dữ liệu đầu vào

	 
	QTHT xóa danh mục loại thông báo. Hệ thống hiển thị thông báo xóa danh mục loại thông báo thành công.
	Cơ sở dữ liệu

	190
	Quản lý danh mục từ điển dùng chung
	 

	 
	QTHT xem danh sách danh mục dùng chung. Hệ thống hiển thị các danh mục dùng chung trong hệ thống.
	Dữ liệu đầu ra

	 
	QTHT tìm kiếm thông tin danh mục dùng chung. Hệ thống hiển thị danh mục dùng chung thành công.
	Yêu cầu truy vấn

	 
	QTHT xem chi tiết thông tin danh mục dùng chung. Hệ thống hiển thị chi tiết danh mục đã chọn.
	Dữ liệu đầu ra

	II
	Quản lý API kết nối, chia sẻ
	 

	II.1
	Dịch vụ kết nối, xác thực với CSDL QG Dân cư
	 

	191
	Xác thực thông tin định danh công dân quan CSDL QG Dân cư
	 

	 
	QTHT chọn gửi gói tin xác thực thông tin định danh công dân qua CSDL Quốc gia về dân cư. Hệ thống hiển thị giao diện gửi xác thực thông tin định danh công dân qua CSDL Quốc gia về dân cư.
	Yêu cầu truy vấn

	 
	DLDC nhận yêu cầu xác thực thông tin định danh công dân và gửi kết quả xác thực về hệ thống. Hệ thống nhận kết quả xác nhận thông tin định danh công dân.
	Yêu cầu truy vấn

	 
	QTHT xem kết quả xác thực thông tin định danh công dân qua CSDL Quốc gia về dân cư. Hệ thống hiển thị kết quả xác thực thông tin định danh công dân qua CSDL Quốc gia về dân cư.
	Dữ liệu đầu ra

	192
	Xác thực thông tin công dân từ CSDL QG Dân cư
	 

	 
	QTHT chọn gửi gói tin xác thực thông tin công dân qua CSDL Quốc gia về dân cư. Hệ thống hiển thị giao diện gửi xác thực thông tin công dân qua CSDL Quốc gia về dân cư.
	Yêu cầu truy vấn

	 
	DLDC nhận yêu cầu xác thực thông tin công dân và gửi kết quả xác thực về hệ thống. Hệ thống nhận kết quả xác nhận thông tin công dân.
	Yêu cầu truy vấn

	 
	QTHT xem kết quả xác thực thông tin công dân qua CSDL Quốc gia về dân cư. Hệ thống hiển thị kết quả xác thực thông tin công dân qua CSDL Quốc gia về dân cư.
	Dữ liệu đầu ra

	193
	Đồng bộ dữ liệu người học cho CSDL QG Dân cư qua API
	 

	 
	QTHT chọn gửi gói tin chia sẻ dữ liệu thông tin dữ liệu người học. Hệ thống gửi yêu cầu chia sẻ dữ liệu thông tin dữ liệu người học qua API.
	Yêu cầu truy vấn

	 
	DLDC nhận yêu cầu chia sẻ dữ liệu người học và tiếp nhận thông tin dữ liệu người học. Hệ thống ghi nhận kết quả chia sẻ dữ liệu người học.
	Yêu cầu truy vấn

	194
	Đồng bộ dữ liệu cán bộ, giáo viên cho CSDL QG Dân cư qua API
	 

	 
	QTHT chọn gửi gói tin chia sẻ dữ liệu thông tin dữ liệu cán bộ, giáo viên. Hệ thống gửi yêu cầu chia sẻ dữ liệu thông tin dữ liệu cán bộ, giáo viên qua API.
	Yêu cầu truy vấn

	 
	DLDC nhận yêu cầu chia sẻ dữ liệu cán bộ, giáo viên và tiếp nhận thông tin dữ liệu cán bộ, giáo viên. Hệ thống ghi nhận kết quả chia sẻ dữ liệu cán bộ, giáo viên.
	Yêu cầu truy vấn

	195
	Đồng bộ dữ liệu học bạ số cho CSDL QG Dân cư qua API
	 

	 
	QTHT chọn gửi gói tin chia sẻ dữ liệu thông tin dữ liệu học bạ số. Hệ thống gửi yêu cầu chia sẻ dữ liệu thông tin dữ liệu học bạ số qua API.
	Yêu cầu truy vấn

	 
	DLDC nhận yêu cầu chia sẻ dữ liệu học bạ số và tiếp nhận thông tin dữ liệu học bạ số. Hệ thống ghi nhận kết quả chia sẻ dữ liệu học bạ số.
	Yêu cầu truy vấn

	196
	Đồng bộ dữ liệu bằng tốt nghiệp cho CSDL QG Dân cư qua API
	 

	 
	QTHT chọn gửi gói tin chia sẻ dữ liệu thông tin dữ liệu bằng tốt nghiệp. Hệ thống gửi yêu cầu chia sẻ dữ liệu thông tin dữ liệu bằng tốt nghiệp qua API.
	Yêu cầu truy vấn

	 
	DLDC nhận yêu cầu chia sẻ dữ liệu bằng tốt nghiệp và tiếp nhận thông tin dữ liệu bằng tốt nghiệp. Hệ thống ghi nhận kết quả chia sẻ dữ liệu bằng tốt nghiệp.
	Yêu cầu truy vấn

	II.3
	Dịch vụ kết nối với DVC Quốc Gia, CSDL văn bằng số
	 

	197
	Tích hợp TTHC với DVC Quốc gia
	 

	 
	QTHT yêu cầu kết nối lấy token với hệ thống DVC. Hệ thống gửi yêu cầu kết nối lấy token tới hệ thông DVC qua API.
	Yêu cầu truy vấn

	 
	DVC kiểm tra yêu cầu kết nối, gửi thông tin token. Hệ thống tiếp nhận token và log lịch sử tích hợp.
	Yêu cầu truy vấn

	198
	Đồng bộ dữ liệu kết quả TTHC chuyển trường đối với học sinh Tiểu học với DVC Quốc Gia qua API
	 

	 
	QTHT chọn gửi gói tin chia sẻ dữ liệu kết quả TTHC chuyển trường đối với học sinh Tiểu học. Hệ thống gửi yêu cầu chia sẻ dữ liệu kết quả TTHC chuyển trường đối với học sinh Tiểu học với hệ thống DVC qua API.
	Yêu cầu truy vấn

	 
	DLDC nhận yêu cầu chia sẻ dữ liệu và tiếp nhận thông tin dữ liệu kết quả TTHC chuyển trường đối với học sinh Tiểu học. Hệ thống ghi nhận kết quả chia sẻ dữ liệu kết quả TTHC chuyển trường đối với học sinh Tiểu học.
	Yêu cầu truy vấn

	199
	Đồng bộ dữ liệu kết quả TTHC chuyển trường đối với học sinh THCS với DVC Quốc Gia qua API
	 

	 
	QTHT chọn gửi gói tin chia sẻ dữ liệu kết quả TTHC chuyển trường đối với học sinh THCS. Hệ thống gửi yêu cầu chia sẻ dữ liệu kết quả TTHC chuyển trường đối với học sinh THCS với hệ thống DVC qua API.
	Yêu cầu truy vấn

	 
	DLDC nhận yêu cầu chia sẻ dữ liệu và tiếp nhận thông tin dữ liệu kết quả TTHC chuyển trường đối với học sinh THCS. Hệ thống ghi nhận kết quả chia sẻ dữ liệu kết quả TTHC chuyển trường đối với học sinh THCS.
	Yêu cầu truy vấn

	200
	Đồng bộ dữ liệu kết quả TTHC chuyển trường đối với học sinh THPT với DVC Quốc Gia qua API
	 

	 
	QTHT chọn gửi gói tin chia sẻ dữ liệu kết quả TTHC chuyển trường đối với học sinh THPT. Hệ thống gửi yêu cầu chia sẻ dữ liệu kết quả TTHC chuyển trường đối với học sinh THPT với hệ thống DVC qua API.
	Yêu cầu truy vấn

	 
	DLDC nhận yêu cầu chia sẻ dữ liệu và tiếp nhận thông tin dữ liệu kết quả TTHC chuyển trường đối với học sinh THPT. Hệ thống ghi nhận kết quả chia sẻ dữ liệu kết quả TTHC chuyển trường đối với học sinh THPT.
	Yêu cầu truy vấn

	201
	Đồng bộ dữ liệu kết quả TTHC xin học lại tại trường khác đối với học sinh Tiểu học với DVC Quốc Gia qua API
	 

	 
	QTHT chọn gửi gói tin chia sẻ dữ liệu kết quả TTHC xin học lại tại trường khác đối với học sinh Tiểu học. Hệ thống gửi yêu cầu chia sẻ dữ liệu kết quả TTHC xin học lại tại trường khác đối với học sinh Tiểu học với hệ thống DVC qua API.
	Yêu cầu truy vấn

	 
	DLDC nhận yêu cầu chia sẻ dữ liệu và tiếp nhận thông tin dữ liệu kết quả TTHC xin học lại tại trường khác đối với học sinh Tiểu học. Hệ thống ghi nhận kết quả chia sẻ dữ liệu kết quả TTHC xin học lại tại trường khác đối với học sinh Tiểu học.
	Yêu cầu truy vấn

	202
	Đồng bộ dữ liệu kết quả TTHC xin học lại tại trường khác đối với học sinh THCS với DVC Quốc Gia qua API
	 

	 
	QTHT chọn gửi gói tin chia sẻ dữ liệu kết quả TTHC xin học lại tại trường khác đối với học sinh THCS. Hệ thống gửi yêu cầu chia sẻ dữ liệu kết quả TTHC xin học lại tại trường khác đối với học sinh THCS với hệ thống DVC qua API.
	Yêu cầu truy vấn

	 
	DLDC nhận yêu cầu chia sẻ dữ liệu và tiếp nhận thông tin dữ liệu kết quả TTHC xin học lại tại trường khác đối với học sinh THCS. Hệ thống ghi nhận kết quả chia sẻ dữ liệu kết quả TTHC xin học lại tại trường khác đối với học sinh THCS.
	Yêu cầu truy vấn

	203
	Đồng bộ dữ liệu kết quả TTHC xin học lại tại trường khác đối với học sinh THPT với DVC Quốc Gia qua API
	 

	 
	QTHT chọn gửi gói tin chia sẻ dữ liệu kết quả TTHC xin học lại tại trường khác đối với học sinh THPT. Hệ thống gửi yêu cầu chia sẻ dữ liệu kết quả TTHC xin học lại tại trường khác đối với học sinh THPT với hệ thống DVC qua API.
	Yêu cầu truy vấn

	 
	DLDC nhận yêu cầu chia sẻ dữ liệu và tiếp nhận thông tin dữ liệu kết quả TTHC xin học lại tại trường khác đối với học sinh THPT. Hệ thống ghi nhận kết quả chia sẻ dữ liệu kết quả TTHC xin học lại tại trường khác đối với học sinh THPT.
	Yêu cầu truy vấn

	204
	Đồng bộ dữ liệu kết quả TTHC chuyển từ một trường học ở nước ngoài về học ở một trường tại Việt Nam với DVC Quốc Gia qua API
	 

	 
	QTHT chọn gửi gói tin chia sẻ dữ liệu kết quả TTHC chuyển từ một trường học ở nước ngoài về học ở một trường tại Việt Nam. Hệ thống gửi yêu cầu chia sẻ dữ liệu kết quả TTHC chuyển từ một trường học ở nước ngoài về học ở một trường tại Việt Nam với hệ thống DVC qua API.
	Yêu cầu truy vấn

	 
	DLDC nhận yêu cầu chia sẻ dữ liệu và tiếp nhận thông tin dữ liệu kết quả TTHC chuyển từ một trường học ở nước ngoài về học ở một trường tại Việt Nam. Hệ thống ghi nhận kết quả chia sẻ dữ liệu kết quả TTHC chuyển từ một trường học ở nước ngoài về học ở một trường tại Việt Nam.
	Yêu cầu truy vấn

	205
	Đồng bộ dữ liệu chứng chỉ và nghề với CSDL văn bằng số qua API
	 

	 
	QTHT chọn gửi gói tin chia sẻ dữ liệu chứng chỉ và nghề. Hệ thống gửi yêu cầu chia sẻ dữ liệu chứng chỉ và nghề với hệ thống CSDL văn bằng số qua API.
	Yêu cầu truy vấn

	 
	DLDC nhận yêu cầu chia sẻ dữ liệu và tiếp nhận thông tin dữ liệu chứng chỉ và nghề. Hệ thống ghi nhận kết quả chia sẻ dữ liệu chứng chỉ và nghề.
	Yêu cầu truy vấn

	II.3
	Quản lý kết nối, chia sẻ dữ liệu học bạ số
	 

	206
	Cung cấp API chia sẻ dữ liệu trường học
	 

	 
	PMDC gửi yêu cầu xác thực API chia sẻ dữ liệu trường học. Hệ thống kiểm tra yêu cầu xác thực.
	Yêu cầu truy vấn

	 
	Hệ thống đóng gói gửi dữ liệu trường học. PMDC tiếp nhận dữ liệu trường học.
	Yêu cầu truy vấn

	207
	Cung cấp API chia sẻ danh mục dùng chung
	 

	 
	PMDC gửi yêu cầu xác thực API chia sẻ dữ liệu danh mục dùng chung. Hệ thống kiểm tra yêu cầu xác thực.
	Yêu cầu truy vấn

	 
	Hệ thống đóng gói gửi dữ liệu danh mục dùng chung. PMDC tiếp nhận dữ liệu danh mục dùng chung.
	Yêu cầu truy vấn

	208
	Cung cấp API cập nhật dữ liệu học sinh
	 

	 
	PMDC gửi yêu cầu xác thực API cập nhật dữ liệu học sinh. Hệ thống kiểm tra yêu cầu xác thực.
	Yêu cầu truy vấn

	 
	PMDC đóng gói gửi dữ liệu học sinh. Hệ thống tiếp nhận dữ liệu học sinh, lưu lại dữ liệu và ghi log yêu cầu cập nhật.
	Dữ liệu đầu vào

	209
	Cung cấp API cập nhật dữ liệu giáo viên
	 

	 
	PMDC gửi yêu cầu xác thực API cập nhật dữ liệu giáo viên. Hệ thống kiểm tra yêu cầu xác thực.
	Yêu cầu truy vấn

	 
	PMDC đóng gói gửi dữ liệu giáo viên. Hệ thống tiếp nhận dữ liệu giáo viên, lưu lại dữ liệu và ghi log yêu cầu cập nhật.
	Dữ liệu đầu vào

	210
	Cung cấp API cập nhật dữ liệu cán bộ quản lý
	 

	 
	PMDC gửi yêu cầu xác thực API cập nhật dữ liệu cán bộ quản lý. Hệ thống kiểm tra yêu cầu xác thực.
	Yêu cầu truy vấn

	 
	PMDC đóng gói gửi dữ liệu cán bộ quản lý. Hệ thống tiếp nhận dữ liệu cán bộ quản lý, lưu lại dữ liệu và ghi log yêu cầu cập nhật.
	Dữ liệu đầu vào

	211
	Cung cấp API cập nhật dữ liệu học bạ số
	 

	 
	PMDC gửi yêu cầu xác thực API cập nhật dữ liệu học bạ số. Hệ thống kiểm tra yêu cầu xác thực.
	Yêu cầu truy vấn

	 
	PMDC đóng gói gửi dữ liệu học bạ số. Hệ thống tiếp nhận dữ liệu học bạ số, lưu lại dữ liệu và ghi log yêu cầu cập nhật.
	Dữ liệu đầu vào

	 
	Hệ thống gửi dữ liệu mã hóa học bạ số lên Blockchain. Blockchain lưu lại dữ liệu học bạ số vào hệ thống.
	Dữ liệu đầu vào

	212
	Cung cấp API cập nhật dữ liệu xét tốt nghiệp
	 

	 
	PMDC gửi yêu cầu xác thực API cập nhật dữ liệu xét tốt nghiệp. Hệ thống kiểm tra yêu cầu xác thực.
	Yêu cầu truy vấn

	 
	PMDC đóng gói gửi dữ liệu xét tốt nghiệp. Hệ thống tiếp nhận dữ liệu xét tốt nghiệp, lưu lại dữ liệu và ghi log yêu cầu cập nhật.
	Dữ liệu đầu vào

	213
	Cung cấp API cập nhật dữ liệu bằng tốt nghiệp
	 

	 
	PMDC gửi yêu cầu xác thực API cập nhật dữ liệu bằng tốt nghiệp. Hệ thống kiểm tra yêu cầu xác thực.
	Yêu cầu truy vấn

	 
	PMDC đóng gói gửi dữ liệu bằng tốt nghiệp. Hệ thống tiếp nhận dữ liệu bằng tốt nghiệp, lưu lại dữ liệu và ghi log yêu cầu cập nhật.
	Dữ liệu đầu vào

	214
	Cung cấp API cập nhật dữ liệu chứng chỉ học tập
	 

	 
	PMDC gửi yêu cầu xác thực API cập nhật dữ liệu chứng chỉ học tập. Hệ thống kiểm tra yêu cầu xác thực.
	Yêu cầu truy vấn

	 
	PMDC đóng gói gửi dữ liệu chứng chỉ học tập. Hệ thống tiếp nhận dữ liệu chứng chỉ học tập, lưu lại dữ liệu và ghi log yêu cầu cập nhật.
	Dữ liệu đầu vào

	215
	Cung cấp API cập nhật dữ liệu chứng chỉ ngoại ngữ
	 

	 
	PMDC gửi yêu cầu xác thực API cập nhật dữ liệu chứng chỉ ngoại ngữ. Hệ thống kiểm tra yêu cầu xác thực.
	Yêu cầu truy vấn

	 
	PMDC đóng gói gửi dữ liệu chứng chỉ ngoại ngữ. Hệ thống tiếp nhận dữ liệu chứng chỉ ngoại ngữ, lưu lại dữ liệu và ghi log yêu cầu cập nhật.
	Dữ liệu đầu vào

	216
	Cung cấp API cập nhật dữ liệu chứng chỉ và nghề
	 

	 
	PMDC gửi yêu cầu xác thực API cập nhật dữ liệu chứng chỉ và nghề. Hệ thống kiểm tra yêu cầu xác thực.
	Yêu cầu truy vấn

	 
	PMDC đóng gói gửi dữ liệu chứng chỉ và nghề. Hệ thống tiếp nhận dữ liệu chứng chỉ, nghề lưu lại dữ liệu và ghi log yêu cầu cập nhật.
	Dữ liệu đầu vào

	217
	Đồng bộ dữ liệu yêu cầu xử lý TTHC qua API
	 

	 
	Hệ thống gửi yêu cầu đồng bộ dữ liệu yêu cầu xử lý TTHC qua API. PMDC tiếp nhận và kiểm tra yêu cầu.
	Yêu cầu truy vấn

	 
	Hệ thống đóng gói gửi dữ liệu yêu cầu xử lý TTHC. PMDC tiếp nhận dữ liệu yêu cầu xử lý TTHC.
	Yêu cầu truy vấn

	218
	Cung cấp API cập nhật kết quả xử lý TTHC
	 

	 
	PMDC gửi yêu cầu xác thực API cập nhật kết quả xử lý TTHC. Hệ thống kiểm tra yêu cầu xác thực.
	Yêu cầu truy vấn

	 
	PMDC đóng gói gửi dữ liệu kết quả xử lý TTHC. Hệ thống tiếp nhận dữ liệu kết quả xử lý TTHC, lưu lại dữ liệu và ghi log yêu cầu cập nhật.
	Dữ liệu đầu vào

	219
	Cung cấp API kiểm tra thông tin dữ liệu chứng thư số
	 

	 
	CTS gửi yêu cầu xác thực API kiểm tra thông tin dữ liệu chứng thư số. Hệ thống kiểm tra yêu cầu xác thực.
	Yêu cầu truy vấn

	 
	CTS đóng gói gửi dữ liệu chứng thư số. Hệ thống tiếp nhận dữ liệu chứng thư số, kiểm tra trong CSDL trả thông tin True/False lại và ghi log yêu cầu cập nhật.
	Yêu cầu truy vấn

	220
	Cung cấp API cấp mã MOET cán bộ, nhà giáo
	 

	 
	PMDC gửi yêu cầu cấp mã MOET cán bộ, giáo viên. Hệ thống kiểm tra yêu cầu cấp mã.
	Yêu cầu truy vấn

	 
	Hệ thống đóng gói gửi dữ liệu yêu cầu cấp mã MOET cán bộ, giáo viên. PMDC tiếp nhận dữ liệu kết quả cấp mã MOET cán bộ giáo viên.
	Yêu cầu truy vấn

	221
	Cung cấp API xác thực thông tin mã MOET cán bộ, nhà giáo
	 

	 
	PMDC gửi yêu cầu xác thực mã MOET cán bộ, giáo viên. Hệ thống kiểm tra yêu cầu xác thực.
	Yêu cầu truy vấn

	 
	Hệ thống đóng gói gửi dữ liệu yêu cầu xác thực mã MOET cán bộ, giáo viên. PMDC tiếp nhận dữ liệu kết quả xác thực mã MOET cán bộ giáo viên.
	Yêu cầu truy vấn

	222
	Cung cấp API cấp mã MOET học sinh
	 

	 
	PMDC gửi yêu cầu cấp mã MOET học sinh. Hệ thống kiểm tra yêu cầu cấp mã.
	Yêu cầu truy vấn

	 
	Hệ thống đóng gói gửi dữ liệu yêu cầu cấp mã MOET học sinh. PMDC tiếp nhận dữ liệu kết quả cấp mã MOET học sinh.
	Yêu cầu truy vấn

	223
	Cung cấp API xác thực thông tin mã MOET học sinh
	 

	 
	PMDC gửi yêu cầu xác thực mã MOET học sinh. Hệ thống kiểm tra yêu cầu xác thực.
	Yêu cầu truy vấn

	 
	Hệ thống đóng gói gửi dữ liệu yêu cầu xác thực mã MOET học sinh. PMDC tiếp nhận dữ liệu kết quả xác thực mã MOET học sinh.
	Yêu cầu truy vấn

	II.4
	Giám sát các dịch vụ kết nối, chia sẻ, tích hợp dữ liệu học bạ số
	 

	224
	Giám sát thông tin chia sẻ dữ liệu
	 

	 
	QTHT giám sát độ trễ của dịch vụ chia sẻ dữ liệu. Hệ thống hiển thị kết quả giám sát thành công.
	Yêu cầu truy vấn

	 
	QTHT giám sát các chính sách (quota) của dịch vụ chia sẻ dữ liệu. Hệ thống hiển thị kết quả giám sát thành công.
	Yêu cầu truy vấn

	 
	QTHT giám sát tình trạng dịch vụ của dịch vụ chia sẻ dữ liệu. Hệ thống hiển thị kết quả giám sát thành công.
	Yêu cầu truy vấn

	 
	QTHT giám sát ứng dụng sử dụng dịch vụ chia sẻ dữ liệu. Hệ thống hiển thị kết quả giám sát thành công.
	Yêu cầu truy vấn

	225
	Giám sát thông tin kết nối dữ liệu
	 

	 
	QTHT giám sát độ trễ của dịch vụ đồng bộ dữ liệu. Hệ thống hiển thị kết quả giám sát thành công.
	Yêu cầu truy vấn

	 
	QTHT giám sát các chính sách (quota) của dịch vụ đồng bộ liệu. Hệ thống hiển thị kết quả giám sát thành công.
	Yêu cầu truy vấn

	 
	QTHT giám sát tình trạng dịch vụ của dịch vụ đồng bộ dữ liệu. Hệ thống hiển thị kết quả giám sát thành công.
	Yêu cầu truy vấn

	 
	QTHT giám sát ứng dụng sử dụng dịch vụ đồng bộ dữ liệu. Hệ thống hiển thị kết quả giám sát thành công.
	Yêu cầu truy vấn

	226
	Giải mã dữ liệu từ gói tin
	 

	 
	QTHT nhận gói tin mã hóa. Blockchain gửi danh sách gói tin mã hóa theo yêu cầu.
	Yêu cầu truy vấn

	 
	QTHT xem danh sách gói tin mã hóa. Hệ thống hiển thị danh sách gói tin mã hóa.
	Dữ liệu đầu ra

	 
	QTHT giải mã gói tin mã hóa. Hệ thống thực hiện giải mã gói tin mã hóa đã chọn.
	Yêu cầu truy vấn

	 
	QTHT xem chi tiết gói tin đã mã hóa. Hệ thống chi tiết thông tin gói tin đã chọn.
	Dữ liệu đầu ra

	227
	Đối chiếu dữ liệu học bạ
	 

	 
	QTHT, Blockchain bấm đối chiếu dữ liệu học bạ với thông tin lưu trữ blockchain. Hệ thống hiển thị màn hình đối chiếu dữ liệu.
	Dữ liệu đầu vào

	 
	QTHT, Blockchain tích chọn học bạ và bấm thực hiện đối chiếu dữ liệu học bạ. Hệ thống hiển thị kết quả đối chiếu dữ liệu học bạ.
	Yêu cầu truy vấn

	II.6
	Quản lý đợt cập nhật dữ liệu
	 

	228
	Quản lý đợt cập nhật dữ liệu
	 

	 
	QTHT chọn xem đợt cập nhật dữ liệu. Hệ thống hiển thị đợt cập nhật dữ liệu đã chọn.
	Dữ liệu đầu ra

	 
	QTHT chọn chức năng chỉnh sửa đợt cập nhật dữ liệu. Hệ thống hiển thị giao diện chỉnh sửa đợt cập nhật dữ liệu.
	Dữ liệu đầu vào

	 
	QTHT chọn chức năng khóa đợt cập nhật dữ liệu. Hệ thống đưa ra thông báo và lưu thông tin.
	Dữ liệu đầu vào

	 
	QTHT chọn chức năng gia hạn đợt cập nhật dữ liệu. Hệ thống đưa ra thông báo và lưu thông tin.
	Dữ liệu đầu vào

	III
	Quản lý người dùng, phân quyền
	 

	III.1
	Quản lý người dùng
	 

	229
	Xem danh sách thông tin người dùng
	 

	 
	QTHT chọn xem danh sách thông tin người dùng. Hệ thống hiển thị danh sách thông tin người dùng.
	Dữ liệu đầu ra

	 
	QTHT tìm kiếm thông tin người dùng. Hệ thống hiển thị danh sách thông tin người dùng theo điều kiện tìm kiếm.
	Yêu cầu truy vấn

	 
	QTHT nhập trang thông tin danh sách người dùng. Hệ thống hiển thị danh sách thông tin người dùng theo số trang đã chọn.
	Yêu cầu truy vấn

	 
	QTHT xuất file excel danh sách thông tin người dùng. Hệ thống xuất danh sách thông tin người dùng thành công.
	Dữ liệu đầu ra

	230
	Thêm mới thông tin người dùng
	 

	 
	QTHT chọn chức năng thêm mới thông tin người dùng. Hệ thống hiển thị màn hình thêm mới.
	Dữ liệu đầu vào

	 
	QTHT nhập các trường thông tin người dùng. Hệ thống kiểm tra cho phép lưu.
	Dữ liệu đầu vào

	 
	QTHT chọn lưu thông tin người dùng. Hệ thống lưu thông tin người dùng và hiển thị thông báo thêm mới thành công.
	Dữ liệu đầu vào

	231
	Chỉnh sửa thông tin người dùng
	 

	 
	QTHT chọn chức năng chỉnh sửa thông tin người dùng. Hệ thống hiển thị giao diện chỉnh sửa thông tin người dùng.
	Dữ liệu đầu vào

	 
	QTHT nhập thông tin chỉnh sửa. Hệ thống kiểm tra thông tin và cho phép lưu.
	Dữ liệu đầu vào

	 
	QTHT đổi mật khẩu người dùng. Hệ thống lưu thông tin và hiển thị thông báo đổi mật khẩu người dùng thành công.
	Dữ liệu đầu vào

	 
	QTHT nhập thông tin ảnh đại diện. Hệ thống lưu thông tin và hiển thị thông báo cập nhật ảnh đại diện thành công.
	Dữ liệu đầu vào

	 
	QTHT chọn lưu thông tin chỉnh sửa người dùng. Hệ lưu thông tin và hiển thị thông báo chỉnh sửa thông tin người dùng thành công.
	Dữ liệu đầu vào

	232
	Xóa thông tin người dùng
	 

	 
	QTHT chọn chức năng xóa thông tin người dùng. Hệ thống hiển thị giao diện xác nhận xóa thông tin người dùng.
	Cơ sở dữ liệu

	 
	QTHT chọn xác nhận xóa thông tin người dùng. Hệ thống xóa thông tin và hiển thị thông báo xóa thông tin người dùng thành công.
	Cơ sở dữ liệu

	 
	QTHT chọn hủy thao tác xóa thông tin người dùng. Hệ thống đóng giao diện xác nhận xóa và quay lại giao diện trước đó.
	Cơ sở dữ liệu

	233
	Khóa/Mở khóa thông tin người dùng
	 

	 
	QTHT chọn chức năng khóa/mở khóa thông tin người dùng. Hệ thống lưu thông tin và hiển thị thông báo khóa/mở khóa thông tin người dùng thành công.
	Dữ liệu đầu vào

	 
	QTHT chọn hủy thao tác khóa/mở khóa thông tin người dùng. Hệ thống đóng giao diện khóa/mở khóa thông tin người dùng và quay lại giao diện trước đó.
	Yêu cầu truy vấn

	234
	Thay đổi mật khẩu tài khoản
	 

	 
	QTHT bấm thao tác đổi mật khẩu. Hệ thống hiển thị giao diện thay đổi mật khẩu.
	Yêu cầu truy vấn

	 
	QTHT nhập thông tin thay đổi mật khẩu. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ mật khẩu mới.
	Yêu cầu truy vấn

	 
	QTHT bấm lưu. Hệ thống thay đổi mật khẩu cho tài khoản tương ứng.
	Dữ liệu đầu vào

	III.2
	Quản lý phân quyền
	 

	235
	Xem danh sách thông tin nhóm quyền
	 

	 
	QTHT chọn xem danh sách thông tin nhóm quyền. Hệ thống hiển thị danh sách thông tin nhóm quyền đã chọn.
	Dữ liệu đầu ra

	 
	QTHT nhập trường thông tin nhóm quyền tìm kiếm. Hệ thống hiển thị danh sách thông tin nhóm quyền theo điều kiện tìm kiếm.
	Yêu cầu truy vấn

	 
	QTHT xem chi tiết thông tin nhóm quyền. Hệ thống hiển thị danh sách thông tin nhóm quyền theo số trang đã chọn.
	Dữ liệu đầu ra

	 
	QTHT xuất file excel danh sách thông tin nhóm quyền. Hệ thống xuất danh sách thông tin nhóm quyền thành công.
	Dữ liệu đầu ra

	236
	Thêm mới thông tin nhóm quyền
	 

	 
	QTHT chọn chức năng thêm mới thông tin nhóm quyền. Hệ thống hiển thị màn hình thêm mới.
	Dữ liệu đầu vào

	 
	QTHT nhập các trường thông tin nhóm quyền. Hệ thống kiểm tra cho phép lưu.
	Dữ liệu đầu vào

	 
	QTHT chọn lưu thông tin nhóm quyền. Hệ thống lưu thông tin nhóm quyền và hiển thị thông báo thêm mới thành công.
	Dữ liệu đầu vào

	237
	Chỉnh sửa thông tin nhóm quyền
	 

	 
	QTHT chọn chức năng chỉnh sửa thông tin nhóm quyền. Hệ thống hiển thị màn hình chỉnh sửa thông tin nhóm quyền.
	Dữ liệu đầu vào

	 
	QTHT nhập thông tin chỉnh sửa thông tin nhóm quyền. Hệ thống kiểm tra cho phép lưu.
	Dữ liệu đầu vào

	 
	QTHT chọn lưu thông tin chỉnh sửa nhóm quyền. Hệ thống lưu thông tin nhóm quyền và hiển thị thông báo chỉnh sửa thành công.
	Dữ liệu đầu vào

	238
	Khóa/Mở khóa thông tin nhóm quyền
	 

	 
	QTHT chọn chức năng khóa/mở khóa thông tin nhóm quyền. Hệ thống lưu thông tin và hiển thị thông báo khóa/mở khóa thông tin nhóm quyền thành công.
	Dữ liệu đầu vào

	 
	QTHT chọn hủy thao tác khóa/mở khóa thông tin nhóm quyền. Hệ thống đóng giao diện khóa/mở khóa thông tin nhóm quyền và quay lại giao diện trước đó.
	Yêu cầu truy vấn

	239
	Xóa thông tin nhóm quyền
	 

	 
	QTHT chọn chức năng xóa thông tin nhóm quyền. Hệ thống hiển thị giao diện xác nhận xóa nhóm quyền.
	Cơ sở dữ liệu

	 
	QTHT chọn xác nhận xóa thông tin nhóm quyền. Hệ thống xóa nhóm quyền và hiển thị thông báo xóa nhóm quyền thành công.
	Cơ sở dữ liệu

	 
	QTHT chọn hủy thao tác xóa thông tin nhóm quyền. Hệ thống đóng giao diện xác nhận xóa nhóm quyền và quay lại giao diện trước đó.
	Cơ sở dữ liệu

	240
	Phân quyền cho người dùng
	 

	 
	QTHT chọn chức năng phân quyền. Hệ thống hiển thị giao diện phân quyền.
	Yêu cầu truy vấn

	 
	QTHT tích chọn chức năng cho người dùng. Hệ thống lưu chức năng cho người dùng và hiển thị thông báo phân quyền người dùng thành công.
	Dữ liệu đầu vào

	 
	QTHT hủy chọn chức năng cho người dùng. Hệ thống xóa chức năng và hiển thị thông báo xóa chức năng phân quyền cho người dùng thành công.
	Cơ sở dữ liệu

	IV
	Quản lý kho mã MOET
	 

	241
	Xem danh sách mã MOET cán bộ, giáo viên
	 

	 
	QTHT chọn xem danh sách thông tin mã MOET cán bộ, giáo viên. Hệ thống hiển thị danh sách thông tin mã MOET cán bộ, giáo viên.
	Dữ liệu đầu ra

	 
	QTHT tìm kiếm thông tin mã MOET cán bộ, giáo viên. Hệ thống hiển thị danh sách thông tin mã MOET cán bộ, giáo viên thành công.
	Yêu cầu truy vấn

	 
	QTHT nhập trang thông tin danh sách mã MOET cán bộ, giáo viên. Hệ thống hiển thị danh sách thông tin mã MOET cán bộ, giáo viên thành công.
	Yêu cầu truy vấn

	 
	QTHT xuất file excel danh sách thông tin mã MOET cán bộ, giáo viên. Hệ thống xuất danh sách thông tin mã MOET cán bộ, giáo viên thành công.
	Dữ liệu đầu ra

	242
	Xem danh sách mã MOET học sinh
	 

	 
	QTHT chọn xem danh sách thông tin mã MOET học sinh. Hệ thống hiển thị danh sách thông tin mã MOET học sinh thành công.
	Dữ liệu đầu ra

	 
	QTHT tìm kiếm thông tin mã MOET học sinh. Hệ thống hiển thị danh sách thông tin mã MOET học sinh thành công.
	Yêu cầu truy vấn

	 
	QTHT nhập trang thông tin danh sách mã MOET học sinh. Hệ thống hiển thị danh sách thông tin mã MOET học sinh thành công.
	Yêu cầu truy vấn

	 
	QTHT xuất file excel danh sách thông tin mã MOET học sinh. Hệ thống xuất danh sách thông tin mã MOET học sinh thành công.
	Dữ liệu đầu ra

	243
	Quản lý thiết lập mã MOET
	 

	 
	QTHT chọn thiết lập mã MOET. Hệ thống hiển thị giao diện thiết lập mã MOET thành công.
	Yêu cầu truy vấn

	 
	QTHT cập nhật thông tin thiết lập mã MOET. Hệ thống cập nhật thông tin thiết lập mã MOET thành công.
	Yêu cầu truy vấn

	 
	QTHT chỉnh sửa thông tin thiết lập mã MOET. Hệ thống chỉnh sửa thông tin thiết lập mã MOET thành công.
	Dữ liệu đầu vào

	V
	Quản lý log hệ thống
	 

	244
	Quản lý danh sách log hành động
	 

	 
	QTHT chọn chức năng quản lý danh sách log hành động. Hệ thống hiển thị màn hình quản lý danh sách log hành động. 
	Yêu cầu truy vấn

	 
	QTHT thực hiện tìm kiếm danh sách log hành động. Hệ thống hiển thị kết quả danh sách log hành động. 
	Yêu cầu truy vấn

	 
	QTHT xuất file excel danh sách log hành động. Hệ thống xuất file danh sách log hành động thành công
	Dữ liệu đầu ra

	245
	Quản lý danh sách log lỗi
	 

	 
	QTHT chọn chức năng quản lý danh sách log lỗi. Hệ thống hiển thị màn hình quản lý danh sách log lỗi.
	Yêu cầu truy vấn

	 
	QTHT thực hiện tìm kiếm danh sách log lỗi. Hệ thống hiển thị kết quả danh sách log lỗi. 
	Yêu cầu truy vấn

	 
	QTHT xuất file excel danh sách log lỗi. Hệ thống xuất file danh sách log lỗi thành công.
	Dữ liệu đầu ra

	246
	Quản lý log đăng nhập/đăng xuất
	 

	 
	QTHT chọn chức năng quản lý log đăng nhập/đăng xuất. Hệ thống hiển thị màn hình quản lý log đăng nhập/đăng xuất.
	Dữ liệu đầu ra

	 
	QTHT thực hiện tìm kiếm log đăng nhập/đăng xuất. Hệ thống hiển thị kết quả log đăng nhập/đăng xuất. 
	Dữ liệu đầu ra

	 
	QTHT xuất file excel log đăng nhập/đăng xuất. Hệ thống xuất file log đăng nhập/đăng xuất thành công.
	Dữ liệu đầu ra

	247
	Quản lý thiết lập cấu hình log
	 

	 
	QTHT chọn quản lý thiết lập cấu hình log. Hệ thống hiển thị màn hình quản lý thiết lập cấu hình log. 
	Dữ liệu đầu vào

	 
	QTHT thực hiện thiết lập cấu hình log. Hệ thống lưu thiết lập cấu hình log và thông báo.
	Dữ liệu đầu vào

	D
	PHÂN HỆ CẢNH BÁO GIAN LẬN ĐIỂM SỐ
	 

	I
	Thực hiện thu thập dữ liệu
	 

	I.1
	Xem dashboard
	 

	248
	Xem báo cáo kết quả thu thập dữ liệu
	 

	 
	QTHT, CBNV xem dashboard. Hệ thống hiển thị báo cáo kết quả thu thập dữ liệu.
	Dữ liệu đầu ra

	 
	QTHT, CBNV xuất file excel báo cáo kết quả thu thập dữ liệu. Hệ thống xuất file excel báo cáo thành công.
	Dữ liệu đầu ra

	249
	Xem danh sách kết quả được đánh nhãn
	 

	 
	QTHT, CBNV xem dashboard. Hệ thống hiển thị báo cáo kết quả được đánh nhãn.
	Dữ liệu đầu ra

	 
	QTHT, CBNV xuất file excel báo cáo kết quả được đánh nhãn. Hệ thống xuất file excel báo cáo thành công.
	Dữ liệu đầu ra

	I.2
	Quản lý nguồn dữ liệu
	 

	250
	Xem danh sách nguồn dữ liệu
	 

	 
	QTHT, CBNV truy cập chức năng quản lý nguồn dữ liệu. Hệ thống hiển thị danh sách nguồn dữ liệu.
	Yêu cầu truy vấn

	 
	QTHT, CBNV nhập từ khóa, nhấn nút tìm kiếm. Hệ thống hiển thị danh sách nguồn dữ liệu theo từ khóa.
	Yêu cầu truy vấn

	 
	QTHT, CBNV xem trang kế tiếp trong kết quả tìm kiếm. Hệ thống hiển thị lại dữ liệu theo đúng số trang mà QTHT, CBNV chọn.
	Dữ liệu đầu ra

	251
	Thêm mới nguồn dữ liệu
	 

	 
	QTHT, CBNV truy cập menu chức năng quản lý nguồn dữ liệu, chọn chức năng thêm mới. Hệ thống hiển thị màn hình nhập thông tin nguồn dữ liệu.
	Dữ liệu đầu vào

	 
	QTHT, CBNV nhập thông tin nguồn dữ liệu, sau đó chọn chức năng lưu lại. Hệ thống kiểm tra dữ liệu: Nếu dữ liệu nhập vào không hợp lệ, hệ thống hiển thị thông báo lỗi ra màn hình và cho QTHT, CBNV thao tác lại; Nếu dữ liệu hợp lệ, hệ thống hiển thị thông báo cập nhật thành công và lưu thông tin nguồn dữ liệu vào CSDL.
	Dữ liệu đầu vào

	252
	Cập nhật thông tin nguồn dữ liệu
	 

	 
	QTHT, CBNV xem chi tiết nguồn dữ liệu trong danh sách. Hệ thống hiển thị thông tin nguồn dữ liệu được chọn.
	Dữ liệu đầu ra

	 
	QTHT, CBNV cập nhật thông tin nguồn dữ liệu, sau đó chọn chức năng lưu lại. Hệ thống kiểm tra dữ liệu: Nếu dữ liệu nhập vào không hợp lệ, hệ thống hiển thị thông báo lỗi ra màn hình và cho QTHT, CBNV thao tác lại; Nếu dữ liệu hợp lệ, hệ thống hiển thị thông báo cập nhật thành công và lưu thông tin nguồn dữ liệu vào CSDL.
	Dữ liệu đầu vào

	253
	Ẩn/hiện nguồn dữ liệu
	 

	 
	QTHT, CBNV truy cập chức năng quản lý nguồn dữ liệu. Hệ thống hiển thị danh sách nguồn dữ liệu và chức năng ẩn hiện nguồn dữ liệu tương ứng với mỗi nguồn trong danh sách.
	Yêu cầu truy vấn

	 
	QTHT, CBNV ẩn nguồn dữ liệu của nguồn dữ liệu đang hiển thị. Hệ thống đổi trạng thái sang trạng thái ẩn và hiển thị thông báo cập nhật thành công ra màn hình cho người dùng.
	Yêu cầu truy vấn

	 
	QTHT, CBNV hiển thị nguồn dữ liệu của nguồn dữ liệu đang bị ẩn. Hệ thống đổi trạng thái sang trạng thái hiển thị và hiển thị thông báo cập nhật thành công ra màn hình cho người dùng.
	Yêu cầu truy vấn

	254
	Xóa nguồn dữ liệu
	 

	 
	QTHT, CBNV xóa nguồn dữ liệu. Hệ thống hiển thị popup cảnh báo và yêu cầu QTHT, CBNV xác nhận.
	Cơ sở dữ liệu

	 
	QTHT, CBNV chọn xác nhận không xóa dữ liệu. Hệ thống đóng popup và hủy thao tác xóa nguồn dữ liệu của người dùng.
	Cơ sở dữ liệu

	 
	QTHT, CBNV chọn xác nhận xóa dữ liệu. Hệ thống đóng popup và xóa nguồn dữ liệu, sau đó hiển thị lại màn hình danh sách nguồn dữ liệu.
	Cơ sở dữ liệu

	255
	Cấu hình xpath cho nguồn dữ liệu
	 

	 
	QTHT, CBNV cấu hình nguồn dữ liệu. Hệ thống hiển thị màn hình cấu hình nguồn dữ liệu.
	Dữ liệu đầu vào

	 
	QTHT, CBNV nhập đường link mẫu của trang web cần crawler dữ liệu. Hệ thống tải source của trang web được nhập và hiển thị dữ liệu ra màn hình hệ thống.
	Yêu cầu truy vấn

	 
	QTHT, CBNV chọn thông tin trường dữ liệu và đưa vào dữ liệu trang web đã tải. Hệ thống trả đường dẫn xpath của dữ liệu vào trường dữ liệu được chọn.
	Yêu cầu truy vấn

	256
	Cấu hình danh sách người nhận thông báo của nguồn dữ liệu
	 

	 
	QTHT, CBNV cấu hình người nhận thông báo tương ứng với nguồn dữ liệu trong danh sách. Hệ thống hiển thị màn hình cấu hình người nhận thông báo cho luồng dữ liệu.
	Dữ liệu đầu vào

	 
	QTHT, CBNV chọn người nhận trong danh sách chưa được chọn hoặc bỏ chọn QTHT, CBNV đã cấu hình cho nguồn dữ liệu, sau đó chọn chức năng lưu lại. Hệ thống kiểm tra ràng buộc dữ liệu: Nếu dữ liệu nhập vào không hợp lệ, hệ thống hiển thị thông báo lỗi ra màn hình và cho QTHT, CBNV thao tác lại; Nếu dữ liệu hợp lệ, hệ thống hiển thị thông báo cập nhật thành công và cập nhật thông tin mới vào CSDL.
	Dữ liệu đầu vào

	I.3
	Quản lý người nhận thông báo
	 

	257
	Xem danh sách người nhận thông báo
	 

	 
	QTHT, CBNV truy cập chức năng quản lý người nhận thông báo. Hệ thống hiển thị danh sách người nhận thông báo.
	Yêu cầu truy vấn

	 
	QTHT, CBNV nhập từ khóa, nhấn nút tìm kiếm. Hệ thống hiển thị danh sách người nhận thông báo theo từ khóa.
	Yêu cầu truy vấn

	 
	QTHT, CBNV xem trang kế tiếp trong kết quả tìm kiếm. Hệ thống hiển thị lại dữ liệu người nhận thông báo theo đúng số trang mà QTHT, CBNV chọn.
	Dữ liệu đầu ra

	258
	Thêm mới người nhận thông báo
	 

	 
	QTHT, CBNV truy cập menu chức năng quản lý người nhận thông báo, chọn chức năng thêm mới. Hệ thống hiển thị màn hình nhập thông tin người nhận thông báo.
	Dữ liệu đầu vào

	 
	QTHT, CBNV nhập thông tin người nhận thông báo, sau đó chọn chức năng lưu lại. Hệ thống kiểm tra dữ liệu: Nếu dữ liệu nhập vào không hợp lệ, hệ thống hiển thị thông báo lỗi ra màn hình và cho QTHT, CBNV thao tác lại; Nếu dữ liệu hợp lệ, hệ thống hiển thị thông báo cập nhật thành công và lưu thông tin người nhận thông báo vào CSDL.
	Dữ liệu đầu vào

	259
	Cập nhật thông tin người nhận thông báo
	 

	 
	QTHT, CBNV xem chi tiết người nhận thông báo trong danh sách. Hệ thống hiển thị thông tin người nhận thông báo được chọn.
	Dữ liệu đầu ra

	 
	QTHT, CBNV cập nhật thông tin người nhận thông báo, sau đó chọn chức năng lưu lại. Hệ thống kiểm tra dữ liệu: Nếu dữ liệu nhập vào không hợp lệ, hệ thống hiển thị thông báo lỗi ra màn hình và cho QTHT, CBNV thao tác lại; Nếu dữ liệu hợp lệ, hệ thống hiển thị thông báo cập nhật thành công và lưu thông tin người nhận thông báo vào CSDL.
	Dữ liệu đầu vào

	260
	Ẩn/hiện người nhận thông báo
	 

	 
	QTHT, CBNV truy cập chức năng quản lý người nhận thông báo. Hệ thống hiển thị danh sách người nhận thông báo và chức năng ẩn hiện người nhận thông báo tương ứng với mỗi nguồn trong danh sách.
	Yêu cầu truy vấn

	 
	QTHT, CBNV ẩn người nhận thông báo của người nhận thông báo đang hiển thị. Hệ thống đổi trạng thái sang trạng thái ẩn và hiển thị thông báo cập nhật thành công ra màn hình cho người dùng.
	Yêu cầu truy vấn

	 
	QTHT, CBNV hiển thị người nhận thông báo của người nhận thông báo đang bị ẩn. Hệ thống đổi trạng thái sang trạng thái hiển thị và hiển thị thông báo cập nhật thành công ra màn hình cho người dùng.
	Yêu cầu truy vấn

	261
	Xóa người nhận thông báo
	 

	 
	QTHT, CBNV xóa người nhận thông báo. Hệ thống hiển thị popup cảnh báo và yêu cầu QTHT, CBNV xác nhận.
	Cơ sở dữ liệu

	 
	QTHT, CBNV xác nhận xóa dữ liệu. Hệ thống đóng popup và xóa người nhận thông báo, sau đó hiển thị lại màn hình danh sách người nhận thông báo.
	Cơ sở dữ liệu

	I.4
	Quản lý BOTAI thu thập dữ liệu 
	 

	262
	Xem danh sách BOTAI thu thập dữ liệu
	 

	 
	QTHT, CBNV xem toàn bộ BOTAI thu thập dữ liệu. Hệ thống hiển thị danh sách BOTAI thu thập dữ liệu.
	Dữ liệu đầu ra

	 
	QTHT, CBNV tìm kiếm BOTAI thu thập dữ liệu theo từ khóa. Hệ thống lọc dữ liệu và hiển thị danh sách BOTAI thu thập dữ liệu theo từ khóa.
	Yêu cầu truy vấn

	263
	Thêm mới BOTAI thu thập dữ liệu
	 

	 
	QTHT, CBNV thêm mới BOTAI thu thập dữ liệu. Hệ thống hiển thị màn hình nhập thông tin BOTAI thu thập dữ liệu.
	Dữ liệu đầu vào

	 
	QTHT, CBNV nhập thông tin BOTAI thu thập dữ liệu và lưu lại. Hệ thống kiểm tra dữ liệu: Nếu dữ liệu nhập vào không hợp lệ, hệ thống hiển thị thông báo lỗi ra màn hình và cho QTHT, CBNV thao tác lại; Nếu dữ liệu hợp lệ, hệ thống hiển thị thông báo cập nhật thành công và lưu thông tin BOTAI thu thập dữ liệu vào CSDL.
	Dữ liệu đầu vào

	264
	Cập nhật thông tin BOTAI thu thập dữ liệu
	 

	 
	QTHT, CBNV xem chi tiết BOTAI thu thập dữ liệu trong danh sách. Hệ thống hiển thị thông tin BOTAI thu thập dữ liệu được chọn.
	Dữ liệu đầu ra

	 
	QTHT, CBNV cập nhật thông tin BOTAI thu thập dữ liệu và lưu lại. Hệ thống kiểm tra dữ liệu: Nếu dữ liệu nhập vào không hợp lệ, hệ thống hiển thị thông báo lỗi ra màn hình và cho QTHT, CBNV thao tác lại; Nếu dữ liệu hợp lệ, hệ thống hiển thị thông báo cập nhật. thành công và lưu thông tin BOTAI thu thập dữ liệu vào CSDL.
	Dữ liệu đầu vào

	265
	Xóa BOTAI thu thập dữ liệu
	 

	 
	QTHT, CBNV xóa BOTAI thu thập dữ liệu. Hệ thống hiển thị cảnh báo và yêu cầu QTHT, CBNV xác nhận.
	Cơ sở dữ liệu

	 
	QTHT, CBNV xác nhận không xóa dữ liệu. Hệ thống hủy thao tác xóa dữ liệu của người dùng.
	Cơ sở dữ liệu

	 
	QTHT, CBNV xác nhận xóa dữ liệu. Hệ thống xóa BOTAI thu thập dữ liệu, sau đó hiển thị lại danh sách BOTAI thu thập dữ liệu.
	Cơ sở dữ liệu

	266
	Cấu hình thông số kỹ thuật cho BOTAI
	 

	 
	QTHT, CBNV thực hiện cấu hình BOTAI thu thập dữ liệu. Hệ thống hiển thị màn hình cấu hình BOTAI thu thập dữ liệu.
	Dữ liệu đầu vào

	 
	QTHT, CBNV nhập thông tin cấu hình sau đó chọn chức năng lưu lại. Hệ thống lưu thông tin cấu hình vào CSDL.
	Dữ liệu đầu vào

	 
	QTHT, CBNV kích hoạt/hủy kích hoạt cấu hình BOTAI thu thập dữ liệu. Hệ thống hiển thị thông báo và thay đổi trạng thái theo trạng thái QTHT, CBNV đã chọn.
	Dữ liệu đầu vào

	267
	Quản lý tiến trình BOTAI thu thập dữ liệu
	 

	 
	QTHT, CBNV xem danh sách tiến trình BOTAI. Hệ thống hiển thị danh sách BOTAI đang hoạt động.
	Dữ liệu đầu ra

	 
	QTHT, CBNV thực hiện tạm dừng BOTAI đang chạy. Hệ thống tạm dừng BOTAI đang chạy.
	Yêu cầu truy vấn

	 
	QTHT, CBNV khởi động lại BOTAI đang bị tạm dừng. Hệ thống khởi động  lại BOTAI.
	Yêu cầu truy vấn

	268
	Gán nhãn dữ liệu
	 

	 
	QTHT, CBNV xem danh sách dữ liệu cần gán nhãn. Hệ thống hiển thị danh sách dữ liệu.
	Dữ liệu đầu ra

	 
	QTHT, CBNV xem chi tiết dữ liệu cần gán nhãn. Hệ thống hiển thị màn hình chi tiết nội dung dữ liệu cần gán nhãn.
	Dữ liệu đầu ra

	 
	QTHT, CBNV gán nhãn dữ liệu và chọn lưu. Hệ thống lưu lại lựa chọn của người dùng.
	Dữ liệu đầu vào

	269
	Thực thi/nhận kết quả thu thập dữ liệu qua API
	 

	 
	QTHT, CBNV gửi yêu cầu thực thi thu thập với cấu hình đã cài đặt sang máy chủ BOTAI. Máy chủ BOTAI hoạt động theo cấu hình đã gửi.
	Dữ liệu đầu vào

	 
	Máy chủ BOTAI gửi lại kết quả thu thập cho hệ thống. Hệ thống tiếp nhận kết quả và lưu lại.
	Dữ liệu đầu vào

	II
	Phân tích, dự báo và đánh giá
	 

	270
	Phân tích, dự báo và đánh giá dữ liệu chất lượng điểm thi
	 

	 
	CBNV gửi yêu cầu phân tích dữ liệu chất lượng điểm thi. BOTAI thực hiện phân tích dữ liệu chất lượng điểm thi.
	Yêu cầu truy vấn

	 
	CBNV xem dữ liệu phân tích, dự báo và đánh giá chất lượng điểm thi. Hệ thống hiển thị màn hình xem dữ liệu phân tích, dự báo và đánh giá chất lượng điểm thi.
	Dữ liệu đầu ra

	 
	CBNV xuất file excel dữ liệu phân tích, dự báo và đánh giá chất lượng điểm thi. Hệ thống xuất file excel thành công.
	Dữ liệu đầu ra

	271
	Phân tích, dự báo và đánh giá số liệu dự báo điểm thi đội biến
	 

	 
	CBNV gửi yêu cầu phân tích số liệu điểm thi đội biếng. BOTAI thực hiện phân tích dữ liệu điểm thi đội biến.
	Yêu cầu truy vấn

	 
	CBNV xem dữ liệu phân tích, dự báo và đánh giá điểm thi đội biến. Hệ thống hiển thị màn hình xem dữ liệu phân tích, dự báo và đánh giá điểm thi đội biến.
	Dữ liệu đầu ra

	 
	CBNV xuất file excel dữ liệu phân tích, dự báo và đánh giá hoạt động tuyên truyền lưu động. Hệ thống xuất file excel dữ liệu phân tích thành công.
	Dữ liệu đầu ra

	III
	Cảnh báo
	 

	272
	Xem danh sách cảnh báo phát hiện gian lận điểm số
	 

	 
	CBNV, LĐ, QTHT chọn xem danh sách cảnh báo phát hiện gian lận điểm số. Hệ thống hiển thị danh sách cảnh báo phát hiện gian lận điểm số.
	Dữ liệu đầu ra

	 
	CBNV, LĐ, QTHT nhập thông tin tra cứu cảnh báo phát hiện gian lận điểm số. Hệ thống hiển thị kết quả cảnh báo phát hiện gian lận điểm số phù hợp với điều kiện tìm kiếm.
	Yêu cầu truy vấn

	 
	CBNV, LĐ, QTHT xem chi tiết thông tin cảnh báo phát hiện gian lận điểm số. Hệ thống hiển thị thông tin chi tiết cảnh báo phát hiện gian lận điểm số.
	Dữ liệu đầu ra

	 
	CBNV, LĐ, QTHT xuất file excel danh sách cảnh báo phát hiện gian lận điểm số. Hệ thống xuất file excel cảnh báo phát hiện gian lận điểm số thành công.
	Dữ liệu đầu ra

	273
	Thống kê tình hình phát hiện gian lận điểm số theo tỉnh thành
	 

	 
	CBNV, LĐ, QTHT bấm xem thông kê tình hình phát hiện gian lận điểm số theo tỉnh thành. Hệ thống hiển thị thông kê tình hình phát hiện gian lận điểm số theo tỉnh thành.
	Dữ liệu đầu ra

	 
	CBNV, LĐ, QTHT xem dữ liệu thông kê tình hình phát hiện gian lận điểm số theo tỉnh thành theo biểu đồ. Hệ thống hiển thị biểu đồ tình hình phát hiện gian lận điểm số theo tỉnh thành.
	Dữ liệu đầu ra

	 
	CBNV, LĐ, QTHT xuất file excel thông kê tình hình phát hiện gian lận điểm số theo tỉnh thành. Hệ thống xuất dữ liệu thành công.
	Dữ liệu đầu ra

	274
	Cấu hình thông số cảnh báo phát hiện gian lận điểm số
	 

	 
	LĐ, QTHT bấm cấu hình thông số cảnh báo phát hiện gian lận điểm số. Hệ thống hiển thị màn hình cấu hình cảnh báo.
	Dữ liệu đầu vào

	 
	LĐ, QTHT nhập thông tin cấu hình cảnh báo và bấm lưu. Hệ thống lưu thông tin cấu hình cảnh báo đã thiết lập.
	Dữ liệu đầu vào



5. Các yêu cầu phi chức năng
5.1. Yêu cầu cần đáp ứng đối với cơ sở dữ liệu: CSDL được sử dụng phải đảm bảo
Sử dụng giải pháp CSDL có khả năng chống truy cập bất hợp pháp vào CSDL.
+ Hệ thống chỉ cho phép người dùng đã qua xác thực được truy cập.
+ Lưu trữ được nhiều loại dữ liệu, cho phép lưu trữ hầu hết các loại dữ liệu từ dữ liệu dạng Spatial cho đến dạng File Streams trên CSDL.
+ Người tạo CSDL nên là quản trị hệ thống. Người sử dụng khác không tạo ra CSDL sẽ không được phép truy cập vào hệ thống.
+ Người sử dụng trong ứng dụng không được phép truy cập CSDL bằng các cách ngoài thao tác trên phần mềm.
+ Có đầy đủ các cơ chế sao lưu dự phòng - khôi phục hệ thống CSDL theo nhiều phương pháp nhằm đối phó với các nguy cơ rủi ro xảy ra trên hệ thống.
5.2. Yêu cầu về bảo mật, an toàn thông tin
a) Yêu cầu về bảo mật
- Đáp ứng khả năng an toàn, bảo mật thông tin theo nhiều mức: mức mạng, mức hệ điều hành, mức xác thực người sử dụng và mức CSDL
- Hệ thống phải đáp ứng khả năng bảo mật tại mức chứng thực của các máy chủ trong hệ thống.
- Toàn bộ các dữ liệu cần quản lý phải được lưu trong CSDL hoặc thư mục, phân quyền truy cập chặt chẽ.
- Cho phép quản lý và phân vùng dữ liệu riêng cho từng nhóm đối tượng khi thực hiện tổ chức hoạt động trên hệ thống. Mỗi nhóm đối tượng có một không gian giữ liệu riêng, đảm bảo tính độc lập về dữ liệu và quản lý.
- Mỗi thành viên đều có tài khoản, mật khẩu được mã hóa.
b) Yêu cầu về an toàn thông tin
- Đảm bảo triển khai các ứng dụng Tường lửa (Firewall) dưới hình thức phần mềm hoặc phần cứng (Firewall cứng chạy trên nền hệ điều hành Windows)
- CSDL là mục tiêu quan trọng của hệ thống bảo đảm ATTT, do vậy trong quá trình triển khai hệ thống cần sử dụng các hệ quản trị CSDL có bản quyền, độ bảo mật cao, khả năng nâng cấp và cập nhật các bản vá nhanh nhất. Khi triển khai cần thay đổi các cấu hình ngầm định của hệ quản trị CSDL như user quản trị, phân quyền truy nhập tới từng người dùng.
- Sử dụng các bộ lưu điện để đề phòng mất điện hoặc các sự cố khác do hệ thống điện gây ra để đảm bảo hệ thống hoạt động liên tục 24/7.
- Sao lưu dữ liệu: Việc sao chép để lưu giữ dự phòng toàn bộ mã nguồn, dữ liệu lên một máy chủ lưu dự phòng.
- Phục hồi dữ liệu: Khi hệ thống có sự cố và bị mất dữ liệu, có thể dùng dữ liệu dự phòng để thay thế, phục hồi lại dữ liệu trên hệ thống.
- Sao lưu tự động: Backup server sẽ tự động sao lưu lại tất cả những dữ liệu mới được phát sinh theo lịch đã được lập. Tất cả dữ liệu được sao lưu tự động qua các bước sau:
+ Xác định dữ liệu cần sao lưu
+ Đặt lịch sao lưu tự động
+ Khai báo địa chỉ lưu dữ liệu
+ Kiểm tra thường xuyên dữ liệu được sao lưu, đảm bảo dữ liệu sao lưu phải được toàn vẹn.
Đảm bảo các yêu cầu về an toàn thông tin theo QĐ 742/QĐ-BTTTT về ban hành yêu cầu an toàn cơ bản đối với phần mềm nội bộ và các yêu cầu về an toàn trong quá trình xây dựng, phát triển và vận hành về sau, Cục An toàn thông tin - Bộ TT&TT đã ban hành Khung phát triển phần mềm an toàn phiên bản 1.0 theo Công văn số 166 /BTTTT-CATTT ngày 10 tháng 02 năm 2022 của Bộ TT&TT.
Nhà thầu thực hiện nâng cấp phần mềm có trách nhiệm phối hợp với Chủ đầu tư, đơn vị kiểm thử phần mềm, đơn vị rà quét, đánh giá ATTT để thực hiện cập nhật, sửa lỗi các tính năng của phần mềm đảm bảo đáp ứng an toàn thông tin cấp độ 3 trước khi đưa vào vận hành.
5.3. Các yêu cầu cần đáp ứng về thời gian xử lý, độ phức tạp xử lý của các chức năng phần mềm
- Hỗ trợ truy cập và xử lý dữ liệu đồng thời cho khoảng 1000 người dùng mà không ảnh hưởng đến hiệu suất
- Độ trễ trong quá trình thao tác dữ liệu:
+ Đối với thao tác phức tạp: 10 - 20s
+ Các thao tác đơn giản, thông thường: không quá 5s
- Độ phức tạp xử lý của các chức năng phần mềm cần đảm bảo các chức năng thỏa mãn yêu cầu nghiệp vụ của người dùng hệ thống và đảm bảo tính logic về nghiệp vụ giữa các chức năng.
5.4. Yêu cầu về cài đặt, hạ tầng, đường truyền, an toàn vận hành, khai thác, sử dụng
- Đảm bảo an toàn vận hành, khai thác, sử dụng: đảm bảo chống cháy, nổ, điện giật, sét, tránh rơi hỏng, rơi rớt thiết bị xuống mặt đất làm hư hại thiết bị, an toàn cho người khi xảy ra sự cố; Đảm bảo tuân thủ các điều kiện an ninh quốc phòng cho các hệ thống CNTT được quy định và ban hành.
- Hệ thống được triển khai trên nền web-based, các máy chủ cài đặt và duy trì hoạt động của phần mềm. Cán bộ tại các đơn vị chuyên ngành được phân công nhiệm vụ có thể truy cập vào Hệ thống để làm việc và tra cứu theo phạm vi được giới hạn.
- Hệ thống máy chủ này hoàn toàn có thể dùng giải pháp ảo hóa, không nhất thiết phải đầu tư máy chủ vật lý.
5.5. Các ràng buộc đối với hệ thống gồm: ràng buộc môi trường, sự phụ thuộc vào hệ thống nền tảng
Các ứng dụng phần mềm phải đảm bảo tương thích hoàn toàn với nền tảng công nghệ và môi trường sử dụng của hệ thống hiện tại để đảm bảo thuận tiện cho việc khai thác, chỉnh sửa và cập nhật nâng cấp nếu có nhu cầu:
- Cơ sở dữ liệu: SQL server hoặc tương đương.
- Công nghệ lập trình: .NET/Java/PHP, HTML5, CSS, JavaScript…
Mã nguồn phải được đóng gói riêng và/hoặc tài liệu hóa nhằm tạo điều kiện cho việc tái sử dụng lại. Có thể tùy chỉnh ứng dụng để tái sử dụng bằng cách điều chỉnh mã nguồn.
Hệ thống có thể chạy trên nhiều loại thiết bị có môi trường hệ điều hành tương đồng nhau.
5.6. Yêu cầu về mức độ chịu đựng sai hỏng đối với các lỗi cú pháp lập trình, lỗi logic trong xử lý dữ liệu, lỗi kiểm soát tính đúng đắn của dữ liệu đầu vào
- Dữ liệu được kiểm tra ngay thời điểm người dùng nhập dữ liệu vào ô nhập. 
- Hiển thị thông báo ngay hoặc không cho nhập khi người dùng nhập dữ liệu không hợp lệ.
- Các ô nhập phải hiển thị dấu thông báo ô nhập là bắt buộc hoặc tùy chọn nhập dữ liệu cho người dùng.
- Các ô nhập cần có định dạng của dữ liệu nhập chuyên biệt ví dụ: Ô nhập ngày tháng, Ô nhập số…
- Thứ tự các ô nhập tuân theo đúng logic của văn bản cần nhập , người dùng hoàn toàn có thể sử dụng bàn phím (không cần chuột) để di chuyển tới các ô nhập này.
- Các ô nhập hỗ trợ phím nóng để di chuyển nhanh tới ô nhập mong muốn.
- Đối với các ô nhập có dữ liệu cố định như: Danh mục, Ngày tháng, Danh sách cụ thể… cần hỗ trợ hiển thị danh sách để người dùng chọn mà không cần nhập.
- Việc nhập dữ liệu trên hệ thống đảm bảo ràng buộc xử lý logic của chương trình.
- Hệ thống sẽ hỗ trợ kiểm tra tức thời tính hợp lệ của các giá trị nhập vào qua phương thức nhập trực tiếp hoặc qua tệp dữ liệu.
- Hệ thống sẽ cung cấp chức năng kiểm tra tính nhất quán và toàn vẹn của các trường dữ liệu có quan hệ ràng buộc với nhau trong cơ sở dữ liệu thông qua các quy tắc đã được định nghĩa như ràng buộc khóa khi xây dựng CSDL
5.7. Các yêu cầu về ràng buộc xử lý lôgic đối với việc nhập (hay chuyển đổi) dữ liệu thông qua sử dụng các ô nhập liệu do giao diện chương trình cung cấp
	TT
	Yêu cầu

	1
	Tất cả các ngày tháng sẽ được lưu với 4 chữ số cho phần Năm, và có thể được hiển thị theo tất cả các định dạng ngày chung dd/mm/yyyy.

	2
	Hệ thống sẽ hỗ trợ kiểm tra tức thời tính hợp lệ của các giá trị nhập vào qua phương thức nhập trực tiếp.

	3
	Hệ thống sẽ hỗ trợ kiểm tra tức thời tính hợp lệ của các giá trị nhập vào qua phương thức nhập trực tiếp hoặc qua tệp dữ liệu. 

	4
	Hệ thống sẽ cung cấp chức năng kiểm tra tính nhất quán và toàn vẹn của các trường dữ liệu có quan hệ ràng buộc với nhau trong cơ sở dữ liệu thông qua các quy tắc đã được định nghĩa như ràng buộc khóa khi xây dựng CSDL. 

	5
	Các dữ liệu trước khi nhập vào hệ thống cần phải được kiểm tra tính đúng đắn về cấu trúc, định dạng và logic và phải thông báo ngay cho người sử dụng khi có lỗi xảy ra 

	6
	Hệ thống phải hiển thị dấu thông báo rằng ô nhập là bắt buộc hoặc tùy chọn nhập dữ liệu cho người dùng. 

	7
	Hệ thống phải có các ô nhập dữ liệu với định dạng của dữ liệu nhập chuyên biệt ví dụ: Ô nhập ngày tháng, Ô nhập số… 

	8
	Hệ thống có thứ tự các ô nhập tuân theo đúng logic của văn bản cần nhập, người dùng hoàn toàn có thể sử dụng bàn phím (không cần chuột) để di chuyển tới các ô nhập này. 

	9
	Hệ thống phải hỗ trợ chế độ hiển thị danh sách để người dùng chọn đối với các ô nhập có dữ liệu cố định 

	10
	Hệ thống phải có quy trình nhằm giảm thiểu các lỗi cú pháp lập trình, lỗi logic xử lý dữ liệu. 

	11
	Các định dạng tập tin (tập tin nhập vào hệ thống, tập tin được xuất ra từ hệ thống, tập tin lưu trữ trong hồ sơ điện tử...) tuân thủ theo các định dạng tập tin (về văn bản, hình ảnh...) được quy định tại Thông tư số 39/2017/TT-BTTTT ngày 15/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.



5.8. Yêu cầu về tính sẵn sàng với IPv6
Giải pháp xây dựng phải hoạt động trên môi trường internet bảo đảm sẵn sàng với IPv6
5.9. Yêu cầu về mỹ thuật, kỹ thuật cần đạt được của các giao diện chương trình
- Giao diện được thiết kế thân thiện với người dùng. Bố cục giao diện hợp lý giúp cho thao tác nhập và tra cứu dữ liệu nhanh và thuận tiện
- Các chức năng sử dụng phải được thiết kế đầy đủ, và được bố trí hợp lý trên giao diện đáp ứng yêu cầu.
- Với mỗi cấp quản trị sẽ hiển thị các chức năng tương ứng với phần việc chuyên trách của mình, giúp người sử dụng dễ dàng và hiệu quả. 
- Giao diện phải vừa vặn trong vùng hiển thị theo chiều ngang của màn hình, đảm bảo trải nghiệm tốt trên các thiết bị phổ biến.
- Tối thiểu hóa số lượng giao diện để đạt được các mục tiêu nghiệp vụ:
+ Các màn hình thêm mới/cập nhật: sử dụng 01 mẫu giao diện chung
+ Các thông báo/cảnh báo: tối thiểu 03 mẫu giao diện cho các loại thông báo/cảnh báo thành công, lưu ý, xảy ra lỗi
- Sử dụng các màu sắc và hình ảnh có tính tương phản cao để làm nổi bật nội dung, không dùng màu chữ trùng hoặc gần giống với màu nền
- Hỗ trợ các phím tắt trên giao diện để nhanh chóng truy cập vào một chức năng của hệ thống
5.10. Yêu cầu về môi trường cho phát triển, nâng cấp phần mềm
- Giải pháp hệ thống đề xuất phải bao gồm tối thiểu các môi trường sau: (i) Môi trường sản xuất - nơi sẽ vận hành hệ thống chính; (ii) Môi trường dự phòng và thử nghiệm. Các môi trường khác như quản trị, đào tạo trước mắt có thể được kết hợp với các môi trường trên.
- Yêu cầu chung đối với công cụ phát triển và kiểm thử:
+ Công cụ phát triển hệ thống phải là công cụ có tính phổ cập, dễ dàng tiếp nhận bởi các cán bộ kỹ thuật để tiếp tục phát triển hoặc chỉnh sửa.
+ Công cụ phát triển phải là các công cụ được cập nhật mới nhất và đảm bảo tính tương thích đối với các thành phần hệ thống chung.
+ Công cụ kiểm thử cần có khả năng chạy tự động các đoạn mã kịch bản kiểm thử do phía nhà thầu và Chủ đầu tư cùng xây dựng.
+ Công cụ kiểm thử phải có khả năng trợ giúp mô phỏng các hoạt động xử lý song song, giúp đánh giá được hiệu suất của hệ thống.
5.11. Yêu cầu về độ phức tạp kỹ thuật - công nghệ của phần mềm
- Hệ thống đảm bảo xử lý được các dạng dữ liệu thông dụng trên môi trường Web và các định dạng thường được sử dụng như HTML, XML, JSON, PostScript, PDF, MS Word, RTF, TeX, Plain text, GIF, JPG, ...
- Hệ thống có cơ chế cache dữ liệu động, dữ liệu tĩnh nhằm mục đích cải thiện tốc độ thực thi của ứng dụng.
- Có cơ chế sao lưu và phục hồi dữ liệu; cung cấp công cụ cho người quản trị thực hiện sao lưu định kỳ, sao lưu thủ công và cho phép phục hồi dữ liệu theo phiên bản đã được lưu trữ khi cần thiết hoặc khi có sự cố xảy ra.
- Có cơ chế khắc phục sự cố nhanh chóng để đưa hệ thống hoạt động trở lại trong trường hợp có sự cố xảy ra.
- Hệ thống được thiết kế theo kiến trúc phân lớp, phân rõ và định rõ được vai trò của các lớp.
- Hệ thống hỗ trợ khả năng tìm kiếm theo chuẩn Unicode TCVN 6909:2001 và tìm kiếm nâng cao định nghĩa và phân quyền theo vai trò.
	TT
	Các yêu cầu
	Ghi chú

	I
	Hệ số KT-CN (TFW)
	 

	1
	Xử lý phân tán
	Yêu cầu xử lý phân tán, dữ liệu được truyền theo một chiều (dữ liệu được xử lý tại một lớp/thành phần của hệ thống và được truyền qua lớp/thành phần khác của hệ thống xử lý tiếp).

	2
	Mức độ quan trọng của hiệu năng
	Yêu cầu cụ thể hiệu năng trong toàn bộ thời gian tác nghiệp. Không có yêu cầu thiết kế riêng biệt về sử dụng tài nguyên hệ thống để đáp ứng yêu cầu hiệu năng, yêu cầu cụ thể về thời gian phản hồi đối với các giao dịch được xử lý với các hệ thống (tích hợp) khác.

	3
	Hiệu quả sử dụng cho người dùng
	- Trợ giúp điều hướng: Phần mềm hỗ trợ điều hướng Kéo lên đầu trang cho phép di chuyển nhanh về đầu trang đang xem
- Di chuyển con trỏ tự động (khi một trường thông tin đã được nhập xong, ví dụ như chọn giá trị trong danh sách thì con trỏ được chuyển sang trường thông tin tiếp theo);
- Các phím chức năng được cài đặt sẵn (các phím tắt được gán cho các phím hoặc tổ hợp phím cho phép thực hiện tác vụ nào đó, như tổ hợp phím Alt+phím, Ctrl+phím,…);
- Hệ thống cho phép kiểm tra tính hợp lệ của trường dữ liệu nhập vào, như dữ liệu kiểu số, dữ liệu ngày tháng được kiểm tra ngay trên màn hình chức năng mà người dùng tương tác
- Sử dụng màu sắc, hình ảnh hoặc hình nền có tính chất tương phản cao để làm nổi bật nội dung); giao diện có nét tương đồng về mặt thiết kế so với các ứng dụng mà người dùng đang sử dụng
- Tối thiểu hóa số lượng giao diện để đạt được các mục tiêu nghiệp vụ: Yêu cầu không quá 4 giao diện để đạt được mục tiêu nghiệp vụ;
Ngoài ra đáp ứng các yêu cầu về mỹ thuật, kỹ thuật cần đạt được của các giao diện chương trình tại nội dung yêu cầu phi chức năng của phần mềm.

	4
	Độ phức tạp của xử lý bên trong
	- Yêu cầu kiểm soát dữ liệu và/hoặc xử lý bảo mật riêng: Các dữ liệu được kiểm soát theo đúng phân quyền tác nhân sử dụng.
- Yêu cầu xử lý lô-gic mở rộng: cho phép kiểm tra tính hợp lệ của trường dữ liệu nhập vào, như dữ liệu kiểu số, dữ liệu ngày tháng được kiểm tra ngay trên màn hình chức năng mà người dùng tương tác
- Yêu cầu xử lý nhiều loại thông tin đầu vào hoặc thông tin đầu ra (ví dụ: yêu cầu xử lý các loại thông tin dạng tệp, âm thanh, hình ảnh ...);

	5
	Khả năng tái sử dụng mã nguồn
	Yêu cầu ứng dụng phải được đóng gói riêng và/hoặc tài liệu hóa nhằm tạo điều kiện cho việc tái sử dụng lại. Có yêu cầu có thể tùy chỉnh ứng dụng để tái sử dụng bằng cách điều chỉnh mã nguồn.

	6
	Dễ cài đặt
	Yêu cầu cung cấp công cụ hỗ trợ cài đặt tự động trên một môi trường vận hành phần mềm (hệ điều hành máy chủ, máy tính, thiết bị di động,…), có yêu cầu thiết lập thông số khi cài đặt và có yêu cầu phải xây dựng tài liệu hướng dẫn cài đặt.

	7
	Dễ vận hành
	Việc vận hành hệ thống thực hiện theo quy trình, có yêu cầu phải lập quy trình vận hành hệ thống.
Trong quá trình triển khai, Nhà thầu phải có tài liệu hướng dẫn cụ thể về quy trình vận hành cho các đối tượng sử dụng liên quan, đảm bảo quy trình thực hiện đúng, đủ đối với từng phạm vi yêu cầu chức năng của đối tượng

	8
	Khả năng chuyển đổi
	Có yêu cầu hệ thống vận hành được trên môi trường phần mềm hoặc phần cứng tương tự nhau. Hệ thống có thể truy cập, xử lý trên nhiều phương tiện khác nhau như: máy tính cá nhân, điện thoại

	9
	Dễ dàng bảo trì
	Có yêu cầu về việc chỉnh sửa hệ thống trong tương lai mà không cần lập trình lại từ đầu.

	10
	Xử lý đồng thời
	Hệ thống cho phép xử lý nhiều yêu cầu truy cập dữ liệu đồng thời tại mọi thời điểm từ nhiều đối tượng hoặc các hệ thống phần mềm khác nhau theo phân quyền được thiết lập.

	11
	Mức độ hỗ trợ bảo mật
	Yêu cầu bảo mật mức 3 tương ứng với yêu cầu kỹ thuật của hệ thống thông tin cấp độ 3 trong yêu cầu an toàn cơ bản đối với phần mềm nội bộ quy định tại Thông tư số 12/2022/TT-BTTTT ngày 12/8/2022 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Nghị định số 85/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ và Quyết định số 742/QĐ-BTTTT ngày 22/4/2022 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành yêu cầu an toàn cơ bản đối với phần mềm nội bộ.

	12
	Sự phụ thuộc vào mã lệnh của bên thứ ba
	Hiệu chỉnh mã lệnh sẵn có để phát triển một phần của ứng dụng.

	13
	Mức độ hỗ trợ đào tạo người sử dụng
	Có yêu cầu hỗ trợ của hệ thống về đào tạo người sử dụng. Hệ thống phải cho phép đính kèm các tài liệu hướng dẫn sử dụng nhằm thuận tiện cho người dùng khi truy cập và sử dụng.



5.12. Yêu cầu về đào tạo quản trị, vận hành và hướng dẫn sử dụng
Dự án sẽ tổ chức các khoá đào tạo quản trị, vận hành và sử dụng hệ thống cho các đối tượng là cán bộ kỹ thuật, cán bộ quản trị hệ thống, cán bộ sử dụng phần mềm quản lý, điều hành tại các đơn vị thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo. Chi phí đào tạo đã bao gồm trong giá chào thầu của Nhà thầu. Nội dung đào tạo đáp ứng yêu cầu sau:
a. Mục tiêu đào tạo
- Đào tạo cho cán bộ các kỹ năng sử dụng, khai thác hệ thống;
- Đào tạo cho cán bộ kỹ thuật các kỹ năng quản trị vận hành.
b. Đối tượng đào tạo
- Cán bộ chuyên trách thuộc về CNTT của Cục KHCNTT;
- Đơn vị, Cán bộ của Bộ Giáo dục và Đào tạo có liên quan theo danh sách tác nhân phần mềm.
c. Nội dung đào tạo
-	 Sử dụng hệ thống phần mềm ứng dụng CNTT:
+ Giới thiệu sơ bộ về phần mềm và các module chức năng của các phần mềm
+ Hướng dẫn và thực hành từng chức năng của phần mềm tương ứng với các đối tượng liên quan
+	 Hỏi đáp, giải đáp thắc mắc của người dùng trong quá trình vận hành phần mềm
+	 Xây dựng tài liệu hướng dẫn sử dụng cho các đối tượng khác liên quan
+ Đào tạo tập trung đối tại Bộ Giáo dục và Đào tạo đối với các đơn vị trực tiếp được giao quản lý và vận hành hệ thống
+	 Đối với các đối tượng khác liên quan: Tài liệu vận hành hệ thống (dạng video. dạng pdf…) sẽ được công khai trên hệ thống hỗ trợ trực tuyến của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các vấn đề phản hồi, hỗ trợ sẽ được thực hiện thông qua hệ thống trên
d. Yêu cầu và kế hoạch tổ chức đào tạo:
- Yêu cầu về đào tạo: 
+ Phải đảm bảo có đầy đủ tài liệu hướng dẫn, văn phòng phẩm cho các học viên tham gia đào tạo.
+	 Mỗi lớp học có tối thiểu 01 giảng viên chính, 01 trợ giảng.
+	 Trong suốt thời gian diễn ra đào tạo phải đảm bảo đầy đủ các nội dung cho công tác khai giảng, bế giảng.
+ Tối thiểu 02 lớp (gồm cho quản trị hệ thống và cán bộ nghiệp vụ), mỗi lớp tối thiểu 05 ngày đào tạo đối với phần mềm.
-  Kế hoạch tổ chức đào tạo: Đào tạo, chuyển giao công nghệ liên quan đến từng hệ thống được đầu tư do từng đơn vị cung cấp tổ chức thực hiện.
-  Địa điểm: Đào tạo tập trung tại Bộ Giáo dục và Đào tạo.
IV. Yêu cầu kỹ thuật cụ thể đối với Phần mềm nghiệp vụ và nền tảng dùng chung học bạ số quốc gia
1. Mô hình tổng quan phần mềm
a. Mô hình tổng quan phần mềm
[image: ]

b. Mô hình ứng dụng
[image: ]

c. Mô hình xử lý nghiệp vụ theo kiến trúc
[image: ]

2. Mô hình triển khai hệ thống



3. Các quy trình nghiệp vụ tin học hóa
3.1. Quy trình nhập liệu



3.2. Quy trình đăng ký chứng thư số


3.3. Quy trình phê duyệt học bạ số


3.4. Quy trình tạo lập và ký chữ ký số cho HBS


3.5. Quy trình thu hồi học bạ số



3.6. Quy trình điều chỉnh học bạ số


3.7. Quy trình tiếp nhận và xử lý thủ tục hành chính


4. Bảng danh sách các yêu cầu chức năng của phần mềm
	TT
	Mô tả yêu cầu
	Phân loại

	A
	PHÂN HỆ QUẢN LÝ NGHIỆP VỤ
	 

	I
	Bàn làm việc
	 

	1
	Xem biểu đồ thống kê học sinh theo độ tuổi
	 

	 
	CBNV, GV, LĐ Xem biểu đồ thống kê học sinh theo độ tuổi. Hệ thống hiển thị biểu đồ thống kê học sinh theo độ tuổi.
	Yêu cầu truy vấn

	 
	CBNV, GV, LĐ tải tệp ảnh biểu đồ thống kê độ tuổi học sinh. Hệ thống tải tệp ảnh thành công.
	Dữ liệu đầu vào

	2
	Xem biểu đồ thống kê giáo viên theo độ tuổi
	 

	 
	CBNV, GV, LĐ xem biểu đồ thống kê giáo viên theo độ tuổi. Hệ thống hiển thị biểu đồ thống kê giáo viên theo độ tuổi.
	Dữ liệu đầu ra

	 
	CBNV, GV, LĐ tải tệp ảnh biểu đồ thống kê giáo viên theo độ tuổi. Hệ thống tải tệp ảnh thành công.
	Dữ liệu đầu vào

	3
	Xem biểu đồ thống kê lớp học theo khối
	 

	 
	CBNV, GV, LĐ xem biểu đồ thống kê lớp học theo khối. Hệ thống hiển thị biểu đồ thống kê lớp học theo khối.
	Dữ liệu đầu ra

	 
	CBNV, GV, LĐ tải tệp ảnh biểu đồ thống kê lớp học theo khối. Hệ thống tải tệp ảnh thành công.
	Dữ liệu đầu vào

	4
	Xem biểu đồ thống kê lớp học - chủ nhiệm
	 

	 
	CBNV, GV, LĐ xem biểu đồ thống kê lớp học - chủ nhiệm. Hệ thống hiển thị biểu đồ thống kê lớp học - chủ nhiệm.
	Dữ liệu đầu ra

	 
	CBNV, GV, LĐ tải tệp ảnh biểu đồ thống kê lớp học - chủ nhiệm. Hệ thống tải tệp ảnh thành công.
	Dữ liệu đầu vào

	5
	Xem biểu đồ thống kê giáo viên bộ môn
	 

	 
	CBNV, GV, LĐ xem biểu đồ thống kê giáo viên bộ môn. Hệ thống hiển thị biểu đồ thống kê giáo viên bộ môn.
	Dữ liệu đầu ra

	 
	CBNV, GV, LĐ tải tệp ảnh biểu đồ thống kê giáo viên bộ môn. Hệ thống tải tệp ảnh thành công.
	Dữ liệu đầu vào

	6
	Xem biểu đồ thống kê trạng thái học bạ số
	 

	 
	CBNV, GV, LĐ xem biểu đồ thống kê trạng thái học bạ số. Hệ thống hiển thị biểu đồ thống kê trạng thái học bạ số.
	Dữ liệu đầu ra

	 
	CBNV, GV, LĐ tải tệp ảnh biểu đồ thống kê trạng thái học bạ số. Hệ thống tải tệp ảnh thành công.
	Dữ liệu đầu vào

	7
	Xem biểu đồ thống kê số lượng học bạ số
	 

	 
	CBNV, GV, LĐ xem biểu đồ thống kê số lượng học bạ số. Hệ thống hiển thị biểu đồ thống kê số lượng học bạ số.
	Dữ liệu đầu ra

	 
	CBNV, GV, LĐ tải tệp ảnh biểu đồ thống kê số lượng học bạ số. Hệ thống tải tệp ảnh thành công.
	Dữ liệu đầu vào

	8
	Xem biểu đồ thống kê số liệu điểm thi tốt nghiệp THPT
	 

	 
	CBNV, GV, LĐ xem biểu đồ thống kê số liệu điểm thi tốt nghiệp THPT. Hệ thống hiển thị biểu đồ thống kê số liệu điểm thi tốt nghiệp THPT.
	Dữ liệu đầu ra

	 
	CBNV, GV, LĐ tải tệp ảnh biểu đồ thống kê số liệu điểm thi tốt nghiệp THPT. Hệ thống tải tệp ảnh thành công.
	Dữ liệu đầu vào

	II
	Quản lý trường học
	 

	9
	Quản lý thông tin trường học
	 

	 
	CBNV xem chi tiết thông tin trường học. Hệ thống hiển thị chi tiết thông tin trường học.
	Dữ liệu đầu ra

	 
	CBNV sửa thông tin trường học. Hệ thống lưu thông tin hiển thị thông báo cập nhật thành công.
	Dữ liệu đầu vào

	10
	Quản lý thông tin năm học
	 

	 
	CBNV xem danh sách năm học. Hệ thống hiển thị danh sách năm học thành công.
	Dữ liệu đầu ra

	 
	CBNV thêm thông tin năm học. Hệ thống lưu thông tin và hiển thị thông báo thêm năm học thành công.
	Dữ liệu đầu vào

	 
	CBNV chỉnh sửa thông tin năm học. Hệ thống lưu thông tin và hiển thị thông báo chỉnh sửa thông tin năm học thành công.
	Dữ liệu đầu vào

	 
	CBNV xóa năm học. Hệ thống xóa thông tin và hiển thị thông báo xóa năm học thành công.
	Dữ liệu đầu ra

	 
	CBNV khóa/mở khóa năm học. Hệ thống lưu thông tin và hiển thị thông báo khóa/mở khóa năm học thành công.
	Dữ liệu đầu vào

	11
	Quản lý thông tin lớp học cho năm học
	 

	 
	CBNV xem danh sách thông tin lớp học cho năm học. Hệ thống hiển thị danh sách thông tin lớp học cho năm học thành công.
	Dữ liệu đầu ra

	 
	CBNV thêm mới thông tin lớp học cho năm học. Hệ thống hiển thị thông báo thêm mới thành công.
	Dữ liệu đầu vào

	 
	CBNV sửa thông tin lớp học cho năm học. Hệ thống hiển thị thông báo cập nhật thành công.
	Dữ liệu đầu vào

	 
	CBNV xóa thông tin lớp học cho năm học. Hệ thống hiển thị thông báo xóa thành công.
	Dữ liệu đầu ra

	 
	CBNV xem chi tiết thông tin lớp học của cơ sở giáo dục. Hệ thống hiển thị thông tin chi tiết thành công.
	Dữ liệu đầu ra

	12
	Thiết lập chương trình học theo khối
	 

	 
	CBNV thiết lập chương trình học theo khối. Hệ thống hiển thị giao diện thiết lập chương trình học theo khối.
	Yêu cầu truy vấn

	 
	CBNV chọn chương trình học cho khối. Hệ thống lưu thông tin thiết lập chương trình học cho khối thành công.
	Dữ liệu đầu vào

	 
	CBNV xóa chương trình học cho khối. Hệ thống xóa thông tin chương trình học đã thiết lập cho khối học thành công.
	Dữ liệu đầu ra

	13
	Thiết lập môn học lớp chung
	 

	 
	CBNV thiết lập môn học lớp chung. Hệ thống hiển thị giao diện thiết lập môn học lớp chung.
	Yêu cầu truy vấn

	 
	CBNV chọn môn học lớp chung. Hệ thống lưu thông tin và hiển thị thông báo thiết lập môn học lớp chung thành công.
	Dữ liệu đầu vào

	 
	CBNV xóa môn học lớp chung đã thiết lập. Hệ thống xóa thông tin và hiển thị thông báo xóa môn học lớp chung đã thiết lập thành công.
	Dữ liệu đầu ra

	14
	Thiết lập môn học lớp chọn
	 

	 
	CBNV thiết lập môn học lớp chọn. Hệ thống hiển thị giao diện thiết lập môn học lớp chọn.
	Yêu cầu truy vấn

	 
	CBNV chọn môn học lớp chọn. Hệ thống lưu thông tin môn học lớp chọn thành công.
	Dữ liệu đầu vào

	 
	CBNV xóa môn học lớp chọn đã thiết lập. Hệ thống xóa thông tin môn học lớp chọn đã thiết lập thành công.
	Dữ liệu đầu ra

	15
	Quản lý danh hiệu thi đua tập thể
	 

	 
	CBNV thêm thông tin danh hiệu thi đua tập thể. Hệ thống lưu thông tin và hiển thị thông báo thêm danh hiệu thi đua tập thể thành công.
	Dữ liệu đầu vào

	 
	CBNV tìm kiếm thông tin danh hiệu thi đua tập thể. Hệ thống hiển thị danh sách danh hiệu thi đua tập thể thành công.
	Yêu cầu truy vấn

	 
	CBNV chỉnh sửa thông tin danh hiệu thi đua tập thể. Hệ thống lưu thông tin và hiển thị thông báo chỉnh sửa thông tin danh hiệu thi đua tập thể thành công.
	Dữ liệu đầu vào

	 
	CBNV xóa danh hiệu thi đua tập thể. Hệ thống xóa thông tin và hiển thị thông báo xóa danh hiệu thi đua tập thể thành công.
	Dữ liệu đầu ra

	16
	Quản lý thi đua khen thưởng cá nhân
	 

	 
	CBNV xem danh sách thi đua khen thưởng cá nhân. Hệ thống hiển thị danh sách thi đua khen thưởng cá nhân thành công.
	Dữ liệu đầu ra

	 
	CBNV thêm thông tin thi đua khen thưởng cá nhân. Hệ thống lưu thông tin và hiển thị thông báo thêm thi đua khen thưởng cá nhân thành công.
	Dữ liệu đầu vào

	 
	CBNV chỉnh sửa thông tin thi đua khen thưởng cá nhân. Hệ thống lưu thông tin thi đua khen thưởng cá nhân thành công.
	Dữ liệu đầu vào

	 
	CBNV xóa thi đua khen thưởng cá nhân. Hệ thống xóa thông tin và hiển thị thông báo xóa thi đua khen thưởng cá nhân thành công.
	Dữ liệu đầu ra

	17
	Quản lý chứng thư số
	 

	 
	CBNV xem danh sách chứng thư số. Hệ thống hiển thị danh sách chứng thư số.
	Dữ liệu đầu ra

	 
	CBNV thêm mới chứng thư số. Hệ thống hiển thị thông báo thêm mới thành công.
	Dữ liệu đầu vào

	 
	CBNV sửa thông tin chứng thư số. Hệ thống hiển thị thông báo cập nhật thành công.
	Dữ liệu đầu vào

	 
	CBNV xóa chứng thư số. Hệ thống hiển thị thông báo xóa thành công.
	Dữ liệu đầu ra

	 
	CBNV khóa/mở chứng thư số. Hệ thống hiển thị thông báo khóa/mở thành công.
	Yêu cầu truy vấn

	18
	Quản lý cơ cấu tổ chức của trường học
	 

	 
	CBNV xem cơ cấu tổ chức của trường học. Hệ thống hiển thị chi tiết cơ cấu tổ chức của trường.
	Dữ liệu đầu ra

	 
	CBNV thêm mới cơ cấu tổ chức. Hệ thống lưu thông tin và thông báo thêm mới thành công.
	Dữ liệu đầu vào

	 
	CBNV chỉnh sửa thông tin cơ cấu tổ chức. Hệ thống lưu thông tin cơ cấu tổ chức và thông báo chỉnh sửa thành công.
	Dữ liệu đầu vào

	 
	CBNV xóa cơ cấu tổ chức. Hệ thống xóa cơ cấu tổ chức và thông báo xóa thành công.
	Dữ liệu đầu ra

	 
	CBNV khóa/mở khóa cơ cấu tổ chức. Hệ thống lưu thông tin cơ cấu tổ chức và thông báo khóa/mở khóa cơ cấu tổ chức thành công.
	Dữ liệu đầu vào

	III
	Quản lý cán bộ, giáo viên
	 

	19
	Xem danh sách thông tin cán bộ, giáo viên
	 

	 
	CBNV xem danh sách thông tin cán bộ, giáo viên. Hệ thống hiển thị danh sách thông tin cán bộ, giáo viên. 
	Dữ liệu đầu ra

	 
	CBNV lọc danh sách thông tin cán bộ, giáo viên theo cơ cấu tổ chức. Hệ thống hiển thị danh sách thông tin cán bộ, giáo viên theo điều kiện lọc. 
	Yêu cầu truy vấn

	 
	CBNV nhập thông tin tìm kiếm cán bộ, giáo viên. Hệ thống hiển thị danh sách thông tin cán bộ, giáo viên theo điều kiện tìm kiếm.
	Yêu cầu truy vấn

	 
	CBNV xuất file excel danh sách thông tin cán bộ, giáo viên. Hệ thống xuất file excel danh sách thông tin cán bộ, giáo viên thành công.
	Dữ liệu đầu ra

	20
	Thêm mới thông tin cán bộ, giáo viên
	 

	 
	CBNV thêm mới thông tin cán bộ, giáo viên. Hệ thống hiển thị giao diện thêm mới thông tin cán bộ.
	Dữ liệu đầu vào

	 
	CBNV nhập thông tin cán bộ giáo viên. Hệ thống kiểm tra thông tin và cho phép lưu.
	Dữ liệu đầu vào

	 
	CBNV gửi yêu cầu xin cấp mã MOET nhà giáo cán bộ từ CSDL dùng chung của Bộ GDĐT. Hệ thống hiển thị mã MOET thành công.
	Yêu cầu truy vấn

	 
	CBNV lưu thông tin cán bộ, giáo viên. Hệ thống lưu thông tin cán bộ, giáo viên và thông báo thêm mới thành công.
	Dữ liệu đầu vào

	21
	Chỉnh sửa thông tin cán bộ, giáo viên
	 

	 
	CBNV chỉnh sửa thông tin cán bộ, giáo viên. Hệ thống hiển thị giao diện chỉnh sửa thông tin cán bộ, giáo viên.
	Dữ liệu đầu vào

	 
	CBNV chỉnh sửa thông tin cán bộ, giáo viên. Hệ thống kiểm tra và cho phép lưu.
	Dữ liệu đầu vào

	 
	CBNV lưu thông tin chỉnh sửa cán bộ, giáo viên. Hệ thống lưu thông tin cán bộ, giáo viên và thông báo chỉnh sửa thông tin thành công.
	Dữ liệu đầu vào

	22
	Xóa thông tin cán bộ, giáo viên
	 

	 
	CBNV xóa thông tin cán bộ, giáo viên. Hệ thống hiển thị giao diện xác nhận xóa cán bộ, giáo viên.
	Dữ liệu đầu ra

	 
	CBNV xác nhận xóa thông tin cán bộ, giáo viên. Hệ thống xóa thông tin cán bộ, giáo viên và thông báo.
	Dữ liệu đầu ra

	 
	CBNV hủy thao tác xóa thông tin cán bộ, giáo viên. Hệ thống đóng giao diện xác nhận và quay lại giao diện trước đó.
	Dữ liệu đầu ra

	23
	Quản lý quá trình công tác của cán bộ, giáo viên
	 

	 
	CBNV thêm mới thông tin chung quá trình công tác của cán bộ, giáo viên. Hệ thống lưu thông tin quá trình công tác của cán bộ, giáo viên thành công.
	Dữ liệu đầu vào

	 
	CBNV sửa thông tin quá trình công tác của cán bộ, giáo viên. Hệ thống cập nhật quá trình công tác của cán bộ, giáo viên thành công.
	Dữ liệu đầu vào

	 
	CBNV xóa quá trình công tác của cán bộ, giáo viên. Hệ thống xóa dữ liệu thành công.
	Dữ liệu đầu ra

	 
	CBNV xem chi tiết quá trình công tác của cán bộ, giáo viên. Hệ thống hiển thị chi tiết thành công.
	Dữ liệu đầu ra

	24
	Quản lý thông tin phân công giảng dạy của cán bộ quản lý
	 

	 
	CBNV xem danh sách phân công giảng dạy của cán bộ quản lý. Hệ thống hiển thị danh sách thông tin phân công giảng dạy của cán bộ quản lý.
	Dữ liệu đầu ra

	 
	CBNV thêm mới thông tin phân công giảng dạy của cán bộ quản lý. Hệ thống hiển thị thông báo thêm mới thành công.
	Dữ liệu đầu vào

	 
	CBNV sửa thông tin phân công giảng dạy của cán bộ quản lý. Hệ thống hiển thị thông báo cập nhật thành công.
	Dữ liệu đầu vào

	 
	CBNV xóa thông tin phân công giảng dạy của cán bộ quản lý. Hệ thống hiển thị thông báo xóa thành công.
	Dữ liệu đầu ra

	 
	CBNV xem chi tiết thông tin phân công giảng dạy của cán bộ quản lý. Hệ thống hiển thị thông tin giảng dạy của cán bộ quản lý thành công.
	Dữ liệu đầu ra

	25
	Quản lý thông tin bổ nhiệm cán bộ, giáo viên
	 

	 
	CBNV xem danh sách thông tin bổ nhiệm cán bộ, giáo viên. Hệ thống hiển thị danh sách thông tin bổ nhiệm cán bộ, giáo viên.
	Dữ liệu đầu ra

	 
	CBNV thêm mới thông tin bổ nhiệm cán bộ, giáo viên. Hệ thống hiển thị thông báo thêm mới thành công.
	Dữ liệu đầu vào

	 
	CBNV sửa thông tin bổ nhiệm cán bộ, giáo viên. Hệ thống hiển thị thông báo cập nhật thành công.
	Dữ liệu đầu vào

	 
	CBNV xóa thông tin bổ nhiệm cán bộ, giáo viên. Hệ thống hiển thị thông báo xóa thành công.
	Dữ liệu đầu ra

	 
	CBNV cập nhật tệp đính kèm quyết định bổ nhiệm cán bộ, giáo viên. Hệ thống lưu thông tin đính kèm quyết định bổ nhiệm.
	Dữ liệu đầu vào

	 
	CBNV xem thông tin bổ nhiệm cán bộ, giáo viên. Hệ thống hiển thị thông tin bổ nhiệm của cán bộ, giáo viên thành công.
	Dữ liệu đầu ra

	 
	CBNV xuất file excel danh sách thông tin bổ nhiệm cán bộ, giáo viên. Hệ thống file excel danh sách thông tin bổ nhiệm cán bộ, giáo viên theo định dạng thành công.
	Dữ liệu đầu ra

	26
	Quản lý thông tin phân công giảng dạy giáo viên chủ nhiệm
	 

	 
	CBNV xem danh sách thông tin phân công giảng dạy giáo viên chủ nhiệm. Hệ thống hiển thị danh sách thông tin phân công giảng dạy.
	Dữ liệu đầu ra

	 
	CBNV thêm mới thông tin giảng dạy của giáo viên chủ nhiệm. Hệ thống hiển thị thông báo thêm mới thành công.
	Dữ liệu đầu vào

	 
	CBNV sửa thông tin giảng dạy của giáo viên chủ nhiệm. Hệ thống hiển thị thông báo cập nhật thành công.
	Dữ liệu đầu vào

	 
	CBNV xóa thông tin giảng dạy của giáo viên chủ nhiệm. Hệ thống hiển thị thông báo xóa thành công.
	Dữ liệu đầu ra

	 
	CBNV xem chi tiết thông tin giảng dạy của giáo viên chủ nhiệm. Hệ thống hiển thị thông tin giảng dạy của giáo viên chủ nhiệm thành công.
	Dữ liệu đầu ra

	27
	Quản lý thông tin phân công giảng dạy giáo viên bộ môn
	 

	 
	CBNV xem danh sách thông tin giảng dạy giáo viên bộ môn. Hệ thống hiển thị danh sách thông tin giảng dạy .
	Dữ liệu đầu ra

	 
	CBNV thêm mới thông tin giảng dạy giáo viên bộ môn. Hệ thống hiển thị thông báo thêm mới thành công.
	Dữ liệu đầu vào

	 
	CBNV sửa thông tin giảng dạy giáo viên bộ môn. Hệ thống hiển thị thông báo cập nhật thành công.
	Dữ liệu đầu vào

	 
	CBNV xóa thông tin giảng dạy giáo viên bộ môn. Hệ thống hiển thị thông báo xóa thành công.
	Dữ liệu đầu ra

	 
	CBNV xem chi tiết thông tin giảng dạy giáo viên bộ môn. Hệ thống hiển thị thông tin giảng dạy giáo viên bộ môn thành công.
	Dữ liệu đầu ra

	28
	Quản lý thông tin tuyển dụng
	 

	 
	CBNV xem danh sách thông tin tuyển dụng. Hệ thống hiển thị danh sách thành công.
	Dữ liệu đầu ra

	 
	CBNV thêm mới thông tin tuyển dụng. Hệ thống hiển thị thông báo thêm mới thành công.
	Dữ liệu đầu vào

	 
	CBNV sửa thông tin tuyển dụng. Hệ thống hiển thị thông báo cập nhật thành công.
	Dữ liệu đầu vào

	 
	CBNV xóa thông tin tuyển dụng. Hệ thống hiển thị thông báo xóa thành công.
	Dữ liệu đầu ra

	 
	CBNV xem chi tiết thông tin tuyển dụng. Hệ thống hiển thị thông tin chi tiết thành công.
	Dữ liệu đầu ra

	 
	CBNV xuất file excel danh sách thông tin tuyển dụng. Hệ thống xuất file excel danh sách thông tin tuyển dụng thành công.
	Dữ liệu đầu ra

	29
	Quản lý thông tin kế hoạch dạy học
	 

	 
	CBNV xem danh sách kế hoạch dạy học. Hệ thống hiển thị danh sách thành công.
	Dữ liệu đầu ra

	 
	CBNV thêm mới kế hoạch dạy học. Hệ thống hiển thị thông báo thêm mới thành công.
	Dữ liệu đầu vào

	 
	CBNV chỉnh sửa kế hoạch dạy học. Hệ thống hiển thị thông báo cập nhật thành công.
	Dữ liệu đầu vào

	 
	CBNV xóa kế hoạch dạy học. Hệ thống hiển thị thông báo xóa thành công.
	Dữ liệu đầu ra

	 
	CBNV xem chi tiết kế hoạch dạy học. Hệ thống hiển thị thông tin chi tiết thành công.
	Dữ liệu đầu ra

	 
	CBNV xuất file excel danh sách kế hoạch dạy học. Hệ thống xuất file excel danh sách kế hoạch dạy học thành công.
	Dữ liệu đầu ra

	30
	Xác thực thông tin hồ sơ cán bộ, giáo viên
	 

	 
	LĐ xác thực thông tin hồ sơ cán bộ, giáo viên. Hệ thống hiển thị giao diện xác thực thông tin hồ sơ cán bộ, giáo viên.
	Yêu cầu truy vấn

	 
	LĐ xác nhận xác thực thông tin hồ sơ cán bộ, giáo viên. Hệ thống lưu và hiển thị thông báo ký duyệt thành công.
	Dữ liệu đầu vào

	 
	LĐ xác nhận xác thực nhiều thông tin hồ sơ cán bộ, giáo viên. Hệ thống lưu và hiển thị thông báo ký duyệt thành công.
	Dữ liệu đầu vào

	IV
	Quản lý chứng chỉ và nghề
	 

	31
	Xem danh sách thông tin chứng chỉ và nghề
	 

	 
	CBNV, GV xem danh sách thông tin chứng chỉ và nghề. Hệ thống hiển thị danh sách thông tin chứng chỉ và nghề.
	Dữ liệu đầu ra

	 
	CBNV, GV tìm kiếm thông tin chứng chỉ và nghề. Hệ thống hiển thị danh sách chứng chỉ và nghề thành công.
	Yêu cầu truy vấn

	 
	CBNV, GV xuất file excel danh sách chứng chỉ và nghề. Hệ thống xuất file excel danh sách chứng chỉ và nghề thành công.
	Dữ liệu đầu ra

	32
	Thêm mới thông tin chứng chỉ và nghề
	 

	 
	CBNV thêm mới thông tin chứng chỉ và nghề. Hệ thống hiển thị giao diện thêm mới thông tin chứng chỉ và nghề.
	Dữ liệu đầu vào

	 
	CBNV nhập thông tin chứng chỉ và nghề. Hệ thống kiểm tra thông tin và cho phép lưu.
	Dữ liệu đầu vào

	 
	CBNV lưu thông tin chứng chỉ và nghề. Hệ thống lưu thông tin chứng chỉ và nghề và thông báo thêm mới thành công.
	Dữ liệu đầu vào

	33
	Chỉnh sửa thông tin chứng chỉ và nghề
	 

	 
	CBNV chỉnh sửa thông tin chứng chỉ và nghề. Hệ thống hiển thị giao diện chỉnh sửa thông tin chứng chỉ và nghề.
	Dữ liệu đầu vào

	 
	CBNV nhập chỉnh sửa thông tin chứng chỉ và nghề. Hệ thống kiểm tra và cho phép lưu.
	Dữ liệu đầu vào

	 
	CBNV lưu thông tin chỉnh sửa chứng chỉ và nghề. Hệ thống lưu thông tin chứng chỉ và nghề và thông báo chỉnh sửa thông tin thành công.
	Dữ liệu đầu vào

	34
	Xóa thông tin chứng chỉ và nghề
	 

	 
	CBNV xóa thông tin chứng chỉ và nghề. Hệ thống hiển thị giao diện xác nhận xóa.
	Dữ liệu đầu ra

	 
	CBNV xác nhận xóa thông tin chứng chỉ và nghề. Hệ thống xóa dữ liệu chứng chỉ và nghề và thông báo.
	Dữ liệu đầu ra

	 
	CBNV hủy thao tác xóa thông tin chứng chỉ và nghề. Hệ thống đóng giao diện xác nhận xóa và quay lại giao diện trước đó.
	Dữ liệu đầu ra

	V
	Quản lý học sinh
	 

	35
	Xem danh sách hồ sơ học sinh
	 

	 
	CBNV, GV xem danh sách thông tin hồ sơ học sinh. Hệ thống hiển thị danh sách thông tin hồ sơ học sinh.
	Dữ liệu đầu ra

	 
	CBNV, GV tìm kiếm thông tin hồ sơ học sinh. Hệ thống hiển thị danh sách thông tin hồ sơ thành công.
	Yêu cầu truy vấn

	 
	CBNV, GV xuất file excel danh sách hồ sơ học sinh. Hệ thống xuất file excel danh sách học sinh thành công.
	Dữ liệu đầu ra

	36
	Thêm mới thông tin hồ sơ học sinh
	 

	 
	CBNV thêm mới thông tin hồ sơ học sinh. Hệ thống hiển thị giao diện thêm mới thông tin hồ sơ học sinh.
	Dữ liệu đầu vào

	 
	CBNV nhập thông tin hồ sơ học sinh. Hệ thống kiểm tra thông tin và cho phép lưu.
	Dữ liệu đầu vào

	 
	CBNV gửi yêu cầu xin cấp mã MOET học sinh từ CSDL dùng chung của Bộ GDĐT. Hệ thống hiển thị mã MOET thành công.
	Yêu cầu truy vấn

	 
	CBNV lưu thông tin hồ sơ học sinh. Hệ thống lưu thông tin hồ sơ học sinh và thông báo thêm mới thành công.
	Dữ liệu đầu vào

	37
	Chỉnh sửa thông tin hồ sơ học sinh
	 

	 
	CBNV chỉnh sửa thông tin hồ sơ học sinh. Hệ thống hiển thị giao diện chỉnh sửa thông tin hồ sơ học sinh.
	Dữ liệu đầu vào

	 
	CBNV chỉnh sửa thông tin hồ sơ học sinh. Hệ thống kiểm tra và cho phép lưu.
	Dữ liệu đầu vào

	 
	CBNV lưu thông tin chỉnh sửa hồ sơ học sinh. Hệ thống lưu thông tin hồ sơ học sinh và thông báo chỉnh sửa thông tin thành công.
	Dữ liệu đầu vào

	38
	Xóa thông tin hồ sơ học sinh
	 

	 
	CBNV xóa thông tin hồ sơ học sinh. Hệ thống hiển thị giao diện xác nhận xóa.
	Dữ liệu đầu ra

	 
	CBNV xác nhận xóa thông tin hồ sơ học sinh. Hệ thống xóa dữ liệu hồ sơ học sinh và thông báo.
	Dữ liệu đầu ra

	 
	CBNV hủy thao tác xóa thông tin hồ sơ học sinh. Hệ thống đóng giao diện xác nhận xóa và quay lại giao diện trước đó.
	Dữ liệu đầu ra

	39
	Xem thông tin chi tiết hồ sơ học sinh
	 

	 
	CBNV, GV xem thông tin hồ sơ học sinh. Hệ thống hiển thị thông tin học bạ số thành công.
	Dữ liệu đầu ra

	 
	CBNV, GV xem thông tin kết quả đánh giá của học sinh. Hệ thống hiển thị thông tin kết quả đánh giá của học sinh thành công.
	Dữ liệu đầu ra

	 
	CBNV, GV xem chi tiết quá trình học tập của học sinh. Hệ thống hiển thị chi tiết quá trình học tập thành công.
	Dữ liệu đầu ra

	 
	CBNV, GV xem thông tin khen thưởng của học sinh. Hệ thống hiển thị thông tin khen thưởng của học sinh thành công.
	Dữ liệu đầu ra

	 
	CBNV, GV xem thông tin kỷ luật của học sinh. Hệ thống hiển thị thông tin kỷ luật của học sinh thành công.
	Dữ liệu đầu ra

	 
	CBNV, GV xuất file excel thông tin hồ sơ học sinh. Hệ thống xuất file excel thông tin hồ sơ học sinh thành công.
	Dữ liệu đầu ra

	40
	Quản lý thông tin phụ huynh học sinh
	 

	 
	CBNV xem danh sách thông tin phụ huynh học sinh. Hệ thống hiển thị danh sách thông tin phụ huynh học sinh.
	Dữ liệu đầu ra

	 
	CBNV thêm mới thông tin phụ huynh học sinh. Hệ thống lưu thông tin phụ huynh học sinh và thông báo.
	Dữ liệu đầu vào

	 
	CBNV sửa thông tin phụ huynh học sinh. Hệ thống lưu chỉnh sửa thông tin phụ huynh học sinh và thông báo.
	Dữ liệu đầu vào

	 
	CBNV xóa thông tin phụ huynh học sinh. Hệ thống xóa thông tin phụ huynh học sinh và thông báo.
	Dữ liệu đầu ra

	 
	CBNV tìm kiếm thông tin phụ huynh học sinh. Hệ thống hiển thị danh sách thông tin phụ huynh học sinh thành công.
	Yêu cầu truy vấn

	 
	CBNV xuất file excel thông tin phụ huynh học sinh. Hệ thống xuất file excel thông tin phụ huynh học sinh thành công.
	Dữ liệu đầu ra

	41
	Quản lý đối tượng ưu tiên
	 

	 
	CBNV xem danh sách đối tượng ưu tiên. Hệ thống hiển thị danh sách đối tượng ưu tiên.
	Dữ liệu đầu ra

	 
	CBNV thêm mới thông tin đối tượng ưu tiên. Hệ thống hiển thị thông báo thêm mới thành công.
	Dữ liệu đầu vào

	 
	CBNV sửa thông tin đối tượng ưu tiên. Hệ thống hiển thị thông báo cập nhật thành công.
	Dữ liệu đầu vào

	 
	CBNV xóa thông tin đối tượng ưu tiên. Hệ thống xóa thông tin đối tượng ưu tiên và thông báo.
	Dữ liệu đầu ra

	 
	CBNV tìm kiếm thông tin đối tượng ưu tiên. Hệ thống hiển thị danh sách thông tin đối tượng ưu tiên thành công.
	Yêu cầu truy vấn

	 
	CBNV xuất file excel thông tin đối tượng ưu tiên. Hệ thống xuất file excel thông tin đối tượng ưu tiên thành công.
	Dữ liệu đầu ra

	42
	Quản lý danh sách học sinh chuyển lớp
	 

	 
	CBNV xem danh sách học sinh chuyển lớp. Hệ thống hiển thị danh sách học sinh chuyển lớp.
	Dữ liệu đầu ra

	 
	CBNV thêm thông tin chuyển lớp cho học sinh. Hệ lưu thông tin thêm mới chuyển lớp cho học sinh và thông báo.
	Dữ liệu đầu vào

	 
	CBNV chỉnh sửa thông tin chuyển lớp cho học sinh. Hệ thống lưu chỉnh sửa thông tin chuyển lớp và thông báo.
	Dữ liệu đầu vào

	 
	CBNV xóa thông tin chuyển lớp cho học sinh. Hệ thống xóa thông tin chuyển lớp và thông báo.
	Dữ liệu đầu ra

	 
	CBNV xuất file excel thông tin học sinh chuyển lớp. Hệ thống xuất file excel thông tin học sinh chuyển lớp thành công.
	Dữ liệu đầu ra

	43
	Quản lý danh sách học sinh chuyển trường
	 

	 
	CBNV xem danh sách học sinh chuyển trường. Hệ thống hiển thị danh sách học sinh chuyển trường.
	Dữ liệu đầu ra

	 
	CBNV thêm thông tin chuyển trường cho học sinh. Hệ lưu thông tin thêm mới chuyển trường cho học sinh và thông báo.
	Dữ liệu đầu vào

	 
	CBNV chỉnh sửa thông tin chuyển trường cho học sinh. Hệ thống lưu chỉnh sửa thông tin chuyển trường và thông báo.
	Dữ liệu đầu vào

	 
	CBNV xóa thông tin chuyển trường cho học sinh. Hệ thống xóa thông tin chuyển trường và thông báo.
	Dữ liệu đầu ra

	 
	CBNV xuất file excel thông tin học sinh chuyển trường. Hệ thống xuất file excel thông tin học sinh chuyển trường thành công.
	Dữ liệu đầu ra

	44
	Quản lý danh sách học sinh lưu ban
	 

	 
	CBNV xem danh sách học sinh lưu ban. Hệ thống hiển thị danh sách học sinh lưu ban.
	Dữ liệu đầu ra

	 
	CBNV thêm thông tin học sinh lưu ban. Hệ lưu thông tin thêm mới học sinh lưu ban và thông báo.
	Dữ liệu đầu vào

	 
	CBNV chỉnh sửa thông tin học sinh lưu ban. Hệ thống lưu chỉnh sửa thông tin học sinh lưu ban và thông báo.
	Dữ liệu đầu vào

	 
	CBNV xóa thông tin học sinh lưu ban. Hệ thống xóa thông tin học sinh lưu ban và thông báo.
	Dữ liệu đầu ra

	 
	CBNV xuất file excel thông tin học sinh lưu ban. Hệ thống xuất file excel thông tin học sinh lưu ban thành công.
	Dữ liệu đầu ra

	45
	Quản lý danh sách phân lớp
	 

	 
	CBNV xem danh sách học sinh đã phân lớp. Hệ thống hiển thị danh sách học sinh đã phân lớp.
	Dữ liệu đầu ra

	 
	CBNV thêm mới phân lớp cho học sinh. Hệ thống lưu thông tin phân lớp và thông báo.
	Dữ liệu đầu vào

	 
	CBNV chỉnh sửa thông tin phân lớp cho học sinh. Hệ thống lưu thông tin chỉnh sửa phân lớp cho học sinh và thông báo.
	Dữ liệu đầu vào

	 
	CBNV xóa thông tin phân lớp. Hệ thống xóa thông tin phân lớp và thông báo.
	Dữ liệu đầu ra

	 
	CBNV xuất file excel danh sách học sinh đã phân lớp. Hệ thống xuất file excel danh sách thông tin học sinh đã phân lớp thành công.
	Dữ liệu đầu ra

	46
	Xác nhận hồ sơ học sinh
	 

	 
	LĐ xác nhận thông tin hồ sơ học sinh. Hệ thống hiển thị giao diện xác nhận thông tin hồ sơ học sinh.
	Yêu cầu truy vấn

	 
	LĐ đồng ý xác nhận thông tin hồ sơ học sinh. Hệ thống lưu xác nhận thông tin hồ sơ học sinh và thông báo.
	Dữ liệu đầu vào

	 
	LĐ đồng ý xác nhận nhiều hồ sơ học sinh. Hệ thống lưu xác nhận hồ sơ học sinh và thông báo.
	Dữ liệu đầu vào

	VI
	Quản lý điểm
	 

	47
	Quản lý thông tin điểm của học sinh
	 

	 
	GV xem danh sách thông tin điểm của học sinh theo khối. Hệ thống hiển thị danh sách thành công.
	Dữ liệu đầu ra

	 
	GV xem danh sách thông tin điểm của học sinh theo lớp. Hệ thống hiển thị danh sách thành công.
	Dữ liệu đầu ra

	 
	GV xem danh sách thông tin điểm của học sinh theo môn học. Hệ thống hiển thị danh sách thành công.
	Dữ liệu đầu ra

	 
	GV tìm kiếm thông tin điểm của học sinh. Hệ thống hiển thị kết quả tìm kiếm thành công.
	Yêu cầu truy vấn

	 
	GV xuất file excel danh sách thông tin điểm của học sinh. Hệ thống xuất file excel danh sách thông tin điểm của học sinh thành công.
	Dữ liệu đầu ra

	48
	Quản lý nhập điểm học tập của học sinh
	 

	 
	GV chọn môn học. Hệ thống hiển thị giao diện nhập điểm thành công.
	Yêu cầu truy vấn

	 
	GV nhập điểm kết quả học tập của học sinh. Hệ thống nhập điểm thành công.
	Yêu cầu truy vấn

	 
	GV sửa điểm kết quả học tập của học sinh. Hệ thống cập nhật sửa điểm thành công.
	Dữ liệu đầu vào

	 
	GV lưu điểm kết quả học tập của học sinh. Hệ thống lưu thông tin và hiển thị thông báo nhập điểm thành công.
	Dữ liệu đầu vào

	 
	GV chốt sổ điểm của môn học. Hệ thống lưu thông tin và thông báo.
	Dữ liệu đầu vào

	 
	GV xem lịch sử nhập điểm số. Hệ thống hiển thị danh sách lịch sử nhập điểm số thành công.
	Dữ liệu đầu ra

	 
	GV tải tệp tin mẫu thông tin điểm của học sinh. Hệ thống lưu tệp tin thành công.
	Dữ liệu đầu vào

	 
	GV đẩy tệp tin thông tin điểm của học sinh theo mẫu lên hệ thống. Hệ thống kiểm tra lưu thông tin và hiển thị thông báo.
	Dữ liệu đầu vào

	49
	Quản lý kết quả chuyên cần của học sinh
	 

	 
	GV nhập kết quả chuyên cần của học sinh. Hệ thống hiển thị thông báo thêm mới thành công.
	Dữ liệu đầu vào

	 
	GV sửa kết quả chuyên cần của học sinh. Hệ thống hiển thị thông báo cập nhật thành công.
	Dữ liệu đầu vào

	 
	GV lưu kết quả chuyên cần của học sinh. Hệ thống lưu thông tin và thông báo.
	Dữ liệu đầu vào

	 
	GV chốt sổ kết quả chuyên cần của học sinh. Hệ thống lưu thông tin và thông báo.
	Dữ liệu đầu vào

	50
	Quản lý kết quả rèn luyện
	 

	 
	GV xem kết quả rèn luyện theo lớp. Hệ thống hiển danh sách kết quả rèn luyện học sinh thành công.
	Dữ liệu đầu ra

	 
	GV nhập thông tin kết quả rèn luyện. Hệ thống nhập thông tin kết quả rèn luyện thành công.
	Yêu cầu truy vấn

	 
	GV sửa thông tin kết quả rèn luyện. Hệ thống sửa thông tin kết quả rèn luyện thành công.
	Dữ liệu đầu vào

	 
	GV đánh giá lại thông tin kết quả rèn luyện. Hệ thống giao diện đánh giá lại kết quả rèn luyện thành công.
	Yêu cầu truy vấn

	 
	GV lưu thông tin kết quả rèn luyện. Hệ thống lưu thông tin kết quả rèn luyện và thông báo.
	Dữ liệu đầu vào

	51
	Quản lý nhận xét của giáo viên chủ nhiệm
	 

	 
	GV xem nhận xét của giáo viên chủ nhiệm theo lớp. Hệ thống hiển danh sách nhận xét của giáo viên chủ nhiệm thành công.
	Dữ liệu đầu ra

	 
	GV nhập nhận xét của giáo viên chủ nhiệm. Hệ thống nhập thông tin nhận xét của giáo viên chủ nhiệm thành công.
	Yêu cầu truy vấn

	 
	GV sửa thông tin nhận xét của giáo viên chủ nhiệm. Hệ thống sửa thông tin nhận xét của giáo viên chủ nhiệm thành công.
	Dữ liệu đầu vào

	 
	GV lưu thông tin nhận xét của giáo viên chủ nhiệm. Hệ thống lưu thông tin nhận xét của giáo viên chủ nhiệm và thông báo.
	Dữ liệu đầu vào

	52
	Quản lý kết quả xét tốt nghiệp
	 

	 
	GV xem danh sách đủ điều kiện xét tốt nghiệp theo lớp. Hệ thống hiển thị danh sách thành công.
	Dữ liệu đầu ra

	 
	GV phê duyệt kết quả xét tốt nghiệp. Hệ thống lưu thông tin và thông báo.
	Dữ liệu đầu vào

	 
	GV xem danh sách học sinh lưu ban. Hệ thống hiển thị danh sách học sinh lưu ban thành công.
	Dữ liệu đầu ra

	 
	GV phê duyệt danh sách học sinh lưu ban. Hệ thống lưu thông tin và thông báo.
	Dữ liệu đầu vào

	53
	Quản lý thông tin bằng tốt nghiệp
	 

	 
	CBNV, GV xem danh sách bằng tốt nghiệp. Hệ thống hiển thị danh sách thông tin bằng tốt nghiệp 
	Dữ liệu đầu ra

	 
	CBNV, GV nhập thông tin tìm kiếm bằng tốt nghiệp. Hệ thống hiển thị kết quả tìm kiếm thành công.
	Yêu cầu truy vấn

	 
	CBNV, GV xem chi tiết bằng tốt nghiệp. Hệ thống hiển thị thông tin chi tiết thành công.
	Dữ liệu đầu ra

	 
	CBNV, GV xuất file excel danh sách bằng tốt nghiệp. Hệ thống xuất file excel danh sách bằng tốt nghiệp thành công.
	Dữ liệu đầu ra

	54
	Quản lý chứng chỉ học tập
	 

	 
	CBNV, GV xem danh sách chứng chỉ học tập. Hệ thống hiển thị danh sách thành công.
	Dữ liệu đầu ra

	 
	CBNV, GV thêm mới chứng chỉ học tập. Hệ thống hiển thị thông báo thêm mới thành công.
	Dữ liệu đầu vào

	 
	CBNV, GV sửa chứng chỉ học tập. Hệ thống hiển thị thông báo cập nhật thành công.
	Dữ liệu đầu vào

	 
	CBNV, GV tìm kiếm chứng chỉ học tập. Hệ thống hiển thị kết quả tìm kiếm thành công.
	Yêu cầu truy vấn

	 
	CBNV, GV xóa chứng chỉ học tập. Hệ thống hiển thị thông báo xóa thành công.
	Dữ liệu đầu ra

	 
	CBNV, GV xuất file excel danh sách chứng chỉ học tập. Hệ thống xuất file excel danh sách chứng chỉ học tập thành công.
	Dữ liệu đầu ra

	VII
	Quản lý học bạ số
	 

	55
	Quản lý danh sách thông tin học bạ số
	 

	 
	CBNV, GV xem danh sách thông tin học bạ số. Hệ thống hiển thị danh sách thành công.
	Dữ liệu đầu ra

	 
	CBNV, GV thêm mới thông tin học bạ số. Hệ thống hiển thị thông báo thêm mới thành công.
	Dữ liệu đầu vào

	 
	CBNV, GV sửa thông tin học bạ số. Hệ thống hiển thị thông báo cập nhật thành công.
	Dữ liệu đầu vào

	 
	CBNV, GV tìm kiếm thông tin học bạ số. Hệ thống hiển thị kết quả tìm kiếm thành công.
	Yêu cầu truy vấn

	 
	CBNV, GV xóa thông tin học bạ số. Hệ thống hiển thị thông báo xóa thành công.
	Dữ liệu đầu ra

	 
	CBNV, GV xem chi tiết học bạ số. Hệ thống hiển thị thông tin chi tiết thành công.
	Dữ liệu đầu ra

	 
	CBNV, GV xuất file excel danh sách thông tin học bạ số. Hệ thống xuất file excel danh sách thông tin học bạ số thành công.
	Dữ liệu đầu ra

	56
	Tạo lập học bạ số
	 

	 
	CBNV tạo lập học bạ số. Hệ thống hiển thị giao diện tạo lập học bạ số.
	Yêu cầu truy vấn

	 
	CBNV nhập thông tin và lưu. Hệ thống lưu thông tin và hiển thị thông báo tạo lập thông tin học bạ số thành công.
	Dữ liệu đầu vào

	 
	CBNV xem thông tin học bạ số. Hệ thống hiển thị chi tiết thông tin học bạ số thành công.
	Dữ liệu đầu ra

	57
	Ký số học bạ số của giáo viên bộ môn
	 

	 
	GV xem danh sách học bạ số chờ ký số giáo viên bộ môn. Hệ thống hiển thị danh sách thành công.
	Dữ liệu đầu ra

	 
	GV xem chi tiết, thực hiện ký số học bạ số giáo viên bộ môn. HTCA cho phép thực hiện thành công.
	Yêu cầu truy vấn

	 
	GV thực hiện ký số nhiều học bạ số giáo viên bộ môn. HTCA cho phép thực hiện thành công.
	Yêu cầu truy vấn

	58
	Ký số học bạ số của giáo viên chủ nhiệm
	 

	 
	GV xem danh sách học bạ số chờ ký số giáo viên chủ nhiệm. Hệ thống hiển thị danh sách thành công.
	Dữ liệu đầu ra

	 
	GV xem chi tiết, thực hiện ký số học bạ số giáo viên chủ nhiệm. HTCA cho phép thực hiện thành công.
	Yêu cầu truy vấn

	 
	GV thực hiện ký số nhiều học bạ số giáo viên chủ nhiệm. HTCA cho phép thực hiện thành công.
	Yêu cầu truy vấn

	59
	Ký số học bạ số của lãnh đạo nhà trường
	 

	 
	LĐ xem danh sách học bạ số chờ ký số của lãnh đạo nhà trường. Hệ thống hiển thị danh sách thành công.
	Dữ liệu đầu ra

	 
	LĐ xem chi tiết học bạ số chờ ký số của lãnh đạo nhà trường. Hệ thống hiển thị chi tiết thành công.
	Dữ liệu đầu ra

	 
	LĐ thực hiện ký số học bạ số của lãnh đạo nhà trường. HTCA cho phép thực hiện thành công.
	Yêu cầu truy vấn

	 
	LĐ thực hiện ký số nhiều học bạ số của lãnh đạo nhà trường. HTCA cho phép thực hiện thành công.
	Yêu cầu truy vấn

	 
	CBNV thực hiện ghi học bạ số đã phát hành lên Blockchain. Hệ thống gửi dữ liệu học bạ số đã ký lên Blockchain qua API.
	Yêu cầu truy vấn

	60
	Phát hành học bạ số
	 

	 
	CBNV xem danh sách học bạ số chờ ký số phát hành. Hệ thống hiển thị danh sách thành công.
	Dữ liệu đầu ra

	 
	CBNV xem chi tiết học bạ số chờ ký số phát hành. Hệ thống hiển thị chi tiết thành công.
	Dữ liệu đầu ra

	 
	CBNV thực hiện ký số phát hành học bạ số. HTCA cho phép thực hiện thành công.
	Yêu cầu truy vấn

	 
	CBNV thực hiện ký số phát hành nhiều học bạ số. HTCA cho phép thực hiện thành công.
	Yêu cầu truy vấn

	61
	Hủy phát hành học bạ số
	 

	 
	CBNV chọn hủy phát hành học bạ số. Hệ thống hiển thị thông báo xác nhận hủy phát hành học bạ số.
	Yêu cầu truy vấn

	 
	CBNV xác nhận hủy phát hành học bạ số. Hệ thống lưu thông tin và hiển thị thông báo.
	Dữ liệu đầu vào

	62
	Quản lý lịch sử ký học bạ số
	 

	 
	CBNV, GV, LĐ xem danh sách lịch sử ký học bạ số. Hệ thống hiển thị danh sách lịch sử ký học bạ số.
	Dữ liệu đầu ra

	 
	CBNV, GV, LĐ tìm kiếm thông tin lịch sử ký học bạ số. Hệ thống hiển thị danh sách lịch sử ký học bạ số thành công.
	Yêu cầu truy vấn

	 
	CBNV, GV, LĐ xuất file excel thông tin lịch sử ký học bạ số. Hệ thống xuất file excel danh sách lịch sử ký học bạ số thành công.
	Dữ liệu đầu ra

	63
	Quản lý thu hồi học bạ số
	 

	 
	CBNV thêm yêu cầu thu hồi học bạ số. Hệ thống hiển thị giao diện thu hồi học bạ số.
	Yêu cầu truy vấn

	 
	CBNV chọn học bạ số và nhập lý do thu hồi. Hệ thống gửi yêu cầu thu hồi thành công.
	Yêu cầu truy vấn

	 
	CBNV xem danh sách học bạ số yêu cầu thu hồi. Hệ thống hiển thị chi tiết danh sách học bạ số thành công.
	Dữ liệu đầu ra

	VIII
	Quản lý điều chỉnh học bạ số
	 

	64
	Rút học bạ số điều chỉnh thông tin
	 

	 
	CBNV, GV rút học bạ số điều chỉnh thông tin. Hệ thống hiển thị giao diện rút học bạ số điều chỉnh thông tin.
	Yêu cầu truy vấn

	 
	CBNV, GV điều chỉnh thông tin. Hệ thống lưu dữ liệu và hiển thị thông báo điều chỉnh thông tin hành công.
	Dữ liệu đầu vào

	65
	Trình duyệt điều chỉnh học bạ số
	 

	 
	CBNV, GV trình duyệt học bạ số. Hệ thống hiển thị giao diện trình duyệt học bạ số.
	Yêu cầu truy vấn

	 
	CBNV, GV nhập thông tin duyệt, chọn trình duyệt. Hệ thống lưu thông tin duyệt và hiển thị thông báo trình duyệt thành công.
	Dữ liệu đầu vào

	 
	CBNV, GV hủy trình duyệt. Hệ thống đóng giao diện trình duyệt học bạ số và quay lại giao diện trước đó.
	Yêu cầu truy vấn

	66
	Yêu cầu bổ sung thông tin điều chỉnh học bạ số
	 

	 
	LĐ yêu cầu bổ sung thông tin điều chỉnh học bạ số. Hệ thống hiển thị giao diện yêu cầu bổ sung thông tin điều chỉnh học bạ số.
	Yêu cầu truy vấn

	 
	LĐ nhập lý do yêu cầu bổ sung thông tin điều chỉnh học bạ số. Hệ thống lưu lý do và gửi xác nhận yêu cầu bổ sung thông tin điều chỉnh học bạ số.
	Dữ liệu đầu vào

	 
	LĐ hủy yêu cầu bổ sung thông tin điều chỉnh học bạ số. Hệ thống đóng giao diện yêu cầu bổ sung thông tin điều chỉnh học bạ số và quay lại giao diện trước đó.
	Yêu cầu truy vấn

	67
	Duyệt thông tin điều chỉnh học bạ số
	 

	 
	LĐ duyệt thông tin điều chỉnh học bạ số. Hệ thống lưu và thông báo.
	Dữ liệu đầu vào

	 
	LĐ chọn hủy duyệt thông tin điều chỉnh học bạ số. Hệ thống đóng giao diện duyệt thông tin điều chỉnh học bạ số và quay lại giao diện trước đó.
	Yêu cầu truy vấn

	68
	Xem danh sách điều chỉnh học bạ số chờ duyệt
	 

	 
	LĐ xem danh sách điều chỉnh học bạ số chờ duyệt. Hệ thống hiển thị danh sách điều chỉnh học bạ số chờ duyệt.
	Dữ liệu đầu ra

	 
	LĐ tìm kiếm thông tin điều chỉnh học bạ số chờ duyệt. Hệ thống hiển thị thông tin danh sách điều chỉnh học bạ số chờ duyệt theo điều kiện tìm kiếm.
	Yêu cầu truy vấn

	 
	LĐ xem chi tiết thông tin điều chỉnh học bạ số chờ duyệt. Hệ thống hiển thị chi tiết thông tin điều chỉnh học bạ số chờ duyệt. 
	Dữ liệu đầu ra

	69
	Ký duyệt thông tin điều chỉnh học bạ số
	 

	 
	LĐ chọn chức năng ký số điều chỉnh học bạ số. HTCA yêu cầu thông tin xác thực.
	Yêu cầu truy vấn

	 
	LĐ chọn xác thực thông tin. Hệ thống lưu thông tin xác thực của học bạ số và hiển thị thông báo ký số điều chỉnh học bạ số thành công.
	Dữ liệu đầu vào

	70
	Xem danh sách điều chỉnh học bạ số đã duyệt chờ đồng bộ dữ liệu
	 

	 
	CBNV, GV, LĐ xem danh sách điều chỉnh học bạ số đã duyệt chờ đồng bộ dữ liệu. Hệ thống hiển thị danh sách điều chỉnh học bạ số đã duyệt.
	Dữ liệu đầu ra

	 
	CBNV, GV, LĐ tìm kiếm thông tin điều chỉnh học bạ số đã duyệt. Hệ thống hiển thị thông tin danh sách điều chỉnh học bạ số đã duyệt theo điều kiện tìm kiếm.
	Yêu cầu truy vấn

	 
	CBNV, GV, LĐ xem chi tiết thông tin điều chỉnh học bạ số đã duyệt. Hệ thống hiển thị chi tiết thông tin điều chỉnh học bạ số đã duyệt.
	Dữ liệu đầu ra

	71
	Xem danh sách học bạ số duyệt đã đồng bộ dữ liệu
	 

	 
	CBNV, GV, LĐ xem danh sách học bạ số duyệt đã đồng bộ dữ liệu. Hệ thống hiển thị danh sách học bạ số duyệt đã đồng bộ.
	Dữ liệu đầu ra

	 
	CBNV, GV, LĐ tìm kiếm thông tin học bạ số đã đồng bộ dữ liệu. Hệ thống hiển thị thông tin danh sách học bạ số đã đồng bộ dữ liệu theo điều kiện tìm kiếm.
	Yêu cầu truy vấn

	 
	CBNV, GV, LĐ xem chi tiết thông tin học bạ số đã đồng bộ dữ liệu. Hệ thống hiển thị chi tiết thông tin học bạ số đã đồng bộ dữ liệu.
	Dữ liệu đầu ra

	B
	PHÂN HỆ GIẢI QUYẾT TTHC
	 

	I
	Tiếp nhận và trả kết quả
	 

	72
	Xem danh sách tiếp nhận hồ sơ TTHC
	 

	 
	CBNV xem danh sách tiếp nhận hồ sơ TTHC. Hệ thống hiển thị chi tiết danh sách tiếp nhận hồ sơ TTHC thành công.
	Dữ liệu đầu ra

	 
	CBNV tìm kiếm thông tin tiếp nhận hồ sơ TTHC. Hệ thống thực hiện trả về kết quả tương ứng theo tiêu chí tìm kiếm.
	Yêu cầu truy vấn

	 
	CBNV thêm mới hồ sơ TTHC trực tiếp. Hệ thống thực hiện thêm mới thành công.
	Dữ liệu đầu vào

	 
	CBNV chỉnh sửa hồ sơ TTHC trực tiếp. Hệ thống thực hiện chỉnh sửa thành công.
	Dữ liệu đầu vào

	 
	CBNV xoá hồ sơ TTHC trực tiếp. Hệ thống thực hiện xoá thành công.
	Yêu cầu truy vấn

	 
	CBNV tiếp nhận hồ sơ TTHC trực tuyến. Hệ thống hiển thị giao diện tiếp nhận hồ sơ.
	Yêu cầu truy vấn

	 
	CBNV xem chi tiết hồ sơ TTHC. Hệ thống cho phép xem chi tiết hồ sơ thủ tục thành công.
	Dữ liệu đầu ra

	 
	CBNV xuất file excel danh sách tiếp nhận hồ sơ TTHC. Hệ thống xuất file excel danh sách tiếp nhận hồ sơ TTHC thành công.
	Dữ liệu đầu ra

	73
	Lập giấy biên nhận tiếp nhận hồ sơ TTHC
	 

	 
	CBNV lập giấy biên nhận nhận hồ sơ TTHC. Hệ thống lưu thông tin và hiển thị thông báo lập giấy biên nhận thành công.
	Dữ liệu đầu vào

	 
	CBNV chỉnh sửa giấy biên nhận nhận hồ sơ TTHC. Hệ thống lưu thông tin và hiển thị thông báo lập giấy biên nhận thành công.
	Dữ liệu đầu vào

	 
	CBNV xóa giấy biên nhận nhận hồ sơ TTHC. Hệ thống xóa thông tin và hiển thị thông báo xóa giấy biên nhận thành công.
	Dữ liệu đầu ra

	74
	Yêu cầu bổ sung thông tin hồ sơ TTHC
	 

	 
	CBNV chọn hồ sơ và yêu cầu bổ sung. Hệ thống hiển thị màn hình yêu cầu bổ sung thông tin.
	Yêu cầu truy vấn

	 
	CBNV thực hiện chọn yêu cầu bổ sung hồ sơ TTHC. Hệ thống hiển thị màn hình thông tin yêu cầu bổ sung hồ sơ thành công.
	Yêu cầu truy vấn

	 
	CBNV chọn người thực hiện bước tiếp theo. Hệ thống cho phép chọn người thực hiện bước tiếp theo thành công.
	Yêu cầu truy vấn

	 
	CBNV nhập ý kiến yêu cầu bổ sung thông tin cho hồ sơ TTHC. Hệ thống cho phép nhập ý kiến yêu cầu bổ sung thành công.
	Yêu cầu truy vấn

	 
	CBNV thực hiện xác nhận yêu cầu bổ sung hồ sơ. Hệ thống hiển thị màn hình yêu cầu bổ sung hồ sơ thành công.
	Yêu cầu truy vấn

	 
	CBNV thực hiện huỷ xác nhận yêu cầu bổ sung hồ sơ. Hệ thống hiển thị thông báo và quay về màn hình danh sách hồ sơ cần xử lý.
	Yêu cầu truy vấn

	75
	Chuyển xử lý hồ sơ TTHC
	 

	 
	CBNV chuyển xử lý hồ sơ TTHC. Hệ thống hiển thị giao diện chuyển xử lý hồ sơ TTHC thành công.
	Yêu cầu truy vấn

	 
	CBNV nhập thông tin và xác nhận chuyển xử hồ sơ TTHC. Hệ thống lưu thông tin và hiển thị thông báo chuyển xử lý hồ sơ TTHC thành công.
	Dữ liệu đầu vào

	 
	CBNV hủy thao tác chuyển xử lý hồ sơ TTHC. Hệ thống đóng giao diện chuyển xử lý hồ sơ và quay lại giao diện trước đó.
	Yêu cầu truy vấn

	76
	Quản lý hồ sơ TTHC đang xử lý
	 

	 
	CBNV, LĐ xem danh sách hồ sơ TTHC đang xử lý. Hệ thống hiển thị danh sách hồ sơ thành công.
	Dữ liệu đầu ra

	 
	CBNV, LĐ lọc thông tin hồ sơ TTHC đang xử lý theo loại TTHC. Hệ thống hiển thị danh sách hồ sơ thành công.
	Yêu cầu truy vấn

	 
	CBNV, LĐ tìm kiếm thông tin hồ sơ TTHC đang xử lý. Hệ thống hiển thị danh sách hồ sơ thành công.
	Yêu cầu truy vấn

	 
	CBNV, LĐ xem chi tiết hồ sơ TTHC đang xử lý. Hệ thống hiển thị chi tiết thông tin hồ sơ đang xử lý.
	Dữ liệu đầu ra

	 
	CBNV, LĐ xuất file excel danh sách hồ sơ TTHC đang xử lý. Hệ thống xuất file excel danh sách hồ sơ đang xử lý thành công.
	Dữ liệu đầu ra

	77
	Quản lý hồ sơ TTHC chờ trả kết quả
	 

	 
	CBNV, LĐ xem danh sách hồ sơ TTHC chờ trả kết quả. Hệ thống hiển thị danh sách hồ sơ thành công.
	Dữ liệu đầu ra

	 
	CBNV, LĐ lọc thông tin hồ sơ TTHC chờ trả kết quả theo loại TTHC. Hệ thống hiển thị danh sách hồ sơ thành công.
	Yêu cầu truy vấn

	 
	CBNV, LĐ tìm kiếm thông tin hồ sơ TTHC chờ trả kết quả. Hệ thống hiển thị danh sách hồ sơ thành công.
	Yêu cầu truy vấn

	 
	CBNV, LĐ xem chi tiết hồ sơ TTHC chờ trả kết quả. Hệ thống hiển thị chi tiết thông tin hồ sơ chờ trả kết quả.
	Dữ liệu đầu ra

	 
	CBNV, LĐ xuất file excel danh sách hồ sơ TTHC chờ trả kết quả. Hệ thống xuất file excel danh sách hồ sơ đang xử lý thành công.
	Dữ liệu đầu ra

	78
	Trả kết quả giải quyết hồ sơ TTHC
	 

	 
	CBNV chọn hồ sơ TTHC cần trả kết quả giải quyết hồ sơ TTHC. Hệ thống lưu thông tin trả kết quả giải quyết hồ sơ TTHC thành công.
	Dữ liệu đầu vào

	 
	CBNV thực hiện chọn trả kết quả giải quyết hồ sơ TTHC. Hệ thống hiển thị màn hình thông tin trả kết quả hồ sơ thành công.
	Yêu cầu truy vấn

	79
	Bàn giao hồ sơ TTHC
	 

	 
	CBNV chọn hồ sơ TTHC cần bàn giao giải quyết. Hệ thống lưu hồ sơ thành công.
	Dữ liệu đầu vào

	 
	CBNV thực hiện chọn bàn giao hồ sơ TTHC. Hệ thống hiển thị màn hình thông tin bàn giao hồ sơ thành công.
	Yêu cầu truy vấn

	 
	CBNV chọn người thực hiện bước tiếp theo bàn giao hồ sơ TTHC. Hệ thống cho phép chọn người thực hiện bước tiếp theo thành công.
	Yêu cầu truy vấn

	 
	CBNV thực hiện xác nhận bàn giao hồ sơ TTHC. Hệ thống hiển thị màn hình bàn giao hồ sơ thành công.
	Yêu cầu truy vấn

	 
	CBNV thực hiện huỷ xác nhận bàn giao hồ sơ TTHC. Hệ thống hiển thị thông báo và quay về màn hình danh sách hồ sơ cần bàn giao.
	Yêu cầu truy vấn

	II
	Phân công xử lý hồ sơ
	 

	80
	Quản lý hồ sơ TTHC chờ phân công xử lý
	 

	 
	CBNV, GV, LĐ xem danh sách hồ sơ TTHC chờ phân công xử lý. Hệ thống hiển thị chi tiết danh sách hồ sơ thành công.
	Dữ liệu đầu ra

	 
	CBNV, GV, LĐ lọc hồ sơ TTHC chờ phân công xử lý theo loại hồ sơ. Hệ thống hiển thị danh sách hồ sơ thành công.
	Yêu cầu truy vấn

	 
	CBNV, GV, LĐ tìm kiếm thông tin hồ sơ TTHC chờ phân công xử lý. Hệ thống hiển thị danh sách hồ sơ thành công.
	Yêu cầu truy vấn

	 
	CBNV, GV, LĐ xem chi tiết hồ sơ TTHC chờ phân công xử lý. Hệ thống cho phép xem chi tiết hồ sơ TTHC thành công.
	Dữ liệu đầu ra

	 
	CBNV, GV, LĐ xuất file excel danh sách hồ sơ TTHC chờ phân công xử lý. Hệ thống xuất file excel danh sách hồ sơ chờ phân công xử lý thành công.
	Dữ liệu đầu ra

	81
	Từ chối giải quyết hồ sơ TTHC
	 

	 
	LĐ chọn hồ sơ cần từ chối giải quyết TTHC. Hệ thống hiển thị màn hình chi tiết hồ sơ thành công.
	Yêu cầu truy vấn

	 
	LĐ từ chối giải quyết hồ sơ TTHC. Hệ thống hiển thị màn hình thông tin từ chối giải quyết hồ sơ thành công.
	Yêu cầu truy vấn

	 
	LĐ lý do từ chối giải quyết TTHC. Hệ thống cho phép lý do từ chối giải quyết thành công.
	Yêu cầu truy vấn

	 
	LĐ thực hiện xác nhận/hủy xác nhận từ chối giải quyết hồ sơ TTHC. Hệ thống xác nhận/ hủy xác nhận từ chối giải quyết hồ sơ TTHC thành công.
	Yêu cầu truy vấn

	82
	Phân công xử lý hồ sơ TTHC
	 

	 
	LĐ phân công hồ sơ TTHC. Hệ thống hiển thị giao diện phân công hồ sơ hồ sơ.
	Yêu cầu truy vấn

	 
	LĐ chọn đơn vị xử lý hồ sơ TTHC. Hệ thống lưu thông tin đơn vị.
	Dữ liệu đầu vào

	 
	LĐ chọn cán bộ xử lý TTHC. Hệ thống lưu thông tin cán bộ.
	Dữ liệu đầu vào

	 
	LĐ lưu thông tin phân công xử lý TTHC. Hệ lưu thông tin và hiển thị thông báo lưu thông tin phân công xử lý thành công.
	Dữ liệu đầu vào

	83
	Quản lý xử lý hồ sơ TTHC chuyển trường
	 

	 
	CBNV xem hồ sơ học sinh chuyển trường. Hệ thống hiển thị giao diện xem chi tiết hồ sơ học sinh chuyển trường.
	Dữ liệu đầu ra

	 
	CBNV chọn thông tin trường chuyển đến. Hệ thống cho phép lưu thông tin trường chuyển đến.
	Dữ liệu đầu vào

	 
	CBNV nhập thông tin nội dung chuyển trường. Hệ thống hiển thị thông tin nội dung.
	Yêu cầu truy vấn

	 
	CBNV lưu thông tin chuyển trường. Hệ thống lưu thông tin và hiển thị thông báo lưu thành công.
	Dữ liệu đầu vào

	84
	Quản lý xử lý hồ sơ TTHC xin học lại tại trường
	 

	 
	CBNV xem hồ sơ xin học lại tại trường. Hệ thống hiển thị giao diện xem chi tiết hồ sơ xin học lại tại trường.
	Dữ liệu đầu ra

	 
	CBNV nhập thông tin nội dung xin học lại tại trường. Hệ thống hiển thị thông tin nội dung.
	Yêu cầu truy vấn

	 
	CBNV lưu thông tin xin học lại tại trường. Hệ thống lưu thông tin và hiển thị thông báo lưu thành công.
	Dữ liệu đầu vào

	85
	Quản lý xử lý hồ sơ TTHC xin học lại tại trường khác
	 

	 
	CBNV xem hồ sơ xin học lại tại trường khác. Hệ thống hiển thị giao diện xem chi tiết hồ sơ xin học lại tại trường khác.
	Dữ liệu đầu ra

	 
	CBNV chọn thông tin trường xin học lại. Hệ thống cho phép lưu thông tin trường chuyển đến.
	Dữ liệu đầu vào

	 
	CBNV nhập thông tin nội dung xin học lại tại trường khác. Hệ thống hiển thị thông tin nội dung.
	Yêu cầu truy vấn

	 
	CBNV lưu thông tin xin học lại tại trường khác. Hệ thống lưu thông tin và hiển thị thông báo lưu thành công.
	Dữ liệu đầu vào

	86
	Quản lý xử lý hồ sơ TTHC tiếp nhận học sinh nước ngoài
	 

	 
	CBNV xem hồ sơ tiếp nhận học sinh nước ngoài. Hệ thống hiển thị giao diện xem chi tiết hồ sơ tiếp nhận học sinh nước ngoài.
	Dữ liệu đầu ra

	 
	CBNV chọn thông tin trường tiếp nhận học sinh nước ngoài. Hệ thống cho phép lưu thông tin trường tiếp nhập.
	Dữ liệu đầu vào

	 
	CBNV nhập thông tin nội dung tiếp nhận học sinh nước ngoài. Hệ thống hiển thị thông tin nội dung.
	Yêu cầu truy vấn

	 
	CBNV lưu thông tin tiếp nhận học sinh nước ngoài. Hệ thống lưu thông tin và hiển thị thông báo lưu thành công.
	Dữ liệu đầu vào

	87
	Quản lý xử lý hồ sơ TTHC tiếp nhận học sinh về nước
	 

	 
	CBNV xem hồ sơ tiếp nhận học sinh về nước. Hệ thống hiển thị giao diện xem chi tiết hồ sơ tiếp nhận học sinh về nước.
	Dữ liệu đầu ra

	 
	CBNV chọn thông tin trường tiếp nhận học sinh về nước. Hệ thống cho phép lưu thông tin trường tiếp nhập.
	Dữ liệu đầu vào

	 
	CBNV nhập thông tin nội dung tiếp nhận học sinh về nước. Hệ thống hiển thị thông tin nội dung.
	Yêu cầu truy vấn

	 
	CBNV lưu thông tin tiếp nhận học sinh về nước. Hệ thống lưu thông tin và hiển thị thông báo lưu thành công.
	Dữ liệu đầu vào

	88
	Trình duyệt kết quả giải quyết hồ sơ TTHC
	 

	 
	CBNV trình duyệt kết quả giải quyết hồ sơ TTHC. Hệ thống hiển thị giao diện trình duyệt hồ sơ.
	Yêu cầu truy vấn

	 
	CBNV trình lãnh đạo phê duyệt kết quả giải quyết hồ sơ TTHC. Hệ thống hiển thị màn hình xác nhận.
	Yêu cầu truy vấn

	 
	CBNV đồng ý trình lãnh đạo phê duyệt kết quả giải quyết hồ sơ TTHC. Hệ thống lưu thông tin thành công.
	Dữ liệu đầu vào

	 
	CBNV hủy trình lãnh đạo phê duyệt kết quả giải quyết hồ sơ TTHC. Hệ thống lưu thông tin thành công.
	Dữ liệu đầu vào

	III
	Phê duyệt hồ sơ
	 

	89
	Quản lý hồ sơ TTHC chờ duyệt
	 

	 
	LĐ xem danh sách hồ sơ TTHC chờ duyệt. Hệ thống hiển thị danh sách hồ sơ TTHC thành công.
	Dữ liệu đầu ra

	 
	LĐ tìm kiếm thông tin hồ sơ TTHC chờ duyệt. Hệ thống hiển thị danh sách hồ sơ TTHC thành công.
	Yêu cầu truy vấn

	 
	LĐ xem chi tiết thông tin hồ sơ TTHC chờ duyệt. Hệ thống hiển thị chi tiết thông tin hồ sơ.
	Dữ liệu đầu ra

	 
	LĐ xuất file excel danh sách hồ sơ TTHC chờ duyệt. Hệ thống xuất file excel danh sách hồ sơ TTHC chờ duyệt thành công.
	Dữ liệu đầu ra

	90
	Phê duyệt hồ sơ TTHC
	 

	 
	LĐ xem chi tiết kết quả giải quyết hồ sơ TTHC. Hệ thống hiển thị kết quả giải quyết hồ sơ TTHC.
	Dữ liệu đầu ra

	 
	LĐ phê duyệt kết quả giải quyết hồ sơ TTHC. Hệ thống hiển thị màn hình xác nhận.
	Yêu cầu truy vấn

	 
	LĐ đồng ý phê duyệt kết quả giải quyết hồ sơ TTHC. Hệ thống lưu thông tin thành công.
	Dữ liệu đầu vào

	 
	LĐ hủy phê duyệt kết quả giải quyết hồ sơ TTHC. Hệ thống lưu thông tin thành công.
	Dữ liệu đầu vào

	91
	Yêu cầu bổ sung thông tin hồ sơ TTHC chờ phê duyệt
	 

	 
	LĐ chọn hồ sơ và yêu cầu bổ sung của hồ sơ chờ phê duyệt. Hệ thống hiển thị màn hình yêu cầu bổ sung thông tin.
	Yêu cầu truy vấn

	 
	LĐ nhập lý do yêu cầu bổ sung thông tin và thực hiện yêu cầu bổ sung hồ sơ. Hệ thống hiển thị màn hình xác nhận.
	Yêu cầu truy vấn

	 
	LĐ đồng ý gửi yêu cầu bổ sung. Hệ thống lưu thông tin thành công.
	Dữ liệu đầu vào

	 
	LĐ hủy gửi yêu cầu bổ sung. Hệ thống lưu thông tin thành công.
	Dữ liệu đầu vào

	92
	Quản lý hồ sơ TTHC đang chờ bổ sung
	 

	 
	CBNV, LĐ xem danh sách hồ sơ TTHC đang chờ bổ sung thông tin. Hệ thống hiển thị danh sách hồ sơ TTHC thành công.
	Dữ liệu đầu ra

	 
	CBNV, LĐ tìm kiếm thông tin hồ sơ TTHC đang chờ bổ sung thông tin. Hệ thống hiển thị danh sách hồ sơ TTHC thành công.
	Yêu cầu truy vấn

	 
	CBNV, LĐ xem chi tiết nội dung thông tin yêu cầu bổ sung thông tin. Hệ thống hiển thị chi tiết thông tin hồ sơ thành công.
	Dữ liệu đầu ra

	 
	CBNV, LĐ xuất file excel danh sách hồ sơ TTHC đang chờ bổ sung thông tin. Hệ thống xuất file excel danh sách hồ sơ TTHC đang chờ bổ sung thông tin thành công.
	Dữ liệu đầu ra

	93
	Ký duyệt kết quả TTHC
	 

	 
	LĐ chọn hồ sơ cần ký duyệt kết quả TTHC. Hệ thống hiển thị màn hình chi tiết hồ sơ thành công.
	Yêu cầu truy vấn

	 
	LĐ chọn file kết quả TTHC cần ký số. Hệ thống hiển thị nút ký duyệt.
	Yêu cầu truy vấn

	 
	LĐ thực hiện ký duyệt. Hệ thống hiển thị màn hình ký duyệt thành công.
	Yêu cầu truy vấn

	 
	Hệ thống gửi thông tin hồ sơ TTHC đã ký duyệt lên Blockchain qua API. Blockchain tiếp nhận thông tin và lưu lại.
	Dữ liệu đầu vào

	IV
	Hồ sơ lưu trữ
	 

	94
	Quản lý hồ sơ giải quyết TTHC đã hoàn thành
	 

	 
	CBNV, GV, LĐ xem danh sách hồ sơ giải quyết TTHC đã hoàn thành. Hệ thống hiển thị danh sách hồ sơ thành công.
	Dữ liệu đầu ra

	 
	CBNV, GV, LĐ lọc danh sách hồ sơ giải quyết TTHC theo trạng thái. Hệ thống hiển thị danh sách hồ sơ thành công.
	Yêu cầu truy vấn

	 
	CBNV, GV, LĐ lọc hồ sơ giải quyết TTHC theo loại TTHC. Hệ thống hiển thị danh sách hồ sơ TTHC thành công.
	Yêu cầu truy vấn

	 
	CBNV, GV, LĐ chọn tìm kiếm hồ sơ TTHC đã hoàn thành. Hệ thống hiển thị danh sách hồ sơ TTHC thành công.
	Yêu cầu truy vấn

	 
	CBNV, GV, LĐ xem chi tiết hồ sơ TTHC đã hoàn thành. Hệ thống cho phép xem chi tiết hồ sơ TTHC thành công.
	Dữ liệu đầu ra

	 
	CBNV, GV, LĐ xuất file excel danh sách hồ sơ TTHC đã hoàn thành. Hệ thống xuất file excel danh sách hồ sơ TTHC hoàn thành thành công.
	Dữ liệu đầu ra

	95
	Quản lý hồ sơ TTHC đã/chưa trả kết quả
	 

	 
	CBNV, GV, LĐ xem danh sách hồ sơ TTHC đã trả kết quả. Hệ thống hiển thị danh sách hồ sơ TTHC thành công.
	Dữ liệu đầu ra

	 
	CBNV, GV, LĐ chọn tìm kiếm hồ sơ TTHC đã trả kết quả. Hệ thống hiển thị danh sách hồ sơ TTHC thành công.
	Yêu cầu truy vấn

	 
	CBNV, GV, LĐ xem chi tiết hồ sơ TTHC đã trả kết quả. Hệ thống cho phép xem chi tiết hồ sơ thành công.
	Dữ liệu đầu ra

	 
	CBNV, GV, LĐ xuất file excel danh sách hồ sơ TTHC đã trả kết quả. Hệ thống xuất file excel danh sách hồ sơ TTHC đã trả kết quả thành công.
	Dữ liệu đầu ra

	96
	Quản lý hồ sơ TTHC từ chối giải quyết
	 

	 
	CBNV, GV, LĐ xem danh sách hồ sơ TTHC từ chối giải quyết. Hệ thống hiển thị danh sách hồ sơ TTHC thành công.
	Dữ liệu đầu ra

	 
	CBNV, GV, LĐ chọn tìm kiếm hồ sơ TTHC từ chối giải quyết. Hệ thống hiển thị danh sách hồ sơ TTHC thành công.
	Yêu cầu truy vấn

	 
	CBNV, GV, LĐ xem chi tiết hồ sơ TTHC từ chối giải quyết. Hệ thống cho phép xem chi tiết hồ sơ thành công.
	Dữ liệu đầu ra

	 
	CBNV, GV, LĐ xuất file excel danh sách hồ sơ TTHC từ chối giải quyết. Hệ thống xuất file excel danh sách hồ sơ TTHC từ chối giải quyết thành công.
	Dữ liệu đầu ra

	C
	Ứng dụng di động Android/Ios dành cho giáo viên
	 

	97
	Quản lý điểm môn học trên ứng dụng di động
	 

	 
	GV xem danh sách điểm môn học. UDDĐ hiển thị danh sách điểm môn học thành công
	Dữ liệu đầu ra

	 
	GV thêm điểm môn học. UDDĐ hiển thị thông báo thêm mới thành công.
	Dữ liệu đầu vào

	 
	GV sửa điểm môn học. UDDĐ hiển thị thông báo cập nhật thành công.
	Dữ liệu đầu vào

	98
	Quản lý đánh giá môn học trên ứng dụng di động
	 

	 
	GV xem danh sách đánh giá môn học. UDDĐ hiển thị danh sách đánh giá môn học thành công.
	Dữ liệu đầu ra

	 
	GV thêm đánh giá môn học. UDDĐ hiển thị thông báo thêm mới thành công.
	Dữ liệu đầu vào

	 
	GV sửa đánh giá môn học. UDDĐ hiển thị thông báo cập nhật thành công.
	Dữ liệu đầu vào

	99
	Quản lý nghỉ phép và vắng mặt trên ứng dụng di động
	 

	 
	GV xem danh sách nghỉ phép và vắng mặt. UDDĐ hiển thị chi tiết danh sách nghỉ phép và vắng mặt thành công.
	Dữ liệu đầu ra

	 
	GV thêm nghỉ phép và vắng mặt. UDDĐ hiển thị thông báo thêm mới thành công.
	Dữ liệu đầu vào

	 
	GV sửa nghỉ phép và vắng mặt. UDDĐ hiển thị thông báo cập nhật thành công.
	Dữ liệu đầu vào

	100
	Quản lý thông tin học sinh trên ứng dụng di động
	 

	 
	GV xem danh sách học sinh. UDDĐ hiển thị chi tiết danh sách học sinh thành công.
	Dữ liệu đầu ra

	 
	GV xem chi tiết thông tin học sinh. UDDĐ hiển thị chi tiết thông tin học sinh thành công.
	Dữ liệu đầu ra

	 
	GV xem kết quả học tập của học sinh. UDDĐ hiển thị thông tin kết quả học tập của học sinh thành công.
	Dữ liệu đầu ra

	101
	Quét mã QRCode đăng nhập trên ứng dụng web
	 

	 
	GV chọn quét mã QRCode đăng nhập trên ứng dụng Web. UDDĐ hiển thị giao diện quét mã Qrcode.
	Yêu cầu truy vấn

	 
	GV xác thực đăng nhập từ QRCode. UDDĐ lưu thông tin và hiển thị thông báo đăng nhập thành công.
	Dữ liệu đầu vào

	 
	GV hủy xác thực đăng nhập từ QRCode. UDDĐ đóng giao diện quét mã QRCode và quay lại giao diện trước đó.
	Yêu cầu truy vấn

	 
	Hệ thống gửi yêu cầu đăng nhập qua mã Qrcode. PMDC xác nhận yêu cầu đăng nhập hệ thống qua mã QRCode và tiến hành đăng nhập.
	Yêu cầu truy vấn

	102
	Quản lý thông báo trên ứng dụng di động
	 

	 
	GV xem danh sách thông báo. UDDĐ hiển thị danh sách thông báo của người dùng.
	Dữ liệu đầu ra

	 
	GV lọc danh sách thông báo theo trạng thái. UDDĐ hiển thị danh sách thông báo thành công.
	Yêu cầu truy vấn

	 
	GV xem chi tiết thông báo. UDDĐ hiển thị chi tiết thông báo thành công.
	Dữ liệu đầu ra

	 
	GV xác nhận chuyển tất cả thông báo chưa xem thành đã xem. UDDĐ lưu thông tin và chuyển trạng thái của thông báo.
	Dữ liệu đầu ra

	103
	Quản lý thông tin tài khoản cá nhân
	 

	 
	GV xem thông tin tài khoản. UDDĐ hiển thị chi tiết thông tin tài khoản của người dùng.
	Dữ liệu đầu ra

	 
	GV chỉnh sửa thông tin tài khoản. UDDĐ hiển thị giao diện chỉnh sửa thông tin tài khoản.
	Dữ liệu đầu vào

	 
	GV cập nhật ảnh đại diện. UDDĐ cho phép cập nhật ảnh đại diện
	Yêu cầu truy vấn

	 
	GV đổi mật khẩu đăng nhập. UDDĐ cho phép đổi mật khẩu đăng nhập.
	Yêu cầu truy vấn

	D
	Khai thác dữ liệu, báo cáo thống kê
	 

	I
	Khai thác dữ liệu
	 

	104
	Khai thác thông tin trường học
	 

	 
	CBNV, GV, LĐ tìm kiếm thông tin trường học. Hệ thống hiển thị thông tin trường học thành công.
	Yêu cầu truy vấn

	 
	CBNV, GV, LĐ xem chi tiết thông tin trường học. Hệ thống hiển thị chi tiết thông tin trường học thành công.
	Dữ liệu đầu ra

	 
	CBNV, GV, LĐ xuất file excel thông tin trường học. Hệ thống xuất dữ liệu ra file excel thành công.
	Dữ liệu đầu ra

	105
	Khai thác thông tin cán bộ, giáo viên
	 

	 
	CBNV, GV, LĐ tìm kiếm thông tin cán bộ, giáo viên. Hệ thống hiển thị thông tin cán bộ, giáo viên thành công.
	Yêu cầu truy vấn

	 
	CBNV, GV, LĐ xem chi tiết thông tin cán bộ, giáo viên. Hệ thống hiển thị chi tiết thông tin cán bộ, giáo viên thành công.
	Dữ liệu đầu ra

	 
	CBNV, GV, LĐ xuất file excel thông tin cán bộ, giáo viên. Hệ thống xuất dữ liệu ra file excel thành công.
	Dữ liệu đầu ra

	106
	Khai thác thông tin học sinh
	 

	 
	CBNV, GV, LĐ tìm kiếm thông tin học sinh. Hệ thống hiển thị thông tin học sinh thành công.
	Yêu cầu truy vấn

	 
	CBNV, GV, LĐ xem chi tiết thông tin học sinh. Hệ thống hiển thị chi tiết thông tin học sinh thành công.
	Dữ liệu đầu ra

	 
	CBNV, GV, LĐ xuất file excel thông tin học sinh. Hệ thống xuất dữ liệu ra file excel thành công.
	Dữ liệu đầu ra

	107
	Khai thác thông tin học bạ số
	 

	 
	CBNV, GV, LĐ tìm kiếm thông tin học bạ số. Hệ thống hiển thị thông tin học bạ số thành công.
	Yêu cầu truy vấn

	 
	CBNV, GV, LĐ xem chi tiết thông tin học bạ số. Hệ thống hiển thị chi tiết thông tin học bạ số thành công.
	Dữ liệu đầu ra

	 
	CBNV, GV, LĐ xuất file excel thông tin học bạ số. Hệ thống xuất dữ liệu ra file excel thành công.
	Dữ liệu đầu ra

	108
	Khai thác thông tin giải quyết TTHC
	 

	 
	CBNV, GV, LĐ tìm kiếm thông tin giải quyết TTHC. Hệ thống hiển thị thông tin giải quyết TTHC thành công.
	Yêu cầu truy vấn

	 
	CBNV, GV, LĐ xem chi tiết thông tin giải quyết TTHC. Hệ thống hiển thị chi tiết thông tin giải quyết TTHC thành công.
	Dữ liệu đầu ra

	 
	CBNV, GV, LĐ xuất file excel thông tin giải quyết TTHC. Hệ thống xuất dữ liệu ra file excel thành công.
	Dữ liệu đầu ra

	109
	Khai thác thông tin điểm thi tốt nghiệp THPT
	 

	 
	CBNV, GV, LĐ tìm kiếm thông tin điểm thi tốt nghiệp THPT. Hệ thống hiển thị thông tin điểm thi tốt nghiệp THPT thành công.
	Yêu cầu truy vấn

	 
	CBNV, GV, LĐ xem chi tiết thông tin điểm thi tốt nghiệp THPT. Hệ thống hiển thị chi tiết thông tin điểm thi tốt nghiệp THPT thành công.
	Dữ liệu đầu ra

	 
	CBNV, GV, LĐ xuất file excel thông tin điểm thi tốt nghiệp THPT. Hệ thống xuất dữ liệu ra file excel thành công.
	Dữ liệu đầu ra

	110
	Khai thác thông tin chứng chỉ và nghề
	 

	 
	CBNV, GV, LĐ tìm kiếm thông tin chứng chỉ và nghề. Hệ thống hiển thị thông tin chứng chỉ và nghề.
	Yêu cầu truy vấn

	 
	CBNV, GV, LĐ xem chi tiết thông tin chứng chỉ và nghề. Hệ thống hiển thị chi tiết thông tin chứng chỉ và nghề thành công.
	Dữ liệu đầu ra

	 
	[bookmark: _GoBack]CBNV, GV, LĐ xuất file excel thông tin chứng chỉ và nghề. Hệ thống xuất dữ liệu ra file excel thành công.
	Dữ liệu đầu ra

	II
	Quản lý báo cáo
	 

	II.1
	Báo cáo nghiệp vụ học bạ số
	 

	111
	Khai thác báo cáo tổng hợp thông tin người học
	 

	 
	CBNV, GV, LĐ xem báo cáo tổng hợp thông tin người học. Hệ thống hiển thị giao diện báo cáo thành công.
	Dữ liệu đầu ra

	 
	CBNV, GV, LĐ lọc điều kiện hiển thị dữ liệu báo cáo tổng hợp thông tin người học. Hệ thống hiển thị báo cáo thành công.
	Yêu cầu truy vấn

	 
	CBNV, GV, LĐ xuất file excel báo cáo tổng hợp thông tin người học. Hệ thống xuất file excel báo cáo tổng hợp thông tin người học thành công.
	Dữ liệu đầu ra

	112
	Khai thác báo cáo tổng hợp thông tin giáo viên
	 

	 
	CBNV, GV, LĐ xem báo cáo tổng hợp thông tin giáo viên. Hệ thống hiển thị giao diện báo cáo thành công.
	Dữ liệu đầu ra

	 
	CBNV, GV, LĐ lọc điều kiện hiển thị dữ liệu báo cáo tổng hợp thông tin giáo viên. Hệ thống hiển thị báo cáo thành công.
	Yêu cầu truy vấn

	 
	CBNV, GV, LĐ xuất file excel báo cáo tổng hợp thông tin giáo viên. Hệ thống xuất file excel báo cáo tổng hợp thông tin giáo viên thành công.
	Dữ liệu đầu ra

	113
	Khai thác báo cáo tổng hợp thông tin cán bộ quản lý
	 

	 
	CBNV, GV, LĐ xem báo cáo tổng hợp thông tin cán bộ quản lý. Hệ thống hiển thị giao diện báo cáo thành công.
	Dữ liệu đầu ra

	 
	CBNV, GV, LĐ lọc điều kiện hiển thị dữ liệu báo cáo tổng hợp thông tin cán bộ quản lý. Hệ thống hiển thị báo cáo thành công.
	Yêu cầu truy vấn

	 
	CBNV, GV, LĐ xuất file excel báo cáo tổng hợp thông tin cán bộ quản lý. Hệ thống xuất file excel báo cáo tổng hợp thông tin cán bộ quản lý thành công.
	Dữ liệu đầu ra

	114
	Khai thác báo cáo tổng hợp thông tin trường học
	 

	 
	CBNV, GV, LĐ xem báo cáo tổng hợp thông tin trường học. Hệ thống hiển thị giao diện báo cáo thành công.
	Dữ liệu đầu ra

	 
	CBNV, GV, LĐ lọc điều kiện hiển thị dữ liệu báo cáo tổng hợp thông tin trường học. Hệ thống hiển thị báo cáo thành công.
	Yêu cầu truy vấn

	 
	CBNV, GV, LĐ xuất file excel báo cáo tổng hợp thông tin trường học. Hệ thống xuất file excel báo cáo tổng hợp thông tin trường học thành công.
	Dữ liệu đầu ra

	115
	Khai thác báo cáo tổng hợp thông tin học bạ số
	 

	 
	CBNV, GV, LĐ xem báo cáo tổng hợp thông tin học bạ số. Hệ thống hiển thị giao diện báo cáo thành công.
	Dữ liệu đầu ra

	 
	CBNV, GV, LĐ lọc điều kiện hiển thị dữ liệu báo cáo tổng hợp thông tin học bạ số. Hệ thống hiển thị báo cáo thành công.
	Yêu cầu truy vấn

	 
	CBNV, GV, LĐ xuất file excel báo cáo tổng hợp thông tin học bạ số. Hệ thống xuất file excel báo cáo tổng hợp thông tin học bạ số thành công.
	Dữ liệu đầu ra

	116
	Khai thác báo cáo tổng hợp thông tin chứng thư số
	 

	 
	CBNV, GV, LĐ xem báo cáo tổng hợp thông tin chứng thư số. Hệ thống hiển thị giao diện báo cáo thành công.
	Dữ liệu đầu ra

	 
	CBNV, GV, LĐ lọc điều kiện hiển thị dữ liệu báo cáo tổng hợp thông tin chứng thư số. Hệ thống hiển thị báo cáo thành công.
	Yêu cầu truy vấn

	 
	CBNV, GV, LĐ xuất file excel báo cáo tổng hợp thông tin chứng thư số. Hệ thống xuất file excel báo cáo tổng hợp thông tin chứng thư số thành công.
	Dữ liệu đầu ra

	117
	Khai thác báo cáo thống kê về học sinh chuyển trường
	 

	 
	CBNV, GV, LĐ xem báo cáo thống kê về học sinh chuyển trường. Hệ thống hiển thị giao diện báo cáo thành công.
	Dữ liệu đầu ra

	 
	CBNV, GV, LĐ lọc điều kiện hiển thị dữ liệu báo cáo thống kê về học sinh chuyển trường. Hệ thống hiển thị báo cáo thành công.
	Yêu cầu truy vấn

	 
	CBNV, GV, LĐ xuất file excel báo cáo thống kê về học sinh chuyển trường. Hệ thống xuất file excel báo cáo thống kê về học sinh chuyển trường thành công.
	Dữ liệu đầu ra

	118
	Khai thác báo cáo thống kê về học sinh tốt nghiệp
	 

	 
	CBNV, GV, LĐ xem báo cáo thống kê về học sinh tốt nghiệp. Hệ thống hiển thị giao diện báo cáo thành công.
	Dữ liệu đầu ra

	 
	CBNV, GV, LĐ lọc điều kiện hiển thị dữ liệu báo cáo thống kê về học sinh tốt nghiệp. Hệ thống hiển thị báo cáo thành công.
	Yêu cầu truy vấn

	 
	CBNV, GV, LĐ xuất file excel báo cáo thống kê về học sinh tốt nghiệp. Hệ thống xuất file excel báo cáo thống kê về học sinh tốt nghiệp thành công.
	Dữ liệu đầu ra

	119
	Khai thác báo cáo thống kê tăng trưởng học sinh
	 

	 
	CBNV, GV, LĐ xem báo cáo thống kê tăng trưởng học sinh. Hệ thống hiển thị giao diện báo cáo thành công.
	Dữ liệu đầu ra

	 
	CBNV, GV, LĐ lọc điều kiện hiển thị dữ liệu báo cáo thống kê tăng trưởng học sinh. Hệ thống hiển thị báo cáo thành công.
	Yêu cầu truy vấn

	 
	CBNV, GV, LĐ xuất file excel báo cáo thống kê tăng trưởng học sinh. Hệ thống xuất file excel báo cáo thống kê tăng trưởng học sinh thành công.
	Dữ liệu đầu ra

	120
	Khai thác báo cáo thống kê tỷ lệ giáo viên
	 

	 
	CBNV, GV, LĐ xem báo cáo thống kê tỷ lệ giáo viên. Hệ thống hiển thị giao diện báo cáo thành công.
	Dữ liệu đầu ra

	 
	CBNV, GV, LĐ lọc điều kiện hiển thị dữ liệu báo cáo thống kê tỷ lệ giáo viên. Hệ thống hiển thị báo cáo thành công.
	Yêu cầu truy vấn

	 
	CBNV, GV, LĐ xuất file excel báo cáo thống kê tỷ lệ giáo viên. Hệ thống xuất file excel báo cáo thống kê tỷ lệ giáo viên thành công.
	Dữ liệu đầu ra

	121
	Khai thác báo cáo thống kê tỷ lệ cơ sở giáo dục
	 

	 
	CBNV, GV, LĐ xem báo cáo thống kê tỷ lệ cơ sở giáo dục. Hệ thống hiển thị giao diện báo cáo thành công.
	Dữ liệu đầu ra

	 
	CBNV, GV, LĐ lọc điều kiện hiển thị dữ liệu báo cáo thống kê tỷ lệ cơ sở giáo dục. Hệ thống hiển thị báo cáo thành công.
	Yêu cầu truy vấn

	 
	CBNV, GV, LĐ xuất file excel báo cáo thống kê tỷ lệ cơ sở giáo dục. Hệ thống xuất file excel báo cáo thống kê tỷ lệ cơ sở giáo dục thành công.
	Dữ liệu đầu ra

	122
	Khai thác báo cáo thống kê học bạ số
	 

	 
	CBNV, GV, LĐ xem báo cáo thống kê học bạ số. Hệ thống hiển thị giao diện báo cáo thành công.
	Dữ liệu đầu ra

	 
	CBNV, GV, LĐ lọc điều kiện hiển thị dữ liệu báo cáo thống kê học bạ số. Hệ thống hiển thị báo cáo thành công.
	Yêu cầu truy vấn

	 
	CBNV, GV, LĐ xuất file excel báo cáo thống kê học bạ số. Hệ thống xuất tệp tin thành công.
	Dữ liệu đầu ra

	123
	Xem báo cáo thống kê học sinh đã chuyển trường
	 

	 
	CBNV, GV, LĐ xem báo cáo thống kê học sinh đã chuyển trường. Hệ thống hiển thị giao diện báo cáo thành công.
	Dữ liệu đầu ra

	 
	CBNV, GV, LĐ lọc điều kiện hiển thị dữ liệu báo cáo thống kê học sinh đã chuyển trường. Hệ thống hiển thị báo cáo thành công.
	Yêu cầu truy vấn

	 
	CBNV, GV, LĐ xuất file excel báo cáo thống kê học sinh đã chuyển trường. Hệ thống xuất file excel báo cáo thống kê học sinh đã chuyển trường thành công.
	Dữ liệu đầu ra

	124
	Xem báo cáo thống kê học sinh xin học lại
	 

	 
	CBNV, GV, LĐ xem báo cáo thống kê học sinh xin học lại. Hệ thống hiển thị giao diện báo cáo thành công.
	Dữ liệu đầu ra

	 
	CBNV, GV, LĐ lọc điều kiện hiển thị dữ liệu báo cáo thống kê học sinh xin học lại. Hệ thống hiển thị báo cáo thành công.
	Yêu cầu truy vấn

	 
	CBNV, GV, LĐ xuất file excel báo cáo thống kê học sinh xin học lại. Hệ thống xuất file excel báo cáo thống kê học sinh xin học lại thành công.
	Dữ liệu đầu ra

	125
	Xem báo cáo thống kê chứng chỉ và nghề
	 

	 
	CBNV, GV, LĐ xem báo cáo thống kê chứng chỉ và nghề. Hệ thống hiển thị giao diện báo cáo thành công.
	Dữ liệu đầu ra

	 
	CBNV, GV, LĐ lọc điều kiện hiển thị dữ liệu báo cáo thống kê chứng chỉ và nghề. Hệ thống hiển thị báo cáo thành công.
	Yêu cầu truy vấn

	 
	CBNV, GV, LĐ xuất file excel báo cáo thống kê chứng chỉ và nghề. Hệ thống xuất file excel báo cáo thống kê chứng chỉ và nghề thành công.
	Dữ liệu đầu ra

	II.2
	Báo cáo giải quyết TTHC
	 

	126
	Xem báo cáo tình hình thụ lý hồ sơ giải quyết TTHC
	 

	 
	CBNV, GV, LĐ xem báo cáo tình hình thụ lý hồ sơ giải quyết TTHC. Hệ thống hiển thị chi tiết báo cáo tình hình thụ lý hồ sơ giải quyết TTHC thành công.
	Dữ liệu đầu ra

	 
	CBNV, GV, LĐ xuất file excel báo cáo tình hình thụ lý hồ sơ giải quyết TTHC. Hệ thống xuất file excel báo cáo tình hình thụ lý hồ sơ giải quyết TTHC thành công.
	Dữ liệu đầu ra

	127
	Xem báo cáo tiếp nhận hồ sơ TTHC
	 

	 
	CBNV, GV, LĐ xem báo cáo tiếp nhận hồ sơ TTHC. Hệ thống hiển thị chi tiết báo cáo tiếp nhận hồ sơ TTHC thành công.
	Dữ liệu đầu ra

	 
	CBNV, GV, LĐ lọc số liệu báo cáo tiếp nhận hồ sơ TTHC theo hình thức tiếp nhận. Hệ thống hiển thị danh sách hồ sơ thành công.
	Yêu cầu truy vấn

	 
	CBNV, GV, LĐ xuất file excel dữ liệu báo cáo tiếp nhận hồ sơ TTHC. Hệ thống xuất file excel danh sách hồ sơ TTHC đã tiếp nhận thành công.
	Dữ liệu đầu ra

	128
	Xem báo cáo thống kê hồ sơ TTHC theo trạng thái hồ sơ
	 

	 
	CBNV, GV, LĐ xem báo cáo thống kê hồ sơ TTHC theo trạng thái hồ sơ. Hệ thống hiển thị chi tiết báo cáo thống kê hồ sơ theo trạng thái hồ sơ thành công.
	Dữ liệu đầu ra

	 
	CBNV, GV, LĐ lọc số liệu báo cáo thống kê hồ sơ TTHC theo loại TTHC. Hệ thống hiển thị danh sách hồ sơ thành công.
	Yêu cầu truy vấn

	 
	CBNV, GV, LĐ xuất file excel dữ liệu báo cáo thống kê hồ sơ TTHC theo trạng thái hồ sơ. Hệ thống xuất file excel danh sách hồ sơ TTHC theo trạng thái hồ sơ thành công.
	Dữ liệu đầu ra

	129
	Xem báo cáo thống kê hồ sơ TTHC đã trả kết quả
	 

	 
	CBNV, GV, LĐ xem báo cáo thống kê hồ sơ TTHC đã trả kết quả. Hệ thống hiển thị chi tiết báo cáo thống kê hồ sơ đã trả kết quả thành công.
	Dữ liệu đầu ra

	 
	CBNV, GV, LĐ lọc số liệu báo cáo thống kê hồ sơ TTHC đã trả kết quả theo hình thức nhận kết quả. Hệ thống hiển thị danh sách hồ sơ thành công.
	Yêu cầu truy vấn

	 
	CBNV, GV, LĐ xuất file excel dữ liệu báo cáo thống kê hồ sơ TTHC đã trả kết quả. Hệ thống xuất file excel báo cáo thống kê hồ sơ TTHC đã trả kết quả thành công.
	Dữ liệu đầu ra

	E
	Quản trị hệ thống
	 

	I
	Đăng nhập/đăng xuất
	 

	130
	Đăng nhập/đăng xuất bằng VNeID
	 

	 
	CBNV, GV, LĐ, QTHT đăng nhập hệ thống từ VNeID. Hệ thống rà soát xác thực tài khoản cho người dùng truy cập hệ thống.
	Yêu cầu truy vấn

	 
	CBNV, GV, LĐ, QTHT đăng xuất hệ thống. Hệ thống quay về màn đăng nhập.
	Dữ liệu đầu ra

	131
	Cung cấp mã QRCode cho UDDĐ đăng nhập
	 

	 
	APP gửi yêu cầu quét mã QRCode đăng nhập hệ thống. Hệ thống hiển thị mã QRCode theo yêu cầu.
	Yêu cầu truy vấn

	 
	APP quét mã QRCode đăng nhập hệ thống. Hệ thống xác thực và đăng nhập hệ thống.
	Yêu cầu truy vấn

	II
	Quản lý đồng bộ, kết nối, chia sẻ dữ liệu qua API
	 

	II.1
	Quản lý đồng bộ dữ liệu
	 

	132
	Đồng bộ dữ liệu thông tin trường học qua API
	 

	 
	Hệ thống gửi yêu cầu đồng bộ dữ liệu thông tin trường học qua API. HBS tiếp nhận và kiểm tra yêu cầu.
	Yêu cầu truy vấn

	 
	Hệ thống đóng gói gửi dữ liệu thông tin trường học. HBS tiếp nhận dữ liệu thông tin trường học.
	Yêu cầu truy vấn

	133
	Đồng bộ dữ liệu thông tin cán bộ, giáo viên qua API
	 

	 
	Hệ thống gửi yêu cầu đồng bộ dữ liệu thông tin cán bộ, giáo viên qua API. HBS tiếp nhận và kiểm tra yêu cầu.
	Yêu cầu truy vấn

	 
	Hệ thống đóng gói gửi dữ liệu thông tin cán bộ, giáo viên. HBS tiếp nhận dữ liệu thông tin cán bộ, giáo viên.
	Yêu cầu truy vấn

	134
	Đồng bộ dữ liệu thông tin học sinh qua API
	 

	 
	Hệ thống gửi yêu cầu đồng bộ dữ liệu thông tin học sinh qua API. HBS tiếp nhận và kiểm tra yêu cầu.
	Yêu cầu truy vấn

	 
	Hệ thống đóng gói gửi dữ liệu thông tin học sinh. HBS tiếp nhận dữ liệu thông tin học sinh.
	Yêu cầu truy vấn

	135
	Đồng bộ dữ liệu thông tin học bạ số qua API
	 

	 
	Hệ thống gửi yêu cầu đồng bộ dữ liệu thông tin học bạ số qua API. HBS tiếp nhận và kiểm tra yêu cầu.
	Yêu cầu truy vấn

	 
	Hệ thống đóng gói gửi dữ liệu thông tin học bạ số. HBS tiếp nhận dữ liệu thông tin học bạ số.
	Yêu cầu truy vấn

	136
	Đồng bộ dữ liệu thông tin dữ liệu chuyển trường qua API
	 

	 
	Hệ thống gửi yêu cầu đồng bộ dữ liệu thông tin dữ liệu chuyển trường qua API. HBS tiếp nhận và kiểm tra yêu cầu.
	Yêu cầu truy vấn

	 
	Hệ thống đóng gói gửi dữ liệu thông tin dữ liệu chuyển trường. HBS tiếp nhận dữ liệu thông tin dữ liệu chuyển trường.
	Yêu cầu truy vấn

	137
	Đồng bộ dữ liệu kết quả giải quyết hồ sơ chuyển trường qua API
	 

	 
	Hệ thống gửi yêu cầu đồng bộ dữ liệu kết quả giải quyết hồ sơ chuyển trường qua API. HBS tiếp nhận và kiểm tra yêu cầu.
	Yêu cầu truy vấn

	 
	Hệ thống đóng gói gửi dữ liệu kết quả giải quyết hồ sơ chuyển trường. HBS tiếp nhận dữ liệu kết quả giải quyết hồ sơ chuyển trường.
	Yêu cầu truy vấn

	138
	Đồng bộ dữ liệu thông tin đăng ký học lại qua API
	 

	 
	Hệ thống gửi yêu cầu đồng bộ dữ liệu thông tin đăng ký học lại qua API. HBS tiếp nhận và kiểm tra yêu cầu.
	Yêu cầu truy vấn

	 
	Hệ thống đóng gói gửi dữ liệu thông tin đăng ký học lại. HBS tiếp nhận dữ liệu thông tin đăng ký học lại.
	Yêu cầu truy vấn

	139
	Đồng bộ dữ liệu kết quả giải quyết hồ sơ đăng ký học lại qua API
	 

	 
	Hệ thống gửi yêu cầu đồng bộ dữ liệu kết quả giải quyết hồ sơ đăng ký học lại qua API. HBS tiếp nhận và kiểm tra yêu cầu.
	Yêu cầu truy vấn

	 
	Hệ thống đóng gói gửi dữ liệu kết quả giải quyết hồ sơ đăng ký học lại. HBS tiếp nhận dữ liệu kết quả giải quyết hồ sơ đăng ký học lại.
	Yêu cầu truy vấn

	140
	Đồng bộ dữ liệu thông tin tiếp nhận học sinh về nước qua API
	 

	 
	Hệ thống gửi yêu cầu đồng bộ dữ liệu thông tin tiếp nhận học sinh về nước qua API. HBS tiếp nhận và kiểm tra yêu cầu.
	Yêu cầu truy vấn

	 
	Hệ thống đóng gói gửi dữ liệu dữ liệu thông tin tiếp nhận học sinh về nước. HBS tiếp nhận dữ liệu thông tin tiếp nhận học sinh về nước.
	Yêu cầu truy vấn

	141
	Đồng bộ dữ liệu kết quả giải quyết hồ sơ tiếp nhận học sinh về nước qua API
	 

	 
	Hệ thống gửi yêu cầu đồng bộ dữ liệu kết quả giải quyết hồ sơ tiếp nhận học sinh về nước qua API. HBS tiếp nhận và kiểm tra yêu cầu.
	Yêu cầu truy vấn

	 
	Hệ thống đóng gói gửi dữ liệu kết quả giải quyết hồ sơ tiếp nhận học sinh về nước. HBS tiếp nhận dữ liệu kết quả giải quyết hồ sơ tiếp nhận học sinh về nước.
	Yêu cầu truy vấn

	142
	Đồng bộ dữ liệu thông tin tiếp nhận học sinh nước ngoài qua API
	 

	 
	Hệ thống gửi yêu cầu đồng bộ dữ liệu thông tin tiếp nhận học sinh nước ngoài qua API. HBS tiếp nhận và kiểm tra yêu cầu.
	Yêu cầu truy vấn

	 
	Hệ thống đóng gói gửi dữ liệu thông tin tiếp nhận học sinh nước ngoài. HBS tiếp nhận dữ liệu thông tin tiếp nhận học sinh nước ngoài.
	Yêu cầu truy vấn

	143
	Đồng bộ dữ liệu kết quả giải quyết hồ sơ tiếp nhận học sinh nước ngoài qua API
	 

	 
	Hệ thống gửi yêu cầu đồng bộ dữ liệu kết quả giải quyết hồ sơ tiếp nhận học sinh nước ngoài qua API. HBS tiếp nhận và kiểm tra yêu cầu.
	Yêu cầu truy vấn

	 
	Hệ thống đóng gói gửi dữ liệu kết quả giải quyết hồ sơ tiếp nhận học sinh nước ngoài. HBS tiếp nhận dữ liệu kết quả giải quyết hồ sơ tiếp nhận học sinh nước ngoài.
	Yêu cầu truy vấn

	144
	Đồng bộ danh sách điều chỉnh học bạ số đã duyệt qua API
	 

	 
	Hệ thống gửi yêu cầu đồng bộ dữ liệu danh sách điều chỉnh học bạ số đã duyệt qua API. HTK tiếp nhận và kiểm tra yêu cầu.
	Yêu cầu truy vấn

	 
	Hệ thống đóng gói gửi dữ liệu danh sách điều chỉnh học bạ số đã duyệt. HTK tiếp nhận dữ liệu danh sách điều chỉnh học bạ số đã duyệt.
	Yêu cầu truy vấn

	145
	Đồng bộ kết quả điều chỉnh thông tin học bạ số qua API
	 

	 
	Hệ thống gửi yêu cầu đồng bộ dữ liệu kết quả điều chỉnh thông tin học bạ số qua API. HTK tiếp nhận và kiểm tra yêu cầu.
	Yêu cầu truy vấn

	 
	Hệ thống đóng gói gửi dữ liệu kết quả điều chỉnh thông tin học bạ số. HTK tiếp nhận dữ liệu kết quả điều chỉnh thông tin học bạ số.
	Yêu cầu truy vấn

	146
	Đồng bộ yêu cầu thu hồi học bạ số qua API
	 

	 
	Hệ thống gửi yêu cầu đồng bộ dữ liệu yêu cầu thu hồi học bạ số qua API. HTK tiếp nhận và kiểm tra yêu cầu.
	Yêu cầu truy vấn

	 
	Hệ thống đóng gói gửi dữ liệu yêu cầu thu hồi học bạ số. HTK tiếp nhận dữ liệu yêu cầu thu hồi học bạ số.
	Yêu cầu truy vấn

	147
	Đồng bộ dữ liệu chứng chỉ và nghề qua API
	 

	 
	Hệ thống gửi yêu cầu đồng bộ dữ liệu chứng chỉ và nghề qua API. HBS tiếp nhận và kiểm tra yêu cầu.
	Yêu cầu truy vấn

	 
	Hệ thống đóng gói gửi dữ liệu chứng chỉ và nghề. HBS tiếp nhận dữ liệu chứng chỉ và nghề.
	Yêu cầu truy vấn

	II.2
	Quản lý chia sẻ, tiếp nhận dữ liệu qua API
	 

	148
	Cung cấp API cập nhật thông tin hồ sơ tiếp nhận học sinh chuyển trường
	 

	 
	Hệ thống gửi yêu cầu xác thực API cập nhật thông tin hồ sơ tiếp nhận học sinh chuyển trường. HBS, HTK kiểm tra yêu cầu xác thực.
	Yêu cầu truy vấn

	 
	HBS, HTK đóng gói gửi dữ liệu thông tin hồ sơ tiếp nhận học sinh chuyển trường. Hệ thống tiếp nhận dữ liệu thông tin hồ sơ tiếp nhận học sinh chuyển trường, lưu lại dữ liệu và ghi log yêu cầu cập nhật.
	Dữ liệu đầu vào

	149
	Cung cấp API cập nhật thông tin hồ sơ đăng ký học lại
	 

	 
	Hệ thống gửi yêu cầu xác thực API cập nhật thông tin hồ sơ đăng ký học lại. HBS, HTK kiểm tra yêu cầu xác thực.
	Yêu cầu truy vấn

	 
	HBS, HTK đóng gói gửi dữ liệu thông tin hồ sơ đăng ký học lại. Hệ thống tiếp nhận thông tin hồ sơ đăng ký học lại, lưu lại dữ liệu và ghi log yêu cầu cập nhật.
	Dữ liệu đầu vào

	150
	Cung cấp API cập nhật thông tin hồ sơ tiếp nhận học sinh về nước
	 

	 
	Hệ thống gửi yêu cầu xác thực API cập nhật thông tin hồ sơ tiếp nhận học sinh về nước. HBS, HTK kiểm tra yêu cầu xác thực.
	Yêu cầu truy vấn

	 
	HBS, HTK đóng gói gửi dữ liệu thông tin hồ sơ tiếp nhận học sinh về nước. Hệ thống tiếp nhận dữ liệu thông tin hồ sơ tiếp nhận học sinh về nước, lưu lại dữ liệu và ghi log yêu cầu cập nhật.
	Dữ liệu đầu vào

	151
	Cung cấp API cập nhật thông tin hồ sơ tiếp nhận học sinh nước ngoài
	 

	 
	Hệ thống gửi yêu cầu xác thực API cập nhật thông tin hồ sơ tiếp nhận học sinh nước ngoài. HBS, HTK kiểm tra yêu cầu xác thực.
	Yêu cầu truy vấn

	 
	HBS, HTK đóng gói gửi dữ liệu thông tin hồ sơ tiếp nhận học sinh nước ngoài. Hệ thống tiếp nhận dữ liệu thông tin hồ sơ tiếp nhận học sinh nước ngoài, lưu lại dữ liệu và ghi log yêu cầu cập nhật.
	Dữ liệu đầu vào

	152
	Cung cấp API cập nhật danh mục từ điển
	 

	 
	Hệ thống gửi yêu cầu xác thực API cập nhật danh mục từ điển. HBS, HTK kiểm tra yêu cầu xác thực.
	Yêu cầu truy vấn

	 
	HBS, HTK đóng gói gửi dữ liệu danh mục từ điển. Hệ thống tiếp nhận dữ liệu danh mục từ điển, lưu lại dữ liệu và ghi log yêu cầu cập nhật.
	Dữ liệu đầu vào

	153
	Cung cấp API cập nhật thông tin giáo viên
	 

	 
	Hệ thống gửi yêu cầu xác thực API cập nhật thông tin giáo viên. HBS, HTK kiểm tra yêu cầu xác thực.
	Yêu cầu truy vấn

	 
	HBS, HTK đóng gói gửi dữ liệu thông tin giáo viên. Hệ thống tiếp nhận dữ liệu thông tin giáo viên, lưu lại dữ liệu và ghi log yêu cầu cập nhật.
	Dữ liệu đầu vào

	154
	Cung cấp API cập nhật thông tin hồ sơ học sinh
	 

	 
	Hệ thống gửi yêu cầu xác thực API cập nhật thông tin hồ sơ học sinh. HBS, HTK kiểm tra yêu cầu xác thực.
	Yêu cầu truy vấn

	 
	HBS, HTK đóng gói gửi dữ liệu thông tin hồ sơ học sinh. Hệ thống tiếp nhận dữ liệu thông tin hồ sơ học sinh, lưu lại dữ liệu và ghi log yêu cầu cập nhật.
	Dữ liệu đầu vào

	155
	Cung cấp API cập nhật thông tin học bạ
	 

	 
	Hệ thống gửi yêu cầu xác thực API cập nhật thông tin học bạ. HBS, HTK kiểm tra yêu cầu xác thực.
	Yêu cầu truy vấn

	 
	HBS, HTK đóng gói gửi dữ liệu thông tin học bạ. Hệ thống tiếp nhận dữ liệu thông tin học bạ, lưu lại dữ liệu và ghi log yêu cầu cập nhật.
	Dữ liệu đầu vào

	156
	Cung cấp API cập nhật thông tin lớp học
	 

	 
	Hệ thống gửi yêu cầu xác thực API cập nhật thông tin lớp học. HBS, HTK kiểm tra yêu cầu xác thực.
	Yêu cầu truy vấn

	 
	HBS, HTK đóng gói gửi dữ liệu thông tin lớp học. Hệ thống tiếp nhận dữ liệu thông tin lớp học, lưu lại dữ liệu và ghi log yêu cầu cập nhật.
	Dữ liệu đầu vào

	157
	Cung cấp API cập nhật điểm thi tốt nghiệp THPT
	 

	 
	Hệ thống gửi yêu cầu xác thực API cập nhật điểm thi tốt nghiệp THPT. HTK kiểm tra yêu cầu xác thực.
	Yêu cầu truy vấn

	 
	HTK đóng gói gửi dữ liệu điểm thi tốt nghiệp THPT. Hệ thống tiếp nhận dữ liệu điểm thi tốt nghiệp THPT, lưu lại dữ liệu và ghi log yêu cầu cập nhật.
	Dữ liệu đầu vào

	III
	Quản lý log hệ thống
	 

	158
	Quản lý danh sách log hành động
	 

	 
	QTHT chọn chức năng quản lý danh sách log hành động. Hệ thống hiển thị màn hình quản lý danh sách log hành động. 
	Yêu cầu truy vấn

	 
	QTHT thực hiện tìm kiếm log hành động. Hệ thống hiển thị kết quả log hành động .
	Yêu cầu truy vấn

	 
	QTHT xuất file excel danh sách log hành động. Hệ thống xuất file excel danh sách log hành động và thông báo.
	Dữ liệu đầu ra

	159
	Quản lý log lỗi
	 

	 
	QTHT chọn chức năng quản lý log lỗi. Hệ thống hiển thị màn hình quản lý log lỗi.
	Yêu cầu truy vấn

	 
	QTHT thực hiện tìm kiếm log lỗi. Hệ thống trả về kết quả tìm kiếm log lỗi.
	Yêu cầu truy vấn

	 
	QTHT xuất file excel danh sách log lỗi. Hệ thống xuất file excel danh sách log lỗi thành công.
	Dữ liệu đầu ra

	160
	Quản lý log đăng nhập/đăng xuất
	 

	 
	QTHT chọn chức năng quản lý lịch sử đăng nhập. Hệ thống hiển thị màn hình quản lý lịch sử đăng nhập.
	Yêu cầu truy vấn

	 
	QTHT thực hiện tìm kiếm đăng nhập. Hệ thống trả về kết quả tìm kiếm theo các tiêu chí.
	Yêu cầu truy vấn

	 
	QTHT xuất file excel danh sách lịch sử đăng nhập. Hệ thống xuất file excel danh sách lịch sử đăng nhập thành công. 
	Dữ liệu đầu ra

	161
	Quản lý chính sách lưu trữ nhật ký tác động hệ thống
	 

	 
	QTHT chọn Quản lý chính sách lưu trữ nhật ký tác động hệ thống. Hệ thống hiển thị màn hình Quản lý chính sách lưu trữ nhật ký tác động hệ thống. 
	Dữ liệu đầu vào

	 
	QTHT thực hiện tìm kiếm chính sách. Hệ thống trả về kết quả tìm kiếm theo các tiêu chí.
	Yêu cầu truy vấn

	 
	QTHT xuất file excel quản lý chính sách lưu trữ nhật ký tác động hệ thống. Hệ thống xuất file excel quản lý chính sách lưu trữ nhật ký tác động hệ thống thành công.
	Dữ liệu đầu ra

	IV
	Giám sát kết nối, chia sẻ dữ liệu
	 

	162
	Giám sát thông tin chia sẻ dữ liệu
	 

	 
	QTHT giám sát độ trễ của dịch vụ chia sẻ dữ liệu. Hệ thống hiển thị kết quả giám sát thành công.
	Yêu cầu truy vấn

	 
	QTHT giám sát các chính sách (quota) của dịch vụ chia sẻ dữ liệu. Hệ thống hiển thị kết quả giám sát thành công.
	Yêu cầu truy vấn

	 
	QTHT giám sát tình trạng dịch vụ của dịch vụ chia sẻ dữ liệu. Hệ thống hiển thị kết quả giám sát thành công.
	Yêu cầu truy vấn

	 
	QTHT giám sát ứng dụng sử dụng dịch vụ chia sẻ dữ liệu. Hệ thống hiển thị kết quả giám sát thành công.
	Yêu cầu truy vấn

	163
	Giám sát thông tin kết nối dữ liệu
	 

	 
	QTHT giám sát độ trễ của dịch vụ đồng bộ dữ liệu. Hệ thống hiển thị kết quả giám sát thành công.
	Yêu cầu truy vấn

	 
	QTHT giám sát các chính sách (quota) của dịch vụ đồng bộ liệu. Hệ thống hiển thị kết quả giám sát thành công.
	Yêu cầu truy vấn

	 
	QTHT giám sát tình trạng dịch vụ của dịch vụ đồng bộ dữ liệu. Hệ thống hiển thị kết quả giám sát thành công.
	Yêu cầu truy vấn

	 
	QTHT giám sát ứng dụng sử dụng dịch vụ đồng bộ dữ liệu. Hệ thống hiển thị kết quả giám sát thành công.
	Yêu cầu truy vấn

	V
	Quản lý người dùng và phân quyền
	 

	V.1
	Quản lý người dùng
	 

	164
	Xem danh sách thông tin người dùng
	 

	 
	QTHT chọn xem danh sách thông tin người dùng. Hệ thống hiển thị danh sách thông tin người dùng.
	Dữ liệu đầu ra

	 
	QTHT tìm kiếm thông tin người dùng. Hệ thống hiển thị danh sách thông tin người dùng theo điều kiện tìm kiếm.
	Yêu cầu truy vấn

	 
	QTHT nhập trang thông tin danh sách người dùng. Hệ thống hiển thị danh sách thông tin người dùng theo số trang thành công.
	Yêu cầu truy vấn

	 
	QTHT xuất file excel danh sách thông tin người dùng. Hệ thống xuất danh sách thông tin người dùng thành công.
	Dữ liệu đầu ra

	165
	Thêm mới thông tin người dùng
	 

	 
	QTHT chọn chức năng thêm mới thông tin người dùng. Hệ thống hiển thị màn hình thêm mới.
	Dữ liệu đầu vào

	 
	QTHT nhập các trường thông tin người dùng. Hệ thống kiểm tra cho phép lưu.
	Dữ liệu đầu vào

	 
	QTHT chọn lưu thông tin người dùng. Hệ thống lưu thông tin người dùng và hiển thị thông báo thêm mới thành công.
	Dữ liệu đầu vào

	166
	Chỉnh sửa thông tin người dùng
	 

	 
	QTHT chọn chức năng chỉnh sửa thông tin người dùng. Hệ thống hiển thị giao diện chỉnh sửa thông tin người dùng.
	Dữ liệu đầu vào

	 
	QTHT nhập thông tin chỉnh sửa. Hệ thống kiểm tra thông tin và cho phép lưu.
	Dữ liệu đầu vào

	 
	QTHT đổi mật khẩu người dùng. Hệ thống lưu thông tin và hiển thị thông báo đổi mật khẩu người dùng thành công.
	Dữ liệu đầu vào

	 
	QTHT nhập thông tin ảnh đại diện. Hệ thống lưu thông tin và hiển thị thông báo cập nhật ảnh đại diện thành công.
	Dữ liệu đầu vào

	 
	QTHT chọn lưu thông tin chỉnh sửa người dùng. Hệ lưu thông tin và hiển thị thông báo chỉnh sửa thông tin người dùng thành công.
	Dữ liệu đầu vào

	167
	Xóa thông tin người dùng
	 

	 
	QTHT chọn chức năng xóa thông tin người dùng. Hệ thống hiển thị giao diện xác nhận xóa thông tin người dùng.
	Dữ liệu đầu ra

	 
	QTHT chọn xác nhận xóa thông tin người dùng. Hệ thống xóa thông tin và hiển thị thông báo xóa thông tin người dùng thành công.
	Dữ liệu đầu ra

	 
	QTHT chọn hủy thao tác xóa thông tin người dùng. Hệ thống đóng giao diện xác nhận xóa và quay lại giao diện trước đó.
	Dữ liệu đầu ra

	168
	Khóa/Mở khóa thông tin người dùng
	 

	 
	QTHT chọn chức năng khóa/mở khóa thông tin người dùng. Hệ thống lưu thông tin và hiển thị thông báo khóa/mở khóa thông tin người dùng thành công.
	Dữ liệu đầu vào

	 
	QTHT chọn hủy thao tác khóa/mở khóa thông tin người dùng. Hệ thống đóng giao diện khóa/mở khóa thông tin người dùng và quay lại giao diện trước đó.
	Yêu cầu truy vấn

	169
	Thay đổi mật khẩu tài khoản
	 

	 
	QTHT bấm thao tác đổi mật khẩu. Hệ thống hiển thị giao diện thay đổi mật khẩu.
	Yêu cầu truy vấn

	 
	QTHT nhập thông tin thay đổi mật khẩu. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ mật khẩu mới .
	Yêu cầu truy vấn

	 
	QTHT bấm lưu. Hệ thống thay đổi mật khẩu cho tài khoản thành công.
	Dữ liệu đầu vào

	V.2
	Quản lý phân quyền
	 

	170
	Xem danh sách thông tin nhóm quyền
	 

	 
	QTHT chọn xem danh sách thông tin nhóm quyền. Hệ thống hiển thị danh sách thông tin nhóm quyền thành công.
	Dữ liệu đầu ra

	 
	QTHT nhập trường thông tin nhóm quyền tìm kiếm. Hệ thống hiển thị danh sách thông tin nhóm quyền theo điều kiện tìm kiếm.
	Yêu cầu truy vấn

	 
	QTHT xem chi tiết thông tin nhóm quyền. Hệ thống hiển thị danh sách thông tin nhóm quyền theo số trang thành công.
	Dữ liệu đầu ra

	 
	QTHT xuất file excel danh sách thông tin nhóm quyền. Hệ thống xuất danh sách thông tin nhóm quyền thành công.
	Dữ liệu đầu ra

	171
	Thêm mới thông tin nhóm quyền
	 

	 
	QTHT chọn chức năng thêm mới thông tin nhóm quyền. Hệ thống hiển thị màn hình thêm mới.
	Dữ liệu đầu vào

	 
	QTHT nhập các trường thông tin nhóm quyền. Hệ thống kiểm tra cho phép lưu.
	Dữ liệu đầu vào

	 
	QTHT chọn lưu thông tin nhóm quyền. Hệ thống lưu thông tin nhóm quyền và hiển thị thông báo thêm mới thành công.
	Dữ liệu đầu vào

	172
	Chỉnh sửa thông tin nhóm quyền
	 

	 
	QTHT chọn chức năng chỉnh sửa thông tin nhóm quyền. Hệ thống hiển thị màn hình chỉnh sửa thông tin nhóm quyền.
	Dữ liệu đầu vào

	 
	QTHT nhập thông tin chỉnh sửa thông tin nhóm quyền. Hệ thống kiểm tra cho phép lưu.
	Dữ liệu đầu vào

	 
	QTHT chọn lưu thông tin chỉnh sửa nhóm quyền. Hệ thống lưu thông tin nhóm quyền và hiển thị thông báo chỉnh sửa thành công.
	Dữ liệu đầu vào

	173
	Khóa/Mở khóa thông tin nhóm quyền
	 

	 
	QTHT chọn chức năng khóa/mở khóa thông tin nhóm quyền. Hệ thống lưu thông tin và hiển thị thông báo khóa/mở khóa thông tin nhóm quyền thành công.
	Dữ liệu đầu vào

	 
	QTHT chọn hủy thao tác khóa/mở khóa thông tin nhóm quyền. Hệ thống đóng giao diện khóa/mở khóa thông tin nhóm quyền và quay lại giao diện trước đó.
	Yêu cầu truy vấn

	174
	Xóa thông tin nhóm quyền
	 

	 
	QTHT chọn chức năng xóa thông tin nhóm quyền. Hệ thống hiển thị giao diện xác nhận xóa nhóm quyền.
	Dữ liệu đầu ra

	 
	QTHT chọn xác nhận xóa thông tin nhóm quyền. Hệ thống xóa nhóm quyền và hiển thị thông báo xóa nhóm quyền thành công.
	Dữ liệu đầu ra

	 
	QTHT chọn hủy thao tác xóa thông tin nhóm quyền. Hệ thống đóng giao diện xác nhận xóa nhóm quyền và quay lại giao diện trước đó.
	Dữ liệu đầu ra

	175
	Phân quyền cho người dùng
	 

	 
	QTHT chọn chức năng phân quyền. Hệ thống hiển thị giao diện phân quyền.
	Yêu cầu truy vấn

	 
	QTHT tích chọn chức năng cho người dùng. Hệ thống lưu chức năng cho người dùng và hiển thị thông báo phân quyền người dùng thành công.
	Dữ liệu đầu vào

	 
	QTHT hủy chọn chức năng cho người dùng. Hệ thống xóa chức năng và hiển thị thông báo xóa chức năng phân quyền cho người dùng thành công.
	Dữ liệu đầu ra

	VI
	Quản lý danh mục
	 

	176
	Đồng bộ danh mục thủ tục hành chính qua API
	 

	 
	Hệ thống gửi yêu cầu đồng bộ dữ liệu danh mục thủ tục hành chính qua API. HBS tiếp nhận và kiểm tra yêu cầu.
	Yêu cầu truy vấn

	 
	Hệ thống đóng gói gửi dữ liệu danh mục thủ tục hành chính. HBS tiếp nhận dữ liệu danh mục thủ tục hành chính.
	Yêu cầu truy vấn

	177
	Đồng bộ danh mục từ điển dùng chung qua API
	 

	 
	Hệ thống gửi yêu cầu đồng bộ dữ liệu danh mục từ điển dùng chung qua API. HBS tiếp nhận và kiểm tra yêu cầu.
	Yêu cầu truy vấn

	 
	Hệ thống đóng gói gửi dữ liệu danh mục từ điển dùng chung. HBS tiếp nhận dữ liệu danh mục từ điển dùng chung.
	Yêu cầu truy vấn

	VII
	Quản lý công cụ khác
	 

	178
	Cập nhật dữ liệu từ tệp tin excel
	 

	 
	QTHT tải tệp tin excel mẫu cập nhật thông tin. Hệ thống tải tệp tin excel thành công.
	Dữ liệu đầu vào

	 
	QTHT nhập thông tin quyết định khen thưởng từ tệp tin excel. Hệ thống kiểm tra lưu thông tin và hiển thị thông báo.
	Dữ liệu đầu vào

	 
	QTHT nhập thông tin chứng thư số từ tệp tin excel. Hệ thống kiểm tra lưu thông tin và hiển thị thông báo.
	Dữ liệu đầu vào

	 
	QTHT nhập thông tin cán bộ, giáo viên từ tệp tin excel. Hệ thống kiểm tra lưu thông tin và hiển thị thông báo.
	Dữ liệu đầu vào

	 
	QTHT nhập thông tin quyết định bổ nhiệm từ tệp tin excel. Hệ thống kiểm tra lưu thông tin và hiển thị thông báo.
	Dữ liệu đầu vào

	 
	QTHT nhập thông tin quyết định tuyển dụng từ tệp tin excel. Hệ thống kiểm tra lưu thông tin và hiển thị thông báo.
	Dữ liệu đầu vào

	 
	QTHT nhập thông tin học sinh từ tệp tin excel. Hệ thống kiểm tra lưu thông tin và hiển thị thông báo.
	Dữ liệu đầu vào

	 
	QTHT nhập thông tin kết quả xét tốt nghiệp từ tệp tin excel. Hệ thống kiểm tra lưu thông tin và hiển thị thông báo.
	Dữ liệu đầu vào

	 
	QTHT nhập thông tin bằng tốt nghiệp từ tệp tin excel. Hệ thống kiểm tra lưu thông tin và hiển thị thông báo.
	Dữ liệu đầu vào

	179
	Giải mã dữ liệu từ
	 

	 
	QTHT nhận gói tin mã hóa. Blockchain gửi danh sách gói tin mã hóa theo yêu cầu.
	Yêu cầu truy vấn

	 
	QTHT xem danh sách gói tin mã hóa. Hệ thống hiển thị danh sách gói tin mã hóa.
	Dữ liệu đầu ra

	 
	QTHT giải mã gói tin mã hóa. Hệ thống thực hiện giải mã gói tin mã hóa .
	Yêu cầu truy vấn

	 
	QTHT xem chi tiết gói tin đã mã hóa. Hệ thống chi tiết thông tin gói tin .
	Dữ liệu đầu ra

	180
	Đối chiếu dữ liệu trên hệ thống với dữ liệu trên Blockchain
	 

	 
	QTHT bấm đối chiếu dữ liệu trên hệ thống với dữ liệu trên Blockchain. Hệ thống hiển thị màn đối chiếu dữ liệu.
	Yêu cầu truy vấn

	 
	QTHT tích chọn dữ liệu cần đối chiếu và bấm thực hiện đối chiếu. Hệ thống hiển thị kết quả đối chiếu thành công.
	Yêu cầu truy vấn

	181
	Quản lý rà soát định danh công dân
	 

	 
	QTHT xem danh sách rà soát định danh công dân đã xác thực thông tin. Hệ thống hiển thị danh sách rà soát định danh công dân đã xác thực.
	Dữ liệu đầu ra

	 
	QTHT xem danh sách rà soát định danh công dân chưa xác thực/xác thực không thành công. Hệ thống hiển thị danh sách rà soát định danh công dân xác thực/xác thực không thành công.
	Dữ liệu đầu ra

	 
	QTHT gửi yêu cầu xác thực thông tin. DLDC tiếp nhận yêu cầu và gửi trả kết quả.
	Yêu cầu truy vấn



5. Các yêu cầu phi chức năng: Tham chiếu quy định đối với Phần mềm Quản lý Cơ sở dữ liệu học bạ số (STT III.5).
IV. Yêu cầu kỹ thuật cụ thể của thiết bị, phần mềm
	STT
	Tên hàng hóa, phần mềm và chỉ tiêu kỹ thuật
	Yêu cầu thông số kỹ thuật tương đương

	1
	Giải pháp tường lửa cơ sở dữ liệu

	
	Yêu cầu
	Phần mềm hệ thống tường lửa cơ sở dữ liệu Bản quyền cho 16 Processor

	
	 
	Có khả năng triển khai trên nền tảng ảo hóa

	
	Cơ chế chạy dự phòng
	Hệ thống phải được triển khai active-standby, hoặc active-active hoặc tương đương

	
	Tính năng
	Bảo vệ các nền tảng Database: MS SQL Server, MySQL, Oracle, PostgreSQL, IBM Db2, SAP Sybase, MongoDB

	
	 
	Có khả năng thu thập dữ liệu từ bảng kiểm toán ứng dụng hoặc file (XML, JSON, CSV), chuẩn hóa và lưu trữ vào vào kho dữ liệu

	
	 
	Hỗ trợ tự động hóa qua giao diện CLI

	
	 
	Hỗ trợ tự động update agent

	
	 
	Ghi lại hoạt động từ người dùng cơ sở dữ liệu và ứng dụng, bao gồm người dùng có đặc quyền, thay đổi quan trọng, sửa đổi tài khoản người dùng, thay đổi quyền hạn và sự kiện đăng nhập/đăng xuất

	
	 
	Có khả năng đánh giá cấu hình bảo mật cơ sở dữ liệu và phát triển kế hoạch giảm thiểu khả thi

	
	 
	Khám phá dữ liệu nhạy cảm

	
	 
	Phát hiện truy cập dữ liệu trái phép vào dữ liệu nhạy cảm

	
	 
	Theo dõi việc truy cập và sửa đổi dữ liệu

	
	 
	Có khả năng theo dõi thay đổi giá trị trước/sau (CSDL Oracle, Microsoft SQL Server ).

	
	 
	Phát hiện các nỗ lực đánh cắp dữ liệu từ cơ sở dữ liệu.

	
	 
	Phát hiện và ngăn chặn các cuộc tấn công SQL injection

	
	 
	Giám sát hoạt động của người dùng có đặc quyền.

	
	 
	Có các bộ chính sách xây dựng sẵn

	
	 
	Có thể tự tạo các chính sách

	
	Cảnh báo
	Có thể tạo hoặc sửa đổi cảnh báo

	
	 
	Có thể gửi cảnh báo tới hệ thống syslog

	
	 
	Có thể điều chỉnh cấp độ của cảnh báo

	
	Quản lý, báo cáo
	Hỗ trợ tích hợp với hệ thống SIEM/Syslog

	
	 
	Hỗ trợ báo cáo định kỳ, định dạng báo cáo  PDF, Excel hoặc XML hoặc tương đương

	
	 
	Cung cấp các bản báo cáo xây dựng sẵn

	
	Yêu cầu về bản quyền
	Bản quyền phần mềm sử dụng vĩnh viễn, cập nhật trong 12 tháng

	
	Yêu cầu về bảo hành
	Bảo hành và hỗ trợ kỹ thuật: 12 tháng

	
	Dịch vụ kèm theo
	Cài đặt, cấu hình hoàn chỉnh hệ thống
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	Thiết bị tường lửa ứng dụng web (WAF)

	
	Yêu cầu
	Thiết bị web application firewall (WAF) đáp ứng các yêu cầu như sau:

	
	Hiệu suất và năng lực:
	 

	
	Số cổng RJ45 hỗ trợ bypass 
	≥ 8

	
	Số cổng SFP 
	≥ 4

	
	Số cổng SFP+ 
	≥ 2 (bao gồm 02 module quang 10 GbE)

	
	Số cổng USB 
	≥ 2

	
	Dung lượng lưu trữ 
	2 x 480 GB SSD

	
	Hỗ trợ nguồn
	Dual Hot Swappable

	
	Thông lượng
	≥ 2,5 Gbps 

	
	Độ trễ 
	≤ 5 ms

	
	Số lượng miền quản trị
	≥ 64

	
	Hỗ trợ cơ chế High Availability
	Active/Passive,Active/Active, Clustering

	
	Các tính năng:
	Tính năng Web Security
Tính năng Application Attack Protection
Tính năng Application Delivery
Tính năng Security Services
Tính năng Authentication
Tính năng quản lý và báo cáo

	
	Chế độ triển khai
	Reverse Proxy

	
	
	Inline Transparent

	
	
	True Transparent Proxy

	
	
	Offline Sniffing

	
	
	WCCP

	
	Các tính năng:
	Thiết bị có tích hợp sẵn chip xử lý chuyên dụng để tăng tốc xử lý dữ liệu SSL/TLS

	
	Bảo vệ API:
	Hỗ trợ bảo vệ API Interface sử dụng XML, JSON, RESTful, phân tích nội dung khi ứng dụng sử dụng và áp dụng xác thực chính sách bảo mật

	
	Bảo vệ tấn công ứng dụng, bao gồm:
	• OWASP Top 10

	
	
	• Cross Site Scripting

	
	
	• SQL Injection

	
	
	• Cross Site Request Forgery

	
	
	• Session Hijacking

	
	
	• Built-in Vulnerability Scanner

	
	
	• Third-party scanner integration (virtual patching)

	
	
	• File upload scanning with AV and sandbox

	
	Các tính năng bảo mật
	• Malware detection

	
	
	• Virtual patching

	
	
	• Protocol validation

	
	
	• Brute force protection

	
	
	• Cookie signing and encryption

	
	
	• Threat scoring and weighting

	
	
	• Syntax-based SQLi and XSS detection

	
	
	• HTTP Header Security

	
	
	• Custom error message and error code handling

	
	
	• Operating system intrusion signatures

	
	
	• Known threat and zero-day attack protection

	
	
	• L4 Stateful Network Firewall

	
	
	• DoS prevention

	
	
	• Advanced correlation protection using multiple security elements

	
	
	• Data leak prevention

	
	
	• Web Defacement Protection

	
	 
	Thiết bị tích hợp sẵn tính năng HTTPS/SSL Offloading và Layer 7 server load balancing

	
	 
	Hỗ trợ tính năng bảo vệ các trang web, ứng dụng dành cho thiết bị di động và API khỏi các mối đe dọa tự động bằng cách ngăn chặn truy cập bot dựa theo các thông tin nhận diện như: các sự kiện truy cập của người dùng, và các hành vi đáng ngờ.

	
	 
	Hỗ trợ cơ chế máy học 2 lớp bằng cách xây dựng các mẫu thử theo mô hình Hidden Markov Model (HMM) và giám sát quyền truy cập vào ứng dụng và thu thập dữ liệu để xây dựng mô hình toán học dựa trên truy cập HTTP để phát hiện, phân biệt hành vi truy cập bất thường, có nguy cơ tiềm ẩn hoặc bình thường, sau đó sẽ tự động thực hiện các tác vụ ngăn chặn

	
	 
	Hỗ trợ chế độ kiểm tra tuân thủ an ninh thông tin ngăn chặn rò rỉ dữ liệu theo HIPAA, Sarbanes-Oxley Act (SOX), HITECH, PCIDSS

	
	 
	Giải pháp có thể tích hợp với các sản phẩm tường lửa, phân tích mã độc cùng hãng tạo nên mạng lưới bảo mật mở rộng các biện pháp bảo vệ cơ bản thông qua đồng bộ hóa và chia sẻ thông tin về mối đe dọa để quét sâu các tệp đáng ngờ và chia sẻ các nguồn nội bộ bị nhiễm

	
	 
	Giải pháp có khả năng tích hợp với các thiết bị dò tìm lỗ hổng bảo mật như Acunetix, HP WebInspect, IBM AppScan, Qualys, ImmuniWeb và WhiteHat để cung cấp các bản vá ảo cho các vấn đề bảo mật trong môi trường ứng dụng. Thiết bị tự động chuyển thành quy tắc bảo mật để bảo vệ ứng dụng cho đến khi các nhà phát triển có bản vá chính thức.

	
	Hỗ trợ IPv6
	Có hỗ trợ

	
	Bản quyền
	03 năm dịch vụ bảo hành, cập nhật tính năng Application Security, IP Reputation, Antivirus, Cloud Sandbox, Credential Stuffing Defense, và Threat Analytics, hỗ trợ kỹ thuật

	
	Bảo hành và hỗ trợ kỹ thuật
	Hỗ trợ dịch vụ bảo hành phần cứng và hỗ trợ kỹ thuật 24/7 của hãng sản xuất, thời hạn 03 năm
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	Giải pháp hệ thống Quản lý và phân tích sự kiện an toàn thông tin - SIEM

	
	Giải pháp triển khai
	Dưới dạng ảo hóa Virtual Appliance

	
	Hỗ trợ nền tảng
	VMware ESX, Microsoft Hyper-V, KVM, Promox

	
	Nền tảng hoạt động
	Hỗ trợ mở rộng khả năng thu thập dữ liệu bằng cách triển khai nhiều Collector (Bộ thu thập log) mà không mất thêm chi phí

	
	 
	Các Collectors có thể lưu đệm (buffer) các sự kiện khi không thể kết nối được với Supervisor.

	
	 
	Hỗ trợ kiến trúc cân bằng tải để thu thập các sự kiện từ các địa điểm ở xa qua các Collector.

	
	Phân tích ngữ cảnh bảo mật của hệ thống theo thời gian thực 
	Cập nhật liên tục và chính xác ngữ cảnh thiết bị: bao gồm cấu hình, phần mềm cài đặt, bản vá và các dịch vụ đang chạy.

	
	 
	Phân tích hiệu suất của hệ thống và ứng dụng cùng với dữ liệu liên quan theo ngữ cảnh để xử lý nhanh các sự cố bảo mật.

	
	 
	Phát hiện các thiết bị, ứng dụng và những sự thay đổi cấu hình không được phép.

	
	Phân tích hành vi người dùng và thực thể
	Cho phép thu thập hoạt động dựa trên người dùng có độ trung thực cao bao gồm Người dùng, Tiến trình, Thiết bị, Tài nguyên và Hành vi

	
	 
	Cho phép thu thập telemetry khi endpoint ở trong và ngoài mạng, cung cấp cái nhìn đầy đủ hơn về hoạt động người dùng

	
	 
	Cho phép xác định các hoạt động xấu chưa biết có thể được cảnh báo và xử lý.

	
	Giám sát hiệu năng
	Giám sát hiệu năng ứng dụng chuyên biệt

	
	 
	Cơ sở dữ liệu - Oracle, MS SQL, MySQL qua JDBC

	
	 
	Hạ tầng VoIP qua IPSLA, SNMP và CDR/CMR

	
	 
	Phân tích luồng và hiệu năng ứng dụng - NetFlow, SFlow, Cisco AVC, NBAR, và IPFix

	
	Giám sát tính sẵn sàng
	Giám sát tình trạng hệ thống qua Ping, SNMP, WMI, Uptime Analysis, Critical Interface, Critical Process and Service, network port

	
	 
	Mô hình hóa tính sẵn sàng dịch vụ qua Synthetic Transaction Monitoring — Ping, HTTP, HTTPS, DNS, LDAP, SSH, SMTP, IMAP, POP, FTP, JDBC, ICMP, trace route và cho cổng TCP/UDP chung

	
	 
	Lịch bảo trì để lập lịch cửa sổ bảo trì

	
	 
	Tính toán SLA - giờ làm việc thông thường và ngoài giờ làm việc

	
	Khả năng phân tích và mở rộng
	Tìm kiếm sự kiện theo thời gian thực - không cần indexing

	
	 
	Tìm kiếm dựa trên từ khóa và sự kiện

	
	 
	Tìm kiếm sự kiện lịch sử - truy vấn giống SQL với điều kiện lọc Boolean, group theo phép gộp liên quan, lọc theo thời gian trong ngày, khớp biểu thức chính quy, biểu thức tính toán - GUI và API

	
	 
	Sử dụng đối tượng CMDB đã khám phá, dữ liệu người dùng/ danh tính và vị trí trong tìm kiếm và luật

	
	 
	Mở rộng feed phân tích bằng cách thêm Worker node mà không downtime

	
	Khả năng tích hợp
	Tích hợp hai chiều dựa trên API với hệ thống help desk - hỗ trợ sẵn ServiceNow, ConnectWise và Remedy

	
	 
	Tích hợp hai chiều dựa trên API với CMDB bên ngoài - hỗ trợ sẵn ServiceNow, ConnectWise, Jira và Salesforce

	
	 
	Hỗ trợ API cho tích hợp dễ dàng với hệ thống provisioning

	
	 
	Hỗ trợ API để thêm tổ chức, tạo thông tin xác thực, kích hoạt discovery, chỉnh sửa sự kiện giám sát

	
	Giám sát thay đổi cấu hình theo thời gian thực
	Thu thập file cấu hình mạng, lưu trong kho lưu trữ có phiên bản

	
	 
	Thu thập phiên bản phần mềm đã cài, lưu trong kho lưu trữ có phiên bản

	
	 
	Phát hiện tự động thay đổi trong cấu hình mạng và phần mềm đã cài

	
	 
	Phát hiện tự động thay đổi file/ folder - Windows và Linux - chi tiết ai và cái gì thay đổi

	
	 
	Phát hiện tự động thay đổi từ file cấu hình được phê duyệt

	
	 
	Phát hiện tự động thay đổi registry Windows qua agent

	
	Thu thập log linh hoạt và có thể mở rộng
	Thu thập, phân tích cú pháp, chuẩn hóa, lập chỉ mục và lưu trữ log bảo mật ở tốc độ rất cao

	
	 
	Hỗ trợ sẵn cho nhiều hệ thống bảo mật và API của vendor - cả on-prem và cloud

	
	 
	Windows Agent cung cấp khả năng thu thập sự kiện phong phú và có thể mở rộng bao gồm FIM, thay đổi phần mềm cài đặt, giám sát thay đổi registry

	
	 
	Linux Agent cung cấp FIM, giám sát syslog, và giám sát file log tùy chỉnh

	
	 
	Chỉnh sửa parser trực tiếp trong GUI và triển khai lại trên hệ thống đang chạy mà không downtime, không mất sự kiện

	
	 
	Tạo parser mới (template XML) qua môi trường phát triển parser tích hợp và chia sẻ qua export/import

	
	 
	Thu thập sự kiện an toàn và đáng tin cậy cho người dùng và thiết bị ở bất kỳ đâu

	
	Agent
	Hỗ trợ triển khai trên Windows, Linux để thu thập, phân tích chi tiết thông tin, sự cố an ninh hệ thống

	
	Thành phần hệ thống
	- Collector: Thu thập log từ các thiết bị (mạng, máy chủ, bảo mật, ứng dụng…) 
- Supervisor: Thành phần core SIEM, cung cấp các tính năng tìm kiếm, giám sát, cảnh báo cho quản trị 
- Worker: Xử lý gia tăng hiệu năng xử lý log và query thông tin

	
	Kiến trúc triển khai
	Đảm bảo High Availability Cluster

	
	Khả năng xử lý dữ liệu
	Thu thập và phân tích 50GB dữ liệu sự kiện mỗi ngày

	
	Cài đặt Agent
	Cho phép cài đặt Agent trên 50 Server ứng dụng (Windows Server & Linux Server)

	
	Cảnh báo
	Cảnh báo độ chính xác cao (High fidelity alerts), ưu tiên mối đe dọa quan trọng cần khắc phục

	
	Xử lý tương quan sự kiện
	Real-time event correlation engine, xử lý sự kiện phân tán theo thời gian thực, phát hiện sự cố phức tạp

	
	Ngôn ngữ phân tích
	Hỗ trợ ngôn ngữ phân tích sự kiện dựa trên XML, biên dịch log theo thời gian thực

	
	Tính năng chính
	Phân tích ngữ cảnh theo thời gian thực; Giám sát thay đổi theo thời gian thực; Thu thập, phân tích thông tin; Giám sát trạng thái thiết bị và ứng dụng

	
	Tính năng Agent trên server
	Giám sát hiệu năng hệ thống; Giám sát mức độ sẵn sàng của ứng dụng, dịch vụ; Xác định hành vi bất thường; Hỗ trợ tìm kiếm thông tin; Hỗ trợ script giảm thiểu rủi ro; Khả năng phản hồi thông qua script

	
	Bảo hành và hỗ trợ kỹ thuật
	03 năm, 24/7
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	Thiết bị máy chủ phục vụ triển khai các ứng dụng ATTT

	
	Máy chủ
	Dạng rack 1U

	
	TPM
	Có sẵn TPM 2.0 module

	
	Bộ xử lý
	≥ 02 CPU (Intel Xeon Silver 2GHz 20C/40T 16GT/s 37,5M Cache, Turbo)

	
	Bộ nhớ RAM
	≥ 256GB (04x 64GB RDIMM, 5600MT/s Dual Rank)

	
	Hỗ trợ RAM
	Tối đa 1,5 TB RAM, công nghệ bảo vệ ECC DDR5 DIMMs

	
	Ổ cứng
	Lắp sẵn 02 ổ cứng 960GB SSD Hot-plug, 1 DWPD

	
	LOM
	Tích hợp 02 cổng Giga, hỗ trợ boot PXE cho Legacy và UEFI mode

	
	Card mạng
	Lắp sẵn Dual Port 100GbE QSFP56 + Dual Port 10/25GbE SFP28 kèm theo 02 SFP28 SR Optic 10/25GbE

	
	RAID
	Card điều khiển RAID cache 8GB, hỗ trợ RAID 0,1,5

	
	Nguồn
	Công suất ≥ 800W, cơ chế dự phòng N+N (N ≥ 1)

	
	Phụ kiện
	2 x Dây nhảy quang Multimode LC-LC Duplex OM4 5m
1 x Dây nhảy đồng CAT6 UTP 5m

	
	Cổng quản trị
	≥ 01 port RJ45 out-of-band

	
	 
	Module quản trị dựa theo khung chuẩn bảo mật SELinux

	
	 
	Hỗ trợ quản lý máy chủ từ xa hoặc thông qua phần mềm quản trị tập trung: điều khiển, giám sát, cập nhật firmware, driver, triển khai cài đặt và cấu hình hệ điều hành từ xa

	
	 
	Hỗ trợ HTML5 truy cập virtual console, RESTful API with Redfish

	
	 
	Tùy chọn tích hợp LCD hiển thị thông số máy chủ trên thân máy

	
	 
	Quản lý tối đa 8000 thiết bị với 01 instance

	
	 
	Hỗ trợ giám sát máy chủ bên thứ 3 (theo danh sách có sẵn)

	
	 
	Tùy chọn tích hợp hệ thống quản trị tập trung on-premise và cloud-native cùng hãng cung cấp, hỗ trợ giám sát chủ động (proactive), máy học (machine learning) và phân tích dự đoán (predictive analytics)

	
	Các tính năng bảo mật
	Cryptographically signed firmware

	
	 
	Data at Rest Encryption (SEDs with local/external key management)

	
	 
	Secure Boot, Secure Erase

	
	 
	Secured Component Verification (Hardware integrity check)

	
	 
	Silicon Root of Trust

	
	 
	System Lockdown (yêu cầu license tương ứng)

	
	 
	TLS 1.3 over HTTPS

	
	Hỗ trợ
	IPv4 / IPv6

	
	Bảo hành
	Tối thiểu 3 năm theo tiêu chuẩn nhà sản xuất
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	Phần mềm ảo hóa và quản trị ảo hóa máy chủ

	
	Yêu cầu về bản quyền
	Bản quyền phần mềm ảo hóa máy chủ cho 2 CPU socket trong 3 năm
Tích hợp sẵn công cụ quản trị ảo hóa máy chủ

	
	Hỗ trợ
	Kernel-based Virtual Machine (KVM)
Container-based virtualization
Linux Containers (LXC)

	
	Giao diện quản trị
	Giao diện web tích hợp trực quan, truy cập từ trình duyệt hiện đại hoặc thiết bị di động (ứng dụng Android hoặc trình duyệt HTML5) 

	
	REST API
	API chuẩn REST sử dụng JSON, hỗ trợ tích hợp dễ dàng với các công cụ bên thứ ba

	
	Clustering
	Hỗ trợ cluster nhiều node, đồng bộ cấu hình giữa các node qua  Cluster File System hoạt động real-time

	
	Di chuyển trực tiếp (Live/Online Migration)
	Cho phép chuyển máy ảo đang chạy giữa các node trong cluster mà không downtime

	
	Xác thực & phân quyền
	Hỗ trợ phân quyền theo vai trò (RBAC) và đa nguồn xác thực (LDAP, AD, PAM, OpenID Connect…)

	
	HA (High Availability) Cluster
	Xây dựng server ảo có độ sẵn sàng cao với HA Manager theo dõi tự động, cấu hình dễ từ giao diện web

	
	Mạng linh hoạt
	Hỗ trợ SDN, mạng cầu (bridged), VLAN, bonding, overlay như VXLAN, QinQ, BGP EVPN

	
	Lưu trữ linh hoạt
	Hỗ trợ nhiều loại storage: NFS, iSCSI, SMB

	
	Firewall tích hợp
	Firewall phân tán trên từng node, hỗ trợ IPv4/IPv6, macros, nhóm bảo mật, alias, cấu hình qua GUI/CLI

	
	Backup/Restore tích hợp
	Hỗ trợ backup toàn diện VM/CT, snapshot nhất quán, deduplication, mã hóa, backup đến S3, tape

	
	HCI (Hyper-Converged Infrastructure)
	Có hỗ trợ

	
	Bảo hành và hỗ trợ kỹ thuật
	03 năm
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	Giải pháp bảo vệ và phòng, chống thất thoát dữ liệu (Data Loss Prevention)

	
	Quản lý thiết bị ngoại vi
	Quản lý thông tin máy trạm; 
Quản lý phần mềm cài đặt; 
Quản lý thiết bị kết nối; 
Quản lý trang web truy cập; 
Quản lý xét duyệt địa chỉ máy trạm

	
	Anti Virus
	Tích hợp giải pháp Anti Virus thương mại để quét, phát hiện và ngăn chặn Virus trên máy tính; 
Ghi nhận và báo cáo các file nhiễm mã độc trong quá trình quét; 
Bảo vệ các mối đe dọa khi người dùng truy cập web nội bộ, dò quét các đường dẫn, tệp tin tải về; 
Thiết lập các chính sách lọc web, chặn/cho phép truy cập web; 
Phát hiện và ngăn chặn các tấn công trong mạng nội bộ; 
Lọc gói tin; 
Ngăn chặn hành vi khai thác lỗ hổng bảo mật

	
	Data Loss Prevention – Giám sát và ngăn chặn dữ liệu kết nối
	Chặn dữ liệu nhận và gửi (bao gồm dữ liệu qua kết nối SSL); 
Chặn dữ liệu nhận và gửi bởi người dùng mạng LAN; 
Quét thư mục local và network để theo dõi sự thay đổi tập tin; 
Chặn người dùng hoặc máy tính truy cập/chuyển đổi tập tin; 
Thu thập emails và file đính kèm từ máy chủ email tổ chức; 
Chặn các tin nhắn mà máy chủ email đã ghi nhận; 
Lọc dữ liệu được ghi nhận bởi IP, MAC, địa chỉ DNS; 
Lọc dữ liệu được ghi nhận bởi thuộc tính người dùng, địa chỉ email, HTTP; 
Gắn thuộc tính cho tài liệu (thời gian chặn, địa chỉ IP và MAC); 
Lưu dữ liệu bị chặn vào cơ sở dữ liệu hoặc kho lưu trữ

	
	Data Loss Prevention – Giám sát và báo cáo vi phạm chính sách bảo mật
	Tạo và cấu hình chính sách bảo mật và truy vấn tìm kiếm; 
Quản lý sự cố; 
Quản lý nhãn dán sự cố/tài liệu; 
Xem log sự kiện (thông báo, tích hợp, tác vụ máy chủ); 
Import/Export cài đặt, chính sách bảo mật, tiêu chí tìm kiếm

	
	Data Loss Prevention – Phân tích và tìm kiếm dữ liệu
	Ghi nhận tất cả thông tin dữ liệu được chuyển giao; 
Giám sát hoạt động nhân viên theo thời gian thực hoặc khoảng thời gian cụ thể; 
Quản lý tác vụ điều tra sự cố bảo mật

	
	Thành phần quản trị tập trung
	 

	
	Quản lý người dùng và phân quyền
	Quản lý danh sách tài khoản người dùng theo cấp bậc quản lý; 
Quản lý danh sách vai trò, bộ phận chức năng; 
Phân quyền truy cập tính năng theo cấp bậc quản lý và bộ phận chức năng; 
Phân quyền mức độ truy cập dữ liệu theo cấp bậc quản lý và bộ phận chức năng

	
	Quản lý cấu hình whitelist
	Cấu hình điều kiện whitelist máy tính theo tên; 
Cấu hình điều kiện whitelist thiết bị theo tên; 
Cấu hình điều kiện whitelist phần mềm theo tên

	
	Quản lý danh sách máy trạm
	Quản lý máy trạm theo địa phương và cấp bậc quản lý; 
Quản lý tác vụ (cập nhật trạng thái thiết bị, trạng thái máy) trên từng máy trạm; 
Admin xét duyệt địa chỉ máy trạm; Xóa thông tin máy trạm

	
	Quản lý phần mềm cài đặt
	Ghi nhận danh sách phần mềm cài trên máy trạm: tên phần mềm, phiên bản, trạng thái xét duyệt

	
	Quản lý thiết bị kết nối
	Ghi nhận thiết bị cắm trên máy trạm (GUID, Serial, Mã thiết bị, Tên thiết bị, Loại thiết bị, Nhà sản xuất, Chủng loại, Trạng thái xét duyệt); Xét duyệt thiết bị thủ công theo cấp bậc quản lý; Áp dụng/bỏ áp dụng whitelist (thiết bị tự động cho phép kết nối khi bỏ áp dụng); Ghi nhận lịch sử trạng thái xét duyệt; Ghi nhận lịch sử cắm/rút thiết bị; Xem/cập nhật thông tin thiết bị; Giám sát thay đổi kết nối mạng mật/mở (kết nối/ngắt kết nối, thay đổi card mạng, thay đổi địa chỉ IP, thêm card mạng mới)

	
	Quản lý trang web truy cập
	Ghi nhận danh sách trang web truy cập trên máy trạm trong 30 ngày: domain, trình duyệt, thời gian, đường dẫn

	
	Quản lý cấu hình
	Thêm/xóa/sửa cấu hình hình ảnh, màu sắc nhận diện thương hiệu cho giao diện admin

	
	Thông báo
	Thông báo khi có máy mới kết nối hệ thống; Thông báo yêu cầu duyệt địa chỉ, duyệt thiết bị từ máy trạm; Thông báo kết quả xét duyệt thiết bị cho từng cấp quản lý

	
	Thống kê, báo cáo
	Thống kê tổng số máy kết nối hệ thống, phiên bản cài đặt; Thống kê top tỉnh/thành có số máy trạm nhiễm mã độc nhiều nhất; Thống kê top tỉnh/thành có số thiết bị bị từ chối nhiều nhất; Xuất báo cáo máy trạm nhiễm mã độc; Xuất báo cáo thiết bị ngoại vi bị cấm kết nối; Xuất báo cáo máy trạm vi phạm bảo mật/DLP; Xuất báo cáo máy trạm đã cài/chưa cài phần mềm bất kỳ

	
	Quản lý bản quyền phần mềm
	Upload bản quyền phần mềm bên thứ 3 và kích hoạt bản quyền cho từng máy trạm

	
	Thời gian bản quyền & hỗ trợ kỹ thuật
	3 năm

	7
	Thiết bị chuyển mạch lõi 

	
	Kiểu dạng
	Rack 1U

	
	Số cổng
	24-port 25G/10G/1G SFP28 with modular uplinks

	
	Module kèm theo
	24 module quang 10 GbE SR

	
	Cáp stack đi kèm
	Có, dài tối thiểu 50cm

	
	Switching capacity
	2.000 Gbps 

	
	Forwarding rate
	1488 Mpps

	
	Stacking
	Có hỗ trợ lên tới 1 Tbps

	
	Bảo mật
	IPsec 100G trong phần cứng, hỗ trợ AES-256, kết nối an toàn tới Internet Gateway, Cloud hoặc Site-to-Site.

	
	Nguồn, quạt dự phòng
	Có hỗ trợ

	
	 MAC addresses
	32.000

	
	IPv4 routes
	32.000

	
	IPv6 routing entries
	16.000

	
	DRAM
	8 GB

	
	Flash
	16 GB

	
	VLAN IDs
	4.094

	
	Hỗ trợ
	Layer 2, Routed Access (RIP, OSPF), PBR, PVLAN, VRRP, PBR, QoS, FHS, 802.1X, MACsec128, CoPP, SXP, SSO

	
	 
	Tự động triển khai thiết bị (Automated provisioning): Hỗ trợ Plug and Play, Zero-Touch Provisioning (ZTP)

	
	 
	Cấu hình điều khiển bằng API (API-driven configuration)

	
	Bảo mật
	Phân tích lưu lượng được mã hóa (ETA)

	
	 
	AES-256 MACsec (IEEE 802.1AE)

	
	 
	IPsec Encryption

	
	 
	Firmware, BIOS, và phần mềm được ký số để đảm bảo tính toàn vẹn và xác thực

	
	 
	Secure Boot: chống giả mạo firmware/hệ điều hành ngay cả khi có quyền quản trị cao.

	
	Quản lý
	Hỗ trợ CLI, Web GUI, SNMPv1, v2c, v3, RMON

	
	Bản quyền và hỗ trợ kỹ thuật
	03 năm
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	Thiết bị chuyển mạch truy cập (24 cổng quang 10GbE) 

	
	Kiểu dạng
	Rack 1U

	
	Số cổng
	24-port 25G/10G/1G SFP28 with modular uplinks

	
	Module kèm theo
	24 module quang 10 GbE SR

	
	Cáp stack đi kèm
	Có, dài tối thiểu 50cm

	
	Switching capacity
	2.000 Gbps 

	
	Forwarding rate
	1488 Mpps

	
	Stacking
	Có hỗ trợ lên tới 1 Tbps

	
	Nguồn, quạt dự phòng
	Có hỗ trợ

	
	 MAC addresses
	32.000

	
	IPv4 routes
	32.000

	
	IPv6 routing entries
	16.000

	
	DRAM
	8 GB

	
	Flash
	16 GB

	
	VLAN IDs
	4.094

	
	Hỗ trợ
	Layer 2, Routed Access (RIP, OSPF), PBR, PVLAN, VRRP, PBR, QoS, FHS hoặc tương đương, 802.1X, MACsec128, CoPP, SSO

	
	 
	Tự động triển khai thiết bị (Automated provisioning): Hỗ trợ Plug and Play, Zero-Touch Provisioning (ZTP)

	
	 
	Cấu hình điều khiển bằng API (API-driven configuration)

	
	Bảo mật
	Phân tích lưu lượng được mã hóa

	
	 
	AES-256 MACsec (IEEE 802.1AE)

	
	 
	IPsec Encryption

	
	 
	Firmware, BIOS, và phần mềm được ký số để đảm bảo tính toàn vẹn và xác thực

	
	 
	Secure Boot: chống giả mạo firmware/hệ điều hành ngay cả khi có quyền quản trị cao.

	
	Quản lý
	Hỗ trợ CLI, Web GUI, SNMPv1, v2c, v3, RMON

	
	Bản quyền và hỗ trợ kỹ thuật
	03 năm
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	Thiết bị chuyển mạch truy cập (48 cổng đồng 1GbE) 

	
	Kiểu dạng
	Rack 1U

	
	Cổng kết nối
	48-port Data 4x10G uplink Switch + 4x 1/10G fixed uplinks

	
	Module kèm theo
	2 module quang 10 GbE SR

	
	Cáp stack đi kèm
	Có, dài tối thiểu 50cm

	
	Switching capacity
	176 Gbps

	
	Forwarding rate
	130,95 Mpps

	
	Stacking
	Có hỗ trợ lên tới 80 Gbps

	
	 MAC addresses
	16.000

	
	IPv4 routes
	11.000

	
	IPv4 routing entries
	3.000

	
	IPv6 routing entries
	1.500

	
	DRAM
	2 GB

	
	Flash
	4 GB

	
	VLAN IDs
	4.096

	
	Hỗ trợ
	Layer 2, Static Routing, Routed Access (RIP, OSPF), PBR, PVLAN, VRRP, PBR, QoS, FHS hoặc tương đương, 802.1X, MACsec-128, CoPP, SSO

	
	 
	Tự động triển khai thiết bị (Automated provisioning): Hỗ trợ Plug and Play, Zero-Touch Provisioning (ZTP)

	
	 
	Cấu hình điều khiển bằng API (API-driven configuration)

	
	Bảo mật
	Enhanced security with AES-128 MACsec encryption

	
	Quản lý
	Hỗ trợ CLI, Web GUI, SNMPv1, v2c, v3, RMON

	
	Bản quyền và hỗ trợ kỹ thuật
	03 năm
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	Module quang 10 GbE SR cho thiết bị tường lửa hiện có 

	
	Yêu cầu
	Module quang 10 GbE SR cho thiết bị tường lửa FG-601F hiện có

	
	Bảo hành
	03 năm

	11
	Dây nhảy quang Multimode LC-LC Duplex OM4 5m 

	
	Yêu cầu
	Dây nhảy quang Multimode LC-LC Duplex OM4 5m

	
	Bảo hành
	03 năm

	12
	Dây nhảy đồng CAT6 5m 

	
	Yêu cầu
	Dây nhảy đồng CAT6 5m

	
	Bảo hành
	03 năm
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	Thiết bị chuyển mạch Internet 

	
	Kiểu dạng
	Rack 1U

	
	Cổng Ethernet
	24 cổng 10/100/1000BASE-T RJ-45

	
	Cổng uplink
	4 cổng 10Gbps SFP+

	
	Cáp stack đi kèm
	Có, dài tối thiểu 50cm

	
	Switching capacity
	≥ 128 Gbps

	
	Forwarding rate
	≥ 95 Mpps

	
	Stacking
	Có hỗ trợ lên tới 80 Gbps

	
	 MAC addresses
	16.000

	
	IPv4 routes
	11.000

	
	IPv4 routing entries
	3.000

	
	IPv6 routing entries
	1.500

	
	DRAM
	2 GB

	
	Flash
	4 GB

	
	VLAN IDs
	4.096

	
	Hỗ trợ
	Layer 2, Static Routing, Routed Access (RIP, OSPF), PBR, PVLAN, VRRP, PBR, QoS, FHS hoặc tương đương, 802.1X, MACsec-128, CoPP, SSO

	
	 
	Tự động triển khai thiết bị (Automated provisioning): Hỗ trợ Plug and Play, Zero-Touch Provisioning (ZTP)

	
	 
	Cấu hình điều khiển bằng API (API-driven configuration)

	
	Bảo mật
	Enhanced security with AES-128 MACsec encryption

	
	Quản lý
	Hỗ trợ CLI, Web GUI, SNMPv1, v2c, v3, RMON

	
	Bảo hành
	Bảo hành và hỗ trợ kỹ thuật 03 năm

	14
	Thiết bị backup dữ liệu 

	
	Kiểu dáng
	2U

	
	CPU
	Intel Xeon D-1541

	
	Số lượng CPU
	1

	
	CPU Core
	8 tốc độ 2,1 (base) / 2,7 (turbo) GHz

	
	Kiến trúc CPU
	64-bit

	
	Bộ nhớ
	16 GB DDR4 ECC RDIMM

	
	Mô-đun bộ nhớ lắp sẵn
	32 GB (16 GB x 2)

	
	Khay ổ đĩa
	24

	
	Hỗ trợ
	Hot Swappable Drive

	
	Cổng mạng
	4 x RJ-45 1GbE + 2 x RJ-45 10GbE

	
	 
	1 x Out-of-Band Management LAN Port

	
	 
	Có sẵn card mạng 2 x 10 GbE SFP+ kèm theo cáp DAC 10GbE 3m kết nối

	
	Phụ kiện
	Thanh trượt cho khung gắn máy chủ

	
	RAID hỗ trợ
	JBOD,RAID 0,RAID 1,RAID 5,RAID 6,RAID 10

	
	Khả năng hỗ trợ dung lượng lên tới
	1PB (64GB RAM) và tối thiểu 200TB (với 32GB RAM)

	
	Ổ cứng đi kèm
	12 x SSD 2,5 inch 3,84 TB SATA 6Gb/s

	
	Bảo hành
	Bảo hành và hỗ trợ kỹ thuật 03 năm

	15
	Phần mềm backup dữ liệu

	
	Yêu cầu
	Bản quyền phần mềm sao lưu dữ liệu cho 10 chủ thể, thời hạn 05 năm hoặc tương đương kèm theo hỗ trợ kỹ thuật 24/7 

	
	Sao lưu và lưu trữ đa nền tảng
	Đám mây: AWS, Microsoft Azure, Google Cloud
Ảo hóa: VMware vSphere, Microsoft Hyper-V, Nutanix AHV, Red Hat Virtualization, Oracle Linux Virtualization Manager, Proxmox
Vật lý: Microsoft Windows, Linux, MacOS, Oracle Solaris, IBM AIX
Dữ liệu phi cấu trúc: NAS và Lưu trữ Đối tượng

	
	Bảo mật và an toàn dữ liệu
	Mã hóa dữ liệu bằng chuẩn AES 256.
Bảo vệ đường truyền với SSL.
Chống virus và ransomware, bảo vệ dữ liệu khỏi các cuộc tấn công độc hại.

	
	Khôi phục đa dạng và linh hoạt
	Khôi phục toàn bộ dữ liệu hoặc theo cấp độ tệp (File Level).
Tính năng Restore Point in Time khôi phục tại bất kỳ thời điểm nào trong chuỗi sao lưu.
Phục hồi các ứng dụng phổ biến: Microsoft AD, SQL Server, Exchange, Oracle.
Giao diện trực quan, dễ sử dụng.

	
	Quản trị tập trung và dễ sử dụng
	Giao diện quản trị tập trung, trực quan.
Theo dõi và điều chỉnh lịch sao lưu, cấu hình và giám sát các Backup Jobs.
Tính năng tự động sao lưu theo lịch, giảm thiểu rủi ro mất dữ liệu.

	16
	Phần mềm giám sát hệ thống mạng

	
	Giải pháp
	Giám sát hạ tầng mạng lên đến 100 thiết bị (hỗ trợ 1000 sensors, cài đặt trên 01 máy chủ)

	
	Phương thức giám sát
	Không cần tác nhân (không ảnh hưởng đến các thiết bị được giám sát)

	
	Khả năng phát hiện
	Tự động phát hiện – trực quan hóa ngay lập tức các thiết bị được phát hiện

	
	Mẫu cấu hình
	Có sẵn cho các thiết bị và ứng dụng phổ biến

	
	Giao diện giám sát
	Bản đồ và bảng điều khiển (Dashboard)

	
	Phạm vi giám sát
	Hỗ trợ mạng phân phối nhiều vị trí khác nhau

	
	Giao thức hỗ trợ
	SNMP, WMI, ICMP, HTTP, MQTT, SOAP, SSH, FTP, SMTP, POP3, DICOM, HL7…

	
	Hỗ trợ NetFlow
	NetFlow v5/v9, sFlow, jFlow, IPFIX, packet sniffing

	
	Hãng CNTT hỗ trợ
	Cisco, VMware, Hyper-V, Microsoft, HPE, Oracle, Juniper, HP, Amazon CloudWatch, Dell, APC, NetApp, Nutanix, Fujitsu…

	
	Phạm vi giám sát
	Phần cứng, phần mềm, môi trường ảo và ứng dụng

	
	Công cụ báo cáo
	Tích hợp, xuất HTML, PDF, CSV

	
	API
	Xuất dữ liệu tùy chỉnh

	
	Cảnh báo
	Cho các tiêu chí được cấu hình riêng

	
	Bản quyền và hỗ trợ kỹ thuật
	03 năm
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	Thiết bị máy chủ phục vụ triển khai các ứng dụng

	
	Máy chủ
	Dạng rack 1U

	
	TPM
	Có sẵn TPM 2.0 module

	
	Bộ xử lý
	≥ 02 CPU (Intel Xeon® 2G, 24C/48T, 16GT/s, 45M Cache, Turbo, HT (185W) DDR5-4400)

	
	Bộ nhớ RAM
	≥ 512GB (RDIMM, 5600MT/s Dual Rank)

	
	Hỗ trợ RAM
	Tối đa 1,5 TB RAM, công nghệ bảo vệ ECC DDR5 DIMMs

	
	Ổ cứng
	Lắp sẵn 02 ổ cứng 960GB SSD Hot-plug, 1 DWPD

	
	LOM
	Tích hợp 02 cổng Giga, hỗ trợ boot PXE cho Legacy và UEFI mode

	
	Card mạng
	Lắp sẵn Dual Port 100GbE QSFP56 + Dual Port 10/25GbE SFP28 kèm theo 02 SFP28 SR Optic 10/25GbE

	
	RAID
	Card điều khiển RAID cache 8GB, hỗ trợ RAID 0,1,5

	
	Nguồn
	Công suất ≥ 800W, cơ chế dự phòng N+N (N ≥ 1)

	
	Phụ kiện
	2 x Dây nhảy quang Multimode LC-LC Duplex OM4 5m
1 x Dây nhảy đồng CAT6 UTP 5m

	
	Cổng quản trị
	≥ 01 port RJ45 out-of-band

	
	 
	Module quản trị dựa theo khung chuẩn bảo mật SELinux

	
	 
	Hỗ trợ quản lý máy chủ từ xa hoặc thông qua phần mềm quản trị tập trung: điều khiển, giám sát, cập nhật firmware, driver, triển khai cài đặt và cấu hình hệ điều hành từ xa

	
	 
	Hỗ trợ HTML5 truy cập virtual console, RESTful API with Redfish

	
	 
	Tùy chọn tích hợp LCD hiển thị thông số máy chủ trên thân máy

	
	 
	Quản lý tối đa 8000 thiết bị với 01 instance

	
	 
	Hỗ trợ giám sát máy chủ bên thứ 3 (theo danh sách có sẵn)

	
	 
	Tùy chọn tích hợp hệ thống quản trị tập trung on-premise và cloud-native cùng hãng cung cấp, hỗ trợ giám sát chủ động (proactive), máy học (machine learning) và phân tích dự đoán (predictive analytics)

	
	Các tính năng bảo mật
	Cryptographically signed firmware

	
	 
	Data at Rest Encryption (SEDs with local/external key management)

	
	 
	Secure Boot, Secure Erase

	
	 
	Secured Component Verification (Hardware integrity check)

	
	 
	Silicon Root of Trust

	
	 
	System Lockdown (yêu cầu license tương ứng)

	
	 
	TLS 1.3 over HTTPS

	
	Hỗ trợ
	IPv4 / IPv6

	
	Bảo hành
	Tối thiểu 3 năm theo tiêu chuẩn nhà sản xuất
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	Phần mềm ảo hóa và quản trị ảo hóa máy chủ

	
	Yêu cầu về bản quyền
	Bản quyền phần mềm ảo hóa máy chủ cho 2 CPU  socket trong 3 năm
Tích hợp sẵn công cụ quản trị ảo hóa máy chủ

	
	Hỗ trợ
	Kernel-based Virtual Machine (KVM)
Container-based virtualization
Linux Containers (LXC)

	
	Giao diện quản trị
	Giao diện web tích hợp trực quan, truy cập từ trình duyệt hiện đại hoặc thiết bị di động (ứng dụng Android hoặc trình duyệt HTML5) 

	
	REST API
	API chuẩn REST sử dụng JSON, hỗ trợ tích hợp dễ dàng với các công cụ bên thứ ba

	
	Clustering
	Hỗ trợ cluster nhiều node, đồng bộ cấu hình giữa các node qua  Cluster File System hoạt động real-time

	
	Di chuyển trực tiếp (Live/Online Migration)
	Cho phép chuyển máy ảo đang chạy giữa các node trong cluster mà không downtime

	
	Xác thực & phân quyền
	Hỗ trợ phân quyền theo vai trò (RBAC) và đa nguồn xác thực (LDAP, AD, PAM, OpenID Connect…)

	
	HA (High Availability) Cluster
	Xây dựng server ảo có độ sẵn sàng cao với HA Manager theo dõi tự động, cấu hình dễ từ giao diện web

	
	Mạng linh hoạt
	Hỗ trợ SDN, mạng cầu (bridged), VLAN, bonding, overlay như VXLAN, QinQ, BGP EVPN

	
	Lưu trữ linh hoạt
	Hỗ trợ nhiều loại storage: NFS, iSCSI, SMB

	
	Firewall tích hợp
	Firewall phân tán trên từng node, hỗ trợ IPv4/IPv6, macros, nhóm bảo mật, alias, cấu hình qua GUI/CLI

	
	Backup/Restore tích hợp
	Hỗ trợ backup toàn diện VM/CT, snapshot nhất quán, deduplication, mã hóa, backup đến S3, tape

	
	HCI (Hyper-Converged Infrastructure)
	Có hỗ trợ

	
	Bảo hành và hỗ trợ kỹ thuật
	03 năm
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	Thiết bị máy chủ phục vụ triển khai ứng dụng Blockchain 

	
	Máy chủ
	Dạng rack 1U

	
	TPM
	Có sẵn TPM 2.0 module

	
	Bộ xử lý
	≥ 02 CPU (Intel Xeon Silver 2GHz 20C/40T 16GT/s 37,5M Cache, Turbo)

	
	Bộ nhớ RAM
	≥ 256GB (04x 64GB RDIMM, 5600MT/s Dual Rank)

	
	Hỗ trợ RAM
	Tối đa 1,5 TB RAM, công nghệ bảo vệ ECC DDR5 DIMMs

	
	Ổ cứng
	Lắp sẵn 02 ổ cứng 960GB SSD Hot-plug, 1 DWPD và 03 ổ cứng 16TB Hard Drive SAS 7,2K Hot-Plug

	
	LOM
	Tích hợp 02 cổng Giga, hỗ trợ boot PXE cho Legacy và UEFI mode

	
	Card mạng
	Lắp sẵn Dual Port 100GbE QSFP56 + Dual Port 10/25GbE SFP28 kèm theo 02 SFP28 SR Optic 10/25GbE

	
	RAID
	Card điều khiển RAID cache 8GB, hỗ trợ RAID 0,1,5

	
	Nguồn
	Công suất ≥ 800W, cơ chế dự phòng N+N (N ≥ 1)

	
	Phụ kiện
	2 x Dây nhảy quang Multimode LC-LC Duplex OM4 5m
1 x Dây nhảy đồng CAT6 UTP 5m

	
	Cổng quản trị
	≥ 01 port RJ45 out-of-band

	
	 
	Module quản trị dựa theo khung chuẩn bảo mật SELinux

	
	 
	Hỗ trợ quản lý máy chủ từ xa hoặc thông qua phần mềm quản trị tập trung: điều khiển, giám sát, cập nhật firmware, driver, triển khai cài đặt và cấu hình hệ điều hành từ xa

	
	 
	Hỗ trợ HTML5 truy cập virtual console, RESTful API with Redfish

	
	 
	Tùy chọn tích hợp LCD hiển thị thông số máy chủ trên thân máy

	
	 
	Quản lý tối đa 8000 thiết bị với 01 instance

	
	 
	Hỗ trợ giám sát máy chủ bên thứ 3 (theo danh sách có sẵn)

	
	 
	Tùy chọn tích hợp hệ thống quản trị tập trung on-premise và cloud-native cùng hãng cung cấp, hỗ trợ giám sát chủ động (proactive), máy học (machine learning) và phân tích dự đoán (predictive analytics)

	
	Các tính năng bảo mật
	Cryptographically signed firmware

	
	 
	Data at Rest Encryption (SEDs with local/external key management)

	
	 
	Secure Boot, Secure Erase

	
	 
	Secured Component Verification (Hardware integrity check)

	
	 
	Silicon Root of Trust

	
	 
	System Lockdown (yêu cầu license tương ứng)

	
	 
	TLS 1.3 over HTTPS

	
	Hỗ trợ
	IPv4 / IPv6

	
	Bảo hành
	Tối thiểu 3 năm theo tiêu chuẩn nhà sản xuất
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	Thiết bị lưu trữ dữ liệu 

	
	Kích thước thân chính
	2U Rack

	
	Bộ điều khiển
	02 bộ điều khiển chạy song song theo chế độ active-active

	
	 
	Hỗ trợ cả Block và File trên cùng controller mà không cần thêm NAS Gateway 

	
	 
	Mỗi một bộ điều khiển phải có 1 ổ SSD để copy dữ liệu từ cache vào khi xảy ra mất điện đột ngột.

	
	 
	- Bộ nhớ: 128GB

	
	 
	- Bộ vi xử lý: Tối thiểu 02  x Intel CPUs, 12 cores per Array, 1,7GHz

	
	Cấu hình hỗ trợ
	- All Flash và hybrid

	
	Cổng giao tiếp hỗ trợ
	- FC (16/32Gbps), iSCSI (25G/10/1Gbps), SAS (12Gbps)

	
	 
	- Hỗ trợ đồng thời nhiều loại kết nối

	
	 
	- Hỗ trợ lên đến 20 cổng kết nối

	
	Số ổ cứng tối đa
	≥ 500

	
	Dung lượng tối đa (chưa RAID)
	≥ 2,4 PBs

	
	Tối ưu hóa ổ cứng
	 

	
	Năng lực thiết bị
	Lớp SSD cache có thể mở rộng lên đến 800 GBs

	
	 
	- Max LUN size 256TB

	
	 
	- Max number of LUNs: 1000

	
	 
	-Max number of snapshots: 1000

	
	 
	- Max IOPS: Up to 600K

	
	 
	Tính năng tủ đĩa chụp ảnh đảm bảo tính nguyên viện dữ liệu của ứng dụng 

	
	 
	Tích hợp sẵn bản quyền đồng bộ dữ liệu theo cả 2 cơ chế Synchronous and Asynchronous

	
	 
	Tích hợp sẵn bản quyền tính năng cấp phát mỏng hoặc cấp phát ảo (Thin/Virtual Provisioning) cho toàn bộ dung lượng tủ đĩa.

	
	Các hệ điều hành hỗ trợ
	Microsoft Windows Server, HP-UX, IBM AIX, SLES, VMware, Citrix XenServer, RedHat

	
	Các loại RAID hỗ trợ
	1/0, 5, 6

	
	Nén dữ liệu
	Hệ thống hỗ trợ nén và khử trùng lặp cho dữ liệu trên các vùng lưu trữ Flash (tối thiểu 10% dung lượng) cho cả định dạng dữ liệu block và file.

	
	 
	Bản quyền nén và khử trùng lặp tích hợp sẵn trên thiết bị.

	
	Mã hóa dữ liệu
	Hỗ trợ phần mềm/thiết bị quản lý key mã hóa ngoài qua giao thức KMIP

	
	 
	Hỗ trợ chuẩn FIPS 140-2 Level 1

	
	Quản trị
	Tích hợp giao diện quản trị đồ họa (GUI) cung cấp báo cáo về hoạt động hiện tại và các dữ liệu hoạt động lịch sử hỗ trợ việc phận tích và troubleshooting.

	
	 
	Tích hợp hệ thống quản trị tập trung on-premise lên hệ thống giám sát cloud-native cùng hãng cung cấp, giúp giám sát chủ động (proactive), máy học (machine learning) và phân tích dự đoán (predictive analytics) các thiết bị như: máy chủ (server), lưu trữ (storage), thiết bị bảo vệ dữ liệu (data protection), hệ thống hạ tầng siêu hội tụ (HCI), thiết bị networking, nhằm đưa ra các quyết định nhanh chóng giúp đơn giản hóa việc quản lý cơ sở hạ tầng.

	
	Số ổ cứng yêu cầu
	4 x 600GB SAS 10K
21 x 1,6TB SSD 
23 x 1,8TB SAS 10K

	
	Số cổng kết nối ra máy chủ
	08 * 25GbE SFP28 kèm theo 8 Transceiver 25GbE

	
	Bảo hành
	Bảo hành và hỗ trợ kỹ thuật 3 năm
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	Thiết bị sao lưu dự phòng tại DC phụ 

	
	Kiểu dáng
	2U

	
	CPU
	Intel Xeon D-1541

	
	Số lượng CPU
	1

	
	CPU Core
	8 tốc độ 2,1 (base) / 2,7 (turbo) GHz

	
	Kiến trúc CPU
	64-bit

	
	Bộ nhớ
	16 GB DDR4 ECC RDIMM

	
	Mô-đun bộ nhớ lắp sẵn
	32 GB (16 GB x 2)

	
	Khay ổ đĩa
	24

	
	Hỗ trợ
	Hot Swappable Drive

	
	Cổng mạng
	4 x RJ-45 1GbE + 2 x RJ-45 10GbE

	
	 
	1 x Out-of-Band Management LAN Port

	
	 
	Có sẵn card mạng 2 x 10 GbE SFP+ kèm theo cáp DAC 10GbE 3m kết nối

	
	Phụ kiện
	Thanh trượt cho khung gắn máy chủ

	
	RAID hỗ trợ
	JBOD,RAID 0,RAID 1,RAID 5,RAID 6,RAID 10

	
	Khả năng hỗ trợ dung lượng lên tới
	1PB (64GB RAM) và tối thiểu 200TB (với 32GB RAM)

	
	Ổ cứng đi kèm
	12 x SSD 2,5 inch 3,84 TB SATA 6Gb/s

	
	Bảo hành
	Bảo hành và hỗ trợ kỹ thuật 03 năm
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	Phần mềm backup dữ liệu 

	
	Yêu cầu
	Bản quyền phần mềm sao lưu dữ liệu cho 10 chủ thể, thời hạn 05 năm hoặc tương đương kèm theo hỗ trợ kỹ thuật 24/7 

	
	Sao lưu và lưu trữ đa nền tảng
	Đám mây: AWS, Microsoft Azure, Google Cloud
Ảo hóa: VMware vSphere, Microsoft Hyper-V, Nutanix AHV, Red Hat Virtualization, Oracle Linux Virtualization Manager, Proxmox
Vật lý: Microsoft Windows, Linux, MacOS, Oracle Solaris, IBM AIX
Dữ liệu phi cấu trúc: NAS và Lưu trữ Đối tượng

	
	Bảo mật và an toàn dữ liệu
	Mã hóa dữ liệu bằng chuẩn AES 256.
Bảo vệ đường truyền với SSL.
Chống virus và ransomware, bảo vệ dữ liệu khỏi các cuộc tấn công độc hại.

	
	Khôi phục đa dạng và linh hoạt
	Khôi phục toàn bộ dữ liệu hoặc theo cấp độ tệp (File Level).
Tính năng Restore Point in Time khôi phục tại bất kỳ thời điểm nào trong chuỗi sao lưu.
Phục hồi các ứng dụng phổ biến: Microsoft AD, SQL Server, Exchange, Oracle.
Giao diện trực quan, dễ sử dụng.

	
	Quản trị tập trung và dễ sử dụng
	Giao diện quản trị tập trung, trực quan.
Theo dõi và điều chỉnh lịch sao lưu, cấu hình và giám sát các Backup Jobs.
Tính năng tự động sao lưu theo lịch, giảm thiểu rủi ro mất dữ liệu.

	23
	Thiết bị chuyển mạch quản trị 

	
	Kiểu dạng
	Rack 1U

	
	Cổng kết nối
	48-port Data 4x10G uplink Switch + 4x 1/10G fixed uplinks

	
	Module kèm theo
	2 module quang 10 GbE SR

	
	Cáp stack đi kèm
	Có, dài tối thiểu 50cm

	
	Switching capacity
	176 Gbps

	
	Forwarding rate
	130,95 Mpps

	
	Stacking
	Có hỗ trợ lên tới 80 Gbps

	
	 MAC addresses
	16.000

	
	IPv4 routes
	11.000

	
	IPv4 routing entries
	3.000

	
	IPv6 routing entries
	1.500

	
	DRAM
	2 GB

	
	Flash
	4 GB

	
	VLAN IDs
	4.096

	
	Hỗ trợ
	Layer 2, Static Routing, Routed Access (RIP, OSPF), PBR, PVLAN, VRRP, PBR, QoS, FHS hoặc tương đương, 802.1X, MACsec-128, CoPP, SSO

	
	 
	Tự động triển khai thiết bị (Automated provisioning): Hỗ trợ Plug and Play, Zero-Touch Provisioning (ZTP)

	
	 
	Cấu hình điều khiển bằng API (API-driven configuration)

	
	Bảo mật
	Enhanced security with AES-128 MACsec encryption

	
	Quản lý
	Hỗ trợ CLI, Web GUI, SNMPv1, v2c, v3, RMON

	
	Bản quyền và hỗ trợ kỹ thuật
	03 năm
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	Bản quyền hệ quản trị CSDL phục vụ triển khai 

	
	Yêu cầu
	4 x SQL Server 2022 Enterprise Core - 2 Core License Pack hoặc tương đương

	
	Bản quyền và hỗ trợ kỹ thuật
	36 tháng

	25
	Bộ chuyển đổi tín hiệu màn hình chuột bàn phím KVM 

	
	Yêu cầu
	1U 19" LED-backlit LCD console drawer
1280 x 1024 native resolution / 16,7M colors
Độ sáng: 250 cd/m²
Độ tương phản: 1000 : 1
Thời gian phản hồi: 5 ms
Độ cứng bề mặt: 3H
Bàn phím USB 104 phím với bàn di chuột hoặc trackball
Video input: VGA

	
	Bảo hành
	Bảo hành và hỗ trợ kỹ thuật 03 năm



V. Yêu cầu kỹ thuật rà quét, đánh giá an toàn thông tin và cập nhật, hoàn thiện các hồ sơ đề xuất cấp độ ATTT các hệ thống thông tin do Bộ GDĐT quản lý có nhu cầu kết nối với các CSDL quốc gia đảm bảo đáp ứng đủ điều kiện kết nối
1. Yêu cầu chung:
a. Mục tiêu
Thực hiện kiểm tra, đánh giá an toàn thông tin cho các hệ thống công nghệ thông tin đang hoạt động có nhu cầu kết nối với các CSDL quốc gia nhằm kiểm tra, đánh giá phát hiện mã độc, lỗ hổng, điểm yếu, thử nghiệm xâm nhậm các hệ thống công nghệ thông tin đang hoạt động, vận hành để kịp thời có biện pháp, giải pháp bảo đảm cho các hệ thống thông tin hoạt động an toàn, sẵn sàng và hiệu quả; đáp ứng quy định hiện hành của Nhà nước về đảm bảo an toàn thông tin, đáp ứng đủ điều kiện kết nối với CSDL quốc gia.
b. Nội dung, quy mô và phạm vi thực hiện
Kiểm tra, đánh giá phát hiện mã độc, lỗ hổng, điểm yếu, thử nghiệm xâm nhập hệ thống thông tin đối với các hệ thống thông tin đang hoạt động có nhu cầu kết nối với các CSDL quốc gia đảm bảo đáp ứng đủ điều kiện kết nối. Các hệ thống bao gồm:
-	Hệ thống CSDL Giáo dục Mầm non - Phổ thông - Thường xuyên
-	HEMIS - Hệ thống CSDL Giáo dục Đại học 
-	Hệ thống quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức của Bộ (PMIS) 
-	Hệ thống thông tin giải quyết Thủ tục hành chính của Bộ 
-	Hệ thống thông tin quản lý Học bạ số, văn bằng số (Xây dựng mới)
	STT
	Tên hệ thống
	Các hạng mục kiểm tra, đánh giá
	Mô tả hệ thống cần kiểm tra, đánh giá
	Hình thức đánh giá

	1
	Hệ thống CSDL Giáo dục Mầm non - Phổ thông - Thường xuyên
	- Kiểm tra đánh giá an toàn máy chủ.
- Kiểm tra đánh giá an toàn ứng dụng.
- Kiểm tra đánh giá an toàn dữ liệu.
	Toàn bộ các máy chủ liên quan đến hệ thống (App, CSDL, Web)
	Whitebox và kết hợp External nếu có.

	2
	HEMIS - Hệ thống CSDL Giáo dục Đại học
	- Kiểm tra đánh giá an toàn máy chủ.
- Kiểm tra đánh giá an toàn ứng dụng.
- Kiểm tra đánh giá an toàn dữ liệu.
	Toàn bộ các máy chủ liên quan đến hệ thống (App, CSDL, Web)
	Whitebox và kết hợp External nếu có.

	3
	Hệ thống quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức của Bộ (PMIS) 
	- Kiểm tra đánh giá an toàn máy chủ.
- Kiểm tra đánh giá an toàn ứng dụng.
- Kiểm tra đánh giá an toàn dữ liệu.
	Toàn bộ các máy chủ liên quan đến hệ thống (App, CSDL, Web)
	Whitebox và kết hợp External nếu có.

	4
	Hệ thống thông tin giải quyết Thủ tục hành chính của Bộ
	- Kiểm tra đánh giá an toàn máy chủ.
- Kiểm tra đánh giá an toàn ứng dụng.
- Kiểm tra đánh giá an toàn dữ liệu.
	Toàn bộ các máy chủ liên quan đến hệ thống (App, CSDL, Web)
	Whitebox và kết hợp External nếu có.

	5
	Hệ thống thông tin quản lý Học bạ số, văn bằng số (Xây dựng mới)
	- Kiểm tra đánh giá an toàn máy chủ.
- Kiểm tra đánh giá an toàn ứng dụng.
- Kiểm tra đánh giá an toàn dữ liệu.
	Toàn bộ các máy chủ liên quan đến hệ thống (App, CSDL, Web)
	Whitebox và kết hợp External nếu có.



Ghi chú:
- Một hệ thống thông tin có thể gồm một số ứng dụng, phần mềm, API...
-  Số lượng thiết bị, phiên bản phần mềm có thể thay đổi tại thời điểm thực hiện dịch vụ.
- Đối với các hệ thống thông tin nội ngành không mở ra internet sẽ thực hiện đánh giá Internal. Đối với một số hệ thống ứng dụng có mở một phần ra internet, sử dụng kết hợp đánh giá extenal để đúng với môi trường thực tế.
- Các đánh giá sử dụng công cụ kỹ thuật để đánh giá đối với các hệ thống; Cách thức và các bước thực hiện quá trình đánh giá (bao gồm thử nghiệm xâm nhập vào hệ thống) theo tiêu tiêu chí của tiêu chuẩn quốc tế như OWASP - Open Web Application Security Project, PTES - Penetration Testing Execution Standard, NIST - National Institute of Standards and Technology, SANS - SysAdmin, Audit, Network and Security... Hệ thống Cơ sở hạ tầng (bao gồm: Trung tâm dữ liệu tại 35 Đại Cồ Việt và Trung tâm dữ liệu tại CMC), thực hiện rà quét lỗ hổng của hệ thống mạng, của thiết bị mà không yêu cầu các tài khoản của thiết bị.
Yêu cầu đánh giá gồm 01 lần đánh giá và 01 lần tái đánh giá:
- Khảo sát, thu thập thông tin về hệ thống ứng dụng.
- Đánh giá bảo mật ứng dụng theo các nội dung sau: Kiến trúc; Cấu hình; Quản lý định danh (tài khoản); Xác thực; Phân quyền; Quản lý phiên; Độ an toàn của mã hóa; Cơ chế quản lý phiên làm việc tại máy trạm (client side); Các loại trình duyệt mà ứng dụng hỗ trợ; Việc thiết lập, cấu hình theo phương án bảo đảm an toàn thông tin được phê duyệt trong hồ sơ đề xuất cấp độ.
- Đánh giá lỗ hổng, điểm yếu, thử nghiệm xâm nhập hệ thống (cơ sở dữ liệu, hệ điều hành, ứng dụng).
- Đánh giá phát hiện mã độc. 
- Đánh giá lỗ hổng bảo mật các ứng dụng Mobile App (trong trường hợp ứng dụng có phiên bản cho Mobile).
- Đánh giá lỗ hổng, điểm yếu liên quan đến chữ ký số (trong trường hợp ứng dụng áp dụng chữ ký số).
- Xác định chính xác các lỗ hổng bảo mật trong ứng dụng liên quan đến các tính năng và thiết kế của ứng dụng cùng với nguyên nhân gốc rễ các lỗ hổng bảo mật của hệ thống ứng dụng dựa trên đánh giá mã nguồn.
- Phân tích rủi ro, tác động của những lỗ hổng, điểm yếu an toàn thông tin được phát hiện ra và đưa ra những tư vấn, khuyến nghị khắc phục những lỗ hổng, điểm yếu an toàn thông tin này.
- Lập báo cáo kết quả đánh giá và khuyến nghị khắc phục lỗ hổng, điểm yếu (bao gồm xác định mức độ ảnh hưởng của lỗ hổng, điểm yếu bảo mật và hướng dẫn cách khắc phục).
Đối với hệ thống cơ sở hạ tầng:
- Khảo sát, thu thập thông tin: Thực hiện khảo sát thông tin hệ thống cơ sở hạ tầng.
- Đánh giá lỗ hổng, điểm yếu của các thiết bị mạng và bảo mật.
- Lập báo cáo kết quả đánh giá và khuyến nghị khắc phục lỗ hổng, điểm yếu (bao gồm xác định mức độ ảnh hưởng của lỗ hổng, điểm yếu bảo mật và hướng dẫn cách khắc phục).
Yêu cầu tái đánh giá:
- Kiểm tra kết quả khắc phục lổ hổng, điểm yếu mức cao; kiểm tra kết quả gỡ mã độc.
- Rà soát kết quả thực hiện các khuyến nghị, khắc phục lỗ hổng, điểm yếu từ lần đánh giá trước.
- Thực hiện tái đánh giá sau khi kiểm tra, rà soát kết quả khắc phục các điểm yếu, lỗ hổng ATTT được nêu ra trong báo cáo của đánh giá lần đầu.
- Lập báo cáo kết quả tái đánh giá (bao gồm tình trạng lỗ hổng, điểm yếu đã liệt kê trong báo cáo đánh giá lần đầu đã được khắc phục hay chưa).
2. Yêu cầu chi tiết đối với công việc thực hiện
2.1. Yêu cầu chung
- Có bảng tiến độ cung cấp dịch vụ;
- Các lỗ hổng/điểm yếu phát hiện được phải có dẫn chứng cụ thể đang tồn tại trong hệ thống;
- Các lỗ hổng/điểm yếu phát hiện được đều phải có khuyến nghị, đề xuất phương án khắc phục phù hợp;
- Việc kiểm tra, đánh giá không làm ảnh hưởng đến hệ thống của chủ quản hệ thống thông tin. Trong trường hợp đặc biệt, hoạt động kiểm tra, đánh giá gây nên ảnh hưởng thì cần có sự đồng ý của chủ quản hệ thống thông tin trước khi thực hiện.
- Nội dung kiểm tra, các tiêu chí kiểm tra, đánh giá đối với một hệ thống thông tin bao gồm các nội dung dưới đây.
a. Kiểm tra đánh giá an toàn thiết bị mạng, bảo mật

	STT
	Yêu cầu HTTT cấp độ 3 theo TCVN 11930:2017
	Đánh giá chi tiết

	A
	Yêu cầu về thiết kế hệ thống
	

	
	Vùng mạng nội bộ;
	Kiểm tra, đánh giá vùng mạng nội bộ: Yêu cầu độc lập, tách riêng khỏi hệ thống của trung tâm dữ liệu

	
	Vùng mạng biên
	Kiểm tra, đánh giá kết nối hệ thống với mạng Internet và mạng diện rộng

	
	Vùng DMZ
	Kiểm tra, đánh giá vùng máy chủ dịch vụ, cung cấp dịch vụ trực tiếp ra bên ngoài Internet

	
	Vùng máy chủ nội bộ
	Kiểm tra, đánh giá vùng máy chủ nội bộ, cung cấp các dịch vụ nội bộ

	
	Vùng mạng máy chủ cơ sở dữ liệu
	Kiểm tra, đánh giá vùng mạng dành cho thiết bị lưu trữ và quản lý cơ sở dữ liệu tập trung của các hệ thống thành phần

	
	Vùng mạng không dây
	Kiểm tra, đánh giá vùng mạng không dây: Trung tâm dữ liệu không thiết kế vùng mạng không dây

	
	Vùng quản trị
	Kiểm tra, đánh giá vùng mạng quản trị

	
	Phương án quản lý truy cập, quản trị hệ thống từ xa an toàn
	Kiểm tra, đánh giá phương án quản lý truy cập, quản trị hệ thống từ xa an toàn: Các thiết bị hệ thống/máy chủ được thiết lập cấu hình VPN cho phép quản trị từ xa an toàn.

	
	Phương án quản lý truy cập  giữa các vùng mạng và phòng chống xâm nhập
	Kiểm tra, đánh giá phương án quản lý truy cập  giữa các vùng mạng và phòng chống xâm nhập: Các thiết bị/giải pháp kiểm soát truy cập và phòng chống xâm nhập giữa các vùng mạng của hệ thống.

	
	Phương án cân bằng tải và dự phòng nóng cho các thiết bị mạng chính
	Kiểm tra, đánh giá phương án cân bằng tải và dự phòng nóng cho các thiết bị mạng chính: Các thiết bị mạng chính được thiết kế và cấu hình hoạt động ở chế độ A-A (Active-Active). 

	
	Phương án bảo đảm an toàn cho máy chủ cơ sở dữ liệu
	Kiểm tra, đánh giá phương án bảo đảm an toàn cho máy chủ cơ sở dữ liệu:
 - Yêu cầu có tường lửa chuyên dụng cho CSDL 
 - Không kết nối internet trực tiếp cho các máy chủ CSDL.
- Cài đặt Phần mềm virus và cập nhật định kỳ cho máy chủ CSDL.

	
	Phương án chặn lọc phần mềm độc hại trên môi trường mạng
	Kiểm tra, đánh giá phương án chặn lọc phần mềm độc hại trên môi trường mạng: Các thiết bị/giải pháp Firewall, IPS, Antivirus, DoS protection để chặn lọc phần mềm độc hại trên môi trường mạng.

	
	Phương án phòng chống tấn công từ chối dịch vụ
	Kiểm tra, đánh giá phương án phòng chống tấn công từ chối dịch vụ: Thiết bị/giải pháp thực hiện phát hiện và phòng chống tấn công DoS/DDoS

	
	Phương án phòng, chống tấn công mạng cho ứng dụng web
	Kiểm tra, đánh giá phương án phòng, chống tấn công mạng cho ứng dụng web: Thiết bị/giải pháp để phòng, chống tấn công cho ứng dụng web

	
	Phương án bảo đảm an toàn thông tin cho hệ thống thư điện tử
	Kiểm tra, đánh giá phương án bảo đảm an toàn thông tin cho hệ thống thư điện tử: Giải pháp Email Security Gateway để bảo đảm an toàn thông tin cho hệ thống thư điện tử

	
	Phương án quản lý truy cập lớp mạng
	Kiểm tra, đánh giá phương án quản lý truy cập lớp mạng: Thiết bị/giải pháp quản lý truy cập lớp mạng

	
	Phương án giám sát hệ thống thông tin tập trung
	Kiểm tra, đánh giá phương án giám sát hệ thống thông tin tập trung: Giải pháp giám sát hệ thống thông tin tập trung (Network monitoring), để giám sát hiệu năng, trạng thái các thiết bị trong hệ thống.

	
	Phương án giám sát an toàn hệ thống thông tin tập trung
	Kiểm tra, đánh giá phương án giám sát an toàn hệ thống thông tin tập trung: Giải pháp triển khai ở vùng mạng quản trị, cho phép quản trị tập trung nhật ký hệ thống từ các thiết bị/máy chủ.

	
	Phương án quản lý sao lưu dự phòng tập trung
	Kiểm tra, đánh giá phương án quản lý sao lưu dự phòng tập trung: Hệ thống SAN, năng lực quản lý và lưu trữ dữ liệu.

	
	Có phương án quản lý phần mềm phòng chống mã độc trên các máy chủ/máy tính người dùng tập trung
	Kiểm tra, đánh giá phương án quản lý phần mềm phòng chống mã độc trên các máy chủ/máy tính người dùng tập trung: Giải pháp AntiVirus có chức năng quản lý tập trung hoặc hệ thống EDR.

	
	Có phương án phòng, chống thất thoát dữ liệu
	Kiểm tra, đánh giá phương án phòng, chống thất thoát dữ liệu: Giải pháp/Thiết bị DLP (Data loss prevention).

	
	Có phương án duy trì ít nhất 02 kết nối mạng Internet từ các ISP sử dụng hạ tầng kết nối trong nước khác nhau
	Kiểm tra, đánh giá phương án duy trì ít nhất 02 kết nối mạng Internet từ các ISP sử dụng hạ tầng kết nối trong nước khác nhau để đảm bảo kết nối không bị gián đoạn

	
	Có phương án bảo đảm an toàn cho mạng không dây (nếu có)
	Kiểm tra, đánh giá phương án bảo đảm an toàn cho mạng không dây: Không đánh giá do không có vùng mạng không dây

	B
	Kiểm soát truy cập từ bên ngoài mạng
	

	
	Thiết lập hệ thống chỉ cho phép sử dụng các kết nối mạng an toàn khi truy cập thông tin nội bộ hoặc quản trị hệ thống từ các mạng bên ngoài và mạng Internet
	Kiểm tra, đánh giá: Hệ thống được thiết lập trên thiết bị/giải pháp chỉ cho phép kết nối mạng có hỗ trợ mã hóa, xác thực khi truy cập thông tin nội bộ hoặc quản trị hệ thống từ các mạng bên ngoài và mạng Internet.

	
	Kiểm soát truy cập từ bên ngoài vào hệ thống theo từng dịch vụ, ứng dụng cụ thể; chặn tất cả truy cập tới các dịch vụ, ứng dụng mà hệ thống không cung cấp hoặc không cho phép truy cập từ bên ngoài
	Kiểm tra, đánh giá: Hệ thống được thiết lập chỉ cho phép kiểm soát truy cập từ bên ngoài vào hệ thống theo từng dịch vụ, ứng dụng cụ thể.

	
	Thiết lập giới hạn thời gian chờ (timeout) để đóng phiên kết nối khi hệ thống không nhận được yêu cầu từ người dùng.
	Kiểm tra, đánh giá: Thiết lập giới hạn thời gian chờ để đóng phiên kết nối khi hệ thống không nhận được yêu cầu từ người dùng được thiết lập trên các thiết bị/giải pháp.

	
	Phân quyền và cấp quyền truy cập từ bên ngoài vào hệ thống theo từng người dùng hoặc nhóm người dùng căn cứ theo yêu cầu nghiệp vụ, yêu cầu quản lý.
	Kiểm tra, đánh giá: Chính sách trên thiết bị VPN Gateway tại vùng mạng biên. Mỗi người sử dụng sẽ có tài khoản khác nhau, khi kết nối VPN sẽ nhận được địa chỉ IP và chính sách truy cập vào hệ thống khác nhau.

	
	Giới hạn số lượng kết nối đồng thời từ một địa chỉ nguồn và tổng số lượng kết nối đồng thời cho từng ứng dụng, dịch vụ được hệ thống cung cấp theo năng lực thực tế của hệ thống
	Kiểm tra, đánh giá: Giới hạn số lượng kết nối đồng thời từ một địa chỉ nguồn và tổng số lượng kết nối đồng thời cho từng ứng dụng, dịch vụ được thiết lập trên các thiết bị/giải pháp.

	C
	Kiểm soát truy cập từ bên trong mạng
	

	
	Chỉ cho phép truy cập các ứng dụng, dịch vụ bên ngoài theo yêu cầu nghiệp vụ, chặn các dịch vụ khác không phục vụ hoạt động nghiệp vụ theo chính sách của tổ chức
	Kiểm tra, đánh giá: Chính sách kiểm soát truy cập từ các vùng mạng trong hệ thống đi ra các mạng bên ngoài và mạng Internet được thiết lập trên các cặp tương ứng như kiểm soát truy cập từ bên ngoài trên các thiết bị/giải pháp.

	
	Giới hạn truy cập các ứng dụng, dịch vụ bên ngoài theo thời gian
	Kiểm tra, đánh giá: Giới hạn truy cập các ứng dụng, dịch vụ bên ngoài theo thời gian được thiết lập trên các thiết bị/giải pháp.

	
	Có phương án kiểm soát truy cập của người dùng vào các dịch vụ, các máy chủ nội bộ theo chức năng và chính sách của tổ chức
	Kiểm tra, đánh giá: Yêu cầu Trung tâm dữ liệu không có vùng mạng nội bộ. 

	
	Có phương án quản lý các thiết bị đầu cuối, máy tính người dùng kết nối vào hệ thống mạng (theo địa chỉ vật lý, địa chỉ logic), chỉ cho phép thiết bị đầu cuối, máy tính người sử dụng hợp lệ kết nối vào hệ thống.
	Kiểm tra đánh giá chính sách, giải pháp Network Access Control (NAC) đang sử dụng.

	D
	Nhật ký hệ thống
	

	
	Thiết lập chức năng ghi, lưu trữ nhật ký hệ thống trên các thiết bị hệ thống
	Đánh giá trên từng thiết bị xem có đáp ứng với tiêu chí hay không.

	
	Sử dụng máy chủ thời gian trong hệ thống để đồng bộ thời gian
	Đánh giá trên từng thiết bị xem có đáp ứng với tiêu chí hay không.

	
	Lưu trữ và quản lý tập trung nhật ký hệ thống
	Đánh giá trên từng thiết bị xem có đáp ứng với tiêu chí hay không.

	
	Giới hạn tài nguyên cho chức năng ghi nhật ký trên thiết bị, để bảo đảm chức năng này không làm ảnh hưởng, gián đoạn hoạt động của thiết bị
	Kiểm tra đánh giá chính sách của đơn vị, giải pháp đang triển khai.

	
	Lưu trữ dự phòng dữ liệu nhật ký hệ thống trên hệ thống lưu trữ riêng biệt, có mã hóa với những dữ liệu nhật ký quan trọng (nếu có)
	Kiểm tra đánh giá chính sách của đơn vị, giải pháp đang triển khai.

	
	Lưu trữ nhật ký hệ thống của thiết bị tối thiểu 06 tháng
	Đánh giá trên từng thiết bị xem có đáp ứng với tiêu chí hay không.

	E
	Phòng chống xâm nhập
	

	
	Có phương án phòng chống xâm nhập để bảo vệ các vùng mạng trong hệ thống
	Kiểm tra, đánh giá: Hệ thống NIPS, hoạt động ở chế độ Inline cho phép phát hiện và phòng chống xâm nhập.

	
	Định kỳ cập nhật cơ sở dữ liệu dấu hiệu phát hiện tấn công mạng
	Kiểm tra, đánh giá: Chức năng tự động cập nhật cơ sở dữ liệu dấu hiệu phát hiện tấn công mạng đều được thiết lập trên các thiết bị/giải pháp IDS/IPS/NIPS.

	
	Bảo đảm năng lực hệ thống đáp ứng đủ theo yêu cầu, quy mô số lượng người dùng và dịch vụ, ứng dụng của hệ thống cung cấp
	Kiểm tra, đánh giá: Các thiết bị/giải pháp IDS/IPS/NIPS có năng lực xử lý đáp ứng đủ theo yêu cầu, quy mô số lượng người dùng và dịch vụ, ứng dụng của hệ thống cung cấp.

	
	Hệ thống có phương án cân bằng tải và dự phòng nóng
	Kiểm tra, đánh giá phương án cân bằng tải và dự phòng nóng

	F
	Phòng chống phần mềm độc hại trên môi trường mạng
	

	
	Có phương án phòng chống phần mềm độc hại trên môi trường mạng
	Kiểm tra, đánh giá: Chức năng phòng chống phần mềm độc hại trên môi trường mạng được tích hợp trên các tường lửa. Các tường lửa được thiết lập cấu hình để có thể phát hiện ra các hành vi mã độc trên môi trường mạng.

	
	Định kỳ cập nhật dữ liệu cho hệ thống phòng chống phần mềm độc hại
	Kiểm tra, đánh giá: Chức năng cập nhật dữ liệu cho hệ thống phòng chống phần mềm độc hại trên các tường lửa có tích hợp chức năng phòng chống phần mềm độc hại trên môi trường mạng.

	
	Bảo đảm năng lực hệ thống đáp ứng đủ theo yêu cầu, quy mô số lượng người dùng và dịch vụ, ứng dụng của hệ thống cung cấp
	Kiểm tra, đánh giá: Các tường lửa có tích hợp chức năng phòng chống phần mềm độc hại trên môi trường mạng có năng lực xử lý đáp ứng đủ theo yêu cầu, quy mô số lượng người dùng và dịch vụ, ứng dụng của hệ thống cung cấp.

	
	Hệ thống có phương án cân bằng tải và dự phòng nóng
	Kiểm tra, đánh giá phương án cân bằng tải và dự phòng nóng

	G
	Bảo vệ thiết bị hệ thống
	

	
	Cấu hình chức năng xác thực trên các thiết bị
	Đánh giá trên từng thiết bị xem có đáp ứng với tiêu chí hay không.

	
	Chỉ cho phép sử dụng các kết nối mạng an toàn khi truy cập, quản trị thiết bị từ xa
	Đánh giá trên từng thiết bị xem có đáp ứng với tiêu chí hay không.

	
	Hạn chế các địa chỉ mạng có thể kết nối, quản trị thiết bị từ xa
	Đánh giá trên từng thiết bị xem có đáp ứng với tiêu chí hay không.

	
	Hạn chế được số lần đăng nhập sai
	Đánh giá trên từng thiết bị xem có đáp ứng với tiêu chí hay không.

	
	Phân quyền truy cập, quản trị thiết bị
	Đánh giá trên từng thiết bị xem có đáp ứng với tiêu chí hay không.

	
	Nâng cấp, xử lý điểm yếu an toàn thông tin của thiết bị hệ thống trước khi đưa vào sử dụng
	Đánh giá trên từng thiết bị xem có đáp ứng với tiêu chí hay không.

	
	Cấu hình tối ưu, tăng cường bảo mật cho hệ thống thiết bị hệ thống trước khi đưa vào sử dụng
	Đánh giá chính sách trên các thiết bị/giải pháp của đơn vị.

	
	Xóa bỏ thông tin cấu hình, dữ liệu trên thiết bị hệ thống khi thay đổi mục đích sử dụng hoặc gỡ bỏ khỏi hệ thống
	Đánh giá trên từng thiết bị xem có đáp ứng với tiêu chí hay không.



b. Kiểm tra đánh giá an toàn máy chủ
b.1. Kiểm tra đánh giá với máy chủ hệ điều hành Windows

	Hạng mục đánh giá
	Yêu cầu theo TCVN 11930:2017
	Đánh giá chi tiết
	Tham chiếu (nếu có)

	Xác thực
	Thiết lập chính sách xác thực trên máy chủ để xác thực người dùng khi truy cập, quản lý và sử dụng máy chủ
	- Kiểm tra các quyền được cấp cho người dùng (User Rights Assignment)
- Kiểm tra các tuỳ chỉnh bảo mật (Security Options)
	CIS Benchmarks
https://downloads.cisecurity.org/#/

	
	Thay đổi các tài khoản mặc định trên hệ thống hoặc vô hiệu hóa (nếu không sử dụng)
	- Kiểm tra danh sách tài khoản trên máy trạm
- Kiểm tra sách các nhóm người dùng trên máy trạm
	CIS Benchmarks
https://downloads.cisecurity.org/#/

	
	Thiết lập cấu hình máy chủ để đảm bảo an toàn mật khẩu người sử dụng
	- Kiểm tra cấu hình tự động khởi chạy (Startup list)
- Kiểm tra cấu hình Task Schedule
	CIS Benchmarks
https://downloads.cisecurity.org/#/

	
	Hạn chế số lần đăng nhập sai trong khoảng thời gian nhất định với một tài khoản nhất định
	- Kiểm tra chính sách kiểm toán tài khoản, mật khẩu
	CIS Benchmarks
https://downloads.cisecurity.org/#/

	
	Thiết lập cấu hình để vô hiệu hóa tài khoản nếu tài khoản đó đăng nhập sai nhiều lần vượt số lần quy định
	- Kiểm tra chính sách kiểm toán tài khoản, mật khẩu
	CIS Benchmarks
https://downloads.cisecurity.org/#/

	Kiểm soát truy cập
	Thiết lập hệ thống chỉ cho phép sử dụng các kết nối mạng an toàn khi truy cập, quản trị máy chủ từ xa
	- Kiểm tra xem có thiết lập yêu cầu xác thực đối với Remote Desktop hay không.
	CIS Benchmarks
https://downloads.cisecurity.org/#/

	
	Thiết lập giới hạn thời gian chờ (timeout) để đóng phiên kết nối khi máy chủ không nhận được yêu cầu từ người dùng
	- Kiểm tra thiết lập timeout cho Remote Desktop
	CIS Benchmarks
https://downloads.cisecurity.org/#/

	
	Thay đổi cổng quản trị mặc định của máy chủ
	- Kiểm tra cổng mặc định của Remote Desktop có khác 3389 hay không?
	CIS Benchmarks
https://downloads.cisecurity.org/#/

	
	Giới hạn địa chỉ mạng được phép truy cập, quản trị máy chủ từ xa
	- Kiểm tra chính sách và cấu hình firewall xem có giới hạn các địa chỉ mạng được phép truy cập và quản trị máy chủ từ xa hay chưa.
	CIS Benchmarks
https://downloads.cisecurity.org/#/

	Nhật ký hệ thống
	Thiết lập lập chức năng ghi nhật ký hệ thống trên các máy chủ
	- Kiểm tra Audit Policy
	CIS Benchmarks
https://downloads.cisecurity.org/#/

	
	Đồng bộ thời gian giữa máy chủ với máy chủ thời gian
	- Kiểm tra đồng bộ thời gian
	CIS Benchmarks
https://downloads.cisecurity.org/#/

	
	Giới hạn đủ dung lượng lưu trữ nhật ký hệ thống để không mất hoặc tràn nhật ký hệ thống
	- Kiểm tra dung lượng lưu trữ log
	CIS Benchmarks
https://downloads.cisecurity.org/#/

	
	Quản lý và lưu trữ tập trung nhật ký hệ thống thu thập được từ máy chủ
	- Kiểm tra Windows Event Forwarding (hoặc các giải pháp log forwarding)
	CIS Benchmarks
https://downloads.cisecurity.org/#/

	
	Lưu nhật ký hệ thống trong khoảng thời gian tối thiểu là 03 tháng
	- Chính sách: kiểm tra về thời gian lưu trữ nhật ký tối thiểu 03 tháng
	CIS Benchmarks
https://downloads.cisecurity.org/#/

	Phòng chống xâm nhập
	Loại bỏ các tài khoản không sử dụng, các tài khoản không còn hợp lệ trên máy chủ
	- Kiểm tra danh sách tài khoản trên máy trạm
- Kiểm tra sách các nhóm người dùng trên máy trạm
	CIS Benchmarks
https://downloads.cisecurity.org/#/

	
	Sử dụng tường lửa của hệ điều hành và hệ thống để cấm các truy cập trái phép tới máy chủ
	- Kiểm tra trạng thái tường lửa
	CIS Benchmarks
https://downloads.cisecurity.org/#/

	
	Vô hiệu hóa các giao thức mạng không an toàn, các dịch vụ hệ thống không sử dụng
	- Kiểm tra Danh sách dịch vụ (Services list)
- Kiểm tra Danh sách tiến trình (Task list)
- Kiểm tra kết nối mạng trên thiết bị
	CIS Benchmarks
https://downloads.cisecurity.org/#/

	
	Có phương án cập nhật bản vá, xử lý điểm yếu an toàn thông tin cho hệ điều hành và các dịch vụ hệ thống trên máy chủ
	- Kiểm tra cài đặt Service Pack
- Kiểm tra cài đặt hotfix
- Kiểm tra chính sách lập lịch cập nhật, kết nối WSUS
	CIS Benchmarks
https://downloads.cisecurity.org/#/

	
	Thực hiện nâng cấp, xử lý điểm yếu an toàn thông tin trên máy chủ trước khi đưa vào sử dụng
	- Kiểm tra chính sách đơn vị
	

	Phòng chống phần mềm độc hại
	Cài đặt phần mềm phòng chống mã độc (hoặc có phương án khác tương đương) và thiết lập chế độ tự động cập nhật cơ sở dữ liệu cho phần mềm
	- Kiểm tra cài đặt AV
	CIS Benchmarks
https://downloads.cisecurity.org/#/

	
	Có phương án kiểm tra, dò quét, xử lý phần mềm độc hại cho các phần mềm trước khi cài đặt
	- Kiểm tra cài đặt AV
	CIS Benchmarks
https://downloads.cisecurity.org/#/

	
	Quản lý tập trung (cập nhật, cảnh báo và quản lý) các phần mềm phòng chống mã độc cài đặt trên máy chủ và các máy tính người sử dụng trong hệ thống
	- Kiểm tra xem có hệ thống quản trị AV tập trung không?
	CIS Benchmarks
https://downloads.cisecurity.org/#/

	Xử lý máy chủ khi chuyển giao
	Có phương án xóa sạch thông tin, dữ liệu trên máy chủ khi chuyển giao hoặc thay đổi mục đích sử dụng
	- Kiểm tra chính sách đơn vị
	

	
	Sao lưu dự phòng thông tin, dữ liệu trên máy chủ, bản dự phòng hệ điều hành máy chủ trước khi thực hiện xóa dữ liệu, hệ điều hành
	- Kiểm tra chính sách đơn vị
	

	
	Có biện pháp kiểm tra, bảo đảm dữ liệu không thể khôi phục sau khi xóa
	- Kiểm tra chính sách đơn vị
	



b.2. Kiểm tra đánh giá với máy chủ hệ điều hành Linux

	Hạng mục đánh giá
	Yêu cầu theo TCVN 11930:2017
	Đánh giá chi tiết
	Tham chiếu (nếu có)

	Xác thực
	Thiết lập chính sách xác thực trên máy chủ để xác thực người dùng khi truy cập, quản lý và sử dụng máy chủ
	- Kiểm tra SELinux có được cài đặt hay không
- SELinux phải được kích hoạt tại thời điểm khởi động để đảm bảo các chính sách bảo mật luôn có hiệu lực, không bị ghi đè
- Đảm bảo các chính sách của SELinux được cấu hình ít nhất các đề xuất mặc định được đáp ứng
- Đảm bảo SELinux không bị vô hiệu hóa
	CIS Benchmarks
https://downloads.cisecurity.org/#/

	
	Thay đổi các tài khoản mặc định trên hệ thống hoặc vô hiệu hóa (nếu không sử dụng)
	- Kiểm tra các tài khoản mặc định đã được thay đổi mật khẩu hoặc đã được xóa, vô hiệu hóa (nếu không sử dụng).
	

	
	Thiết lập cấu hình máy chủ để đảm bảo an toàn mật khẩu người sử dụng
	- Đảm bảo cấu hình password mạnh
- Đảm bảo thuật toán hàm băm mật khẩu là SHA-256 hoặc tốt hơn thay vì MD5 dễ bị crack
- Đảm bảo không được sử dụng lại mật khẩu cũ
	CIS Benchmarks
https://downloads.cisecurity.org/#/

	
	Hạn chế số lần đăng nhập sai trong khoảng thời gian nhất định với một tài khoản nhất định
	- Nếu nhiều lần đăng nhập không thành công, cần khóa một thời gian để tránh bruteforce
	CIS Benchmarks
https://downloads.cisecurity.org/#/

	
	Thiết lập cấu hình để vô hiệu hóa tài khoản nếu tài khoản đó đăng nhập sai nhiều lần vượt số lần quy định
	- Nếu nhiều lần đăng nhập không thành công, cần khóa một thời gian để tránh bruteforce
	CIS Benchmarks
https://downloads.cisecurity.org/#/

	Kiểm soát truy cập
	Thiết lập hệ thống chỉ cho phép sử dụng các kết nối mạng an toàn khi truy cập, quản trị máy chủ từ xa
	- File /etc/ssh/sshd_config chứa config cho sshd. File này cần được set chủ sở hữu là root để tránh những thay đổi trái phép của người dùng thông thường
- Đảm bảo đúng quyền cho các private key file, tránh bị user khác đọc
- Đảm bảo đúng quyền cho các public key file, tránh bị user khác chỉnh sửa
- Hạn chế người dùng có thể truy cập từ xa vào hệ thống thông qua SSH giúp đảm bảo rằng chỉ những người dùng được ủy quyền mới truy cập vào hệ thống.
- Vô hiệu hóa SSH root , yêu cầu sử dụng tài khoản thông thường và root qua sudo, đảm bảo an toàn và dùng để trace khi có sự cố
	CIS Benchmarks
https://downloads.cisecurity.org/#/

	
	Thiết lập giới hạn thời gian chờ (timeout) để đóng phiên kết nối khi máy chủ không nhận được yêu cầu từ người dùng
	- Kiểm tra thông số ssh timeout trong file /etc/ssh/sshd_config
	CIS Benchmarks
https://downloads.cisecurity.org/#/

	
	Thay đổi cổng quản trị mặc định của máy chủ
	- Kiểm tra ssh port trong file /etc/ssh/sshd, yêu cầu khác port 22
	CIS Benchmarks
https://downloads.cisecurity.org/#/

	
	Giới hạn địa chỉ mạng được phép truy cập, quản trị máy chủ từ xa
	- Kiểm tra chính sách và cấu hình firewall xem có giới hạn các địa chỉ mạng được phép truy cập và quản trị máy chủ từ xa hay chưa.
	

	Nhật ký hệ thống
	Thiết lập lập chức năng ghi nhật ký hệ thống trên các máy chủ
	- File Auditd ghi lại tất cả hoạt động của hệ thống, người dùng. Đảm bảo auditd được cài đặt
- Đảm bảo auditd luôn được chạy
- Các tiến trình chạy trước lúc auditd khởi động sẽ không được ghi lại, vì vậy cần cấu hình khởi động ở grub
	CIS Benchmarks
https://downloads.cisecurity.org/#/

	
	Đồng bộ thời gian giữa máy chủ với máy chủ thời gian
	- Đảm bảo hệ thống sử dụng đồng bộ thời gian
- Đảm bảo ntp được cấu hình thích hợp
	CIS Benchmarks
https://downloads.cisecurity.org/#/

	
	Giới hạn đủ dung lượng lưu trữ nhật ký hệ thống để không mất hoặc tràn nhật ký hệ thống
	- Đảm bảo kích thước lưu trữ audit log được cấu hình phù hợp
- Đảm bảo audit logs không bị xóa tự động
- Đảm bảo auditd tạm dừng khi log đầy
	CIS Benchmarks
https://downloads.cisecurity.org/#/

	
	Quản lý và lưu trữ tập trung nhật ký hệ thống thu thập được từ máy chủ
	- Đảm bảo rsyslog đã được cài đặt
- Đảm bảo rsyslog Service được bật và đang chạy
- Đảm bảo logging đã được cấu hình
- Đảm bảo rsyslog đã được cấu hình để gửi logs đến máy chủ quản lý tập trung
	CIS Benchmarks
https://downloads.cisecurity.org/#/

	
	Lưu nhật ký hệ thống trong khoảng thời gian tối thiểu là 03 tháng
	- Chính sách: Kiểm tra về thời gian lưu trữ nhật ký tối thiểu 03 tháng
	

	Phòng chống xâm nhập
	Loại bỏ các tài khoản không sử dụng, các tài khoản không còn hợp lệ trên máy chủ
	- Rà soát lại các tài khoản trên hệ thống, xác minh với tài liệu được đơn vị vận hành cung cấp để đánh giá các tài khoản trong hệ thống có còn đang được sử dụng hay không.
	

	
	Sử dụng tường lửa của hệ điều hành và hệ thống để cấm các truy cập trái phép tới máy chủ
	- Đảm bảo tường lửa iptables (nftables là phiên bản mới của iptables) được bật
- Thiết lập chính sách mặc định cấm cho tường lửa
- Đảm bảo tưởng lửa luôn hoạt động Iptable lưu trữ rule trên RAM, sẽ mất khi khởi động lại máy chủ, vì vậy hãy đảm bảo các rule đã được lưu trữ để iptables có thể load lại
	CIS Benchmarks
https://downloads.cisecurity.org/#/

	
	Vô hiệu hóa các giao thức mạng không an toàn, các dịch vụ hệ thống không sử dụng
	- IP forwarding là cơ chế chuyển tiếp gói tin giữa các interface của máy chủ. - Trừ khi sử dụng máy chủ với các chức năng đặc biệt như FW, NAT,..Ngược lại nên tắt IP forwarding để tránh lãng phí băng thông không cần thiết
- IPv6 chưa được sử dụng rộng rãi, vô hiệu hóa nếu không cần thiết để giảm nguy cơ tấn công
- Khi SYN Cookies được bật, server chỉ cấp bộ nhớ cho kết nối khi nhận được gói tin thứ 3 của quá trình bắt tay 3 bước. Điều này tránh tấn công DDOS bằng SYN Flood
	CIS Benchmarks
https://downloads.cisecurity.org/#/

	
	Có phương án cập nhật bản vá, xử lý điểm yếu an toàn thông tin cho hệ điều hành và các dịch vụ hệ thống trên máy chủ
	- Hệ thống cần cấu hình trình quản lý gói để đảm bảo chúng nhận các bản vá và cập nhật mới nhất
- GPG keys dùng để xác minh tính toàn vẹn của gói, đảm bảo phần mềm lấy từ nguồn hợp lệ, tránh giả mạo
- Tùy chọn gpgcheck kiểm tra chữ ký của gói trước khi cài đặt
	CIS Benchmarks
https://downloads.cisecurity.org/#/

	
	Thực hiện nâng cấp, xử lý điểm yếu an toàn thông tin trên máy chủ trước khi đưa vào sử dụng
	- Kiểm tra chính sách
	

	Phòng chống phần mềm độc hại
	Cài đặt phần mềm phòng chống mã độc (hoặc có phương án khác tương đương) và thiết lập chế độ tự động cập nhật cơ sở dữ liệu cho phần mềm
	- Kiểm tra cài đặt phần mềm phòng chống mã độc (AV)
	CIS Benchmarks
https://downloads.cisecurity.org/#/

	
	Có phương án kiểm tra, dò quét, xử lý phần mềm độc hại cho các phần mềm trước khi cài đặt
	- Kiểm tra cài đặt phần mềm phòng chống mã độc (AV)
	CIS Benchmarks
https://downloads.cisecurity.org/#/

	
	Quản lý tập trung (cập nhật, cảnh báo và quản lý) các phần mềm phòng chống mã độc cài đặt trên máy chủ và các máy tính người sử dụng trong hệ thống
	- Kiểm tra xem có hệ thống quản trị phần mềm phòng chống mã độc (AV) tập trung không?
	CIS Benchmarks
https://downloads.cisecurity.org/#/

	Xử lý máy chủ khi chuyển giao
	Có phương án xóa sạch thông tin, dữ liệu trên máy chủ khi chuyển giao hoặc thay đổi mục đích sử dụng
	- Kiểm tra chính sách của đơn vị
	

	
	Sao lưu dự phòng thông tin, dữ liệu trên máy chủ, bản dự phòng hệ điều hành máy chủ trước khi thực hiện xóa dữ liệu, hệ điều hành
	- Kiểm tra chính sách của đơn vị
	

	
	Có biện pháp kiểm tra, bảo đảm dữ liệu không thể khôi phục sau khi xóa
	- Kiểm tra chính sách của đơn vị
	



c. Kiểm tra đánh giá an toàn ứng dụng
	Hạng mục đánh giá
	Tiêu chí đánh giá
	Chi tiết đánh giá
	Tham chiếu (nếu có)

	Xác thực
	Thiết lập cấu hình ứng dụng để xác thực người sử dụng khi truy cập, quản trị, cấu hình ứng dụng
	Chính sách: yêu cầu người dùng đăng nhập khi truy cập ứng dụng
	 

	
	Lưu trữ có mã hóa thông tin xác thực hệ thống
	Chính sách: Kiểm tra các thông tin xác thực lưu trên cơ sở dữ liệu có được mã hóa hay không
	 

	
	Thiết lập cấu hình ứng dụng để đảm bảo an toàn mật khẩu người sử dụng, bao gồm các yêu cầu
sau:
- Yêu cầu thay đổi mật khẩu mặc định
- Thiết lập quy tắc đặt mật khẩu về số ký tự, loại ký tự
- Thiết lập thời gian yêu cầu thay đổi mật khẩu
- Thiết lập thời gian mật khẩu hợp lệ
	Chính sách: Kiểm tra về các quy định về chính sách mật khẩu:
- Kiểm tra cơ chế yêu cầu thay đổi mật khẩu mặc định
- Kiểm tra quy tắc đặt mật khẩu
- Kiểm tra cơ chế thiết lập thời gian thay đổi mật khẩu
- Kiểm tra cơ chế thiết lập thời gian mật khẩu hợp lệ
	 

	
	Hạn chế số lần đăng nhập sai trong khoảng thời gian nhất định với tài khoản nhất định
	Kiểm tra chính sách: Kiểm tra đăng nhập sai số lần nhất định
	 

	
	Mã hóa thông tin xác thực trước khi gửi qua môi trường mạng
	Kiểm tra thông tin xác thực khi gửi qua các kênh truyền mã hoá
	Tiêu chuẩn đánh giá OWASP:
- https://owasp.org/www-project-web-security-testing-guide/stable/4-Web_Application_Security_Testing/04-Authentication_Testing/01-Testing_for_Credentials_Transported_over_an_Encrypted_Channel

	
	Thiết lập cấu hình ứng dụng để ngăn cản việc đăng nhập tự động đối với các ứng dụng, dịch vụ
cung cấp và xử lý dữ liệu quan trọng trong hệ thống
	Chính sách: Kiểm tra có các cơ chế ngăn cản đăng nhập tự động
	 

	Kiểm soát truy cập
	Thiết lập hệ thống chỉ cho phép sử dụng các kết nối mạng an toàn khi truy cập, quản trị ứng dụng từ xa
	Chính sách: Yều cầu truy cập từ xa phải sử dụng các kết nối an toàn
	 

	
	Thiết lập giới hạn thời gian chờ (timeout) để đóng phiên kết nối khi ứng dụng không nhận được yêu cầu từ người dùng
	Kiểm tra thời gian chờ đóng phiên (Session Timeout)
	Tiêu chuẩn đánh giá OWASP:
- https://owasp.org/www-project-web-security-testing-guide/stable/4-Web_Application_Security_Testing/06-Session_Management_Testing/07-Testing_Session_Timeout

	
	Giới hạn địa chỉ mạng quản trị được phép truy cập, quản trị ứng dụng từ xa
	Chính sách: Kiểm tra cơ chế giới hạn địa chỉ được truy cập quản trị ứng dụng
	 

	
	Phân quyền truy cập, quản trị, sử dụng tài nguyên khác nhau của ứng dụng với người sử dụng/nhóm người sử dụng có chức năng, yêu cầu nghiệp vụ khác nhau
	- Kiểm tra đường dẫn truyền file (Testing Directory Traversal File Include)
- Kiểm tra xác thực (Testing for Bypassing Authorization Schema)
	Tiêu chuẩn đánh giá OWASP:
- https://owasp.org/www-project-web-security-testing-guide/stable/4-Web_Application_Security_Testing/05-Authorization_Testing/README

	
	Giới hạn số lượng các kết nối đồng thời (kết nối khởi tạo và đã thiết lập) đối với các ứng dụng, dịch vụ máy chủ cung cấp
	Chính sách: Kiểm tra cơ chế giới hạn địa chỉ được truy cập quản trị ứng dụng
	 

	Nhật kí hệ thống
	Ghi nhật ký hệ thống bao gồm những thông tin cơ bản sau:
- Thông tin truy cập ứng dụng
- Thông tin đăng nhập khi quản trị ứng dụng
- Thông tin các lỗi phát sinh trong quá trình hoạt động
- Thông tin thay đổi cấu hình ứng dụng.
	Chính sách: Kiểm tra cơ chế ghi nhật ký đúng các tiêu chí
	 

	
	Quản lý và lưu trữ nhật ký hệ thống trên hệ thống quản lý tập trung
	Chính sách: Kiểm tra hệ thống giám sát nhật ký tập trung
	 

	
	Nhật ký hệ thống phải được lưu trữ trong khoảng thời gian tối thiểu là 06 tháng
	Chính sách: Kiểm tra về thời gian lưu trữ nhật ký tối thiểu 06 tháng
	 

	
	Lưu trữ dự phòng dữ liệu nhật ký hệ thống trên hệ thống lưu trữ riêng biệt, có mã hóa với những dữ
liệu nhật ký quan trọng (nếu có).
	Chính sách: Kiểm tra hệ thống lưu trữ dự phòng đảm bảo riêng biệt, có mã hóa dữ liệu không
	 

	Bảo mật thông tin liên lạc
	- Mã hóa thông tin, dữ liệu (không phải là thông tin, dữ liệu công khai) trước khi truyền đưa, trao đổi qua môi trường mạng
- Sử dụng phương án mã hóa theo quy định về bảo vệ bí mật nhà nước đối với thông tin mật
	Chính sách: Kiểm tra cơ chế mã hóa
	 

	
	Sử dụng kết nối mạng an toàn, bảo đảm an toàn trong quá trình khởi tạo kết nối kênh truyền và trao đổi thông tin qua kênh truyền
	Chính sách: Kiểm tra an toàn kênh truyền
	 

	
	Sử dụng kết hợp các kết nối mạng an toàn hoặc biện pháp mã hóa để bảo đảm dữ liệu quan trọng được mã hóa 02 lần khi truyền qua môi trường mạng
	Chính sách: Kiểm tra đảm bảo dữ liệu được mã hóa 02 lần khi truyền đưa
	 

	Chống chối bỏ
	Sử dụng chữ ký số khi trao đổi thông tin, dữ liệu quan trọng
	Chính sách: Kiểm tra về chính sách sử dụng chữ ký số
	 

	An toàn ứng dụng và mã nguồn
	Có chức năng kiểm tra tính hợp lệ của thông tin, dữ liệu đầu vào trước khi xử lý
	Kiểm tra dữ liệu đầu vào (Input Validation Testing)
	Tiêu chuẩn đánh giá OWASP:
- https://owasp.org/www-project-web-security-testing-guide/stable/4-Web_Application_Security_Testing/07-Input_Validation_Testing/README

	
	Có chức năng kiểm tra tính hợp lệ của thông tin, dữ liệu đầu ra trước khi gửi về máy yêu cầu
	Kiểm tra dữ liệu đầu vào (Input Validation Testing)
	- https://owasp.org/www-project-web-security-testing-guide/stable/4-Web_Application_Security_Testing/07-Input_Validation_Testing/README

	
	Có phương án bảo vệ ứng dụng chống lại những dạng tấn công phổ biến: SQL Injection, OS
command injection, RFI, LFI, Xpath injection, XSS, CSRF
	- Kiểm tra SQL Injection
- Kiểm tra Local File Inclusion
- Kiểm tra Remote File Inclusion
- Kiểm tra Command Injection
- Kiểm tra XPath Injection
- Kiểm tra Stored Cross Site Scripting
- Kiểm tra Reflected Cross Site Scripting
- Kiểm tra DOM-Based Cross Site Scripting
- Kiểm tra Cross Site Request Forgery
	Tiêu chuẩn đánh giá OWASP:
- https://owasp.org/www-project-web-security-testing-guide/stable/4-Web_Application_Security_Testing/07-Input_Validation_Testing/05-Testing_for_SQL_Injection
- https://owasp.org/www-project-web-security-testing-guide/stable/4-Web_Application_Security_Testing/07-Input_Validation_Testing/11-Testing_for_Code_Injection
- https://owasp.org/www-project-web-security-testing-guide/stable/4-Web_Application_Security_Testing/07-Input_Validation_Testing/12-Testing_for_Command_Injection
- https://owasp.org/www-project-web-security-testing-guide/stable/4-Web_Application_Security_Testing/07-Input_Validation_Testing/09-Testing_for_XPath_Injection
- https://owasp.org/www-project-web-security-testing-guide/stable/4-Web_Application_Security_Testing/07-Input_Validation_Testing/02-Testing_for_Stored_Cross_Site_Scripting
- https://owasp.org/www-project-web-security-testing-guide/stable/4-Web_Application_Security_Testing/07-Input_Validation_Testing/01-Testing_for_Reflected_Cross_Site_Scripting
- https://owasp.org/www-project-web-security-testing-guide/stable/4-Web_Application_Security_Testing/11-Client-side_Testing/01-Testing_for_DOM-based_Cross_Site_Scripting
- https://owasp.org/www-project-web-security-testing-guide/stable/4-Web_Application_Security_Testing/06-Session_Management_Testing/05-Testing_for_Cross_Site_Request_Forgery

	
	Có chức năng kiểm soát lỗi, thông báo lỗi từ ứng dụng
	- Kiểm tra cơ chế kiểm soát lỗi (Improper Error Handling) 
- Testing for Stack Traces
	Tiêu chuẩn đánh giá OWASP:
- https://owasp.org/www-project-web-security-testing-guide/stable/4-Web_Application_Security_Testing/08-Testing_for_Error_Handling/README

	
	Không lưu trữ thông tin xác thực, thông tin bí mật trên mã nguồn ứng dụng. 
	Kiểm tra trực tiếp mã nguồn ứng dụng
	Tiêu chuẩn đánh giá OWASP:
https://owasp.org/Top10/A02_2021-Cryptographic_Failures/

	
	Có chức năng tạo lập, duy trì và quản lý phiên làm việc an toàn.
	Kiểm tra trực tiếp mã nguồn ứng dụng
	Tiêu chuẩn đánh giá OWASP:
https://owasp.org/Top10/A02_2021-Cryptographic_Failures/



d. Kiểm tra đánh giá an toàn dữ liệu

	[bookmark: RANGE!A5]Hạng mục đánh giá
	[bookmark: RANGE!B5]Yêu cầu theo TCVN 11930:2017
	[bookmark: RANGE!C5]Yêu cầu chi tiết

	[bookmark: RANGE!A6]Nguyên vẹn dữ liệu
	Có phương án quản lý, lưu trữ dữ liệu quan trọng trong hệ thống cùng với mã kiểm tra tính nguyên vẹn
	- Dữ liệu quan trọng trên hệ thống bao gồm dữ liệu: dữ liệu nghiệp vụ, văn bản điện tử quan trọng và dữ liệu cấu hình hệ thống.

	
	
	- Dữ liệu được nén và được lưu trữ cùng mã kiểm tra MD5 trên hệ thống SAN.

	
	Có phương án giám sát, cảnh báo khi có thay đổi thông tin, dữ liệu lưu trên hệ thống lưu trữ/phương tiện lưu trữ
	- Kiểm tra chính sách của đơn vị, giải pháp đang triển khai.

	
	Có phương án khôi phục tính nguyên vẹn của thông tin dữ liệu
	- Kiểm tra chính sách của đơn vị, giải pháp đang triển khai.

	[bookmark: RANGE!A10]Bảo mật dữ liệu
	Lưu trữ có mã hóa các thông tin, dữ liệu (không phải là thông tin, dữ liệu công khai) trên hệ thống lưu trữ/phương tiện lưu trữ
	- Dữ liệu quan trọng trên hệ thống bao gồm dữ liệu: dữ liệu nghiệp vụ, văn bản điện tử quan trọng và dữ liệu cấu hình hệ thống.

	
	
	- Dữ liệu được nén và được lưu trữ mã hóa sử dụng công cụ .... (hỗ trợ các chuẩn mã hóa: DES, AES,…) trên hệ thống SAN.

	
	Sử dụng các phương pháp mã hóa mạnh (chưa được các tổ chức quốc tế công bố điểm yếu an toàn thông tin) để mã hóa dữ liệu;
	Kiểm tra chính sách của đơn vị, giải pháp đang triển khai.

	
	Có phương án quản lý và bảo vệ dữ liệu mã hóa và khóa giải mã;
	Kiểm tra chính sách của đơn vị, giải pháp đang triển khai.

	
	Thiết lập phân vùng lưu trữ mã hóa, phân quyền truy cập chỉ cho phép người có quyền được truy cập, quản lý dữ liệu mã hóa
	Kiểm tra chính sách của đơn vị, giải pháp đang triển khai.

	[bookmark: RANGE!A15]Sao lưu dự phòng
	Thực hiện sao lưu dự phòng các thông tin, dữ liệu cơ bản sau: tập tin cấu hình hệ thống, bản dự phòng hệ điều hành máy chủ, cơ sở dữ liệu; dữ liệu, thông tin nghiệp vụ
	Thông tin, dữ liệu được lưu trữ và quản lý tập trung trên hệ thống lưu trữ SAN. 

	
	Phân loại và quản lý các dữ liệu được lưu trữ theo từng loại/nhóm thông tin được gán nhãn khác nhau
	Thông tin dữ liệu được phân theo từng nhóm theo đặc trưng nghiệp vụ hoặc chức năng. Được quy định về việc đặt tên các tập tin/thư mục khi lưu trữ trên hệ thống.

	
	Có hệ thống/phương tiện lưu trữ độc lập để sao lưu dự phòng
	Hệ thống SAN được phân vùng lưu trữ riêng để phục vụ việc lưu trữ thông tin, dữ liệu.

	
	Phương án sao lưu dự phòng có tính sẵn sàng cao, cho phép khôi phục dữ liệu nóng khi một thành phần trong hệ thống xảy ra sự cố
	Kiểm tra chính sách của đơn vị, giải pháp đang triển khai.



2. Yêu cầu về kỹ thuật, công nghệ để đáp ứng yêu cầu chất lượng dịch vụ
- Kiểm tra, đánh giá lỗ hổng, điểm yếu, thử nghiệm xâm nhập các hệ thống thông tin tuân thủ theo tiêu chuẩn và quy định của pháp luật;
- Khảo sát, đánh giá điểm yếu, kiểm thử xâm nhập, phát hiện điểm yếu/lỗ hổng tồn tại trên từng hệ thống thuộc các hệ thống thông tin đang hoạt động, vận hành phục vụ kết nối với các CSDL quốc gia đảm bảo đáp ứng đủ điều kiện kết nối;
- Tổng hợp, phân tích các lỗ hổng bảo mật tồn tại trên hệ thống. Các lỗ hổng được phân loại theo mức độ rủi ro: nghiêm trọng, cao, trung bình và thấp;
- Đề xuất các phương án, giải pháp để khắc phục các lỗ hổng, điểm yếu bảo mật được phát hiện trên hệ thống của Chủ quản hệ thống thông tin.
- Tái đánh giá kết quả sau khi Chủ quản hệ thống thông tin thực hiện khắc phục.
- Các công cụ được sử dụng để thực hiện kiểm tra và đánh giá an toàn thông tin phải được lựa chọn sao cho phù hợp với mục đích của dịch vụ và phải có chứng nhận bản quyền đầy đủ.
	STT
	Tên công cụ
	Chức năng
	Nguồn gốc
xuất xứ

	I. Đối với những công cụ không phải can thiệp trực tiếp vào hệ thống

	1
	Nesus Manager Ver 10.5.2 (#9) Linux
	Phần mềm dò tìm lỗ hổng ở hệ thống mạng. Nessus cảnh báo sớm các lỗ hổng bảo mật trong toàn hệ thống, giúp cho hệ thống được vận hành một cách trơn tru
	Sản phẩm thương mại mua của hãng Tenable:
https://www.tenable.com/downloads/nessus

	2
	Nmap
	Công cụ bảo mật quét cổng và quét lỗ hổng bảo mật phù hợp với nhiều nền tảng và phát triển cả giao diện UI
Hỗ trợ các kĩ thuật tiên tiến để vượt qua các bộ lọc từ hệ thống như các bộ lọc IP, tường lửa, bộ định tuyến và một số bộ lọc khác. Bao gồm cơ chế quét port (TCP và UDP), phát hiện hệ điều hành, phát hiện phiên bản, quét ping... 
	Sản phẩm mã nguồn mở: https://nmap.org/

	3
	SNMP Scan
	Công cụ rà quét các máy chủ sử dụng giao thức SNMP.
	Sản phẩm mã nguồn mở: https://github.com/95ulisse/snmpscan

	4
	SMTP Diag Tool
	Công cụ SMTP Diag xác định và khắc phục sự cố máy chủ SMTP bằng cách gửi thư đến máy chủ SMTP và hiển thị tất cả nhật ký dùng thử trong cửa sổ nhật ký.
Các cửa sổ nhật ký sẽ hiển thị tất cả các bước gửi, thông báo lỗi và kết quả cuối cùng (thành công hay thất bại).
	Sản phẩm mã nguồn mở:
https://www.adminkit.net/smtp_diag_tool.aspx

	5
	Brutus
	Công cụ đánh giá bảo mật cho các giao thức: HTTP, FTP, POP3, Telnet, IMAP, …
	Công cụ miễn phí được phát triển bởi Packet Storm:
https://packetstormsecurity.com/files/10672/brutus-aet2.zip.html

	6
	Kali linux
	Công cụ trên nền tảng Debian để kiểm tra thâm nhập và kiểm tra bảo mật nâng cao. 
Kali chứa hàng trăm công cụ với các nhiệm vụ bảo mật thông tin khác nhau như: Penetration Testing, Security research, Computer Forensics và Reverse Engineering
	Sản phẩm mã nguồn mở:
https://www.kali.org/

	7
	Wireshark
	Công cụ kiểm tra, theo dõi và phân tích thông tin mạng . Khả năng hỗ trợ các giao thức: TCP, IP, đặc biệt là AppleTalk và Bit Torrent (khoảng 850 loại) 
	Sản phẩm mã nguồn mở:
https://www.wireshark.org/download.html


	8
	Metasploit
	Môi trường sử dụng các shellcode để kiểm tra, tấn công và khai thác lỗi của các service. Sử dụng các shellcode để tấn công, khai thác Metasploit chạy trên hầu hết các hệ điều hành: Linux, Windows, MacOS.
Các tính năng chính:
- Quét cổng để xác định các dịch vụ đang hoạt động trên server.
- Xác định các lỗ hổng dựa trên phiên bản của hệ điều hành và phiên bản các phần mềm cài đặt trên hệ điều hành đó.
- Thử nghiệm khai thác các lỗ hổng đã được xác định.
	Sản phẩm mã nguồn mở:
https://www.metasploit.com/download


	II. Đối với những công cụ cần đăng nhập vào máy chủ

	9
	Các script audit thông tin máy chủ
	Máy chủ Windows Server:
Scripts được viết bằng ngôn ngữ Powershell, Batch Script được hỗ trợ sẵn trên hệ điều hành Windows. Script chỉ thu thập thông tin liên quan đến các file cấu hình của máy chủ như chính sách đặt mật khẩu, check time server….
Máy chủ Linux Server:
Scripts được viết bằng ngôn ngữ Shell Script được hỗ trợ sẵn trên hệ điều hành Linux. Script chỉ thu thập thông tin liên quan đến các file cấu hình của máy chủ như chính sách đặt mật khẩu, check time server, cấu hình chính sách đăng nhập, kiểm tra kết nối an toàn….
	Công cụ tự động hóa của nhà thầu



3. Yêu cầu về cách thức kiểm tra, đánh giá và thời gian hoàn thành
Các bước đánh giá:
[image: ]
	TT
	Tên bước thực hiện
	Yêu cầu
(M-Bắt buộc
O-Tùy chọn)
	Mô tả
	Ghi chú

	1.
	Kiểm tra
thông tin
hợp đồng
	M
	Có hợp đồng đã được ký kết với khách hàng
	Các hợp đồng bao gồm: Ký kết dịch vụ giữa 2 bên, hợp đồng bảo mật thông tin (NDA), phụ lục phạm vi dự án (scope of work)

	2.
	Demo chứng minh năng lực
	O
	- Trong trường hợp khách hàng yêu cầu demo đánh giá thử nghiệm một website/ứng dụng để chứng minh năng lực, yêu cầu:
 Công văn xác nhận có ký đóng dấu của khách hàng yêu cầu đánh giá thử nghiệm.
 Hai bên thống nhất thời gian thực hiện và sau đó tiến hành đánh giá Demo.
	Thực hiện pentest hoặc kiểm thử xâm nhập thành công ở phạm vi nhỏ của hệ thống khách hàng

	3.
	Lên kế hoạch và chuẩn bị
	M
	- Thống nhất kế hoạch và thời gian thực hiện với khách hàng dựa trên phạm vi hợp đồng.
- Biên bản khảo sát hoặc xác nhận mục tiêu cần đánh giá (nếu có).
- Đề xuất phương pháp kỹ thuật thực hiện (proposal), các công cụ sử dụng trong quá trình thực hiện, các thông báo tới khách hàng nếu việc rà soát có thể gây ảnh hưởng tới dịch vụ hệ thống.
	Sơ đồ mục tiêu, hệ điều hành và các ứng dụng/dịch vụ, các port tương ứng,…

	4.
	Kiểm tra dò
quét tự động
(Automatic
Discovery)
	O
	- Sử dụng công cụ thương mại hoặc miễn phí, tự thiết kế.
- Cung cấp giấy phép công cụ trong một số trường hợp yêu cầu của khách hàng
- Đảm bảo các công cụ không gây tổn hại cho hệ thống mục tiêu.
- Phải kiểm tra lại tình trạng thay đổi của ứng dụng khi sử dụng phương pháp kiểm tra tự động.
- Phạm vi dò quét tự động thường bao gồm:
 Dò quét mạng (Network Discovery)
 Dò quét máy chủ/máy trạm (Host Discovery)
 Thẩm tra dịch vụ (Service
Interrogation)
	Phải đảm bảo kết quả được review lại bởi kỹ thuật viên

	5.
	Phân tích
thông tin và rủi ro (Manual Test)
	M
	- Thực hiện kiểm tra đủ theo các mục tiêu của một tiêu chuẩn mà bên thực hiện áp dụng (Ví dụ: OWASP Testing Guide).
- Thực hiện kiểm tra đánh giá thêm tùy thuộc vào từng ứng dụng cụ thể như đánh giá phiên xác thực, đăng nhập; đánh giá phân quyền; tương tác với các hệ thống back-end… 
- Thông báo cho khách hàng trong trường hợp nghi ngờ các lỗi kiểm tra gây nguy hiểm cho hệ thống mục tiêu.
	Các lỗi khi tìm ra phải được xác nhận qua ít nhất 2 kỹ thuật viên. Các lỗi phải chia sẻ với toàn bộ team kỹ thuật.

	6.
	Kiểm thử xâm nhập
	O
	- Bước này phải được thực hiện khi cần xác minh mức độ rủi ro thực tế của các lỗ hổng tiềm năng theo yêu cầu của khách hàng
- Đối với những hệ thống có yêu cầu tính toàn vẹn rất cao, việc thực hiện cần được xem xét cẩn thận trước khi tiến hành.
	Thực hiện kiểm thử xâm nhập một/một vài lỗ hổng nghiêm trọng đã được tìm thấy trước đó, xác định mức độ và phạm vi ảnh hưởng rất cao.

	7.
	Đánh giá Mã nguồn nguy hiểm
	O
	- Kiểm tra các hàm xử lý dữ liệu
- Kiểm tra các hàm sử dụng
- Kiểm tra theo tiêu chuẩn mà bên thực hiện áp dụng (Ví dụ: General Coding Practices, OWASP Secure Coding Practices).
	- Kiểm tra tính đúng đắn của các hàm xử lý dữ liệu - Kiểm tra các hàm sử dụng có phải là hàm không an toàn

	8.
	Viết báo cáo
tổng thể gửi
khách hàng
	M
	Báo cáo tổng thể phải chuẩn hóa cho từng loại mục tiêu/dịch vụ
	Báo cáo tổng thể phải cung cấp tổng số lỗi, mức điểm của từng lỗi, chi tiết chứng minh, khai thác, bằng chứng xác nhận, tài liệu tham khảo và khuyến nghị sửa chữa. 

	9.
	Đánh giá lại
và hỗ trợ sửa lỗi
	O
	Báo cáo kỹ thuật đơn giản
	Báo cáo thể hiện tình trạng đã sửa lỗi hay chưa. Bằng chứng xác thực đi kèm. (Hạng mục này cần được thực hiện trong khoảng thời gian cho phép)

	10.
	Đánh giá Mã nguồn nguy hiểm
	O
	- Kiểm tra các hàm xử lý dữ liệu: - Kiểm tra tính đúng đắn của các hàm xử lý dữ liệu
- Kiểm tra các hàm sử dụng
	

	11.
	Viết báo cáo
kỹ thuật
xác nhận đã
sửa lỗi
	O
	- Báo cáo kỹ thuật đơn giản xác nhận tình trạng của toàn bộ lỗi đã được sửa xong.
	Báo cáo gửi khách hàng phải có bằng chứng chứng minh đi kèm

	12.
	Đóng dự án 
	M
	Văn bản xác nhận hoàn thành dự án (Email / File đính kèm)
	Xác nhận từ đội ngũ kỹ thuật

	13.
	Hoàn tất
công việc
theo hợp
đồng
	M
	Hoàn tất công việc theo đúng cam kết trong hợp đồng
	Có biên bản nghiệm thu và thanh ký hợp đồng đã được ký kết


Thời hạn thực hiện dự kiến các hoạt động rà soát ATTT nêu trên là: 90 ngày.
4. Yêu cầu cập nhật, hoàn thiện các hồ sơ đề xuất cấp độ ATTT các hệ thống thông tin nêu trên
4.1. Khảo sát và thu thập thông tin
- Khảo sát và thực hiện thu thập thông tin đơn vị chủ quản hệ thống thông tin;
- Khảo sát và thực hiện thu thập thông tin đơn vị vận hành hệ thống thông tin;
- Khảo sát phạm vi, quy mô hệ thống;
- Khảo sát mô tả cấu trúc hệ thống;
- Khảo sát hiện trạng và thành phần hệ thống đang có nhằm xác định cấp độ mà hệ thống thông tin đang đảm nhiệm;
- Khảo sát danh sách các hệ thống thông tin, phần mềm, ứng dụng đang có của đơn vị nhằm lập danh sách cần đánh giá và kế hoạch khảo sát;
- Khảo sát và phân loại thông tin đang được xử lý của hệ thống;
- Khảo sát thông tin người dùng và vai trò, trách nhiệm hệ thống thông tin đang cung cấp;
- Khảo sát hiện trạng đáp ứng các yêu cầu đảm bảo an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ;
- Lập báo cáo khảo sát.
Thời gian cung cấp dịch vụ ít hơn hoặc bằng 05 ngày
4.2. Xây dựng, cập nhật và hoàn thiện hồ sơ đề xuất cấp độ
- Xây dựng tài liệu mô tả, thuyết minh tổng quan về hệ thống thông tin, có đầy đủ các nội dung theo quy định tại khoản 3 Điều 8 Thông tư số 12/2022/TT-BTTTT;
- Xây dựng tài liệu thuyết minh về việc đề xuất cấp độ, có đầy đủ các nội dung theo quy định tại khoản 4 Điều 8 Thông tư số 12/2022/TT-BTTTT. Trường hợp hệ thống thông tin được đề xuất cấp độ 4 hoặc cấp độ 5, cần làm rõ thêm các nội dung theo quy định tại khoản 5 Điều 8 Thông tư số 12/2022/TT-BTTTT;
- Tài liệu thuyết minh phương án bảo đảm an toàn thông tin theo cấp độ tương ứng, có đầy đủ các nội dung thuyết minh đáp ứng các yêu cầu về quản lý và kỹ thuật ứng với cấp độ đề xuất, theo quy định tại khoản 6 Điều 8, Điều 9 và Điều 10 Thông tư số 12/2022/TT-BTTTT.
- Hoàn thiện hồ sơ đề xuất cấp độ an toàn thông tin cho các hệ thống nêu trên theo quy đinh của pháp luật hiện hành.
- Hồ sơ đề xuất cấp độ an toàn thông tin cho các hệ thống nêu trên được phê duyệt theo quy định của pháp luật hiện hành.
Thời gian cung cấp dịch vụ ít hơn hoặc bằng 15 ngày.
5. Yêu cầu về đơn vị triển khai rà soát ATTT
Nhà cung cấp dịch vụ có giấy phép Cung cấp dịch vụ kiểm tra, đánh giá an toàn thông tin mạng do Bộ Khoa học và Công nghệ cấp còn hiệu lực trong thời gian thực hiện dịch vụ
Ưu tiên lựa chọn giải pháp kiểm tra, đánh giá do doanh nghiệp Việt Nam làm chủ về công nghệ, sử dụng dịch vụ của các doanh nghiệp trong nước đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật theo quy định, theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại điểm đ, Khoản 1 Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 07/6/2019 về việc tăng cường bảo đảm an toàn, an ninh mạng nhằm cải thiện chỉ số xếp hạng của Việt Nam. Trong đó, cơ quan, tổ chức ưu tiên lựa chọn các doanh nghiệp: (1) Được Bộ Khoa học và Công nghệ cấp giấy phép kinh doanh sản phẩm, dịch vụ ATTT mạng; (2) Các doanh nghiệp trong Liên minh xử lý mã độc và phòng, chống tấn công mạng; (3) Các sản phẩm do Bộ Khoa học và Công nghệ đánh giá và khuyến nghị sử dụng.
- Nhà cung cấp dịch vụ có cam kết bảo đảm an toàn, bảo mật và tính riêng tư về thông tin, dữ liệu của cơ quan nhà nước; tuân thủ quy định của pháp luật về an toàn, an ninh thông tin, cơ yếu và Pháp lệnh bảo vệ bí mật nhà nước. Máy chủ lưu trữ thông tin, dữ liệu của cơ quan nhà nước phải được đặt trên lãnh thổ Việt Nam. Nhà nước sở hữu các thông tin, dữ liệu liên quan được hình thành trong quá trình cung cấp dịch vụ.
6. Sản phầm nghiệm thu
Báo cáo kết quả kiểm tra, rà soát, đánh giá ATTT đối với các hệ thống thông tin được đánh giá và Báo cáo tái đánh sau khi Chủ đầu tư khắc phục các lỗi trong đó:
- Mô tả chi tiết các lỗi hệ thống thông tin gặp phải.
- Phân loại mức độ nghiêm trọng các lỗi phát hiện được.
- Bằng chứng các lỗi.
- Khuyến nghị, phương án khắc phục các lỗ hổng được phát hiện.
Ghi chú:
Thông tin, dữ liệu hình thành trong quá trình thực hiện công việc thuộc sở hữu của Chủ đầu tư. Đơn vị thực hiện công việc có trách nhiệm bảo đảm an ninh, an toàn thông tin, chuyển giao đầy đủ cho Chủ đầu tư các thông tin, dữ liệu khi kết thúc hợp đồng rà soát, đánh giá ATTT cho các hệ thống nêu trên.
VI. Yêu cầu kỹ thuật đối với công tác lắp đặt, cài đặt thiết bị, phần mềm
Nhà thầu cung cấp các vật tư, phụ kiện và thực hiện công tác lắp đặt, cài đặt thiết bị, phần mềm theo Hồ sơ thiết kế đã được phê duyệt, các chỉ dẫn của Nhà sản xuất và yêu cầu của Chủ đầu tư, đảm bảo toàn bộ trang thiết bị, phần mềm của gói thầu hoạt động ổn định, đủ điều kiện nghiệm thu đưa vào sử dụng.
Mục 3. Các yêu cầu khác
[bookmark: _Hlk117602626]1. Yêu cầu về vận hành chạy thử.
Tất cả hàng hóa, thiết bị, phần mềm đều phải được vận hành chạy thử trước khi nghiệm thu và Nhà thầu phải chịu tất cả các chi phí vật tư tiêu hao trong quá trình vận hành chạy thử.
2. Yêu cầu về đào tạo, hướng dẫn vận hành.
- Sau khi lắp đặt hàng hóa, thiết bị, phần mềm và vận hành chạy thử, Nhà thầu phải tổ chức đào tạo, hướng dẫn vận hành cho Chủ đầu tư tại nơi lắp đặt theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất. Việc đào tạo hướng dẫn vận hành, sử dụng được thực hiện bởi chuyên gia của hãng sản xuất hoặc nhân sự có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm của Nhà thầu.
- Trong E-HSDT, nhà thầu phải trình bày kế hoạch đào tạo cụ thể, trình tự hướng dẫn sử dụng/vận hành phù hợp với đề xuất về kỹ thuật và tiến độ thực hiện gói thầu.  Đồng thời nhà thầu phải cam kết kết thúc quá trình đào tạo thì cán bộ được đào tạo sẽ sử dụng thành thạo toàn bộ hàng hóa của gói thầu.
Mục 4. Bản vẽ: Không có.
[bookmark: _Toc68320562]Mục 5. Kiểm tra và thử nghiệm: Hàng hóa của gói thầu phải được kiểm tra và thử nghiệm theo yêu cầu sau đây:
- Trước khi đưa hàng hóa vào lắp đặt, hàng hóa phải được Chủ đầu tư nghiệm thu về mặt số lượng, chủng loại (model, ký mã hiệu, xuất xứ, hãng sản xuất) so với hợp đồng. Nhà thầu chịu trách nhiệm bàn giao các tài liệu liên quan đến hàng hóa để phục vụ công tác nghiệm thu.
- Trong quá trình lắp đặt, cài đặt hàng hóa, Chủ đầu tư sẽ tổ chức nghiệm thu các công việc thành phần theo đề xuất của nhà thầu đảm bảo phù hợp với các quy định hiện hành của nhà nước.
- Sau khi nhà thầu hoàn thành toàn bộ các công việc được giao theo hợp đồng, Chủ đầu tư sẽ tổ chức nghiệm thu hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng. Nhà thầu phải chịu trách nhiệm bàn giao tất cả các tài liệu có liên quan đến hàng hóa và hoàn thiện các nội dung còn tồn tại trước khi được nghiệm thu.
- Trong quá trình kiểm tra và thử nghiệm, nếu Chủ đầu tư có sự nghi ngờ về chất lượng hàng hóa, sản phẩm của nhà thầu cung cấp, Chủ đầu tư có thể giao cho một đơn vị độc lập có chức năng để tiến hành đánh giá, kiểm tra, thử nghiệm. Nhà thầu sẽ phải chịu trách nhiệm chi trả toàn bộ các chi phí có liên quan nếu bị kết luận chất lượng hàng hóa, sản phẩm do nhà thầu cung cấp không đáp ứng yêu cầu theo quy định của E-HSMT và hợp đồng đã ký kết 
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